PHĀN II 
KHẢO SÁT MẪU TỰ PALI 


[1] Những nguyên âm được chia làm hai loại : đoản âm 
và trường âm. 

a/ Đoản âm có : a, i, u. 

b/ Trường ām có : 8, 1, ü, e, o. 

Về phương diện âm luật, những đoản am đứng trước hai 
phụ âm hoặc trước chữ m (niggahita) được kể là trường âm. Cần 
chú ý rằng e và o được phát âm thành đoản âm trước những phụ 
âm đôi (ví dụ : khettam, bhonto,...) 


[2] Các phụ âm được chia làm hai loại : 
a/ Loại thuộc bộ môn (Vagga). 
b/ Loại không thuộc bộ môn (Avagga) 
25 phụ âm từ k đến m được gọi là thuộc bộ môn vì chúng 
được chia thành 5 bó môn, môi bộ món góm năm chữ như sau: 
k kh g gh ñ bē môn ka (kavagga). 


c ch j jh ñ bộ môn ca (cavagga). 
t th d dh n bē mon ta (tavagga). 
t th d dh n bộ môn ta (tavagga). 


p ph b bh m bộ môn pa (pavagga). 

Những bộ môn ấy được gọi tên tùy theo chữ đầu của mỗi 
bộ môn. Năm chữ cái cuối cùng trong 5 bộ môn trên, tức là ñ, ñ, 
n, n, m được gọi lā ti ām (nasals) hay là vagganta - tức là chữ 
cuối bộ môn. 

7 phụ âm còn lại là y, r, l, v, s, h, |, m được gọi là avagga 
(không bộ môn) vì chúng không được tập hợp thành bộ môn như 
trên. 


Phụ ām m được gọi lā niggahita. Nó luôn luôn di sau một 
đoản nguyên âm. 


[3] Lại nữa, tất cả nguyên âm và phụ âm được phân 
loại tùy theo vị trí và tính chất của sự phát âm. 
A - THEO VỊ TRÍ PHÁT ÂM (THĀNA) 
1/ k, kh, g, gh, ñ, h và a, a được goi là âm hong 
(kanthaja). 
2/ c, ch, j, jh, ñ, y và i, ī được gọi là ām nóc họng (tāluja). 
3/ t, th, d, dh, n, r, | được goi là âm /vOf (muddhaja). 
4/ t, th, d, dh, n, I, s được gọi là âm rang (dantaja). 
5/ p, ph, b, bh, m và u, ū được gọi là ám mới (otthaja). 
6/ e vừa là âm họng và âm nóc họng (kaņthatāluja). 
7/ o vừa là âm họng và âm môi (kanthotthaja). 
8/ v vừa là âm răng và âm môi (dantotthaja). 
9/ m chỉ là một hơi ra ở mũi, chỉ được gặp sau những 
đoản nguyên âm, vi dụ : ratham, manim, yāgum (vāsikaja). 
B - THEO TÍNH CHẤT ÂM (KARANA): 
1. Chữ thứ nhất và thứ ba ở năm bộ môn trên được gọi là 
Vô khí âm (sithila), vì chúng được phát âm không có âm h theo 
sau và không mạnh. 
2. Chữ thứ hai và thứ tư trong mỗi nhóm được gọi là Ai 
khí âm (dhanita), vì chúng được phát âm với một hơi mạnh hay 
một âm h kèm theo. 


LUẬT HỢP ÂM (SANDHI) 


[4] Khi hai chữ cái trong cùng một danh từ hay trong 
hai danh từ khác nhau được phối hợp để thuận tiện phát âm, 
thì sự phối hợp ấy được gọi là sandhi - luật hợp âm. 

Luật hợp âm được chia ra 3 trường hợp : 


1/ Sarasandhi : hợp âm giữa các nguyên âm. 

Trường hợp này xảy ra khi một chữ kết thúc bằng một 
nguyên âm được nối liền với một chữ khác khởi đầu bằng một 
nguyên âm, hoặc khi hai nguyên âm kê nhau của cùng một chữ 
được liên kết lại với nhau. 

2/ Byañjanasandhi : hợp âm giữa một nguyên âm và một 
phụ âm. 

Trường hợp này xảy ra khi một chữ kết thúc bằng một 
nguyên âm được nối liền với một chữ khởi đầu bằng một phụ âm. 

3/ Niggahitasandhi : hợp âm giữa m và một nguyên âm hay 
một phụ âm. 

Trường hợp này xảy ra khi một chữ hay một âm kết thúc 
bằng m được nối liền với một tiếng hay một âm khởi đầu hoặc 
bằng một nguyên âm, hoặc bằng một phụ âm. 


I - LUẬT HỢP ÂM NGUYÊN ÂM 
(SARASANDHT) 
Sự phối hợp các nguyên âm được hình thành bằng cách bỏ 
bớt hay thay đổi một hoặc hai nguyên âm kê nhau. 


LOPO — XÓA CHỮ 

[5] Một nguyên âm đứng trước một nguyên âm khác 
đôi khi bị hủy bỏ. Trường hợp này gọi là 
pubbasaralopasandhi (tiếp ngữ xóa nguyên âm trước). 

Ví dụ : 

a trước a : Vandiya + aggam = vandiyaggam. 

a trước a : Tãn' eva + āsanāni = tan' evasanani. 

a trước u ` Amanussa + upaddavo = amanussupaddavo. 

à trước i : Paññã + indriyam = paññindriyam. 

i trước i : Tini + imani = tīnimāni. 

i trước e : No hi + etam = no h' etam. 
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Ī trước o : Bhikkhunī + ovādo = bhikkhunovādo. 

u trudc u : Mātu + upatthānam = mātupatthānam. 
u trước à : Sametu + ayasma = sametayasma. 

e trước a : Dhanam me + atthi = dhanam matthi. 
e trước e : Sabbe + eva = sabb' eva. 

o trước e : Asanto + ettha = asant' ettha. 

o trước a : Tayo + assu = tayassu. 


[6] Khi hai nguyên âm kê nhau không giống nhau, thì 
nguyên âm thứ hai thường bị bỏ. Trường hợp này gọi là 
"parasaralopasandhi" (tiếp ngữ xóa nguyên âm sau). 

a+a,a+ã,ã+a,ã+ã là giống nhau; i + i,... cũng vậy. 
a + i, u, e hay o là không giống; i + a, u, e, o,... cũng vậy. Ví du : 

i đứng sau ā : Chãyã + iva = chãy8' va. 

a dūng sau i : Iti + api = itipi. 

a đứng sau u : Devatā nu + asi = devatā nư' si? 

a đứng sau ü : Akataññu + asi = akataññu' si. 

a đứng sau e : Vande + aham = vande' ham. 

a đứng sau o : So aham = so' ham. 

i đứng sau u : Cakkhu + indriyam = cakkhundriyam. 

e đứng sau à : Katha + eva kā = kathā' va ka? 

e đứng sau o : Pāto + eva = pāto' va. 

a đứng sau o : Moggallāno + āsi = Moggallano' si. 


[7] Nguyên ām a hay ā phối hợp với i hay ï thành e, với 
u hay ü thành o (a + i hay I > e; a + u hay ü > o). Trường 
hop này goi lā "vikāra" (phép tiēp ngū biēn dang). 

Bandhussa + iva = bandhuss' eva. 

Jina + īritam = jineritam. 

Canda + udayo = candodayo. 


Yathā + udake = yathodake. 
Upa + ikkhati = upekkhati. 
Na + upeti = nopeti. 

Udadhi + ūmi = udadhomi. 


BÀI TĀP 1 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT NGỮ & TÁCH RÒI CÁC HỢP ÂM 


1/ Tesam dvinnam nivesanesu bahunnam bhikkhunam 
pafifiattan' ev' asanani honti. 

2/ "Putta m' atthi dhanam m' atthi 

Iti balo vihaññati". (Dhp.62) 

3/ Pura Vesalivasinam mahanto rogupaddavo ahosi. 


4/ Sabb eva mayam dhammam sutva tam sadhukam 
manasi karissama. 

5/ Sabbam p' idan amhakam dehanissitam vinassati. 

6/ "No h' etam bhante" ti bhikkhü Bhagavato vadimsu. 

7/ Dasen' ahatani dārūni gahetva dāsī yagum paci. 

8/ Yada' ham nagaram agamasim tad' eko puriso mama 
chattam ganhi. 

9/ Daraka pupphan' ocinitum vanam gantva setani' pi nilani' 
pi pupphan' aharimsu. 

10/ "Tena h' avuso ganhatha me patta - civaran" ti thero 
aha. 

11/ "Thero nasaya telam asificanto nisinnako' va asificitva 
antogamam pavisi". (Dh.A.i.10). 

12/ Anathapindiko' pi Visakha' pi maha-upasika nibaddham 
divasassa dve vare Tathagatass' upatthanam gacchanti. 

13/ Ugganhitukama daraka pato' vi utthaya kiñci bhufijitva 
satthasalam gacchanti. 
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14/ Kumbhaghosako kālass' eva! vutthāya Rajagahanagare 
kammakāre pabodhesi. 

15/ Maha-mahindatthero aññehi catühi pabbajitehi saddhim 
Lankādīpam agantva jineritam saddhammam lankikānam desesi. 


NGŪ VUNG 
antogāma (trung) : trong làng. 
ahosi (đt, qk) : là. 
āvuso (bất biến hô cách) : này hiền giả. 
asificanta (h.t.p.t) : rudi, rắc. 
āsificitvā (b.b.g.k.p.t ) : sau khi rudi, rắc. 
aha (đ.t.q.k) : đã nói. 
iti (b.b.t) : như thế này, như vậy. 
ugganhitukama? (t.từ) : muốn học. 
upatthãna (trung) : săn sóc, điều dưỡng. 
kālass' eva (b.b.t) : sóm. 
kifici (b.b.t) : mót cái gi. 
kumbhaghosaka (nam) : tên một người. 
tathagata (nam) : Đức Phật, dáng Như Lai. 
tela (trung) : đầu. 
thera (nam) : Trưởng lão, Thượng tọa. 
dehanissita (t.từ) : liên hệ đến thân. 
dve vãre (đối cách số nhiều) : hai lần. 
nibaddham (tr.từ) : luôn luôn. 
nivesana (trung) : nhà, chỗ ở, trú xứ. 
paññatta (g.k.p.t) : được sửa soạn. 


1 Kālassa nguyên thủy là sở thuộc cách về thời gian. 
2 Vị biến cách tum bỏ rơi tỉ âm cuối khi phối hợp với chữ kāma. 


pattacīvara (trung) 
pabodheti (đ.từ) 
pabbajita (nam) 
bāla (t.từ) 

bhante (hô cách) 
rogupaddava (nam) 
lañkika (t.từ) 


: bát và y. 

: đánh thức. 

: tu sĩ, người xuất gia. 

: ngu si, người ngu (nam). 

: thưa tôn giả. 

: tai họa do bệnh tật đưa đến. 
: sinh ở Tích Lan. 


vara (nam) : lần lượt. 
vinassati (đ.từ) : tiêu diệt. 
vihaññati (đ.từ) : chịu khó. 


vutthaya (b.b.q.k.p.t) 
vesālivāsī (nam) 
satthasālā (nữ) 


: sau khi thức dậy. 
: người ở thành Tỳ-xá-li. 
: trường học. 


DỊCH RA PĀLĪ 

LÀM THÀNH HỢP ÂM CHỖ NÀO THÍCH HỢP. 
1/ Mët trong những người ban của tôi cho tôi quyển sách khi tôi 
đã đến khu làng. 
2/ Moi chúng sinh biến mất sau khi trút bỏ những thân xác của 
chúng vào cuối đời của chúng. 
3/ Những cô gái mang lại những hoa xanh và đỏ và cho những 
bông ấy cho mẹ và cha của chúng. 
4/ Mười trái cây do người cha mang lại được phân chia bởi 
người mẹ giữa những con trai và những con gái. 
5/ Đã có nhiều chỗ ngồi được sửa soạn cho những tỳ kheo 
trong Tinh xá Kỳ Viên (Jetavana). 
6/ Ngày trước có một tai nạn lớn vē bịnh tật do dân chúng ở 
Tích Lan. 
7/ “Không phải thế, này hiền giả”, tôn giả Sārīputta đã nói như 
vậy với các Tỳ kheo. 
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8/ Vị Đại trưởng lão đã nói với các dân làng: "Ngày mai, chúng 
ta sé đi đến thành Savatthi". 

9/ Vị Tỳ kheo thức dậy sớm và bắt đầu quét những khu sân 
thượng ở chung quanh điện thờ. 

10/ Giáo lý do Đức phật thuyết giảng đã được viết thành sách lần 
đầu tiên trong thời kỳ tri vì của vua Vattagāmaņī Abhaya ở Tích 
Lan. 

11/ Vì bị ốm, tôi đã dùng thuốc từ một y sĩ trong 20 ngày, và trở 
nên lành mạnh. 

12/ Đức Phật đã thuyết giảng cho tất cả mọi người nào đến Tinh 
xá. 

13/ Triệu phú Cấp Cô Độc và tín nữ Visākhā đã xây hai ngôi tinh 
xá gần Sāvatthi và dâng cúng cho Đức Phật. 

14/ Ngài đã trải qua 26 mùa mưa ở trong hai ngôi Tinh xá ấy, 
nhận sự cúng dường từ hai gia đình ấy. 

15/ Migāra, nhạc phụ của Visākhā xem bà như mẹ của ông ta, 
bởi thé bà được gọi là "Migaramata". 


Danh từ mới trong Bài tập trên: 


Giữa (câu 4) : antare (định sở cách) 
Đã trở nên (câu 11) : abhavi (d.t) 
Vi (bi Om) (câu11) : honta (h.t.p.t) 
hutva (b.b.q.k.p.t) 
Chúng sinh (câu2) : satta ; pāņī (nam) 
Sách (câu10) : potthaka (nam) 
Đã xây (câu13) : kāresi (đ.t.q. t) 
Trút bỏ (câu 2) : vijahitvā (b.b.q. k.p.t) 
Biến mất (câu 2) : antara — dhāyati ; vinassati 
(dt) 


Phān chia (cāu 4) : bhājita (q.k.p. t) 


Sudt trong (cāu10) : vattante (định sở cách) 
Sớm (câu 9) : pāto' va (b.b.t) 

Tin nū (cāu 13) : upāsikā (nū) 

Cūng dường (cāu14) : sakkāra (nam) 

Đời sống (câu 2) ` jīvita (trung) 

Tai nạn (câu 6) : vipatti (nữ) 

Lần đầu tiên (câu 10) : sabbapathamam (trạng từ) 
Sân tháp (câu 9) : cetiyangana (trung) 
Được sửa soạn (câu 5) : paññatta ' (q.k.p.t) 
Mùa mưa (câu 14) : vassāna (trung) 

Đang nhận (câu 14) : labhanta (h.t.p.t) 

Thời trị vì (câu 10) : rajjakāla (nam) 

Om (binh) (câu 11) : rogī (tĩnh từ) 

Đã trải qua (câu 14) : atikkãmesi (đ.t) 

Quét (câu 9) ` sammajjati (d.t) 

Triéu phü (càu 10) : setthi (nam) 

Dàn làng (cāu 8) : gāmavāsī (nam) 


LUẬT HỢP ÂM NGUYÊN ÂM SANDHI (tiếp theo) 


[8] Khi nguyên âm thứ nhất bị hủy bỏ, thì nguyên âm 
thứ hai đôi khi đổi thành trường âm. Đây gọi là 
paradighasandhi (tiếp ngữ làm trường âm chữ sau). 

Tatra + ayam = tatr + ayam = tatrayam. 


! Người giữ công khố (câu): bhaņdāgārika (nam) Danh từ này chỉ 
dùng cho trường hợp sửa soạn chỗ ngồi và giường nằm. Những nghĩa 
khác của paññatta là : được nêu rõ, được công bố, v.v... Danh từ có thể 


Gre XÃ 


dùng bất cứ chổ nào với nghĩa "sửa soạn” là sajjita. 
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Tadā + aham = tad + aham = tadāham. 

Yāni + idha = yān + idha = yānīdha. 

Kikī + iva = kik + iva = kikīva. 

Bahu + upakāro = bah + upakāro = bahūpakāro. 

Idāni + aham = idān + aham = idānāham. 

Sace + ayam = sac + ayam = sacāyam. 

Tathā + upamam = tath + upamam = tathūpamam. 
Appassuto + ayam = appassut + ayam = appassutāyam. 


[9] Đôi khi nguyên âm đầu đổi thành trường ām khi 
nguyên âm thứ hai bị hủy bỏ (nên nhớ, chỉ khi nguyên âm 
thứ hai khác với nguyên âm đầu mới bị hủy bỏ). Đây gọi là 
pubbadighasandhi (tiếp ngữ làm trường âm chữ trước). 

Deva + iti = deva + ti = devāti. 

Vijju + iva = vijju + va = vijjūva. 

Vi + atināmeti = vi + tināmeti = vītināmeti. 

Sādhu + iti = sādhu + ti = sādhūti. 

Kimsu + idha = kimsu + dha = kimsūdha. 

Lokassa + iti = lokassa + ti = lokassāti. 


[10] i, īhoāce đứng trước một nguyên âm khác đôi khi 
dôi thành y; nguyên âm thứ hai có thể đổi thành trường ām. 
Đây goi là adesasandhi (tiếp ngữ thay chî). 

Aggi + agāro = aggy + agāro = aggyāgāro. 

Sotthi + atthu = sotthy + atthu = sotthyatthu. 

Putto te + aham = putto ty + aham = putto tyāham. 
Me + ayam = my + ayam = myāyam. 

Dāsī + ahosim = dāsy + ahosim = dāsyāhosim. 
Sattamī + atthe = sattamy + atthe = sattamyatthe. 


11 


[11] o hay u trước một nguyên âm khác được đổi thành 
v, đôi khi nguyên âm thứ hai thành trường âm. Đây được gọi 
là adesasandhi (tiếp ngữ thay chữ). 

So + aham = sv + aham = svāham. 

Anu + eti = anv + eti = anveti. 

Atha kho + assa = athakhvassa. 

Anu + addhamāsam = anvaddhamāsam. 

Su + akkhāto = sv + akkhāto = svākkhāto. 

Na tu + eva = na tveva. 

Yāvatako + assa = yāvatakvassa. 

Su + āgatam = svāgatam. 

Yo + ayam = yv + ayam = yvayam. 


[12] Những phụ ām y, v, m, d, n, t, r, |, h đôi khi được 
xen giữa hai nguyên âm để tránh kế hở. Đây gọi là 
agamasandhi (phép tiếp ngữ xen chî). 

Y : Na + idam = nayidam. 

Vuddhi + eva = vuddhiyeva. 
V : Ti + añgulam = tivangulam. 
Pa + uccati = pavuccati. 

M : Idha + ijjhati = idhamijjhati. 
Lahu + essati = lahumessati. 

D: Atta + attho = attadattho. 
Tāva + eva = tāvadeva. 

N: Ito + ayati = itonāyati. 

T: Tasmā + iha = tasmātiha. 
Ajja + agge = ajjatagge. 

R: Du + akkhāto = durakkhāto. 
Pātu + ahosi = pāturahosi. 
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Ni + uttaro = niruttaro. 

L : Cha + abhiñña 2 chalabhififia. 
Cha + amso = chaļamso. 

H: Su + uju ca = suhuju ca 
Putha + eva = puthageva 


BÀI TAP 2 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT NGỮ VÀ 
CHÍ RO CÁCH THÀNH LẬP CÁC HOP ÂM 


LI Sac ayam kumaro agaram ajjhavasati raja bhavissati 
cakkavattī. 

2/ "Samma, idan' aham viharam gantva theram taya 
katapannasalayam nisinnakam disva agato' mhi" (Dh.A.i.19). 

3/ Svaham abbulhassallo' smi, sitibhüto' mhi nibbuto" 
(Dh.A.i.30). 

4/ "Ko' si tvam bhante' ti? 
Therassa bhagineyyo' mhr' ti" (Dh.A.i.14). 

5/ "Yathā hi mūle anupaddave dalhe 
Chinno' pi rukkho punareva rühati. 
Evam pi tanhanusaye anühate. 
Nibbattati dukkham idam punappunam" (Dhp.338). 

6/ "Kim sū' dha vittam purisassa settham? 
Kim su sucinno sukham avahati?" 
"Saddhī' dha vittam purisassa settham 
Dhammo sucinno sukham avahati" (S.I.42). 

7/  "Tasma-t-iha, bhikkhave, evam  sikkhitabbam: 
pafifiavuddhiya vaddhissama' ti" (A.i.15). 

8/ "Tayo' me bhikkhave gilana samvijjamana lokasmim... 
tayo' me gilānūpamā puggalā". (A.i.120). 
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OI Andam rakkhantī kikI' va, vāladhim rakkhanto camarī' va, 
tumhe' pi sādhukam attano sīlam rakkhatha. 


10/ "Tato nam sukham anveti chaya' va anapāyinī" (Dhp.2). 
11/  "Yavatak-v-assa kayo,  tavatak-v-assa  vyamo" 
(D.iii.144). 
12/ "Na-y-idha naccam va gitam va 
Talam va susamahitam" (Dh.A.iv.67). 


NGÜ VUNG 


Agara (trung) 
Ajjhavasati (d.tū) 
Anapāyinī (nữ) 
Asi (đ.từ) 
Anupaddava (t.từ) 
Anusaya (nam) 
Anūhata (g.k.p.t) 


: nhà 

: 6, sống, trú. 

: (người, cái gì) không rời bỏ. 
: (ngươi) là. 

: thoát nguy, an ổn. 

: tiên định, tùy miên. 

: không bị phá hủy. 


Anveti (đ.từ) : theo sau. 

Abbülha (g.k.p.t) : nhổ ra ngoài, bị dời chỗ. 
Amhi (đ.từ) : (tôi) là. 

Asmi (đ.từ) : (tôi) là. 

Āvahāti (đ.từ) : mang đến. 

Kikī (nū) : chim sáo. 

Kim su (b.b.t) : một nghi vấn từ. 


Gilãna (t.từ) 
Gilānūpama (t.từ) 
Gita (trung) 
Cakkavatti (nam) 


: ốm, bệnh (người). 
: giống như một bệnh nhân. 
: bài hát, sự hát. 


chuyển luân vương (người 
chuyển bánh xe). 
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Camarī (nam) : một loại bò đực có bờm ở 
Trung A. 

Tanhã (nữ) : khát ái. 

Tasmā (b.b.t) : bởi thế. 

Tāļa (nam) : âm nhạc. 

Tāvataka (t.tū) : bấy nhiêu, chừng ấy. 

Dalha (t.từ) : chắc chắn, chặt chẽ. 

Nacca (trung) ` vũ điệu. 

Nibbuta (q.k.p.t) : yên tĩnh, an tịnh. 

Nisinnaka (t.từ) : đang ngồi. 

Paņņasālā (nữ) : chòi bằnglá. 

Puggala (nam) : người. 

Punappunam (tr.từ) : lặp đi lặp lại, nhiều lần. 

Bhãgineyya (nam) : con trai của chị, cháu. 

Yāvataka (t.từ) : nhiều bằng, nhiều như. 

Rakkhanti (nữ) : che chở, giám hộ. 

Rāja (nam) : Ông vua. 

Rūhati (đ.từ) : tăng trưởng, lớn lên. 

Vaddhati (đ.từ) : tăng thêm, lớn. 

Vāladhi (nam) : cái đuôi. 

Vitta (trung) : tài sản, của cải. 

Vuddhi (nữ) : sự tăng trưởng, lớn. 

Vyāma (nam) : đơn vị đo lường. 

Saddhā (nữ) : tín tâm. 

Samma : này bạn (chỉ tìm thấy ở Hô 

cách). 
Samvijjamāna (t.từ) : hiện có, hiện hữu. 


Sikkhitabba (q.k.p.t, khả năng cách) : cần phải học tập. 
Sitibhuta (q.k.p.t) : mát lạnh. 
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Suciņņa (g.k.p.t) : được tập luyện thuần thục. 
Sugamāhita (g.k.p.t) : được thi hành tốt. 
Settha (t.từ) : lớn nhất, cao nhất, cao cả. 


DỊCH RA CHỮ PĀLI 
LẬP THÀNH HỢP ÂM KHI CÓ THỂ 


1. Tất cả chúng sinh tụ hội ở đây hãy vui mừng về lời nói 
này! 

2. Hi các tỳ kheo, có ba nguyên nhân cho tội lỗi. 

3. Tất cả mọi người trong thế gian (giới) đều ngã xuống vì 
cái chết, giống như một cái cây ngã xuống khi bị chặt ở gốc. 

4. Tôi, vì là một người như thế sẽ không thi hành lời của 
anh, nhưng (thi hành) lời của mẹ tôi. 

5. Nếu hoàng tử này từ bỏ đời sống gia đình, ông ta sẽ trở 
thành một bậc nhất thiết trí. 

6. Bây giờ, tôi đã đi với những con tôi đến chùa và trở về 
sau khi nghe một bài thuyết pháp. 

7. Này cậu trai, ngươi mong được một điều không thể có 
được, ngươi là một kẻ ngu. 

8. Được hỏi bởi vị ty kheo xem thử có một nơi dé sống trong 
rừng nào của những tỳ kheo không!, người tín đồ trả lời "Bach 
Đại đức, có”. 

9. Vị bộ trưởng nhận những lời của ông vua, nói rằng : 
"Thưa vâng, tàu ngài” và rời khói cung điện. 

10. Ānanda, người triệu phú hội họp những thân quyến của 
ông ta nửa tháng một lần và khuyến cáo con trai ông ta trước 
mặt họ. 


! Mệnh đề nghi vấn này ở pālī phải được dịch thành một câu hỏi đơn 
giản kết thúc bằng iti 
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11. Một người độc nhãn bảo vệ con mắt độc nhất của y với sự 
can thận triệt để; cũng với cách ấy các ngươi phải hộ trì những 
giới hạnh của các ngươi. 

12. Những vị Thiên đi đến chỗ Đức Phật, chào Ngài và hỏi 
Ngài một câu hỏi. 


Nhān 

Khuyēn cāo 
Nhất thiết trí 
Hỏi 

Hỏi 

Tụ hội 

Tụ hội 

Nhưng 

Nguyên nhân 
Đứa con 

Rời khỏi, đi khởi 
Tín đồ 

Ngã xuống 
Sống trong rừng 
Vui mừng 

Cậu trai 
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NGỮ VỰNG 


: patiganhi (đt) 

: anusāsati (dt) 

: sabbaññu (tt) 

: pucchati (đt) 

: puttha, pucchita (qkpt) 

: sannipateti (đt) 

: samagata; sannipatita (qkpt) 
: tatha pi (bbt) 

: hetu (nam); mula (trung) 
: daraka (nam) 

: apagacchati (đt) 

: upasaka (nam) 

: patati (đt) 

` arañña — vihara (nam) 

: sumana; tuttha (tt) 

: māņavaka (nam) 


Từ bỏ đời sống gia đình: (anagariyam) pabbajati 


Nghe 


: savana (trung) 


Nửa tháng một lần : anvaddhamāsam 


Độc nhān 
Cung điện 
Người 


: ekakkhika (tt) 
: rajabhavana (trung) 
: manussa (nam) 


Sự hiện diện, có mặt : abhimukha (trung) 


Hoàng tử 
Câu hỏi 


: rajakumara (nam) 
: pañha (3 tánh) 


Trả lời : paccassosi; paccuttaram adāsi (đt) 
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Hộ trì : rakkhita (đt) 

Chào : abhivādeti (đt) 

Nói : bhãsati (dđt) kathenta (htpt) 
Điều không thể nói được : alabbhaneyya 

Sự cẩn thận triệt để : abhikatarussāha (nam) 
Mong : icchati (đt) 


TÁCH ROI NHỮNG HỢP ĀM 
TRONG CÁC CHỮ SAU 


Pañc' indriyani Tatati 

Sattuttamo Saddhidha 
Suriyodayo Migīva 
Dhammānussati Handāham 
Atrāham Tato' ham 

Yān' imāni Hatacakkhu' smi 
Tāvad' eva N' eva tāvāham 
Cattāro' me Sammad' akkhāto 


Yvāham 
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KẾT HỢP NHỮNG CHỮ SAU ĐÂY 


Tattha + aham Tathã + eva 
Tassa + upari Vutti + assa 

Ajja + eva Du + angulam 
Tadā + api Attha kho + etam 
Vasalo + iti Tāni + aham 
Avijjā + ogho Na + udeti 


Mūļho + asi 
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II. HOP ĀM PHU ĀM (Byaiijanasandhi) 

[13] Một phụ ām đứng sau một nguyên âm thường được gấp 
đôi lên. Một phụ âm hữu khí được gấp đôi bằng một phụ âm vô 
khí, và một phụ âm vô khí được cộng thêm một phụ âm vô khí. 
Đây gọi là sadisasamyogasandhi (tiếp ngữ ghép phụ âm đồng 
dạng). 

Ví dụ : 

Rupa + khandho = rupakkhandho. 

Du + karam = dukkaram. 

Anu + gaho = anuggaho. 

Pari + cajati = pariccajati. 

Seta + chattam = setacchattam. 

Tatra + thito = tatratthito. 

Pathama + jhānam = pathamajjhānam. 

Vi + fianam = viññanam. 

Upa + davo = upaddavo. 

Ni + dhano = niddhano. 

Su + patitthito = suppatitthito. 

Ni + phalam = nipphalam. 

Du + bhikkham = dubbhikkham. 

Ni + malo = nimmalo. 

Appa + suto = appassuto. 


[14] Một nguyên ām dài (trường âm) ở trước một phụ ām 
được gấp đôi thì biến thành ngàn. 

Ā + khāto = akkhāto. 

Pārā + kamo = pārakkamo. 

Taņhā + khayo = tanhakkhayo. 

Mahā + phalam = mahapphalam. 

Ā + sādo = assādo. 
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Trường hợp ngoại lệ : 
Vedanā + khandho = vedanākkhandho. 
Yathā + kamam = yathākkamam. 


~~— 


Pañña + khandho = paññakkhandho. 


[15] Một nguyên âm ở trước một phụ âm thì do âm luật có 
khi biến thành trường âm, có khi biến thành đoản âm. 

- Biến thành trường ām: 

Khanti + paramam = khanti paramam. 

Jāyati + soko = jāyatī soko. 

Maññati + balo = mafifiati balo. 

Nibbattati + dukkham = nibbattatī dukkham. 


- Biến thành đoản âm : 

Bhovādī + nāma so hoti = "bhovādi nāma so hoti". 

Yittham va + hutam va + loke = "yittham va hutam va loke". 
Buddhe yadi vā + sāvake = "buddhe yadi va sāvake". 


[16] o trong chữ so và eso đứng trước một phụ âm đôi khi 
biến thành a. 

Eso + dhammo = esa dhammo. 

So + muni = sa muni. 

So + sīlavā + sa sīlavā. 

Eso + idāni = esa' dāni. 


BÀI TĀP 3 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT NGỮ, CHỈ RO CÁC HỢP ÂM 
1/ Manussā ayukkhayena kammakkhayena puññakkhayena ca 
maranti. 
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2/ Sumedhatāpaso  pathamajjhanam dutiyajjhānai ca 
nibbattesi. 


3/ Nimmalassa sīlassa pālanam mahapphalam mahānisamsam 
hoti. 


4/ " Pemato jāyatī soko; 
Pemato jāyatī bhayam; 
Pemato vippamuttassa. 
Natthi soko; kuto bhayam? 
5/ Bhagavatā taņhakkhayāya dhammo desesi hoti. 
6/  "Upakkilitthassa Visakhe, kayassa upakkamena 
pariyodapana hoti." (A.i. 208). 
7/ "Yo ca tulam' va paggayha. 
Varam adaya pandito. 
Pāpāni parivajjeti. 
Sa munī; tena so muni". (Dhp. 267). 
8/ " Na hi verena verani; 
Sammantī' dha kudācanam; 
Averena ca sammanti; 
Esa dhammo sanantano". (Dhp. 5). 
9/ Adhirājā dhammasoko devā nampiyatissassa Lankissarassa 
bahū pannakare pesetva puna pi rajjābhisekam kāresi. 
10/ "Yamhi jhãnañ ca pañña ca 
Sa ve nibbana — santike" (Dhp. 327). 
11/ "Sabbe sankhārā anicca' ti 
Yadā paññaya passati; 
Atha nibbindatī dukkhe; 
Esa maggo visuddhiya". (Dhp. 277). 


NGÜ VUNG 


Anicca (t.tū) 

Avera (nam) 
Upakkama (nam) 
Upakkilittha (q.k.p.t) 
Kammakkhaya (nam) 
Kudācanam (b.b.từ) 
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: vô thường. 

: thiện, thân mật. 

: phương tiện. 

: do ué. 

: sự diệt tận của nghiệp. 
: đôi khi . 


Na kudācanam (b.b.từ) : không bao giờ. 


Jāyati (đ.từ) 
Jhāna (trung) 
Tapasa (nam) 
Nibbatteti (đ.từ) 
Nibbana (trung) 
Nibbindati 


Pannakara (nam) 
Pariyodapanā (nữ) 
Parivajjeti (đ.từ) 
Palana (dđt) 
Pufifiakkhaya (nam) 
Pema (nam, trung) 
Pesetva (b.b.q.k.p.t) 
Bhaya (trung) 
Mahapphala (t từ) 
Mahānisamsa (t từ) 
Rajjabhiseka (nam) 
Vara (t từ) 
Vippamutta (q.k.p.t) 
Visuddhi (nữ) 

Vera (trung) 


: dậy. 
` thiên. 
: ẩn sĩ. 
: phát sinh. 
: Níp bàn. 
: chán nản, nhàm chán 
(định sở cách). 
: quà tặng. 
: sự thanh lọc, tịnh hóa. 
: tránh, tẩy trừ. 
: sự che chở, hộ trì, tuân giữ. 
: sự tận diệt của công đức. 
: tình thương yêu. 
: đã gửi đi. 
: sự sợ hãi. 
: đem lại kết quả lớn. 
: rất lợi ích. 
: sự đăng quang của một vị vua. 
: cao QUÝ. 
: được giải phóng. 
: sự thanh tịnh (hết dục vọng) 
: sự thù nghịch. 
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Sanantana (t tū) : CŪ. 
Sammati (d.tū) : lắng dịu, lắng xuống. 
Sankhāra (nam) : uān, sự kết hợp, hành, hiện tượng. 


DỊCH RA PĀLI, LẬP THÀNH HỢP ÂM KHI CÂN 

1/ Những vị thiên biến mất khỏi cõi trời do sự diệt tận của công 
đức và tuổi thọ (mạng sống) 

2/ Những ẩn sĩ ở trong những rừng nỗ lực để đạt được các cõi 
thiên thứ ba và thứ tư. 

21 Người ngu không thể đạt đến Niết bàn. 

4/ Đức Phật đã giảng rằng sắc uẩn là vô thường như một khối 
bọt nước. 

5/ Tān-Bā-Sa-La (Bình Sa), vị vua của Ma-Kiệt-Đà, cúng hiến 
những chiếc lọng (dù) trắng cho Đức Phật và những đệ tử của Ngài 
khi họ đi đến thành Vương Xá (Vesāli). 

6/ Những người tuân giữ những giới luật không một vi phạm 
nào sẽ sanh lên cõi trời và sẽ được hạnh phúc vô biên. 

7/ Thật rất khó cho * một người ác làm những hành vi thiện. 

8/ Những vị vua không thể tránh những nạn đói trong những xứ 
sở của chính họ. 

9/ Người ta (những người) bố thí và làm các việc công đức khác 
để được những kết quả lớn trong tương lai. 

10/ Một mảnh vải dơ phải được tẩy sạch bằng cách giặt đi giặt lại 
nhiêu lần. 

11/ Sự hận thù không bao giờ được tẩy sạch bởi hận thù, nó có 
thể được tẩy sạch bởi một hành vi thiện. 

12/ Ai dục là căn để (gốc rễ) của bưồn rầu và sợ hãi; người nào 
đã tẩy bỏ ái dục đã tẩy bỏ buồn rầu và sợ hãi. 


* Trong tiếng Pāļī, dung sở dụng cách, với vị biến ngữ (nguyên mẫu) của 
động từ "làm". 


NGỮ VỰNG 


Hành vi (câu 7,11) 
Uẩn (câu 3) 
Thiện (câu 7,11) 
Vi phạm (câu 6) 
Xứ sở (câu 8) 
Đệ tử (câu 5) 
Bọt nước (câu 4) 
Tương lai (câu 9) 
Hạnh phúc (câu 6) 
Ngu (câu 3) 
Vô biên (câu 6) 
Việc công đức (câu9) 


Phải được tẩy sạch (câu 10) 


: kamma (trung) 

: khanda (nam) 

: mettasahagata (tt) 
: bhedana (dđt) 

: rattha (trung) 

: savaka (nam) 

: phena (trung) 

: anāgata (nam) 

: sukha (trung) 

: appassuta (tt) 

: atimahanta (tt) 

: kusala; puññakamma (trung) 
: pariyodapetabba (ptp) 
: saka (tt) 

: sampadeti (đt) 

: apanita (qkpt) 

: ussahati 

: patiladdhum (vbc) 
: nivaretum (vbc) 

: laddhum (vbc) 

: atidukkara (tt) 

: asappurisa (nam) 


Kết hợp những chữ sau đây : 


Của chính mình (câu 8) 
Cung hiên (câu 5) 
Tẩy sạch, bỏ (câu 11) 
Nỗ lực (câu 2) 
Đạt đến (câu 3) 
Tránh (câu 8) 
Được (câu 2) 
Rất khó (câu 7) 
Người ác (câu 7) 
Bahu + suto 


Puggalā + dhammadasa 


So + yāti 
Du + karam 
Mahā + dhano 
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Sammā + padhānam 
Pañca + khandhā 
Su + patividdho. 


Tách những chữ sau đây : 


Paggharati 
Mahabbhayam 
Sappuriso 
Assāso 


Mahabbalo 
Viññãnakkhandho 
Appatipuggalo 
Pagganhati. 


III. HOP ÂM VỚI M (NIGGAHITA - SANDHI) 


[17] m trước một phu âm có thuộc bó món có thé được 
đổi thành tỷ âm hay mẫu tự thứ năm trong nhóm mà phụ âm ấy 


thuộc vê: 
Dipam + karo 
Ranam + jaho 
San + thanam 
Tan + dhanam 
Tam + phalam 
Sayam + jato 
Amatam + dado 
Evam + me sutam 


: dīpankaro 

: ranañjaho 

: santhanam 

: tandhanam 

: tamphalam 

: sayañjato 

: amatandado 

: evam me sutam 


[18] m trước / đôi khi được đổi thành /: 


Sam + lahuko 
Pum + liñgam 
San + lāpo 

Patisam + lino 


: sallahuko 

` pullingam 
: sallāpo 

: patisallīno 
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[19] m trước e hay A đôi khi được đổi thành ñ; ñ trước e 
được gấp đôi: 

Paccattam + eva — : paccattañ — ñ — eva 

Tam + hi tassa : tañ hi tassa 

Evam + hi vo ` evañ hi vo 

Tam + khanam + eva ` takhanañ — ñ — eva 


[20] m được theo sau bởi y phối hợp với y để thành ññ: 
Sam + yogo : saññogo 

Yam + yad eva : yaññad eva 

Sam + yojanam : saññojanam 

Ānantarikam + yam āhu : änantarikaññam āhu. 


[21] m được theo sau bởi một nguyên âm đôi khi trở 
thành m hay d: 


Tam + aham : tam aham 

Etam + avoca : etad avoca 

Kim + etam : kim etam 

Tam + attham : tam attham; tad attham. 
Tam + anatta : tad anatta 


Yam + idam : yad idam; yam idam. 


[22] m được theo sau bởi một nguyên âm hay một phụ âm 
đôi khi được hủy bỏ, và nguyên âm trong vài trường hợp biến 
thành trường âm: 

Tasam + aham : tasaham 

Evam + aham : evaham 
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Vidūnam + aggam : vidūnaggam 
Buddhānam + sāsanam : buddhāna sāsanam 
Adāsim + aham : adāsāham 


Ariyasaccānam + dassanam : ariyasaccāna dassanam 


[23] Một nguyên ām đứng sau m đôi khi bị hủy bỏ, sau đó 
m thường theo biến thể nói ở đoạn 17. 

Abhinandum + iti : abhinandun' tỉ 

Cakkam + iva : cakkam' va 

Halam + idāni : halan' dāni 

Tvam + asi : tvam' si 

Idam + api : idam pi 

Uttarim + api : uttarim pi. 


[24] m đôi khi được xen vào trước một nguyên âm hay 
một phụ âm: 
Cakkhu + udapadi : cakkhum udapadi 
Anu + thūlāni : anum thūlāni. 
Manopubba + gama ` manopubbañgama 
Yāva c' idha : yavafic' idha 
Ava + siro : avamsiro. 
BÀI TÀP 4 
DICH RA TIẾNG VIỆT NGỮ VÀ 
CHỈ RO CÁC HỢP ÂM 


1. "Tassa attano ca tasah ca devatānam silah ca sutañ ca 
cagañ ca paññañ ca anussarato citam pasīdati." (A.i, 210). 
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2. "Tasmā saññamay' attānam 
Assam bhadram' va vanijo." (Dhp. 380). 
3. "Karomi tuyham vacanam; 
Tvam' si acariyo mama." (Dh. A.i. 32). 
4. "Anussaretha sambuddham, 
Bhayam tumhaka no siya." (S.i. 120). 
5. "Eva' ham cintayitvana 
Nekakotisatam dhanam 
Nathanathanam datvana 
Himavantam upagamim." (Bv). 
6. "Dayako danapati yaññad eva parisam upasankamati... 
visarado' va upasankamati." (A,iii,39) 
7. "Aññaya ca panaham  samananam  Sakyaputtiyanam 
dhammam evaham tasma dhammavinaya apakkanto." (A.i, 185). 
8. Tena hi, gahapati, taññ ev' ettha patipucchissami. 
9. Tafi hi tassa sakam hoti. 
Tafi ca adaya gacchati." (S.i, 93). 
10. "Imani cattāri ariyasacānī' ti, bhikkhave... yan tam vuttam, 
idam etam paticca vuttam." (A.i, 177). 
11. "Tanhankaro, Medhankaro, Saranankaro, Dipankaro ti 
cattaro Buddha ekasmiññ eva kappe uppajjimsu." 


12. "Idam avoca Bhagava; attamana te bhikkhü bhagavato 
bhasitam abhinandun ti." 


NGÜ VUNG 
Afifiaya (b.b.g.k.p.t) : sau khi hiểu 
Attamana (t tū) : vui müng 
Anatha (t tū) : vô phương, không nơi nương tựa. 
Anussarati (d.tū) : nhớ lại 


Anussaranta (h.t.pt.) : đang nhớ lại 


tử. 


Apakkanta (q.k.p.t) 
Abhinandati (đ.từ) 
Ariyasacca (trung) 
Acariya (nam) 
Kappa (nam) 

Caga (nam) 
Cintayitva (b.b.q.k.p.t) 
Danapati (nam) 
Dayaka (nam) 
Dhammavinaya (nam) 
Natha (nam) 
Niraya (nam) 
Nekakotisata (t từ) 
Paticca (đối cách) 
Patipucchati (đ.từ) 
Pasidati (đ.từ) 
Bhadra (t từ) 
Bhasita (trung) 
Visārada (t từ) 
Saka (t từ) 
Sakyaputtiya (t từ) 


Safifiamayati (đ.từ) 
Samana (nam) 
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: đi khỏi, rời bỏ 

: Vui mừng 

: thánh đế 

: thầy (a xà lê). 

: kiếp. 

: từ thiện, sự dứt bỏ, sự bố thí. 
: sau khi suy nghĩ 

: thí chủ, người bố thí. 

: thí chủ 
: pháp và luật 

: chúa tể; (t từ) có thể 

: hỏa ngục, địa ngục 

: tính bằng hàng ức, nhiều ty. 

: vì, liên quan đến 

: hỏi lại 

: phấn khởi, vui mừng. 

: tốt đẹp, hiên thiện. 

: sự nói; (q.k.p.t) được nói. 

: không bối rối, dạn dĩ, can đảm. 

: của chính mình. 

: thuộc vê con dòng họ Thích; Thích 


: kiêm chế, chế ngự. 
: sa môn, tu sĩ. 


DỊCH RA PĀLI 
VÀ KẾT HỢP THÀNH HỢP ÂM KHI CAN 
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1/ Một người có giới hạnh đi đến đại chúng mà không sợ hãi. 
Đây là một trong những kết quả vị ấy đã đạt được nhờ giới hạnh. 

2/ Sau khi đã nghĩ thế, tôi phân phát của bố thí cho hai tram 
người ăn xin. 

3/ Khi ấy, tôi đã hỏi ông ta lại chuyện ấy, y đã trả lời một cách 
khác. 

4/ Khi Trưởng Lão Xá Lợi Phất chấm dứt bài giảng, những tỳ 
kheo phát biểu sự tín thọ những lời của Ngài. 

5/ Nếu anh luôn luôn nhớ nghĩ trong trí những đức hạnh của 
phật, anh sẽ không rơi vào những tư tưởng xấu xa. 

6/ Những hành vi của con người, thiện hay ác, sẽ theo y đến 
bên kia thế giới như một cái bánh xe theo chân của những con bò 
được cột vào một cái xe. 

7/ Lời khuyến cáo của Đức Phật cho chúng ta là chúng ta phải 
tẩy sạch những tâm thức của chúng ta khỏi mọi tội lỗi. 

8/ Tâm người trở nên vui vẻ khi người ta nghĩ vê những giới 
hạnh của những vị thiên nhờ chúng mà họ được sinh như vậy. 

9/ Ông ấy đã quy y Phật, Pháp và Tăng. 

10/ Người đàn ông té ngược đầu vào một cái hố. 

11/Vị Trưởng lão giảng một bài pháp dài cho hội chúng và sau 
đó khuyến cáo họ. 

12/ Vị thí chủ hào phóng không sợ rơi chóng chân lên trong một 
hố than đỏ rực. 


NGỮ VỰNG 
Thiện và ác (câu 6) : kusalākusala (kamma) (trung) 
Tín thọ (câu 4) : anumati (nữ) 
Khuyến cáo (câu 7) : anusāsana, sāsana (trung) 
Chúng hội, đại chúng (câu 11) : sabha (nữ) 
Trở nên vui mừng (câu 8) : pasidati (đt) 
Được sanh (câu 8) : nibbatta (qkpt) 


Than (câu 12) : angāra (nam) 


Thanh lọc, tẩy sạch 
Bài thuyết pháp 
Phân phát 

Phát biểu, bày tỏ 
Phát biểu sự tín thọ 
Sau đó 

Đỏ rực 

Bằng một cách khác 
Như vậy 

Nhớ nghĩ trong trí 
Thế giới bên kia 
Đạt được 

Kết quả 

Cùng một chuyện ấy 
Bài kinh, bài giảng 
Cdi 

Quy y 

Tu tưởng 

Xấu xa 

Cột vào 


32 


(càu 7) : parisodheti (dt) 

(cāu 4) : desana (nū) 

(càu 2) : bhajeti; vissajjeti (dt) 
(càu 4) : pakaseti (dt) 

(càu 4) : abhinandati (dt) 

(câu 11) : uttarim (pi) (trạng từ) 
(càu 12) : jalita (qkpt) 

(câu 3) : aññathã (trang từ) 

(cāu 8) : tattha (bbt) 

(càu 5) : manasi karoti (dt) 

(càu 6) : paraloka (nam) 

(càu 1) : laddha (qkpt) 

(cāu 1) : āsinsamsa; vipaka (nam) 
(cāu 3) : tad eva 

(càu 11) : sutta (trung) 

(càu 8) : attabhava (nam) 

(càu 9) : saranagata (qkpt) 

(cāu 5) : cinta (nū) 

(cāu 5) : duttha (tt) 

(xe) (câu 6) : yojita; baddha (qkpt) 


HỢP ÂM HON HỢP (MISSAKASANDHI) 


[25] Khi 7 đứng trước một nguyên âm khác, nó được đổi 
thành y (theo luật đoạn 10), và chữ y này cùng với phụ âm đi 
trước, lại trải qua nhiêu cuộc biến đổi khác. 


I - ty trở thành cc 


Iti + evam : ity + evam ` iccevam. 
Ati + antam : aty + antam : accantam. 
Jati + andho : jāty + andho : jaccandho. 
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Iti + adi : ity + adi : icchadi. 
Pati + ayo ` paty + ayo ` paccayo. 
II - dy trở thành jj 
Yadi + evam : yady + evam : yajjevam. 
Nadi + a : nady + a : najjā. 
III - dhy trở thành jjh 
Adhi + agama : adhy + agama : ajjhagama. 
Adhi + okaso : adhy + okaso: ajjhokaso. 
Bodhi + anga : bodhy +anga : bojjhangā. 
IV - bhy trở thành bbh 
Abhi + uggacchati : abhy + uggacchati : abbhuggacchati. 
Abhi + okaso : abhy + okaso : abbhokaso. 
Abhi + acikkhanam : abhy + acikkhanam : abbhacikkhanam. 
V - py trở thành pph 
Api + ekacce : apy + ekacce : appekacce. 
Api + ekadā : apy + ekada : appekadā. 
Một số ít danh từ nam tánh kết thúc bằng chữ a có biến cách 
khác với "nara". Hai danh từ sau đây trong số đó rất thông dụng : 


[26] Biến cách của affa : ngã. 


Só it Số nhiêu 
Chủ cách attā attāno 
Đối cách attānam, attam attāno 
Sở dụng cách attanā, attena attanebhi, attanehi 
Chi định cách attano _ 
; RE attānam 
SO thuộc cách 


Xuất xứ cách attanā attanebhi, attanehi 
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Định sở cách attani attanesu 
HO cách atta, attā attāno 


[27] Biến cách của raja : Ông vua. 


Só it SO nhiču 
Chu cāch rājā rājāno 
Đối cách rājānam, rājam rājāno 
: n ¬ is: rājūbhi, rājūhi 
SO dụng cách rañña, rajena E . i . 
rajebhi, rajehi 
Chi dinh cách degus raññam, rājūnam, 
MM rafifio, rajino uds 
SO thuóc cách rajanam 
VIE rañña, rājamhā, rājūbhi, rājūhi 
Xuát xứ cách MK Age 
rajasma rājebhi, rājehi 
: ` raññe, rājini, " =i 
Định sở cách rājamhi, rājasmim rājusu, rājesu 
Hồ cách rāja, rājā rājāno 
BÀI TAP 5 


DỊCH RA TIẾNG VIỆT 

1/ Raja nagare caranto dhammam desentam ekam tapasam 
passi. 

2/ Dhammam sunanta bahu manussa rajini agacchante tam 
eva olokesum. 

3/ Rajusu attano attano ratthesu carantesu bahūsevakā 
setacchattadini gahetva te anugacchanti. 

4/ Rajano attānam kumāre sake sake rajje patitthapetum 
icchanta tesam nānāsippāni sikkhāpenti. 
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5/ Dutthagamanirañño Sālikumāro nāma eko' va putto ahosi. 
So attano pitusantakam rajjam labhitum na icchi. 


6/ So rājā elāram Damiļarājānam māretvā Buddhasāsanam 
sangaņhanto mahantāni cetiyāni bahū vihāre ca kāresi. 
7/ "Iccevam accantanamassaniyam 
Namassamano ratanattayam yam, 
Pufifiabhisandam vipulam alattham, 
Tass' anubhavena hatantarayo". (Samp. I,1). 
8/ "Ath' assa upaparikkhato etad ahosi : 
Paccantimesu kho janapadesu 
Sasanam suppatitthitam bhavissati' ti". (Samp.i,63) 
9/ "Setthi kampamano dhanasokena satim paccupatthapetum 
asakkonto that' eva pati." (J.Illisa). 


10/ "Ekacco puggalo nice kule paccajato hoti... so ca hoti... 
bavhabadho kano va kuni va". (A.ii, 85). 


NGÜ VUNG 
Accanta (t từ) ` Chi Tôn. 
Alattha (đ.từ) : (nó) được (qk) 
Asakkonta (h.t.pt.)  : không thể 
Ādi (nam) : bắt đầu; (trung); v.v... 
Ānubhāva (nam) : thế lực. 
Upaparikkhanta (h.t.pt.) : xem xét; quán sát. 
Ekacca (t từ) : một vài. 
Kampamāna (h.t.pt.) : rung động, run ray. 
Kāņa (t từ) : chột nắt. 
Kuni (t từ) : tay guāp, cánh tay bị liệt. 
Janapada (nam) : xứ sở, lãnh thổ. 


Damilaraja (nam) : vua Xứ Tamil 
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Dasenta (h.t.pt.) : giang dao, thuyēt phāp. 
Namassamāna (h.t.pt.) : tôn quý. 

Nānāsippa (trung) : những nghệ thuật. 
Paccantima (t từ) : xa. 

Paccājāta (t từ) : tái sanh. 
Paccupatthāpetum (v.b.c) : giữ lại, lấy lại. 
Pitusantaka (t từ) : thuộc vê bên cha, phụ hệ. 
Patitthāpeti (đ.từ) : thiết lập 


Bavhābādha (t từ) : đau đớn. 
Buddhasāsana (trung) : Phật giáo. 
Ratanattaya (trung) : Tam bảo : Phật, Pháp, Tăng. 


Vipula (t từ) : lớn lao. 

Sañganhanta (h.t.pt.) : thiết đãi, hỗ trợ. 
Suņanta (h.t.pt.) : nghe. 

Suppatitthita (q.k.p.t) : được thiết lập vững chāi. 
Sikkhãpeti (đ.từ) : dạy. 

Setacchatta (trung) : lọng trắng. 

Sevaka (nam) : người tùy tùng, tôi tớ. 
Soka (nam) : sầu khổ. 


Hatantarāya (t từ) : đã thoát nguy; đã hết chướng ngại. 


DỊCH RA PĀLI 
1/ Ngôi chùa lớn Ruvanveli ở Anurādharura đã được xây cất bởi 
vua Dutthagāmanī. 
2/ Vua George đệ ngũ gửi con trai của Ngài là Hoàng tử Edward 
đến Tích Lan và các nước khác. 
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3/ Khi Devanampiya — Tissa đang tri vi ở Tích Lan thi con trai 
của hoàng đế A-Dục là Mahinda đến Tích Lan và thiết lập Phật Giáo 
tại đấy. 

4/ Có nhiêu Điện Phật và chùa được xây cất do lệnh của những 
vi vua. 

5/ Đức Phật chỉ ở (trải qua) vài tháng tại ngôi chùa được xây 
bởi chính những thân quyến của Ngài ở Ca Tỳ La Vệ. 

6/ Vua Dharmāsoka đã biết rằng Phật Giáo sẽ được thiết lập 
vững chãi tại những xứ xa xôi trong tương lai. ” 

. 7/ Nhiều vị vua nhóm họp để dự kiến lễ dáng quang của vị chúa 
tē của họ, Hoàng đế. 

8/ Tất cả những vị vua đều thích truyền ngôi cho chính các con 
trai của họ ( đặc con trai họ trên những ngai vàng liên hệ của họ) 
sau khi họ chết. 

9/ Nhiều người tuỳ tùng đi theo một ông vua khi ông du hành 
trong vương quốc của chính ông, để giám sát những thành thị và 
làng mạc ở đấy. 

10/ Những người đang nghe pháp đứng dậy khi vị vua đến đấy; 
để bày tỏ lòng kính trọng của họ đối với vua. 


NGỮ VỰNG 
Sau khi họ chết (câu 8) : accayena 
Đến (câu 10) : sampatta (qkpt) 
Xây dựng (câu 1) : karita qkpt) 
Lệnh (câu 4) : āņā (nữ) 
Hoàng đế (câu 7) : adhirāja (nam) 
Ít (câu 5) : appaka, katipaya (tt) (appaka được 


dùng với danh từ tổng hợp). 


* Đây là một câu phức tạp có một mệnh đề danh từ. Mệnh đề danh từ được 
liên kết vào câu nhờ phân từ iti. Câu thứ tám trong bài dịch từ tiếng Pālī ở 
trên là một tỉ dụ cho trường hợp này. 
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Giám sát, thanh tra (câu 9) : upaparikkhanta (htpt) 


Biết rằng (câu 6) 
Chỉ (câu 5) 

Chùa (câu 1) 

Trị vì (câu 3) 

Sự kính trọng (câu 


` iti jāni hay añfñasi. 
` eva 
: cetiya (trung) 
: rajjam anusasenta hay karenta (http) 
10) : garava (nam) 


Trải qua (thời gian) (câu 5) : vītināmesi (đt) 


Đứng dậy (câu 10) 
(Những ngai vàng) 
Ngai vàng (câu 8) 
Đặt (câu 8) 

Dự kiến (câu 7) 
Chứng tỏ, bày tỏ 


: utthati (đt) 
liên hệ của họ (câu 8) : attano 
: sīhāsana (trung) 
: thapetum (vị biến cách) 
: passitum (vị biến cách) 
: dassetum (vị biến cách) (câu 10) 


Du hành, du lịch (câu 9) : cārikam caranta (htpt) 


[28] Biến cách của nhóm chữ đồng loại với mana : 


(nam tánh). 
Chủ cách 
Đối cách 
Sở dụng cách 


Chỉ dinh cách 
Sở thuộc cách 


Xuất xứ cách 


Định sở cách 


Só it Só nhiéu 
mano mana 
manam mane 
- manebhi, 
manasa, manena . 
manehi 
| manaso, manassa mananam 
manasa, mana, manebhi, 
manamha, manasma manehi 
manasi, mane, manamhi, 
manesu 


manasmim 


tām 
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HO cách mana, manā manā 


CÁC DANH TỪ BIẾN CÁCH NHƯ MANA: 


Tama : bóng tối 

Teja : hơi nóng , quyên lực 
Tapa : giáo quyên 

Ceta : tư tưởng 

Yasa : danh tiếng; vinh quang 
Paya : sūra, nước 

Vaya : tuổi thọ 

Thāma : sūc manh 

Raha : bi guyēt 

Vaca : lời nói 

Nabha : bầu trời 

Aya : sắt 

Sara : cái hồ 

Raja : bụi bām 

Vāsa : Vải 

Sira : cái đầu 

Ura ` ngực 

Oja : SỰ rực rổ 

Chanda : vần điệu 


Nhóm này còn có hình thức trung tánh. Sự khác biệt giữa 
nhóm này với những danh từ nam tánh hay trung tánh có cùng một 
ngữ vĩ (tận cùng của chữ, để phân biệt với vĩ ngữ kāranta là : 

a- Ở sở dụng cách và xuất cách, nhóm này có một hình thức 
tiếp vĩ ngữ sā; ở chỉ định cách và sở thuộc cách có hình thức tiếp vĩ 
ngữ lā so; ở định sở cách có hình thức tiếp vĩ ngữ là si. 


40 


b- Những danh từ thuộc nhóm này lấy o làm âm cuối khi 
chúng phối hợp với một danh từ khác hay một tiếp vĩ ngữ, ví dụ : 

Tama + muda : tamonuda (xua tan bóng tối). 

Teja + dhãtu : tejodhātu (yếu tố hơi nóng) hỏa đại. 

Vaya + vuddha : vayovuddha (luống tuổi). 

Tapa + vana : tapovana (rừng khổ hạnh). 

Sira + ruha : siroruha (tóc; mọc trên đầu). 

Raha + gata : rahogata (nhập thất). 

Paya + nidhi : payonidhi (đại dương, chỗ chứa nước). 

Raja + sāri : rajorāsi (một đống bụi, đám bụi). 

Sara + ruha : saroruha (sen, mọc trong hồ). 


[29] Biến cách của danh từ nam tính có vĩ ngữ O 
GO : Súc vật, gia súc. 


Só ít SO nhiču 

Chu cāch - 

Au go gavo 
HÓ cách 
Đối cách gavam, gavam, gavum gavo 

; > a gobhi, gohi, gāvehi, 
SO dụng cách gāvena, gavena gavehi 
Chi dinh cāch 

SON gāvassa, gavassa 95/4000 gunnam 
SO thuộc cách gonam 

gāvā, gavā, gavamha, . ni 
Xuất xứ cách gavamhā, gāvasmā, ponn, TON 
gavasma g 

Bini ed eh gave, gave, gavamhi, gavesu, gavesu, 


gavamhi, gosu 
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gāvasmim,gavamim 


Danh từ này được dùng để chỉ gia súc nói chung, mặc dù nó ở 
nam tính, không có danh từ nào khác giống danh từ này. 


BÀI TẬP 6 
DICH RA TIÉNG VIỆT VÀ CHỈ RO 
NHỮNG DANH TỪ THUỘC NHÓM MANO 
LI Dvihi vanijehi yācito bhagava attano sisato mutthimatte 
siroruhe tesam adāsi. 


2/ Te bhagavantam sirasa namassitvā te siroruhe attano 
nagaram netva saroruhādīhi pujesum. 
3/ "Ekūnatimso vayasā 
Bodhisatto' bhinikkhami 
Pañcatimso' tha vayasā 
Bimbisāram upāgami" (Mhv. Ii, 26, 27). 
4/ " Gunnañ ce taramanasam 
Ujum gacchati pungavo, 
Sabhā tā uju gacchanti." (A. ii, 76). 
5/ Iddhimā tapodhano payonidhim pi sosetum samattho hoti. 
6/ Mahānirayo pana ayopākārena parikkhitto, ayopidhānena 
pihito; tassa ayomayā bhūmi tejasā jalitā hoti. 
7/ Sākatikā qunnam tiņam udakañ ca datvā te sakatesu 
yojetva sakate pājentā baranasim gacchanti. 
8/ "Manasā ce padutthena, 
Bhāsati vā karoti vā, 
Tato nam dukkham anveti , 
Cakkam va vahato padam." (Dhp. 1). 
9/ Manussā gavamhā payam, payasā dadhim dadhimhā sappiñ 
ca labhanti. 
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10/ So mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati; 
tatha dutiyam; tatha tatiyam. 


11/ Bhagavat  cetopasadena bahavo jana  mahantam 
dibbasampattim labhimsu. 

12/ Bhagava nabhasa Lankādīpam āgamma 
yakkhasamagamassa upari nabhasi nisiditva dhammadesanaya te 
damesi. 

13/ "Ayasa' va malam samutthitam 

Tat' utthaya tam eva khadati." (Dhp.240). 

14/ Vacasa katam kammam vaca sikam, manasa katam 
kammam manasikam nama hoti. 

15/ "Yasoladdha kho pan amhakam bhoga." (D.i,118). 


NGÜ VUNG 
Abhinikkhami (đ.từ) : từ bó đời sóng gia dinh 
Iddhimantu (t từ) : có thân thông 
Uju (t từ) : thẳng 
Utthāya (b.b.từ) : sau khi đứng dậy (khỏi chỗ ngồi). 
Upāgami (đ.từ) ` đến gần 
Cetopasāda (nam) : sự làm toại ý. 
Tapodhana (nam) : tu sĩ (: đồi dào khổ hạnh). 
Taramāna (h.t.pt.) : vượt qua một dòng nước 
Damesi : hàng phục 


Dibbasampatti (nữ) : phước lạc cối trời, thiên phước. 
Dhammadesanā (nữ) : bài thuyết pháp 
Namassitvā (b.b.từ) : sau khi cúi chào. 


Netvā (b.b.từ) : sau khi mang đi 
Paduttha (q.k.p.t) : thối nát 


Parikkhitta (q.k.p.t)  : được vây quang bởi 
Pakara (nam) : thành lũy 
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Pājenta (h.t.pt.) : điều khiển 
Pidhāna (trung) : cái vung, nắp đậy. 
Pihita (q.k.p.t) : được đóng,đậy lại 
Pungava (nam) : con bò đực đầu đàn (ngữ căn pum +go) 


Pharitvā (b.b.từ) : sau khi đổ ra; rải rác, trút đầy. 


Bhoga (nam) : tài sản. 

Mala (trung) : ri sét; vết do. 
Mahaniraya (nam) : dai dia nguc. 
Manasika (t tür) : do tám sinh . 


Mutthimatta (t từ) 
Yasoladdha (t từ) 
Yacita (q.k.p.t) 


Yati (đ.từ) : di. 

Yojetva (b.b.tū) : sau khi buộc ách. 

Vahanta” (h.t.pt.) : người mang . 

Vācasika (t từ) : được làm qua lời nói, bằng lời . 
Viharati (đ.từ) : Ó. 

Samattha (t từ) : có thể; có khả năng; có tai. 
Samāgama (nam) : chúng hội. 

Sakatika (nam) : người (vật) kéo xe. 

Sīsa (trung) : cái đầu. 


Sosetum (v.b.c) 


: một nắm đầy. 
: có được nhờ danh tiếng. 
: yêu sách, xin cầu 


: làm cho khô, phơi.. 


DỊCH RA PĀLI 
1/ Bay qua không gian, những con chim đi bất cứ nơi đâu 
chúng muốn. 


* Vahato trong bài tập này phải được dịch là "của con bò đực kéo xe". 
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2/ Vị tu sĩ ở trong một hang động chan hoà khắp thế gian bằng 
tâm từ của vị ấy. 

3/ Những gia súc, kẻ giúp chúng ta cày những đồng ruộng của 
chúng ta và cung cấp cho chúng ta sữa và bơ, không nên bị giết 
bởi chúng ta. 

4/ Hai người dẫn đạo đoàn hành hương ở Ukkala, sau khi thấy 
Đức Thế Tôn ngôi trong một khu rừng, đã dâng cúng Ngài một ít 
thức ăn và nhận một ít xá lợi tóc từ nơi Ngài. 

5/ Họ mang những di vật (xá lợi) ấy vê xứ của họ, đựng một 
tháp thờ trên ấy, và hàng ngày dâng cúng hoa sen và những hoa 
khác đến tháp thờ. 

6/ Con thiên nga có thể uống sữa tách biệt ra khỏi nước. 

7/ Nhiều người trong xứ ấy sau khi thấy bảo tháp (điện thờ) 
được xây bởi những thương gia, đã đến đấy để dành lé. 

8/ Có nhiều cái cầu sắt được làm bắc qua những dòng nước ở 
Tích Lan và những xứ khác. 

9/ Những nhà triệu phú giữ tài sản của họ trong những tủ sắt 
để bảo vệ nó khỏi kẻ trộm. 

10/ Người du khách bị mệt mỏi vì sức nóng của mặt trời, đã đến 
một cái hồ, tắm ở đấy, và tiếp tục đi với vài hoa sen trong tay. 

11/ Hoāng tử Siddhārtha trở thành một vị tu sĩ ở tuổi 29, và đạt 
giác ngộ khi ngài 35 tuổi. 

12/ Vị tỷ kheo sau khi lấy một cái bát bằng sắt, bước đi qua con 
đường đầy bụi và bị nung nấu bởi ánh mặt trời. 

13/Ngày nay, nhiều người giàu có bay qua không gian bất cứ 
chỗ nào họ thích, như một người có thần thông đã làm vào những 
ngày xưa. 

14/ Những người Ấn giáo đối xử tốt với gia súc của họ và kiêng 
ān thịt chúng. 

15/ Con người ta làm những hành vi tốt hay xấu bằng thân, ngữ 
và ý. 
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NGỮ VỰNG 
Kiêng (tránh, nhịn) ` viramati; apagacchati (đt) 
Người dẫn đầu đoàn hành huong : satthavāha (nam) 


Hàng ngày 


: patidinam (trạng từ); devasika (tt) 


Uống : pivati (đt) 
Đấng giác ngộ : buddha (akpt) 
Xāy cāt, dung : kāresi (dt) 


Mệt mỏi : kilanta (qkpt) 

Thịt ` mamsa (trung) 

Day bụi : rajokinna (tt) 

Xá lợi tóc : kesadhatu (nữ) 
Sức nóng mặt trời, hơi nắng : atapa (nam) 

Bị nung nấu : tatta (qkpt) 

Giúp đỡ : upatthambheti (đt) 
Ngày xưa : purã (bbt) 

Tủ sắt : ayopoļā (nữ) 

Dâng hiến : adāsi (đt) 

Thực hành : karoti; sampādeti (đt) 
Cày : kasana (http) 

Nhận : labhi (đt) 

Tách rời : Visum karonta (http) 
Nếu bị giết : mãretabba (knpt) 
Cung cấp : sampādeti (đt) 


Dòng nước 

Con thiên nga 

Che chở, bảo vệ, hộ trì 
Chiêm bái 


: sota (nam) 

: hamsa (nam) 

: rakkhitum (vbc) 

: garavam dasetum 
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Du khāch : pathika (nam) 

Qua không gian : nabhasa 

Đối xử ` sañganhati; sakkaroti (dt) 
Giàu có : sukhita, dhanavantu (tt) 
Bất cứ ở đâu : yattha katthaci (bbt) 
Toàn thể : sakala (tt) 


DANH TỪ HỢP THỂ (SAMĀSA) 


[30] Khi hai hay nhiều danh từ phối hợp để lập thành một 
đơn vị văn phạm thì nó được gọi là hợp thể (samāsa). 

Một số hợp thể danh từ có thành phần đầu là một bất biến từ. 
Một số khác lại được thành lập hoàn toàn bằng những bất biến từ. 

Có sáu loại hợp thể danh từ : 

a- Kammadháraya ` hợp thể tĩnh từ (khi một tỉnh từ phối hợp 
với một danh từ. Ví dụ : Setahatthi (voi tráng). 

b- Digu : Hợp thể định số (khi một số lượng phối hợp với một 
danh từ). Ví dụ : Pañcasilam (ngũ giới). 

c- Tappurisa : Hợp thể tương thuộc (khi một danh từ phối hợp 
với một danh từ). 

d- Dvanda : Hợp thể hội tụ (hai hay nhiều danh từ phối hợp 
với nhau) 

e- Avyayībhāva ` Hợp thé trạng từ (khi một bất biến từ trong 
đó gồm cả trạng từ phối hợp với một danh từ) 

f- Bahubbihi ` Hợp thể liên từ, trong đó một đại danh liên kết 
được hiểu ngam. Ví dụ : Jitāni + indriyāni : jitindriyo (người đã) 
hàng phục các căn. Hợp thể này có nghĩa khác hẳn với những danh 
từ lập nên nó. 
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[31] Biến cách của phần tử đầu hay những phần tử dau 
trong một hợp thể phần nhiều bị hủy bỏ; chỉ trừ một vài trường 
hợp ngoại lệ. 


HỢP THÉ TĨNH TỪ (KAMMADHARAYA) 


[32] Hai phần tử của một hợp thể tĩnh từ phải thuộc cùng 
một biến cách trước khi hợp nhất. 


Ví dụ : 

Nīlam + uppalam : nīluppalam (hoa súng xanh). 

Rattam + vattham : rattavattham (mảnh vải đỏ). 

Seto + hatthī : setahatthī (voi trắng). 

Nīco + puriso : nicapuriso (người lùn, người tâm thường). 
Puņņā + nadī : puņņanadī (con sông tràn nước). 

Digho + maggo : dīghamaggo (con đường dài). 


[33] Thông thường, phần tử định tính trong một hợp thể 
được đặt ở trước, nhưng trong một số trường hợp, nó đứng sau 
cùng : 

Buddhaghoso + ācariyo : Buddhaghosācariyo (Luận sư hay 
bậc thāy Buddhaghosa) 

Sãriputto + thero : Sãriputtatthero (Trưởng lão Sãriputta). 

Sumedho + Pandito : Sumedhapandito (Sumedha hiền triết). 

Bimbisāro + rājā : Bimbisārarājā (vua Bình Sa) 

Bốn ví dụ kể trên có thể được gọi là "danh từ đồng cách" theo 
các nhà văn phạm Anh. 


[34] Nếu danh từ định tính trong một hợp thể ở vào cách 
thể tỷ giảo (so sánh), thì nó đứng sau cuối hợp thể : 

Ādicco viya buddho : Buddhädicco (Đức Phật như mặt trời). 

Cando viya mukha mukhacando (mặt như mặt tráng). 
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Sīho viyo muni : munisīho (bậc thánh như su tử). 


Nāgo viya Buddho : Buddhanāgo (Đức Phật như tượng 
vương). 


Những chữ nāga, sīha... được dùng để chỉ sự vĩ đại trác tuyệt. 


[35] Trong hợp thể tĩnh từ, tĩnh từ mahanta trở thành 
maha, nếu chữ maha được tiếp theo bằng một phụ âm đôi 
khi trở thành maha; 

Mahanto + muni : mahāmuni (đại thánh). 

Mahanti + pathavī : mahapathavi (quà đất lớn). 

Mahantam + bhayam : mahabbhayam (nỗi sợ hãi lớn). 


[36] Khi hai thành phần của một hợp thể tĩnh từ thuộc nữ 
tánh, thì thành phần trước có hình thức nam tánh, nếu danh từ 
ấy được lập từ một ngữ cán nam tánh : 

Khattiya + kumārī : khattīpakumārī (công chúa dòng sát dē 
lợi). 

Brahmani + kaññã : Brahmanakañña (con gái Bà la món). 

Nagi + māņavikā ` nagamanavika (thiếu nữ thuộc dòng dëi 
Nāga). 

Dutiyā + panti : Dutiyapanti (hàng thứ hai, cấp hai). 

Chú ý : khi thành phần nữ tánh đứng trước lā một danh từ 
riêng, thì nó không mang hình thức nam tánh, ví dụ : 

Nandāpokkharaņī (ao Nandā). 

Nandādevī (Hoāng hāu Nandā). 


[37] Khi phân từ ma (không), được phối hợp với một danh 
từ khác, nó được thay bằng a khi đứng trước một phụ âm, và 
bằng an khi đứng trước một nguyên âm. (Tuy nhiên trường hop 
này không thuộc vào loại hợp thể thứ năm mặc dù nó cũng có 
một thành phần là bất biến tür). 
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Na + manusso : amanusso (không phải người, phi nhân). 
Na + samano : assamano (không phải một tu sī). 

Na + ariyo : anariyo (hèn hạ; thấp). 

Na + ittho : anittho (không dễ chịu). 

Na + kusalam : akusalam (tội lỗi, bất thiện). 


HỢP THỂ ĐỊNH SỐ 

[38] Khi một con số và một danh từ được phối hợp thì gọi 
là hợp thể định số (digu). Con số phải là thành phần đứng 
trước. 

Những con số vì là một loại hình dung từ (tĩnh từ), hợp thể 
này có thể kể vào loại hợp thé tĩnh từ (kammadharaya). Nhung ở 
đây nó được tách riêng và gọi một tên khác để tiện cho người học. 

Có hai loại định số hợp thể : 

a - Samāhāra : cộng đồng hợp thể (chỉ một toàn thể, có hình 
thức trung tánh số ít). 

b - Asamāhāra : cá biệt thợp thể (không chỉ cả toàn thể, 
nhưng có hình thức số nhiều). O đây, những sự vật mà thành phần 
cuối của hợp thể chỉ định, được kể như từng cá thể. 


1 - Cộng đồng hợp thể Samāhāra 

Dve + añguliyo : dvangulam (hai ngón tay) 
Tayo + lokā : tilokam (ba cối, tam giới) 
Catasso + disā : catuddisam (bốn phương) 
Pañca +sīlāni : pañcasilam (năm giới) 
Satta + ahāni : sattahaham (một tuần) 
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Satam + yojanāni : satayojanam (một trăm dặm, một trăm do 
tuan) 
2 - Cá biệt hợp thể Asamahara 
Tayo + bhavā : tibhavā (ba cối hữu). 
Pañce + indriyani : paficindriyani (năm giác quan, năm quyền, 
ngũ căn). 


BÀI TĀP 7 
DICH RA TIẾNG VIỆT 
GIẢI THÍCH NHỮNG THỂ DANH TỪ 

1/ Buddhādicce anudite candasuriyasatāni pi mokkhamaggam 
pakāsetum na sakkonti. 

2/ Mahāpurise mahābodhim upasankamante mahāpathavī 
mahāravam rāvamānā kampi. 

3/ Dhammasokamaharaja anekasahasse assamane niharitva 
Buddhasasanam nimmalam akasi. 

4/ Buddhanago Anathapindikamahasetthina karite 
Jetavanamahavihare ekūnavīsativassāni vasi. 

DI Sariputtathero ` samapattisukhena Pipphaliguhayam 
sattaham vitinamesi. 

DI Buddhaghosacariyo Jambudipato sīhaļadīpam āgantvā 
Anurādhapure Mahāvihāre vasanto tipitakapaliya atthakathayo 
Māgadhabhāsāya likhi. 

7/ Mattagamani-abhayamaharafifio kale bahavo mahātherā 
Mütulajanapade alokaguhayam sannipatitva  Buddhavacanam 
talapannesu likhimsu. 

BI Tithiya rattacandanehi mandapam  karapetva tam 
niluppalehi chadapetva mahajanassa patihariyam dassessama ti 
tattha atthamsu. 

OI Mahāmoggallānatthero  attano  iddhibalena — sakkassa 
devarañño vejayantapasadam kampesi. 
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10/ Devadattatthero Rājagahanagare Ajātasattukumāram 
pasādetvā mahālābham uppādesi. 

11/ Siddhatthakumāro Uruvelājanapade  Nerafijaranaditire 
assattharukkhassa mūle nisīditvā Vesākhapuņņamiyā pacchimayāme 
abhisambodhim papuni. 


Pm 


12/ Kisagotaminama khattyakañña nagaram padakkhiņam 


karontassa mahasattassa rūpasirim disva ekam gatham aha. 


NGÜ VUNG 

Atthakatha : luận giải (nū). 
Anudita : không dậy (q.k.p.t) . 
Aneka : nhiều (t.từ) . 
Abhisambodhi : toàn trí (nū). 
Ālokaguhā : tên động (nū). 
Iddhibala : than thông (trung) . 
Upasañkamanta : đến gần (htpt). 
Kampi : lay động (đ.từ) . 
Chādāpetvā : sau khi cho lợp mái (b.b.t). 
Jambudīpa : Ấn độ (nam). 
Talapanna : lā ba tiêu (trung) . 
Tipitakapāli : tam tạng Phật điển (nū). 
Titthiya : tà sư (nam) . 
Devarāja : vua trời (nam) . 
Nimmala : VO cấu (t từ). 
Nīharitvā : sau khi đuổi ra, trục xuất (b.b.g.k.p.t). 
Pakāsetum : biểu hiện bày tỏ (v.b.c). 
Pacchimayāma : canh cuối (nam). 
Padakkhiņā : di nhiễu quanh (bên phải, một dấu hiệu 

tỏ sự cung kính) (nữ). 
Parivattesi : chuyển ngữ, dịch (đ.từ) . 


Pasādetvā 


Pātihāriya 
Pipphaliguhā 


Buddhavacana 
Mandapa 
Mahajana 
Mahapurisa 
Mahabodhi 


Maharaha 
Mahālābha 
Māgadhabhāsā 
Mātulajanapada 
Mokkhamagga 
Ratanamālī 


Rattacandana 
Rava 
Ravamāna 
Rūpasiri 


Vesakhapunnami 


Samapattisukha 
Sattaha 
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: sau khi nhập giáo (được làm cho an, 


trong sáng) (b.b.q.k.p.t). 


: phép mầu (trung) . 
: tên một hang động gần vương xá thành 


(nữ). 


: Phật ngón (trung) . 

: rap, lêu cất tạm (nam). 

: công chúng (nam) . 

: con người vĩ đại (nam) . 

: cây bô dē đạo tràng (Buddhagay3) 


(nam). 


: đắt đỏ, quý giá (t.t). 

: sự thu hoạch lớn lao (nam) . 
: tiếng nói, ngôn ngữ (nū). 

: tỉnh Mãtale ở Tích Lan (n). 

: đường đến giải thoát (nam). 


tên ngôi chùa lớn ở Anurādhapura 
(trung). 


: gỗ trâm đỏ (trung). 

: tiếng ôn (nam) . 

: làm ôn (h.t.pt.). 

: sắc đẹp (nū). 

: ngày trăng tròn tháng Vesākha, tức ngày 


Phật đản (tháng 5 dương lịch) (nữ). 


` niêm vui của định, thiên định lạc (trung). 
: một tuần (trung). 


DỊCH RA PĀLI 


LÀM THÀNH DANH TỪ HỢP THỂ CHỖ NÀO ĐÁNG 
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1/ Māt những ao đỏ và cam những hoa súng đỏ trong tay, 
nhiều cô gái dòng Sát đế lợi và Bà la môn đi đến Jetavana để chiêm 
bái Bậc Đại Thánh. 

2/ Năm trăm bậc Thánh tụ hội trong hành dinh được xây cất bởi 
vua A Xà Thế thuộc nước Vương Xá, trước mặt động Sattapamni. 

3/ Từ giã (rời bỏ) người hôn phối Da du đà la, người con thơ 
độc nhất La hầu La, và một tài sản lớn lao, thái tử Tất Đạt Đa ra đi 
để trở thành một tu sĩ. 

4/ Xá lợi răng Phật được mang từ Kalinga đến Tích Lan trong 
triều đại vua Meghavannabhaya. Nhà vua cất giữ nó trong một hộp 
làm bằng gỗ trầm đỏ và tỏ lòng kính ngưỡng lớn lao đối với xá lợi 
ấy. 

5/ Hing- -Dun-Ming, vua xứ Miến Điện, phái những sứ thân và 
nhiều tài sản đến Ấn Độ để trùng tu ngôi chùa cổ ở Buddhagaya, ở 
đấy Bậc vĩ nhân đã đạt giác ngộ. 

6/ Bậc thāy vĩ đại, Buddhaghosa, đã học những luận thư Tích 
lan từ nơi vị Trưởng Lão Sanghapāla ở ngôi chùa lớn tại 
Anuradhapura, rôi dịch chúng ra tiếng pāli. 

7/ Sau khi trở thành chúa té của Tích Lan, Parakramabāhu đệ 
nhất đã trục xuất những kẻ mạo xưng ra khỏi đoàn thể tăng già 
Phật giáo và thống nhất ba tông phái lại. 

8/ Mặc y phục trắng và cầm hoa sen trắng, hoa sung trắng và 
những hoa nhiều màu khác, những tín đồ nam nữ đi đến 
Anurādhapura để tỏ lòng kính ngưỡng đối với (chiêm bái) cây bô dē 
lớn và những ngôi chùa khác ở đấy. 

9/ Trưởng lão Mahā-kassapa cūng vdi 500 ty kheo, di dēn rūng 
Sa la gan Kusinārā để đảnh lễ dưới chân vi Đạo sư của Ngài đã viên 
tịch. 

10/ Những người mallas ở thành kusināra đặt nhục thân của Đức 
Phật trong một cái quan tài bằng vàng, đổ đầy nó bằng dầu thơm, 
và để lên một giàn (hoà) làm bằng gó trầm. 

11/ Họ bao phủ thi hài bằng những vải trắng, đỏ, vàng, và trang 
hoàng nó bằng những tràng hoa nhiều màu sắc. 
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12/Bāc Đại Thánh thuộc dòng họ Thích ca đã du hành trong 
nhiều nước để thuyết giảng pháp của Ngài cho những người giàu 
cũng như người nghèo. Những người thuộc những giai cấp khác 
nhau đã trở thành những đệ tử của Ngài. 


Giống như, cũng như 
Đạt được 


Đoàn thể tăng già Phật giáo 


Hộp 

Hòm, quan tài 

Sự giác ngộ 

Sứ thân 

Bằng vàng 

Lớn lao, bao la 

Giả mạo, mạo xưng 
Con thơ, hài nhi 

Từ bỏ, từ giã 

Những người mallā 

O Kusināra 

Bāc thāy 

Nhiéu màu 

Rừng Sa la (hay long thọ) 
Bậc Thánh 

Ngát hương, thơm 
Tích Lan (thuộc về xứ) 
Ba tông phái 

Trùng tu 

Chứng tỏ, bày tỏ 


NGỮ VỰNG 


: avisesam (trt) 

:labhi (đt) 

: bhikkhu-sangha (nam) 
: karanda (nam) 

: (mataka ) doni (nữ) 

: Buddhatta (trung) 

: rajaduta (nam) 

: suvannamaya (tt) 

: atimahanta (tt) 

: patirūpaka (nam) 

: thanapa (nam) 

: jahitvā (bbqk) 

: Kosinārakā Mallā (nam) (số nhiều) 
: Kusinara 

: Satthu (nam) 

` nāvāvaņņa (tt) 

: salavana (trung) 

: arahanta (nam) 

: sugandha (tt) vasita (qkpt) 
:Sīhaļa (tt) 

: nikāyattaya (trung) 

: patisankharitum (vbc) 
: dassetum (vbc) 


Xá lợi răng Phật 

Dịch, chuyển ngữ 

Du lịch, du hành 
Thống nhất, hợp nhất 
Khác nhau 

Mặc (y phục) 


Sen trắng 
(Súng) huệ trắng 
Tràng hoa 
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: dantadhātu (nữ) 

: parivattehi; anuvādeti (dt) 

: saficarati (dt) 

: ekibhavam upaneti (dt) 

: vividha (tt) 
:paridahanta(http),paridahitvā 


(bbak) 


: puņdarīka (trung) 
: kumuda (trung) 
: (mala) dama (nam) 


HOP THĒ DANH TU TUONG THUOC 
(TAPPURISA - SAMĀSA) 


[39] Nếu hai danh từ liên hệ với nhau một cách ngoài chủ 


cách, được tiếp cận nhau, thì gọi là hợp thể tương thuộc. 


a- Thành phần đầu, có thể ở bất cứ biến cách nào ngoại trừ 
chủ cách và hô cách, thường định tính hay xác định cho thành phần 


cuối. 


b- Tánh và số của hợp thể được định đoạt bởi thành phần 


cuối. 


Những hợp thể này có thể chia thành sáu nhóm tùy theo 
trường hợp những thành phần đầu của hợp thể ở vào biến cách nào: 


1. Đệ nhị hợp thể : (Dutiyā-tappurisa) : Đối cách. 

2. Đệ tam hợp thể : (Tatiyā-tappurisa) : Sử dụng cách. 
3. Đệ tứ hợp thể : (Catutthi-tappurisa) : Chỉ định cách. 
4. Đệ ngũ hợp thể : (Pañcami-tappurisa) : Xuất xứ cách. 
5. Đệ lục hợp thể (Chatthī-tappurisa) : Sở thuộc cách. 

6. Đệ thất hợp thể : (Sattami-tappurisa) : Định sở cách. 
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Ví dụ về sáu nhóm ngữ cách hợp thể : 
1- ĐỆ NHỊ HỢP THỂ 
Gãmam + gato : Gãmagato (đã đi đến làng) 
Sukham + patto : Sukhappatto (đã đạt hạnh phúc, khoái lạc). 
Ratham + arülho : Ratharülho (sau khi vào trong xe). 
Pamāņam + atikkanto : Pamāņātikkanto (quá lượng). 
2 - ĐỆ TAM HỢP THỂ 
Buddhena + desito : Buddhadesito (được thuyết giảng bởi Đức 
Phật). 
Sappena + dattho : Sappadattho (bị cắn bởi một con rắn). 
Raññã + hato : Rājahato (bị giết bởi ông vua). 
Viññuhi + garahito ` Viññugarahito (bị khinh bỉ bởi những hiền 
giả). 
3 - ĐỆ TỨ HỢP THỂ 
Pāsādāya + dabbam : Pāsādadabbam (vật liệu cho ngôi nhà). 
Raññe + araham : rajaraham (xứng với một vị vua). 
Buddhassa + deyyam : buddhadeyyam (đáng được hiến cho 
Phật). 
Yāguyā + tandula : Yāgutaņdulā (gạo để nấu cháo 


[40] Những hợp thể được lập bởi một vị biến từ với kāma 
(mang muốn) hay kāmatā (sự ước mong) được kể như ở trường 
hợp đệ tứ hợp thể hay hợp thể chỉ định cách : 


Gantum + kãmo : gantukãmo (muốn đi). 
Sotum + kāmatā : sotukāmatā (muốn nghe). 
Vattum + kãmo : vattukāmo (muốn nói). 
Dātum + kāmatā : dātukāmatā (muốn cho). 
4 - ĐỆ NGŨ HỢP THỂ 
Rukkhā + patito : rukkhapatito (bị rơi từ cây xuống). 
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Bandhanā + mutto : bandhanamutto (được thoát khỏi sự trói 


buộc giam câm) 


Rājamhā + bhīto : rājabhīto (sợ ông vua) 
Duccaritato + virati : duccaritavirati (tránh hành vi bất thiện, 


tránh thói xấu). 


5 - ĐỆ LỤC HỢP THỂ 
Jinassa + vacanam : jinavacanam (lời của Phật). 
Rañño + putto : rājaputto (con trai của vua). 
Dhaññãnam + rasi : dhafifiarasi (một đống lúa). 
Pupphãnam + gandho : pupphagandho (mùi hương của hoa) . 


6 - ĐỆ THẤT HỢP THỂ 
Game + vasi : gāmavāsī (người ở làng, dân làng). 
Dhamme + rato : dhammarato (thích thú với giáo pháp). 
Vane + pupphãni : vanapupphãni (hoa rừng, hoa dại). 
Küpe + mandüko : kūpamaņdūko (ếch ngồi đáy giếng). 


[41] Trong đoạn 31 có nói rằng trong một số hợp thể, ngữ 


vĩ của thành phần đâu không bị hủy bỏ. Trong trường hợp như 
vậy, hợp thể được gọi là Aluttasamāsa. Những tỉ dụ về trường 
hợp này phần nhiều được tìm thấy trong đệ thất hợp thể : 


trời). 


Pabham + karo : pabhankaro (vật ban phát ánh sáng; mặt 
Ante + vāsiko : antevāsiko (một học trò nội trú). 
Panke + ruham : pañkeruham (mọc từ bùn, hoa sen). 


Mana + sikaro : Manasikaro (gìn giữ trong tâm, sự chú y). 


[42] Còn có một loại hợp thể danh từ trong đó thành phần 


cuối là một chuyển hóa ngữ ộng từ không thể đứng độc lập. Nó 
được gọi là Hợp thể Upapada. 


dā) 
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Ví dụ : 

Kumbham karotī' ti : kumbhakāro (người thợ gốm) 

Dhammam caratī' ti : Dhammacārī (người tuân giữ pháp) 
Urena gacchatī' ti : urago (một con rắn) 

Attaha jato : attajo (con trai) 

Pabbate titthati' ti : pabbatattho (người đứng trên một tàng 


Chú ý : 
-kāro, -go, -jo và -tho trong những vi dụ trên không được 


cùng một mình. Chỉ trong các hợp thể chúng mới ở trong hình thức 


này. 
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HỢP THỂ HỘI TU (DVANDASAMĀSA) 


[43] Hai hay nhiều danh từ được nối liền bởi liên từ ca 
(và) có thể phối hợp để bỏ bớt những liên từ trung gian. Hợp 
thể danh từ ấy gọi là hợp thể hội tụ. 

Những thành phần của hợp thể này phải đồng đẳng khi chưa 
phối hợp (nghĩa là không phụ thuộc lần nhau). 

Có hai loại hợp thể hội tụ : 

a- Asamāhāra 
b- Samahara 

1) Loại Hợp thể đầu ở về số nhiều và lấy giống và biến cách 
của thành phần cuối. 

2) Loại Hợp thể thứ hai lấy hình thức trung tánh số ít và trở 
thành một danh từ tổng hợp bất kể số lượng của thành phần là bao 
nhiêu. Điều này áp dụng cho những tên chim, những phần trong 
thân thể, cây cỏ, các nghệ thuật, nhac khí ... 

Ví dụ : 

1 — Asamāhāradvanda 

Samana ca brahmana ca ` Samanabrahmana (tu sĩ và những 
người Bà la môn). 

Cando ca suriya ca : Candosuriyā (mặt trăng và mặt trời) 

Devā ca manussā ca : Devamanussā (chư thiên và người). 

Mātā ca pita ca : Matapitaro ( cha me). 

Sura ca asura ca nara ca naga ca yakkhã ca : sura-sura-nara- 
nāga-yakkhā (trời, a tu la, người, rêng và quỷ). 

2 — Samāhāradvanda 

Tất cả những thành phần của Hop thể hội tụ vì là đồng đẳng, 
nên có vấn đề thứ tự của vị trí chúng trong Hợp thể. Những luật sau 
đây được áp dụng vē phương diện thứ tự : 

a- Những danh từ ngắn được đặt trước dài 

b- Những danh từ có vĩ ngữ i và u được đặt trước. 
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Vi du: 

Gitañ ca vãditañ ca : Gitavaditam (hát, và nhạc). 

Cakkhu ca sotañ ca : Cakkhusotam (mắt và tai). 

Jarā ca maranañ ca : Jarãmaranam (suy yếu và chết). 

Hatthino ca assā ca ratha ca pattikā ca : hatth' assa- ratha- 
pattika" (voi, ngựa, xe và bộ binh). 

Hatthi ca gavo ca assa ca valava ca : hatthi-gavassa-valavam 
(voi, bó, ngua và ngua cái). 


BÀI TÀP 8 
DICH RA TIÉNG VIÉT 

1/ "Mahasatto pana agacchanto kahapanasahassena saddhim 
ekam satakam tambülapasibbake thapetva agato." (J. Mahosadha). 

2/ "Uttamangaruha mayham 

Ime jata vayohara; 
Pātubhūtā devadūtā; 
Pabbajjāsamayo mama." (J. Makhādeva). 

3/ Pandito uppaditadhanañ ca ahatadhanafi ca sabbam tassa 
matapitunnam datva te samassasetva tam adaya nagaram eva 
agamasi. 

4/ "Jarasakko amhe matte katva mahasamuddapitthe khipitva 
amhakam devanagaram ganhi; mayam tena saddhim yujjhitva 
amhakam devanagaram eva ganhissama". (J. Kulavaka). 


5/ "Tassa gamanamagge simbalivanam talavanam viya chijjitva 
samuddapitthe pati; supanna potaka samuddapitthe parivattanta 
maharavam ravimsu." (Ibid). 

6/ "Mahāmāyādevī...  gandhodakena nahayiva cattari 
satasahassani vissajjetvā mahadanam datva... alankatapatiyattam 
sirigabbham pavisitvā sirisayane nipannā... imam supinam addasa." 
(J. Nidāna). 
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7/ "Dvinnam pana nagarānam antare ubhayanagaravāsīnam pi 


Lumbinīvanam nama mangalasālavanam atthi." (Ibid). 


8/ Sakalam 
mahānubhāvassa 
(Ibid). 


Lumbinīvanam cittalatāvanasadisam 


rañño susajjita-apanamandalam viya ahosi." 


9/ "Bodhisatto pana dhammāsanato otaranto dhammakathiko 


dve  hatthe 


dve pāde ca 
nikkhittamaniratanam viya jotanto mātukucchito nikkhami." (Tbid). 


pasāretvā...  kāsikavatthe 


10/ "Ath' ekadivasam bodhisatto uyyānabhūmim gantukāmo 


Āgacchanta 
Apanamandala 
Āmantetvā 
Uttamangaruha 
Uppādita 
Uyyānabhūmi 
Otaranta 
Kahapana 
Kasikavattha 
Khipitvā 
Gandhodaka 
Gamanamagga 
Cittalatāvana 


cūa Bē Thich. 


Jarasakka 
Jāta 
Jotanta 
Tambūla 


sārathim āmantetvā' ratham yojehī' ti aha." (Ibid). 


NGỮ VỰNG 


: đi đến (h.t.pt.). 

: phòng tiệc (trung) . 

: sau khi gọi (b.b.q.k.p.t) 

: tóc (trên đầu) (nam) . 

: được dựng lên, được sản xuất (q.k.p.t) . 
` vườn hoa, vườn (nū). 

: lấy xuống (h.t.pt.). 

` một đồng tiền (nam); (trung) . 

: Vải dēt ở Kāsi (trung) . 

: sau khi ném (b.b.từ) . 

` nước thơm (trung) . 

: con đường phải đi (trung). 

: tên một chỗ vui chơi ở trong cung thành 


: Đế Thích, vua trời (nam) . 
: được sinh ra 

: đỏ rực (h.t.pt.). 

: lá trâu (trung) . 
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Tālavana : rừng cây bối đa (trung). 
Devadūta : Sứ giả cõi trời (nam) . 
Dhammāsana : pháp tòa (trung) . 
Dhammakathika: người thuyết pháp, giảng sư (nam) . 
Nagaravāsī : thị dân (nam) . 

Nikkhitta : được giữ, được đặt (qkpt). 
Nipanna : nằm xuống (g.k.p.t). 

Patiyatta : được chuẩn bị, soạn sàn (g.k.p.t). 
Pativedeti : thông báo. 

Pabbajjāsamaya : thời xuất gia lúc để tu hành (nam) . 
Payojayati : thi hành (đ.từ) . 

Parivattanta ` lăn, quay (htpt). 

Pasāretvā : sau khi duỗi dài (bbakpt) . 
Pasibbaka : túi tiền (nam) . 

Pātubhūta : biểu lộ (g.k.p.t). 

Potaka : con cái, nhỏ (nam). 

Mangala : điêm kiết tường, lành, tốt (t từ) . 
Maniratana : ngọc mani (trung) (như ý bảo châu). 
Matta : say sưa (g.k.p.t). 

Mātukucchi ` bụng mẹ (nam nū). 

Yujjhitvā : sau khi chiến đấu (b.b.từ). 

Ravi : la lên (đ.từ) . 

Vayohara : giật lấy sinh mạng (t từ) . 

Sadisa ` giống, tương tự (t từ). 
Samasāsetvā : sau khi an ủi (bbqkpt). 
Samuddapittha  : mặt biển (trung). 

Simbalī : cây bông vải (nam) . 


Supanna : một giống chim đẹp (nam). 
Sataka : vải choàng (nam) (trung). 
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Sirigabbha : phòng vua ở, hương phòng (nam) 

Sirisayana : long sàng (trung) . 

Supina : giấc chiêm bao (trung) . 

Susajjita : khéo chuẩn bị, sửa soạn xong (akpt). 
DỊCH RA PĀLI 


LẬP THÀNH HỢP THỂ DANH TỪ KHI THÍCH HỢP. 

1/ Người đàn ông đi về làng đã mang một đống lúa đến thành 
phố và bán chúng cho những thị dân. 

2/ Sư tử, cọp, báo, beo và nai sẽ không sống trong một khu 
rừng bị đốt cháy. 

3/ Trong những khu làng và những thành phố ở Tích Lan, có 
những cây dừa, cây ba tiêu (palmyras ?,) cây mít, cây soài, và cây 
dừa ? (bread-fruit trees) 

4/ Mặt trời, trăng và những vì sao di chuyển trong bầu trời đem 
lại (cho) ánh sang và niêm vui thú cho những người sống trong thế 
giới. 

5/ Tất cả, già và trẻ, giàu và nghèo, đều bị (chịu đựng) đau đớn 
nhiều (lớn) khi (chúng) bị rắn cắn. 

6/ Con khỉ, khi bị rơi từ cành cây kia, đã bị cắn bởi những con 
chó trong làng. 

7/ Những con ngựa, gia súc, trâu (bò) dê và cừu khi được thoát 
khỏi sự giam giữ, đã lang thang trong những rừng và cánh đồng để 
ān cỏ và uống nước. 

8/ Con ếch ở trong một cái giếng xem cái giếng là chỗ chứa 
nước lớn nhất trên đời (thế giới); cũng thế, một gười điên rô nghĩ tri 
thức của mình là rất quảng bác (rộng). 

9/ Khi ấy Đấng Giác Ngộ, sau những bảy ngày kia, đã đứng dậy 
khỏi chỗ ngôi ở gốc cây Bồ đề và đi đến cây bàng (?) ở Ajapāla. 
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10/ Những thương gia Tapussa và Bhalluka cúi đầu kính lễ dưới 
chân Đức Thế Tôn và nói: “ Bạch Ngài, chúng con xin quy y Phật và 
Pháp”. 

11/Bấy giờ vị thái tử trẻ tuổi bảo người đánh xe của ngài sửa 
soạn cô xe vương giả, nói : “ Chúng ta hãy đi đến khu vườn chơi”. 

12/Vào lúc ấy, Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara) được tháp 
tùng bởi một trăm ngàn vị thánh, đã đến đô thị Ramma, và nghỉ 
trong ngôi chùa lớn Sudassana. 


NGỮ VỰNG 
Tháp tùng bởi : parivuta (qkpt) 
Sai bảo ` anapesi 
Trâu : mahisa (nam) 
Cây bàng : nigrodha (nam) 
Con beo : accha (nam) 
Cây dừa :labuja (nam) 
Niềm vui thích : pīti (nū) 
Chỗ chứa : 8saya, ākara (nam) 
Quảng bác : patthata (tt) 
Ếch : mandüka (nam) 
Lón nhāt : mahattama (tt) 
Cung kính : garavena, sagaravam (trt) 
Tri thūc : ñãna (trung) 
Bạch Thế Tôn : bhante (hô cách) 
Sửa soạn : yojeti, patiyadeti (đt) 
Xoài : amba (nam) 
Di chuyển : sañcarati (đt) 
Đau đớn : vedanā (nữ) 
Vườn chơi : uyyāna (trung) 


Nghčo 
Tới nơi, đến nơi 
Bảo, nói (rằng) 
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: dukkhita, delidda (tỉnh từ) 
: upāgami (đt) 
: vadanta (htpt) 


Cừu : menda (nam) 
Sao : tārakā (nữ) 
Chịu đựng ` vindati (đt) 
Cọp ` vyaggha (nam) 
Nghỉ lại, ở, trú : Vihari (đt) 
Rửa : dhovana (htpt) 
Cái giếng : kũpa (nam) 
Đi đón : paccuggamanam kari (đt) 
Phối hợp những chữ sau đây : 

Rukkham + arulho. Rajato + bhayam 

Buddhena + bhasito. Tisso + rattiyo 

Rattam + vattam. Cattari + saccani 

Seto + gono. Naccañ ca gitañ ca vaditañ ca 

GIẢI THÍCH NHỮNG HỢP THỂ SAU 

Gehagato. Chalayatanam. Mukha -nasikam. 
Alabho. Pattacivaram. Anasso. 
Khattiya. Brāhmaņā. Purāņavihāro. 
Mahamoho. Gattilacariyo. Majjhimapuriso. 
Mahosadha. Pandito Dasasilam. 
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HỢP THỂ TRẠNG TỪ 
(AVYAYTBHAVA - SAMĀSA) 


[44] Khi thành phần đầu của một hợp thể là một bất biến 
từ và thành phần thứ hai là một danh từ, thì hợp thể ấy gọi là 
Hợp thể trạng từ. 

Toàn thể hợp thể trở thành một trạng từ, có biến cách là đối 
cách số ít (trung tánh). Một biến cách nào đó (phần nhiều không 
phải chủ cách được bao hàm trong thành phần danh từ của hợp thể, 
tùy theo nghĩa của bất biến từ. 

Nagarassa + upa ` upanagaram (gần thành phố). 

Rathassa + anu : anuratham (sau xe). 

Gharam + anu : anugharam (nhà này đến nhà khác). 

Anu + addhamāsam : anvaddhamāsam (nửa tháng một lần). 

Mañcassa + hettha : hetthamaficam (dưới gimờng). 

Pāsādassa + upari : uparipāsādam (trên sân thượng). 

Pākārassa + tiro : tiropākāram (băng qua hào lũy). 

Gãmasso + anto : antogāmam (rong làng). 

Sotam + pati : patisotam (ngược dòng). 

Kamo + yathā : yathākkamam (theo tứ tự). 

Vuddhanam (patipati) + yatha : yathavuddham. 

Bhattassa + paccha : pacchabhattam (sau bữa án ngo, xế) . 

Gangayo + adho : adhogangam (xuói dóng sóng). 

Jivo + yāva : yavajivam (tron đời). 

Balam + yatha : yathabalam (hết sức, tân lực). 

Nagarato + bahi : bahinagaram (ngoại thành). 

Attho + yāva : yāvadattham (māc sức, tha hồ). 

Ā (yāva) + samuddam : āsamuddam (đến tận bờ biển). 

Vãtassa + anu: anuvātam (theo chiêu gió). 
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HỢP THỂ LIÊN TỪ (BAHUBBĪHI) 


[45] Khi hai hay nhiều danh từ phối hợp, và kết quả là hợp 
thể có một ý nghĩa khác với nghĩa của hai thành phần riêng rë, 
thì được gọi là hợp thể liên từ. 

Hợp thể này đòi hỏi phải thêm một trong những đại danh từ 
liên kết như "người mà, cái mà," ... mới đủ nghĩa; bởi thế nó được 
sử dụng như một tính từ và có giống của danh từ mà nó định tính. 

Ví dụ : 

Chinnã + hatthã (yassa, so) : chinnahattho (một người) đã bị 
(chặt) cụt tay. 

Lohitena +  makkhtam + ` steam (yassa, so) 
lohitamakkhitasiso (người) đầu vấy máu. 

Ārūļhā + vāņijā (yam, sā) ` arülhavannija (một chiếc tàu) : có 
nhiêu thương gia đã xuống. 

Jitāni + indriyāni (yena, so) : jitindriyo (vị tu sĩ) đã hàng phục 
các căn. 

Dinno + sunko (yassa, so) : dinnasunko (một viên chức) dā 
được đóng thuế cho. 

Niggatā + jana (yasma; so) ` niggatajano (một khu làng) làng 
hoang, nhà hoang. 

Khīņā + asava (yassa, so) ` khinäsavo (một vị thánh) bậc đoạn 
lậu. 

Sampannāni + sassāni (yasmim, so) : sampannasasso (một 
tỉnh) đất phì nhiêu. 


[46] Danh từ nữ tánh có vĩ ngữ ï, u và những ngữ căn kết 
thúc bằng -tu, thường có tiếp vĩ ngữ -ka khi chúng là thành 
phần cuối của một hợp thể liên từ. 

Bahavo + nadiyo (yasmim, so) : bahunadiko (một xứ có nhiều 
sông) vùng sông nước. 
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Bahū + vadhuyo (yassa, so) : bahuvadhuko (một người) có 
nhiều vợ. 

Apagato + sattha (yasma, so) ` apagatasatthukam (giáo pháp) 
mà người sáng lập đã chết. 


[47] Hợp thể liên từ có nam tánh hay trung tánh nếu nó 
chỉ một danh từ nam tánh hay trung tánh, dù cho thành phần 
cuối của hợp thể ấy là một danh từ thuộc nữ tánh. Nếu thành 
phần đầu thuộc nữ tánh thì dấu hiệu nữ tánh của nó bị bỏ rơi. 

Mahanti + paññã (yassa, so) ` mahãpañño (một người) có trí 
tuệ lớn. 

Pahūtā + jivhã (yassa, so) : pahutajivho (một người) có lưỡi 
rộng hơn những người khác). 

Acalā + saddhā (yassa, so) : acalasaddho (một người) có đức 
tin kiên cố (không lay chuyển). 

Dīghā + janghā (yassa, so) : dīghajangho (một người) có ống 
chân dài . 


BÀI TĀP 9 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT VÀ 
GIẢI THÍCH NHỮNG HỢP THỂ 
1/ Suranaramahito Sattha bhikkhusahassaparivuto 
ākiņņamanussam Rajagahanagaram pāvisi. 
2/ Ārūļhavāņijā mahānāvā nirupaddavena mahāsamuddam 
taritva sattāhena Jambudipam sampapuni. 
3/ Saparivāro rājā anvaddhamāsam antopurā nikkhamitvā 
nanatarusandamanditam dijaganakujitam uyyanam gacchati. 
4/ "Silagandhasamo gandho 
Kuto nama bhavissati, 
Yo samam anuvate ca, 
Pativate ca vayati ?" (Vism. I.10). 
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5/ Bahavo Brāhmaņā  bahinagarato antonagaram pavisitvā 
yavadattham bhufijitva sakasakagehani agamimsu. 

6/ Dussila yavajivam akusalani katva param marana niraye 
uppajjitva atikatukadukkham vindanti. 

7/] Sambuddhaparinibbanato vassasattaccayena vesalivasino 
Vajjiputtaka bhikkhü sasane abbudam uppadesum. 


8/  "Tasmim | samaye  Sattha — anupubben'  agantva 
Anāāthapiņdikena mahasetthina kārite Jetavanamahavihare viharati, 
mahajanam saggamagge ca mokkhamagge ca patitthapayamano." 
(Dh.A.i, 4). 

OI Chalabhiññappatã ` paficasatakhinasava antovassam 
Rajagahasamipe vasanta dhammavinayasangītimakamsu. 

10/ "Tada Savatthiyam sattamanussakotiye vasanti; tesu 
ariyasavakanam dve yeva kiccani ahesum : purebhattam danam 
denti, pacchabhattam gandhamaladihattha vatthabhesajjapanakadim 
gahapetva dhammasavanatthaya gacchanti" (Dh.A,5). 


NGÜ VUNG 
Atikatuka : rất gay gắt (tt). 
Anupubbena : theo tuần tự, dân dần (trạng từ) 
Antovassam : trong mùa mưa (trạng từ) . 
Abbuda : sự tranh biện (nam) . 
Ariyasavaka : một bậc thánh dé tử dā dat đạo (nam). 
Akinna : dày dāy, rác dày (g.k.p.t). 
Kicca : cóng viéc (trung). 
Gahapetva : sau khi sai, bào lấy (b.b.từ) . 
Chalabhififtappatta : (người) dā đắc lục thông (tt). 
Tarusanda : rừng cây (nam). 
Dijaganaküjita : vang dội tiếng chim hót (tt). 
Dussīla : xấu tánh, thiếu tư cách (tt). 


Dhammasangiti : sự tụng doc pháp (nū). 
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Nirupaddava : thoát nguy (t.tū). 

Patitthapayamana : thiết lập (h.t.pt.). 

Param : sau khi (trạng từ) . 

Parinibbana : sự dai bát Níp bàn của Phật, nhập diệt 
(trung) . 

Panakadi : nước đường... (trung) . 

Parivutta : được vây quanh bởi (q.k.p.t). 

Mandita : được trang sức, đẹp (t từ). 

Mahita : được tôn kính (q.k.p.t) . 

Vajjiputtaka ` những người con trai của Vajji (nam). 

Vayati : thổi 

Vindati : chịu đựng được. 

Sattamanussakotiyo: 70 triệu người (nữ số nhiều) 

Sama : bình đẳng, bằng (t từ) . 

Samipa : lân cận (trung) gần kê (t từ) 

Samaya : thì giờ, tôn giáo (nam). 

Saparivara : cùng với tùy tùng (trạng từ). 

Silagandha : hương của giới hạnh, giới hương . 
DỊCH RA PĀLI 


LẬP THÀNH HỢP THỂ NẾU ĐƯỢC 

1/ Bình Sa, vua xứ Ma Kiệt Đà, đi với tuỳ tùng đến khu vườn 
của Ngài tên là Veluvana để nghe pháp do Đức Phật giảng. 

2/ Sau khi nghe Pháp, vua cùng với một trăm hai chục ngàn 
người trở thành đệ tử của Đấng Giác Ngộ. 

3/ Người đàn ông mà các con trai đã chết, đi đến ngôi chùa ở 
ngoài thành và dâng cúng thí vật và y phục cho những tỷ kheo ở 
đấy. 
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4/ Vào hôm sau, sau khi sửa soạn dó cúng dường cho các tỷ 
kheo sau khi trang hoàng thành phố, chúng tu bổ con đường mà 
theo đó Đức Phật sẽ đến. 

5/ Ngài nói với những người ấy : "Nếu các ông dọn con đường 
này cho Phật, hãy giao cho tôi một mảnh đất tôi sẽ dọn sạch nó 
cùng với các ông. 

6/ Nhưng trước khi mảnh đất có thể được dọn bởi vua, Đức 
Phật Nhiên Đăng cùng với một đoàn một trăm ngàn vị thánh đủ 6 
thần thông, đã giáng hạ xuống con đường trang hoàng và chuẩn bị 
(dành sẵn) cho Ngài. 

7/ Sau khi nhận ở dưới một gốc cổ thụ, một bữa ăn gồm nước 
cháo và sau khi ăn một ít cháo bên bờ sông Niên Liên Ngài đã đạt 
Vô Thượng Giác dưới một gốc cây sung (fig tree). 

8/ Những vi thánh góm 400 ngàn, dà dâng cúng hương và 
những tràng hoa cho bậc Vĩ Nhân, chào Ngài và đi. 

9/ Trong khi trái đất đang rung chuyển, những người dân của 
thành Ramma, không thể chịu được điều ấy đã té ngã khắp nơi, 
trong khi những bình nước và những đồ đựng khác bị võ tan từng 
mảnh. 

10/ Vào lúc ấy, chiếc ngai mà Đế Thích đang ngôi trở nên ấm 
(nóng). 


NGỮ VỰNG 
Giao : niyameti 
Như trước : pubbe viya 
Dọn sạch : sodhenta (htpt) 
Đấng Giác Ngộ : Bhagavantu (nam) 
Tan ra từng mảnh : khaņdākhandikajāta (qkpt) 
Cây sung : assattha (nam) 


Sau khi ăn một ít (cháo) : paribhufijitva 
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Cùng với : saha 

Chuẩn bị : patiyatta (qkpt) 

Bữa ăn nước cháo : khīrapāyāsa (nam) 

Ở một bên : ekamantam (trt) 

Mảnh : khanda, bhāga (nam) 
Vô Thượng Giác : sabbaññutañãna (trung) 
Chịu đựng : sahitum (vị biến cách) 
Đồ đựng nước : bhãjana (trung) 


HỢP THỂ PHỨC TÁNH 


[48] Những hợp thể chính chúng có thể trở thành phần tử 
của một hợp thể khác, và hợp thể mới này lại có thể là thành 
phần của một hợp thể khác nữa, tạo nên những hợp thể ở trong 
những hợp thể. Loại hợp thể phức tạp này được gọi là hợp thể 
phức tánh (Missaka - samāsa). Trong trường hợp này, hãy xem 
mỗi hợp thể trong phức thể ấy như một phần tử riêng biệt và 
tách rời nó như sau : 

1. Suranaramahito (xem bài tập 9) 

a/ Surā ca narã ca : suranarā (Dvanda) Hội tụ 
b/ Suranarehi + mahito : suranaramahito (Tappurisa) 
tương thuộc. 

2. Bhikkhusahassaparivuto (cũng trong câu trên). 

a/ Bhikkhunam + sahassam : bhikkhusahassam (tương 
thuộc). 

b/ Bhikkhusahassena + parivuto : bhikkhusahassaparivuto 
(tương thuộc). 

3. Gandhamālādihatthā (Bài tập 9, đoạn 10) 

a/ Gandhã ca mālā ca : gandhamālā (Hội tụ) 

b/ Gandhamālā + ādi (yesam, te) : gandhamaladayo 
(hương, hoa và những thức khác) — HT liên từ. 
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c/ | Gandhamaladayo hatthesu (yesam, te) : 
gandhamālādihatthā (với hương, hoa... trong tay chúng) HT liên từ . 


4. Sabbalankarapatimandita. 
al Sabbe + alanīkārā : sabbālankārā (Hợp thé tĩnh từ). 
b/ Sabbālankārehi + patmandts : sabba- 
lankarapatimandita (HT tương thuộc). 
5. Dvattimsamahapurisalakkhanapatimandito. 
a/ Mahanto + puriso : mahapuriso (HT t.từ). 
b/ Mahapurisanam + lakkhana : mahapuri-salakkhana. 
(HT tương thuộc). 
c/ Dvattimsa ca te mahapurisalakkhana ca tỉ 
dvattimsamahapurisalakkhana (HT t.từ) . 
d/ Dvattimsamahapurisalakkhanehi pati-mandito (yo, so) : 
dvattimsa ... patimandito (người có được 32 dấu hiệu của một bậc vi 
nhân) HT liên từ. 


[49] Sự thay đổi hình thức của một số chữ mang một hình 
thức khác khi chúng ở trong một hợp thể. 
a- Mahanta đổi thành maha như ở trên. 
b- Go đổi thành gavavā gu: 
1) Hatthigavāssavaļavam (voi, bò, ngựa và ngựa cái). 
2) Cittā gāno (yassa, so) : cittagu (một người) đánh dấu 
trên trâu bò. 
c. Bhữmi trở thành bhumma hay bhūma. 
1) Pañca + bhūmiyo (yassa, so) ` pañca bhummo (một 
ngôi nhà) năm tầng. 
2) Cattāro + bhūmiyo (yassa, so) : catubhūmako (tām 
thức) có bốn thứ bậc. Ka được thêm vào như ở Bahunadiko . 
d. Ariguff trở thành ariguia. 
1) Dve anguliyo ` dvangulam (dài hai ngón tay) . 
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2) Cattāro angulyo pamanam (yasso, so) 
caturangulappamāno (dài) chừng bốn ngón tay. 
e. Rattithānh ratta 
1) Rattiya + addho : attharattam (giữa đêm) 
2) Tayo + rattiyo : tirattam (3 dēm). 
3) Dīgha rattiyo : dīgharattam (lâu dài) 
f. Akkhi thành akkha 
1) Sahassam + akkhini (yassa, so) : Sahassakkho (người 
có 1000 mắt, Đế Thích). 
2) Visālāni + akkhīni (yassa, so) : visālakkho (mắt lớn). 
g. Puma thành pưm. 
1) Pumā + kokilo : punkokilo (chim cu trống). 
2) Pumuno + liñgam : pullihgam (nam tánh) . 
h. Saha và samāna thành sa. 
1) saha + parivārena (yo vattate, so) : saparivaro (1 
người) với tùy tùng. 
2) saha + manena (yo vattate, so) : samanako (có tâm 
thức, nhạy cảm). 
3) Samana + jati (yassa, so) ` sajatiko (đông hạng, đồng 
loại). 
4) Samānam + nāmam (yassa, so) : samāmo (trùng tên, 
đồng danh). 


BÀI TAP 10 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT 
VÀ GIẢI THÍCH NHỮNG HỢP THỂ 


1/ Udenassa rañño tayo pāsādā ahesum; eko tibhūmako, eko 
catubhūmako, itaro paficabhummako. 
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2/ Tesu saparivara visālakkhā nanabharanabhüsita tisso deviyo 
vasimsu. Tasu eka Samavati nama Buddhasavika, eka Magandiya 
nama micchaditthika. 

3/ So raja dvirattam va tirattam va ekasmim pasade natakitthi 
parivuto sampattim anubhavanto vasati, na pana digharattam 
ekasmim vasati. 

4/  Bhagavato kira  bhikkhusanghassa ca  paficannam 
mahanadinam mahoghasadise labhasakkhare uppanne 
hatalabhasakkara afifiatitthiya suriyuggamanakale 
khajjopanakasadisa hutva... mantayimsu" (Dh.A. iii.474). 

5/ "Raja yojanantare jannumattena odhina paficavannani 
pupphani okirapetva dhajapatakakadali-adini ussāpetvā... pūjam 
karonto... gangātīram pāpetvā... Vesalikanam sasanam pahini." (Dh. 
A. iii. 439). 

6/ "Mahajano nagaramajjhe santhagaram  sabbagandhehi 
upalimpetva upari ` suvannatarakadivicittam Buddhasanam 
paññapetva Sattharam arocesi." (Ibid, iii. 442). 

7/ "Te suvannarajatamanimaya navayo mapetva 
suvannarajatamanimaye pallanke pafifiapetva 
paficavannapadumasafichannam udakam karitvā... attano attano 
navabhirühanatthaya Sattharam yacimsu." (Ibid.iii.443). 

8/ "Ah assa  paricarakapurisa nanavannani  dussāni 
nanappakara abharanavikatyo mālāgandhavilepanāni ca adaya 
samanta parivaretva atthamsu." (J.Nidana). 

9/ "So : sadhu deva' ti assabhandakam gahetva assasalam 
gantva gandhatelappadipesu jalantesu sumanapattavitanassa hettha 
ramantye bhūmibhāge thitam Kanthakam assarajanam... kappesi." 
(Ibid). 

10/ "So... na cirass' eva paccekasambodhim abhisambujjhitvā 
sakala-baranasinagare punnacando viya pakato 
labhaggayasaggappatto ahosi." (Dh.A.iii. 447). 
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NGỮ VỰNG 
Aññatitthiya : những người dị giáo (nam) . 
Anubhavanta ` hưởng thụ (h.t.pt.). 
Abhiruhana : lên tàu (h.t.pt.). 


Abhisambuyjjhitvā : đã đạt toàn giác. 
Assabhandaka : đồ thắng ngựa (trạng từ) . 


Assasālā : chuông ngựa (nū). 
Ābharaņa : đồ trang sức (trang từ) . 
Uppanna ` phát sinh, sinh ra (q.k.p.t) . 
Upalimpetvā : sau khi bôi, trét đầy (bbqk). 
Ussapetva : sau khi nâng lên (bbakpt). 
Pañcavanna : năm màu, ngũ sắc (t từ) . 
Patākā : một cái cờ (nữ) . 
Paricāraka ` tùy tùng, hầu cận (t từ). 
Parivāretvā : sau khi vây quanh (b.b.từ) . 
Pallanka : chỗ nằm trường kỷ (nam) . 
Pākata : nổi tiếng (t từ) . 
Punnacanda : tráng rằm (nam) . 
Buddhasana : pháp tòa của Phật (trang t) 
Bhūmibhāga : một vuông đất (nam). 
Bhūsita : được trang hoàng bằng (qkpt). 
Majjha : trung gian, giữa (nam). 
Mahogha : dòng thác mạnh (nam) . 


Micchāditthika: dị giáo (nam), (t từ). 
Yasagga (m.) : danh vọng tột đỉnh (nam) . 


Yojanantara : cách xa một do tuần (tr.từ). 
Rajana : bạc (trung) . 
Okirāpetvā : sau khi rải, rắc 


Odhi : giới hạn (nam). 


Khajjopenaka 
Jannumatta 
Jalanta 

Dussa 

Dhaja 
Natakitthi 
Nanappakara 
Nanavanna 
Paccekasambodhi : 
Ramanīya 
Lābhagga 
Vikati 
Vicitta 
Vitāna 
Vilepana 
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: đom đóm (nam) . 

: sâu đến gối (t tu). 

: rực rỡ, chiếu sáng (h.t.pt.). 
: vải (tr.tū). 

: cờ, phướng, phang (nam) . 
: vũ nữ (nữ). 

: đủ loại, đủ thứ (t từ) . 

: đủ màu, nhiều màu (t từ) . 


độc giác (nữ) . 


: thích thú (t từ) . 

: sự chứng đắc cao nhất 

: loại, thứ (nữ). 

: được trang hoàng (t từ) . 

: lọng (tr.từ). 

: nước thơm để trang sức (tr.từ). 


Sañchanna : phủ bằng, được bao phủ bởi (q.k.p.t) 


Santhagara 
Sampatti 
Labha 
Samanta 
Sadhu, deva 
Sasana 
Sumanapatta 


: phòng hội (nam) . 

: sự may mắn, hạnh phúc (nữ) . 

: sự đạt được (nam) . 

` tứ phía (tr.từ). 

: (lành thay) thưa vâng, tâu bệ hạ. 
: thư tín, thông điệp (nam). 

: vòng hoa lài (tr.từ). 


Suriyuggamana : mặt trời mọc (trung) . 


DỊCH RA PĀLI 


VÀ LẬP THÀNH HỢP THỂ NẾU ĐƯỢC 
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1/ Khi ấy Ma vương giận dữ ném vào bậc vĩ nhân cây đoản 
thương của nó. Nhưng cây đoản thương biến thành một vòng hoa ở 
trên đầu Ngài như một chiếc lọng. 

2/ Khi nó biến thành một chiếc lọng hoa như thế, toàn thể ma 
quân la lên : “ Bay giờ ông ta sẽ đứng dậy khỏi chỗ ngôi và thoát 
thân !” và chúng tung đến Ngài từng khối đá khổng lồ. 

3/ Những vị trời (thiên thân) đứng trên mép những tảng đá bao 
quanh thế giới, nhìn và nói: "Māt rôi !“ "Māt roi đời sống của thái tử 
Siddharttha tuyệt dep !”. 

4/ "Và, sau khi dậy khói thế ngôi kiết già của Ngài, Ngài đi đến 
tư thất của mẹ La hầu la, và mở cửa phòng bà. Vào lúc ấy một ngọn 
đèn đổ day dầu thơm đang cháy leo lét trong gian phòng”. 
B.B.S.173. 

5/ "Khi ấy những phụ nữ vận y phục lộng lẫy, có tài ca múa, và 
khả ái như những thiên nữ, mang đến những nhạc khí của họ và sau 
khi sắp chúng theo thứ tự, đã múa hát và chơi đùa thích thú” Tbid. 
171. 

6/ "O đấy thái tử vui chơi suốt ngày và tắm trong hồ đẹp; và 
khi mặt trời lặn thì ngôi trên tảng đá nghỉ ngơi của hàng vương giả 
để được mặc áo”. 168 

7/ "Vào giữa tháng ba, chúng luôn luôn mang xá lợi rắng Phật 
ra. Mười ngày trước đấy, đức vua trang hoàng lộng lây cho một thớt 
voi lớn, và cử ra một người đàn ông phục sức vương giả ngôi trên 
lưng voi để đánh trống”. Pháp Hiển ch.38. 

8/ "Sau mười ngày răng Phật sẽ được mang ra và rước đến 
chùa Abhayagiri. Tất cả những người tu sĩ và cư sĩ trong vương quốc 
hãy sửa soạn và làm bằng phẳng những con đường, trang hoàng 
những đường phố và xa lộ, hãy rải đủ các thứ hoa”. 

9/ "Trước tiên, Ngài cung cấp cho họ một bữa tiệc lớn, sau đó 
ngài chọn một cặp bò và trang sức sừng của chúng bằng vàng, bạc 
và những vật quý giá”. 

10/*Rồi tự cung ứng cho mình một cái cày dep ma vàng, vua 
đích thân cày quanh bốn phía khoảng đất dành sẵn”. Ibid. 


Dānh sān 

Tu thāt 

Trang sức lộng lẫy 
Trước đấy 

Trang hoàng (lưng voi) 
Ném 

Phòng 
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NGỮ VỰNG 

: niyamita (qkpt) 

: ovaraka (nam) 

: sobhanavattha (qkpt) 
: puretaram (trt) 

: kappeti (đt) 

: khipati (đt) 

: gabbha (nam) 


Được khoác, mặc (y phục) : nivattha (qkpt) 


Phái cử 

Xa lộ 

Sừng 

Khổng lồ 

La lên 

Người tại gia 
Khả ái 

Lộng lẫy 

Khối đá 

Nhạc khí 

Đôi, cặp 

Cái cày 

Cung cấp 

Sắp hàng thứ tự 
Ở nguyên chỗ 


: niyojeti (dt) 

: mahāmagga (nam) 

: singa, n (trung) 

: mahanta, visala (tt) 

: khipati (đt) 

: gihī (nam) 

: pāsādika (tt) 

: visitthākārena (tt) 

: pabbatakāta (nam) 

: turiyabhanda (trung) 

: yugala, yuga, n. (trung) 
: nangala, n. (trung) 

: sampadeti 

` patipatiya thatvā (bbqk) 
: attāsi (đt) 


Tảng đá bao quanh thế giới : cakkavāļapabbata (nam) 


Phục sức vương giả 
Khi ấy 


: rajabharana (trung) 
: atha 


Tang đá nghỉ ngơi dành cho vua : mangalasila (nữ) 


Bờ mép 

Vui chơi, thưởng thức 
Toàn thể 

Đủ mọi thứ 

Bữa tiệc 

Thoát thân 

Mạ vàng 

Sau khi mang ra 
Tập đoàn (ma quân) 
Thế ngồi kiết già 
Khiêu vũ 

Một cách thích thú 
Tu sĩ; xuất gia 
Mất rồi 

Đoản thương 
Chọn 

La hét 

Hát 

Khéo, có tài 

Làm bằng 

Đánh trống 
Khoảng đất trống 


Mặt trời lặn, hoàng hôn 


Tuyệt đẹp 
Được mặc áo 
Quay 
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` mukhavatti (nữ) 

` abhiramati (đt) 

: sakala, nirava sesa (tt) 
: sabbajatika (tt) 

: sakkāra (nam) 

: palayati (đt) 

: suvaņņālitta (tt) 

: abhinīharitvā (bbqk) 

: parisā (nū) 

: pallamka (nam) 

: naccati (dt) 

: ramanīyākārena (tt) 

: pabbajita (tt) 

: nattha (qkpt) 

: cakkayudha (trung) 

: uccinati (đt) 

: ugghoseti (đt) 

: gayati (đt) 

: susikkhita (qkpt) 

: samam koroti (đt) 

: vadeti (đt) 

: okasa (nam) 

: suriyatthangama (nam) 
: abhivisittharupa (tt) 

: nivasapetum, alankaretum (vbc) 
: parivattati (đt) 
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ĐỘNG TỪ 


Động từ được thành lập với những ngữ căn cộng thêm tiếp vĩ 
ngữ và tiếp đầu ngữ vào chúng. 


[50] Ngữ căn là thành phần nguyên của ngôn ngữ, diễn 
đạt một ý tưởng trừu tượng. Không thể phân tích ngữ căn 
theo văn phạm được. 

A. Trong những ngôn ngữ Âu Châu, ý tưởng hàm ẩn trong ngữ 
căn thường được diễn đạt bằng vị biến thể, như Bhū = to be (là): 
nhưng cần nên nhớ rằng ngữ căn không phải là một vị biến thể, mà 
là một phần tử tối sơ diễn đạt một ý tưởng thô sơ. 

B. Những nhà văn phạm cổ văn pāli thường thêm vào tất cả 
ngữ căn kết thúc bằng phụ âm, một nguyên âm để dễ đọc. 

Ví du : Pac (a) : nấu, Gam (u) : nguyên âm này tuy thế không 
thực sự thuộc vào trong ngữ căn. 

C. Những ngữ căn pāli được chia thành bảy nhóm và động từ 
đó được chia khác nhau. Tên những nhóm này và những động từ 
tướng đã được đề cập trong đoạn 14 quyển 1. 

D. Lại nữa, mọi ngữ căn được chia ra : 

1) Một động từ được thành lập từ một ngữ căn tha động 
cần phải có một túc từ sự vật 

Ví dụ : Từ ngữ căn khada động từ khadati (án) được thành lập 
khi ta nói "nó án" thì phải có cái gi để án, cho nên cần một túc từ sự 
vật. 

2) Một tự động từ được dùng không cần túc từ sự vật. 

Ví dụ : Từ căn si (ngủ) động từ sayati (ngủ) được thành lập. 
Khi nói "nó ngủ”, thì ý nghĩa đã đủ, không cần phải thêm túc từ sự 
vật. 

Nhưng khi những tự động từ này ở thể sai bảo thì nó cần một 
túc từ, và trở thành tha động từ. 
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Ví dụ : 
Tự động từ đơn thuần : Dãrako sayati (đứa trẻ ngủ). 
Thể sai bảo : Mātā dārakam sayāpeti (mẹ làm ngủ đứa trẻ). 


CÁC CÁCH, THÌ CỦA ĐỘNG TỪ 
[51] Có tám cách chia động từ Pāli, chúng không nhất 
thiết tương đương với những cách và thì ở tiếng Anh. 


Tám cách là : 

1) Vattamana : trực thuyết cách, thì hiện tại. 

2) Ajjatanī : trực thuyết cách, thì quá khứ. 

3) Bhavissantī : trực thuyết cách, thì vị lai. 

4) Pañcami : Mệnh lệnh cách hay chúc tụng. 

5) Sattamī : Khả năng cách . 

6) Hīyattanī ` Hiện khứ . 

7) Parokkhā : Bất định quá khứ. 

8) Kālātipatti : Điều kiện cách, diễn tả việc vị lai tương 


đối với một đã qua và diễn tả một hành động không thể thi hành 
được vì một vài khó khăn trong cách thế thi hành. 

Ajjatanī ngày xưa được dung để diễn tả thời gian 
vừa qua, nhung hay vất thông dung dé diễn dat quá 
khứ nói chung. 


[52] Mỗi nhóm ngữ căn trong bảy nhóm nói trên có thể 
được chia theo tám cách, thì vừa kë. 

Nhưng ngữ căn của một vài nhóm không được chia ở cách thứ 
2, 3, 7 và 8. Dưới đây là ví dụ vê mỗi nhóm và động từ tướng của 
nó. 


Ngữ cān Động tur Động từ 
tướng 
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1. bhū (lā) +a+ti bhavati (lā, trở nên). 
2. rudha (ngān bit) +m+a+ti rundhati” (ngăn bit) 
3. divu (choi) + ya + ti dibbati (no choi). 
4. i. su (nghe) + ņā +ti suņāti (nó nghe). 
ii. su (nghe) + no + tỉ sunoti(nó nghe). 
5. ki (mặc cả, trả giá) + nã + ti kiņāti (nó mua). 
6. ¡. kara (làm) +o+ti karoti (nó làm). 
ii. kara (làm) + yira + ti kayirati (no lām). 
7. i. cura (ăn trộm) tecti coreti (nó tróm). 
ii. cura (án tróm) + aya + ti corayati (nó tróm). 


[53] Trong hai thé cüa dóng tü' náng dóng thé dugc 
dùng khi hậu quả của hành vi mà động từ diễn tà được sang 
qua cho một người hay vật khác với chủ từ. 

. Thu động thể được dùng khi hậu quả của việc làm mà động từ 
diễn đạt được được dồn về cho chính tác nhân. 

. [54] Có hai loại biến cách lập nên động từ trong mỗi 
thể năng động và thụ động. Một loại được gọi là 
Parassapada , loại kia là Attanopada. 

Loại Parassapada dường như ngày xưa được dùng chỉ để lập 
nên những động từ năng động thể, và loại kia được dùng để lập 
những động từ thụ động. Nhưng ngày nay chúng đã mất đi sự phân 
biệt ấy, và được dùng để lập những động từ thuộc cả hai thể. 


[55] Biến cách hay ngữ vĩ của cách thứ nhất, Vattamānā 
hay thì hiện tại là : 


* (m đứng sau nguyên âm đầu của ngữ căn). 
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Parassada Attanopada 
Só ít Số nhiều Só it Số nhiều 
Ngôi thứ 3 ti nti te nte 
Ngôi thứ 2 SỈ tha se vhe 
Ngôi thứ 1 mi ma e mhe 


CÁCH CHIA NGỮ CĂN PACCA (nấu) 
Ở THÌ HIỆN TẠI, TRỰC THUYẾT 


NĂNG ĐỘNG THỂ 


Parassada Attanopada 
Só it Số nhiều Só it Số nhiều 
Ngôi 3 pacati pacanti pacate pacante 
Ngôi 2 pacasi pacatha pacase pacavhe 
Ngôi 1 pacami pacama pace pacamhe 


THỤ ĐỘNG THỂ 


Parassada Attanopada 
SÓ ít SO nhiêu Só ít SO nhiều 
Ngôi 3 Paccate paccante Paccati Paccanti 
Ngói 2  Paccase Paccavhe  Paccasi Paccatha 
Ngôi 1 Pacce Paccamhe Paccami Paccama 


Động từ tướng của nhóm này, nhu trên cho thấy, là a 
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Động từ căn thuộc thụ động thể được thành lập bằng cách 
thêm vĩ ngữ ya vào ngữ căn. 

Năng động : paca + a + ti = pacati 

Thụ động : paca + ya + ti = pacayati = paccati 

A. Nguyên âm cuối của động từ căn ở đây bị bỏ rơi, cũng như 
trường hợp của phần lớn động từ căn có nguyên âm được thêm vào 
về sau. 

B. Y được đồng hóa với phụ âm cuối của ngữ căn (động từ 
căn). Sự đồng hóa này được thực hiện qua nhiều cách sẽ được đề 
cặp sau. 


MỆNH LỆNH CÁCH 
[56] Paiicamī: Ngữ vĩ thuộc cách này là : 


Parassada Attanopada 
Só ít SO nhiêu SÕ it SO nhiêu 
Ngôi 3 tu ntu tam ntam 
Ngôi 2 hi tha ssu vho 
Ngôi 1 mi ma e āmase 


NĀNG BONG THĒ 


PARASSADA 
Só ít SO nhiču 
Ay Gacchatu Gacchantu 
Ngôi 3 "SC NINOS d sp 
(hāy dē no di) (hãy dē chúng no di) 
bar Gaccha, gacchāhi Gacchatha 
Ngới 2 GE i TA. 
(ngươi hãy đi) (các ngươi hãy di) 
hãmi hã 
Ngôi 1 Gacchami Gacchama 


(hãy để tôi di) (chúng ta hãy di) 
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Gaccha là động từ căn được lập từ ngữ cán gamu (di). Ngữ vi 
ở ngôi hai, // đôi khi bị bỏ. 


ATTANOPADA 
Só ít SO nhiêu 
Ngôi 3 Gacchatam Gacchantam 
Ngôi 2 Gacchassu Gacchavho 
Ngôi 1 Gacche Gacchamase 


KHẢ NĂNG CÁCH 
[57] Sattami: Ngữ vĩ ở các ngôi trong cách này là : 


Parassada Attanopada 
Só it SO nhiêu Só ít SO nhiêu 
Ngdi 3 eyya eyyum etha eram 
Ngdi 2 eyyāsi eyyātha etho eyyavho 
Ngôi l eyyami eyyāma eyyam eyyāmhe 


NĀNG BONG THĒ 


PARASSADA 
Só ít SO nhiêu 
Ngôi 3 gaccheyya gaccheyyum 
Ngôi 2 gaccheyyasi gaccheyyatha 


Ngôi 1 gaccheyyami gaccheyyama 
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ATTANOPADA 
Só ít SO nhiêu 
Ngôi 3 gacchetha gaccheram 
Ngôi 2 gacchetho gaccheyyavho 
Ngôi 1 gaccheyyam gaccheyyamhe 


BÀI TAP 11 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT 

1/ "Tadā setthino bhariyā garugabbha hoti; tasmā so sigham 
geham purisam pesesi: gaccha, bhane, jānāhi tam vijātā va no vā 
ti." (Dh A.i. 174). 

2/ "Vegena geham gantva kalim nāma dāsim pakkositvā 
sahassam datvā āha : gaccha, imasmim nagare upadhāretvā ajja 
jatadarakam ganhitva ehī' ti." (Ibid. 174). 

3/ "Tvam imam netva cakkamagge nipajjapehi, gona va nam 
maddissanti, cakka vã nam bhindissanti; pavattiñ c' assa ñatvã va 
agacceyyasi." (Ibid. 176). 

4/ "Ambho purisa, yassa tvam pasadassa arohanaya nissenim 
karosi, janasi tam pasadam puratthimaya va disaya, dakkhinaya va 
disaya pacchimaya va disaya, uttaraya va disaya' ti?" (D.i. 194). 

5/ "Seyyatha pi, maharaja, puriso inam adaya kammante 
payojeyya, tassa te kammantā samijjheyyum; so tato nidanam 
labhetha pamojjam, adhigacheyya somanassam". (D.i.71). 


6/ "Seyyathā pi nāma suddham vattham apagatakalakam 
sammad' eva rajanam  patigganheyya, evam eva yassassa 
kulaputtassa tasmim yeva asane  virajam vītamalam 
dhammacakkhum udapadi." (V.i. 16). 

7/ "So ce bhikkhünam santike dütam pahineyya ? 'Aham hi 
gilāno, agacchantu bhikkhū; icchāmi bhikkhūnam  agatan' ti, 
gantabbam bhikkhave sattaha-karaniyena." (V.i.148). 
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8/ “Imani, bhante, asitigamikasahassani idh' ūpasankantāni 
Bhagavantam dassanaya; sadhu, mayam, bhante, labheyyāma 
Bhagavantam dassanāyā' ti." (V.i. 180). 

9/ "Sādhu, devo vāhanāgāresu ca dvāresu ca āņāpetu : yena 
vāhanena Jīvako icchati, tena vāhanena gacchatu : yena dvārena 
icchati, tena dvārena gacchatū... ti." (V.i. 277). 

10/ "Patiganhatu me devo posāvanikan" ti. "Alam bhane, 
Jīvaka, tuyh' eva hotu; amhakafifi eva antepure nivesanam mapehr" 
ti. (Ibid. 272). 


NGÜ VUNG 
Adhigaccheyya  : (nó) sé được (đ.từ). 
Apagatakalaka  : được tẩy sạch những vết (tt). 


Ambho : từ ngữ xưng hô với người ngang hàng 
(pt). 

Āgata : đến (h.t.pt.). 

Ādāya : sau khi lấy (bbqkpt). 

Ärohana : lên (h.t.pt.). 

Ina ` món ng (trung) . 

Udapadi : thức dậy (đ.từ) . 

Upasañkanta : đến gần (g.k.p.t). 

Kammanto : công việc buôn bán (nam). 

Garugabbhā : có thai (nữ) . 

Gāmika : dân làng (trung) . 

Cakkamagga : dán bánh xe lăn (nam) . 

Ñatva : sau khi đã biết (bbqkpt). 

Tato nidãnam ` vì vậy, bởi thé (tr từ). 

Dhammacakkhu : tuệ nhãn, con mắt trí tuệ (trg) 

Nisseņī : cái thang (nū). 


Payojeyya : sẽ thi hành (đ.từ) . 
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Pāmojja : niềm vui (trung) . 

Posāvānika :tién phí tổn khiêng tử thi (trg). 

Maddissati : sẽ dám lên (đ.từ) . 

Rajana ` màu nhuộm (trung) . 

Labhetha : (nó) sẽ được (d.tū). 

Vahana : xe có (trung) . 

Vahanagara : nhà để xe (nam, trung) . 

Vijatā : sàn phụ (nū). 

Viraja : vô dục, vô cấu (t.từ). 

Vitamala : sạch, vô nhiễm (t.từ) . 

Sattahakaraniya : công việc phải làm trong 1 tuần (t.từ). 

Samijjheyya : sẽ thịnh vượng (đ.từ) . 

Sammad eva : rất tốt (tr từ). 

Seyyathā pi nãma : hệt như thế là 

Pakkositvā : sau khi gọi đến gần (bbqkpt). 
DỊCH RA PĀLI 


1/ Người ta nên phát triển một tâm từ ái đối với tất cả mọi 
chúng sinh như một người mẹ che chở đứa con ruột. 

2/ Ngươi nên ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ của vua và 
nói với vị vua đang bệnh (đau, ốm) như thế ông ta là anh ruột 
ngươi. 

3/ Hēt như không cần thuốc đối với một người khẻo mạnh, 
cũng thế một Đức Như Lai không cần thầy. 

4/ Một người khôn ngoan sẽ không làm ngơ trước một cơn bệnh 
đang gia tăng hay một kẻ thù đang chinh phục ; cũng tương tự như 
thế người ấy sẽ không làm ngơ trước những loạt dài luân hồi. 

5/ Nếu người mẹ bỏ đứa con nhỏ đến chùa để nghe Đấng Giác 
Ngộ thuyết pháp, thì sẽ không có ai ở nhà để trong nom nó. 
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6/ Hēt như một người đứng trên đỉnh một ngọn đồi sẽ nhìn 
thấy tất cả những người ở dưới, cũng thế, một tỳ kheo sau khi đạt 
Toàn Giác sẽ nhìn ngắm thế gian. 

7/ Nếu nó khôn ngoan hơn một chút, thì đã không cần gì phải 
đi theo nó. 

8/ Nếu sáu cô gái sẽ tắm trong sông vào sáng sớm và mang 
hoa đến cho hoàng hậu, thì mỗi cô trong bọn chắc chắn sẽ được 
một đồng tiên vàng từ nơi Ngài. 

9/ Nếu cô ta là một tín đồ của Nātaputta, vị khổ hạnh loã thể, 
thì không lé nào cô lại cúi mình tỏ dấu kính lễ đối với Đấng Dao Sư. 

10/ Ai lại có thể nghĩ đến việc từ chối nước cho một người đang 
khát dù người ấy thuộc giai cấp thấp kém? 


NGỮ VỰNG 
Như thế là : Viya (cintetvā) 
Chinh phục : jinanta, jayaggāhaka (tt) 
Bang tāng : vaddhanta (htpt) 
Mạnh khoẻ : niroga (tt) 
Tỏ dấu kính lễ : gāravena 
Sự kính lễ : gãrava, N. 
Trong mọi lé (câu 9) ; ekamsena (trt) 
Thāp kém : nica, dj. (tt) 
Hệt như ` yatha, viya 
Tū tām : metta-citta (trung) 


Khổ hạnh loã thể 
Cần, nhu cầu 


: nigantha (nam) 
: attha (nam) 


Không ai : na koci (bbak) 
Toàn Giác ` sambodhi (nữ) 
Luân hồi : punabbhava, m. (nam) 


Những loạt đang tái diễn 


: anuppabandha, m. (nam) 


Từ chối 

Khôn ngoan 

Nên phát triển 

Cũng tương tự như thế 
Chắc chán 

Khát 

Tháp tùng, theo 

Làm ngơ 

Nhìn ngắm 
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: patikkhipana, patikkhipitum (htpt) 
: satimantu, samekkhakāri (tt) 

: bhaveyya (đt) 

` tattha ‘eva 

: ve, kamam 

: pipasita (qkpt) 

: anugantum (vbc) 

: pamajjeyya (đt, khả năng cách) 

: passeyya (khả năng cách) 


ĐỆ NHẤT ĐỘNG TỪ (thì quá khứ) 


[58] Cách thứ hai — Ajjatanī. Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách 


này là : 
Parassada Attanopada 
Só it Số nhiều Só it Số nhiều 
Ngdi 3 Ī um, imsu ā ū 
Ngôi 2 o ittha ise ivham 
Ngôi 1 im mhā am imhe 


Cách này cũng như cách thứ sáu, Hiyattanī, thường thêm chữ 


a vào trước động từ căn. 


NĂNG ĐỘNG THỂ 
PARASSAPADA 
ĐỘNG TỪ CĂN GAM (U): đi 


Ngôi Só ít SO nhiều 
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agacchi, gacchi, agacchum, gacchum, agamum, 
7 agami, gami, gamum, agacchimsu, gacchimsu, 

agamāsi agamimsu, gamimsu, agamamsu 
2 agaccho, gaccho, agacchittha, gacchittha, 

agamo, gamo agamittha, gamittha 


agacchim, gacchim, 


7  agamim, gamim agacchimha, gacchimha, 


agamimha, gamimha. 


agamasim 
ATTANOPADA 
Số it SO nhiču 
3 agacchā, gacchā, agacchū, gacchū, agamu, 
agamā, gamā. gamu. 


agacchivham, gacchivham, 


2 agacchise, agamise. . : 
9 , 89 agamivham, gamivham. 


1 agaccham, gaccham, agacchimhe, gacchimhe, 
agamam, gamam agamimhe, gamimhe. 


[59] Cách thứ sáu — Hīyattanī, Ngữ vi ở các ngôi thuộc 
cách này là : 


Parassada Attanopada 
Só ít Số nhiều Só ít Số nhiều 
Ngôi 3 ā ü attha tthum 
Ngôi 2 o ttha se vham 


Ngôi 1 a, am mhã im mhase 
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Cách này khởi thủy được dùng để diễn đạt một quá khứ nhất 
định, và Ajjatanī được dùng để diễn đạt thời gian vừa mới trôi qua. 
Nhưng ngày nay chúng đã mất di ý nghĩa riêng biệt ấy, và Ajjatanī 
được dùng rất thường để chỉ quá khứ nhất định. 


Parassapada 

Só t SO nhiču 
3  agaccha, agama, aga. agacchū, agamu. 
2 agaccho, agamo. agacchattha, agamattha. 

agaccha, agama, " - 
1 agaccham, agamam agacchamha, agamamha. 
Attanopada 
Só ít Số nhiều 


3 agacchattha, agamattha. | agacchatthum, agamatthum. 

2  agacchase, agamase. agacchivham, agamivham. 

1  agacchim, agimam agacchamhase,agamamhase. 
[60] Cách thứ bảy - Parokkha. Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc 

cách này là : 


Parassada Attanopada 
Só it SO nhiều Só it SO nhiều 
Ngôi 3 a u ttha re 
Ngôi 2 e ttha ttho vho 


Ngôi 1 a mha i 
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Cách này rất ít khi dùng, và có đặc điểm là động từ căn được 
gấp đôi. 

1) Phụ âm đầu của động từ căn được gấp đôi cùng với nguyên 
âm đi theo. 

2) Nếu động từ căn bắt đầu bằng một nguyên âm, thì chỉ 
nguyên âm ấy được gấp đôi. 

3) Một hầu âm được gấp đôi bằng khẩu cái âm tương ứng của 
nó. 

4) Một khí âm được gấp đôi bằng một vô khí âm tưong ứng và 
một vô khí âm được gấp đôi bằng chính nó. 

5) /#của động từ cán được gấp đôi bằng J. 

6) Một trường âm (nguyên âm dài) trờ thành đoản âm ở trong 
ngữ âm đã được gấp đôi ấy. 


NĂNG ĐỘNG THỂ 
ĐỘNG TỪ CĂN PACA 


Parassada Attanopada 
Só ít SO nhiều Số ít Số nhiều 
3 papaca papacu papacittha papacire 


2 papace papacittha papacittho papacivho 


1 papaca papacimha papaci papacimhe 


Một vài động từ căn được chia theo cách này là : 
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Ngữ cān Động từ cán Ngôi thứ 3 số it 
Bhü (là) Babhü Babhüva 
Gamu (di) Jagamu Jagama 
Suca (than khóc) Susuca Susoca 
Hara (mang) Jahara Jahara 
Brü (nói) Aha Aha 


Chú y : Trong ti dụ cuối, aha là một động từ khuyết thể 
thường dùng brū để thay thế. 


BÀI TẬP 12 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT 

1/ "Atha kho Bhagavā Bhoganagare yathābhi-rantam viharitvā 
āyasmantam Anandam amantesi ` ayam' Ananda, yena Pāvā ten' 
upasankamissāmā' ti. "Evam, Bhante : ti kho ayasma Anando 
Bhagavato paccassosi." (D.ii. 81). 

2/ "Atha kho Bhagava Kapilavatthusmim yathabhirantam 
viharitva yena Savatthi tena carikam pakkami; anupubbena carikam 
caramano yena Sāvatthī, tad' avasari." (V.i). 

3/ "Atthaya vata me Buddho 

Nadim Nerañjaram aga". (Thg. 38). 

4/ " Aññen' eva tani caturasitipabbajitasahassani agamamsu, 
afifiena vipassī bodhisatto." (D. ii.30). 

5/ "Bhisam mulalam ganhitva 

Agamam Buddhasantikam." (Apa.114). 

6/ "Bho pabbajita, amhakam geham agamattha' ti? Ama 

brahmana, agamamha' ti." (Samp. i. 37). 
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7/ "Tassaham santike gaccham; so me satthā bhavissati." 
(Cāpā Therī). 

8/ "Gaņamhā vupakattho so Agamāsi vananta-ram." (Apa.p. 
396). 


9/ " Alatthum kho bhikkhave tāni caturāsītipabbajitasahassāni 
vipassissa Bhagavato... santike pabbajjam." (D.ii.43). 


10/ "Evam vilapamānam tam Ānandam āha Gotamī : na 
yuttam socitum putta, hāsakāle upatthike." (Apa. 534). 


11/ "Citte mahākaruņayā pahatāvakāsā dūram jagama viya 
tassa hi vatthutaņhā". 


12/ " So Sankhapālabhujago visavegava pi bhedana bhayena 
akuppamano Sīlassa iccham sadeha bharavahijane dadaya gantum 
sayam apadataya susoca nūnam" 


NGÜ VUNG 
Akuppamana : khóng giān (h.t.pt.). 
Atthaya (dt attha) : cho (gidi tū). 


Apadata : SU khóng có chān (nū). 
Avasari : đã đến (đ.từ) . 

Upatthita : đã lại gần (q.k.p.t). 
Bhisa : chôi cây sen (trung). 
Bhedana : Sự vi phạm (h.t.pt.). 
Muļāla : củ sen (ăn được) (trung). 
Yathabhirantam : bao lâu tùy thích (tr từ). 
Vanantara : rừng rậm hơn (trung). 
Vilapamana : than khóc (h.t.pt.). 
Cārikā : cuộc du hành, (nữ) lang thang. 
Dayā : lòng tốt, tử tế (nū). 

Nūnam : chắc chān, dĩ nhiên (tr từ). 


Pahatavakasa : bị ngăn che, dĩ nhiên (tr từ) . 
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Bharavāhī : người mang nặng 

Visavegavantu : độc dņa, độc hại (t.từ) . 

Vupakattha : ở ẩn (g.k.p.t). 

Sadeha : thân xác (nam) . 

Susoca : đã buôn bực (d.tū). 

Socitum ` trở nên buôn rau (v.b.c). 

Hasakala : thời gian vui thú (nam) . 
DỊCH RA PĀLI 


1/ Vì thất vọng trong việc kiếm một người chồng xứng hợp với 
cô ấy, nhà vua một hôm tuyên bố rằng ngài sẽ đem cô ấy cho bất 
cứ ai ngài sẽ thấy được sáng hôm sau. 

2/ Một hôm một người mù không có một tài sản nào ngoài một 
cái bình bằng đất và một cái mền, đã đi đến một ngôi chùa, và 
trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn, đã quyết định chấm dut cuộc đời 
mệt mỏi của y bằng cách nhịn ăn. 

3/ Huyên Trang, nhà chiêm bái Trung Quốc, người đã viếng 
Nalanda vào đầu thế kỷ thứ bảy, sau Tây lịch, đã học văn hệ Phật 
giáo Bắc Phạn với những vị giáo sư về môn này và đã để lại một 
hôi ký tuyệt diệu vê việc ấy. 

4/ Đại học thứ hai mà có lẽ là đại học danh tiếng nhất trong tất 
cả những đại học đường Phật giáo ở Ấn độ thời xưa là đại học viện 
Nalanda. Thư viện của nó, thư viện lớn nhất ở Ấn, được đặt trong 
ngôi nhà chín tâng gọi là Ratnodadhi. 

5/ Không nói với chồng, bà ấy đã dọn một chỗ ở cho người sứ 
giả, cho y lương thực và ra lệnh cho y ở đó cho đến khi bà bảo y 
trở về. 

6/ Bà vợ của Ghosaka, vì là người khôn khéo, đã ra lệnh cho 
những tôi tớ trong nhà báo cho bà biết trước tiên nếu có người nào 
đến từ vị trưởng giả. 
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7/ Hằng đêm những hoàng tử Halla và Vihalla c6i trên con voi 
Sechanaka vào trong khu trại của những người bao vây, và giết 
nhiều lính của họ. Ty. S. 180. 

8/ "Mẹ của ông (Vua A Xà Thế) nói : ... Khi ta mang thai con, ta 
có một niềm thèm khát được ăn thịt của cha con. Đức vua thoả 
mãn niêm khao khát của ta. Khi con được sinh ra, ta đã phế bỏ con 
trong một hàng rào cây Asoka.” Ibid. 177. 

9/ Những gia đình hoàng tộc của những vương quốc này được 
kết hợp theo liên hệ bên mẹ (mau hệ), và không phải hiếm khi vi 
chính những liên hệ ấy và họ đôi lúc đánh nhau. (ngĩa là cũng 
chính vì những liên hệ ấy họ thường đánh nhau). 

10/ Nhà vua bảo con gái ông rằng có một người lùn biết được 
một bùa chú, (rằng) cô ấy sẽ học nó từ nơi người lùn kia rồi nói nó 
cho nhà vua biết. 


NGỮ VỰNG 

` jahāti, cajati (đt) 

: anasana (trung) 

: vuttanta (nam) 

: niyāmeti (đt) 

: patirupa (tt) 

: avarodhaka (nam) 
: kambala (trung) 

: sogata (tt) 


Bỏ phế, bỏ rơi 

Nhịn ăn 

Tường thuật, hồi ký 
Dọn (chỗ ở) 

Thích hợp, xứng 
Người bao vây 
Mền, chăn 

Thuộc vē Phật giáo 


Lùn : lakuntaka (tt) 

Bằng đất : mattikãmaya (tt) 

Hàng rào (bằng cây sống) : gumbantara (trung) 
Tuyệt hảo : pasattha, atisundara (tt) 
Thư viện : potthakālaya (nam) 

Vẫn học : ganthāvali (nữ) 


Phạn ngữ 


: sakkatabhāsiya (tt) 
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Được dāt ` patitthāpita (qkpt) 

Chỗ ở : nivesana (trung) 

Sự thèm khát (của sản phụ) : dohala (nam) 

Liên hệ bên mẹ ` avaha- ...... -sambandha (nam) 
Sứ giả : dūta, sasanahāraka (nam) 


Danh tiēng nhāt 
Chiēn tranh 


Nhung (dūng 6 dāy), mā 


Nhưng, có lê 

Trại 

Thế kỷ 

Bùa chú 

Tuyên bố 

Tuyệt vọng, thất vọng 
Thất vọng 

Không hiếm khi 

Nhà chiêm bái 

Giáo sư 

Tài sản 

Lương thực 

Quyết định 

Làm thoả man 

Hoàn toàn, thuần tuý 
Lính 

Có nhiều tâng 

Chùa 

Báo tin 

Đại học 


: pakata-tama (tt) 

: yuddha (trung) 

: vina (bb t) 

: tatha pi (bbpt) 

: khandhavara (nam) 


: satavassa (trung) 
: manta (nam) 


: pakaseti (dt) 

: khe da (nam) 

: khinnacitta (tt) 

: abhinham (trt) 

: pariyataka (nam) 

: panditacariya (nam) 
: santaka, n . (trung) 

: paribbaya (nam) 

: adhitthati (dt) 

: santappeti (dt) 

: accanta (tt) 

: yodha, bhata (nam) 

: bhumaka (tt) 

: devayatana, n . (trung) 
: nivedetum (vbc) 

: nikhilavijjalaya (nam) 
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Mệt mỏi : dukkhita, kilanta (tt) 


ĐỆ NHẤT ĐỘNG TỪ (THÌ VỊ LAI) 


[61] Cách thứ ba, Bhavissanti. Ngữ vĩ của các ngôi thuộc 
cách này là : 


Parassada Attanopada 
Ngôi SỐ ú SO nhiču SỐ ít SỐ nhiêu 
3 issati issanti issate issante 
2 issasi issatha issase issavhe 
1 issami issama issam issamhe 
NGỮ CĂN BHŪ (là) 
NĂNG ĐỘNG THỂ 
Parassapada 
Ngôi SỐ ít SO nhiču 
3 bhavissati bhavissanti 
2 bhavissasi bhavissatha 
1 bhavissami bhavissāma 
Attanopada 
Ngôi SỐ it SỐ nhiêu 
3 bhavissate bhavissante 


2 bhavissase bhavissavhe 
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1 bhavissam bhavissamhe 
THÌ QUÁ KHỨ, DIEU KIÉN CÁCH 


[62] Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách thứ tám, kālātipatti là : 


Parassada Attanopada 
Ngôi Số ít SỐ nhiều Số ú SỐ nhiều 
3 ssā, ssa ssamsu ssatha ssimsu 
2 sse ssatha ssase ssavhe 
1 ssa ssamha ssam ssamhase 


Cách này đôi khi thêm a ở trước động từ căn. 


NĂNG ĐỘNG THỂ 


Parassapada 
Ngôi Số ít Số nhiều 
3 apaccissā, apaccissa apaccissamsu 
2 apaccisse apaccissatha 
1 apaccissa apaccissamhā 
Attanopada 
Ngôi Só ít SO nhiêu 
3 apaccissatha apaccissimsu 
2 apaccissase apaccissavhe 
1 apaccissam apaccissamhase 
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PĒ NHỊ ĐỘNG TỪ (NHÓM RUDHĀDI) 


[63] Ngữ vĩ ở các ngôi trong cách chia các thì của nhóm 
này không khác với đệ nhất động từ. Cho khác nhau chỉ ở 
những động từ căn được thành lập theo những động từ tướng 
khác nhau. 

Động từ tường của nhóm này là 7-a, được xen vào sau âm 
đầu tiên của động từ căn. Ví dụ : động từ chida (cắt) + m-a : chinda 
+ a; khi nguyên âm cuối bị bỏ rơi nó trở thành chinda. 

Người ta có thể chia động từ căn này hệt như cách chia các 
động từ ở đệ nhất động từ : Chindati (nó cắt); Chindanti (chúng nó 
cắt... ở tất cả các cách. 

Một vài động từ căn được chia tương tự : 

Rudha (ngăn bít) : m-a : rundha 

Badha (buộc, giam) : m-a : bandha 

Muca (thả ra, phóng thích) + m-a : muñca 

Bhida (bẻ gảy) + m-a : bhinda 

Sica (đổ, rắc) + m-a : siñca 

Vida (chịu đựng) + m-a : vinda 

Yuja (buộc ach) + m-a : yuñja. 


BÀI TÂP 13 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT 

LI Ayam angulimālassa mata "Angulimalam ānessāmī' ti 
gacchati; sace samāgamissati Angulimalo angulisahassam puressamr 
ti mātaram māressati. Sacaham na  gamissami, mahājāniko 
abhavissa. " 

2/ "Sace hi ayam pathamavaye bhoge akhepetva kammante 
payojayissa, imasmim yeva nagare aggasetthi abhavissa; sace pana 
nikkhamitva pabbajissa, arahattam papunissa. (Dh. A. iii. 131). 
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3/ "  Sacayam, bhikkhave raja  pitaram dhamikam 
dhammarajanam jivitā na voropessatha, imasmim yeva asane 
virajam vitamalam dhammacakkhu uppajjissatha. (D.i. 86). 


4/ "Setthi : Sace me dhita jayissati, taya nam saddhim 
nivasetva setthitthanassa samikam  karissami; sace me putto 
jayissati, maressami nan' ti cintetva gehe karesi. (Dh.A.i.173). 

5/ "Satta vassani Bhagavantam 

Anubandhim padapadam 

Otaram nadhigacchissam 

Sambuddhassa satimato." (S.N. 446). 
6/ " Suramerayapanafi ca 

Yo naro anuyuñjati, 

Idh' eva-m-eso lokasmim 

Mülam khanati attano." (Dhp. 247). 

7/ Araññe kotthake bandhitvā mige rundhitva māretvā 
mamsam vikkinitva jivanta luddaka anagate sukham na vindanti. 

8/ Gono bandhana muñcitva udakam pātukāmo ghatassa 
samipam gantva tam padena bhindi. 


OI "Bhante, imam udakam darakassa sisse āsihcāmī" ti 
pucchitva tena "sificatha" ti vutte tatha karimsu. Devata Tavadeva 
tam muficitva lenadvare atthasi. (Dh. A. iv. 11). 

10/ "Ayañ hi dipobhasam va aggi-obhāsam va adisvā 
manialoken' eva bhufijati ca nipajjati ca nisidati ca; devo pana 
dipaloke nisinno bhavissati' ti". (Dh.A.iv.213). 


NGÜ VUNG 
Akhepetva : dā khóng bó phí (bbakpt). 
Adhigacchissa : (nó) dā dat được (đ.từ) . 
Anubandhati : săn đuổi (đ.từ). 
Anuyañjati : luyện tập, hy sinh (đ.từ). 


Abhavissa : (nó) đã là, đã trở thành (đt). 
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Arahatta : A La Hán (trung). 
Uppajjissa : (nó) đã sinh (đ.từ). 
Otāra: sự tình cờ, lỗi lầm (nam) 
Obhāsa : ánh sáng, nước nóng (nam). 
Kotthaka : hàng rào, (nam). 
Dhammarāja : Đấng Pháp Vương (nam) . 
Pabbajissa : nếu (nó) đã xuất gia (đ.từ). 
Payojayissa : nếu (nó) đã thuê (d.tū). 
Patukama : mong muốn uống (t.từ). 
Pāpuņissa : (nó) có lẽ đã đạt được (d.tū). 
Pureti: đo day (đ.từ). 
Mahājānika : hoàn toàn thiếu mất (t.từ). 
Meraya ` rượu (trung) . 
Rundhitvā : sau khi bay lưới (bbqkpt). 
Lenadvara : lối vào động hang (trung) . 
Voropessatha : nếu (nó) đã lấy đi (d.tū). 
Samagamissati : sẽ gặp phải (đ.từ) . 
Surā : rượu (nữ). 

DỊCH RA PĀLI 


1/ Tôi sẽ trả lời cho nó nếu nó đã hỏi tôi. 

2/ Nó có lẽ đã trở thành triệu phú nếu nó đã không phung phí 
tài sản của nó. 

3/ Nếu con người có một lớp da bao phủ đầy lông như con cừu, 
thì nó đã không thể di chuyển từ một khí hậu này đến khí hậu khác 
một cách dê chịu. 

4/ Chúng tôi có lẽ đã đi vào trong hang và khám xét bên trong 
của nó nếu chúng tôi đã có những bó đuốc đem theo. 

5/ Vua George đệ lục có lẽ đã không trở thành vua nếu anh của 
nhà vua đã không từ bỏ ngai vàng. 
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6/ Chúng có lẽ dā bị giết bởi những kẻ cướp nếu chúng bi 
những kẻ kia thấy. 

7/ Thái tử Siddhattha có lé đã trở thành một hoàng đế nếu ngài 
đã không từ bỏ đời sống tại gia. 

8/ Ngài có lễ đã không trở thành một tu sĩ nếu ngài đã không 
thấy một người già, một người bệnh, một thây chết và một an sĩ 
trong những dịp khác nhau. 

9/ Cô ấy nghĩ : chỉ cần sao cho ông ta thấy được cô, khi ấy ông 
ta sẽ quyết chắc rằng cô phải là vị hoàng hậu của ông ấy. 

10/ Dé Bà Đạt Da có lê đã đắc quả A-la-hán nếu ông đã không 
chống lại thây của ông là Đức Phật. 


NGỮ VỰNG 


Chống lại (câu 10) 

Khí hậu 

Tử thi (câu 8) 

Đã phung phí (câu 2) 
Bên trong (câu 4) 

Dịp (câu 8) 

Khác nhau (câu8) 

Sẽ quyết chắc (câu 9) 
Cừu I I 
(Nó) dā có thē di chuyēn 
Bao phú dày (cāu 3) 
Tū bó 

Day (lông), dày (câu 3) 
Ngai vàng (câu 5) 

Bó đuốc (câu 4) 

Phải là (câu 9) 

Ấn sĩ 


: viruddham acarati (đt) 
: utaguna (nam) 

: matakalebara (trung) 

` vinasayissa (dt) 

: abbhantara (trung) 

: avatthā (nữ) 

` nana (bbakpt) 

: abujjhissa (đt) 

: menda (nam) 

: sankamissa (trung) 

` safichanna (qkpt) 

: pariccajati (dt) 

: ghanam (trt) 

: sihasana, n. (trung) 

: ukka, dandadipika (nū) 
: bhavitabba (knpt) 

: pabbajita, samana (nam) 
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Có lẽ dā bị giết ` mariyissa, marito 
Đã vào (câu 6) : abhavissā (đt) 


ĐỆ TAM ĐỘNG TỪ (DIVADI) 


[64] Động từ tướng của nhóm này là ya được đồng hóa 
với phụ âm cuối của động từ căn. 

Một vài quy tắc và tỉ dụ về sự đồng hóa của y đã đề cập ở 
đoạn 25 có thể áp dụng ở đây. 

A- Sau một động từ căn kết thúc bằng một nguyên âm dài, thì 
ya không đổi hình thức. 

Trong các trường hợp khác thì : 

dh + ya trở thành jjha . 

s + ya trở thành ssa. 

v + ya trở thành bba. 

Ví dụ : 

Divu (chơi) + ya + tỉ : divyati : dibbati. 

Yudha (đánh nhau) + ya + ti : yudhyati : yujjhati. 

Budha (biết) + ya + ti : budhyati : bujjhati. 

Sivu (may vá) + ya + ti : sivyati : sibbati. 

Gā (hát) + ya + ti: gãyati. 

Jhā (suy nghĩ) + ya + ti: jhayati. 

Dusa (choc giận) + + ya + ti : dusyati : dussati 

Ve (dệt) + ya + ti: vayati. Ve trở thành vā . 


PĒ TU ĐỘNG TỪ (SVĀDI) 
[65] Động từ tướng của nhóm này là nā, una và no. 
Ví dụ : 
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Su (nghe) + na + ti: sunati. 

Su (nghe) + no + tỉ : sunoti. 

Papa + apa (đạt đến) + una + ti: papunati. 
Sambhu (đạt đến) + nã + ti: sambhünati. 
Ā + vu (buộc vào) + nã + ti: āvuņāti. 
Sakka (có thể) + una + ti : sakkunati. 


PĒ NGŪ BONG TU (KIRIYĀDI) 
[66] Động từ tướng của nhóm này : nā. 
Ki (mặc cả) + nã + ti : kinati (mua) 
Vi + ki + nã + ti: vikkiņāti (bān) 
Ji (chinh phục) + na + ti: jinati. 
Ña (biết) trở thành jā. Jā + nã + ti : jãnãti. 
Dhu (lay động) + nã + ti: dhuņāti (làm lung lay, phá hủy). 
Asa (an) nã + ti: asanāti. 
Mi (đo) + nã + ti: miņāti. 
Gaha (lay) nã + ti: ganhati. 
Ở đây n đổi chỗ cho h. 


ĐỆ LỤC ĐỘNG TỪ (TANĀDI) 
[67] Động từ tướng của nhóm này là : o. 
Tanu (trải rộng) + o + ti : tanoti 
Kara (làm) + o + ti: karoti 
Mana (nghĩ) + o + tỉ : manoti 
Pa + apa (đạt, đến) + o + ti : pappoti. 


ĐỆ THẤT ĐỘNG TỪ (CURADT) 
[68] Động từ tướng của nhóm này là aya, thường được 
liên kết thành e. 
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Những động từ tướng này tăng cường các nguyên ām i và u 
của động từ căn khi chúng không được tiếp theo bởi một phụ âm 
liên hợp. 

Cura (trộm) + e + tỉ : coreti. 

Cura (trộm) + aya + tỉ : corayati. 

Gupa (giữ) + e + ti : gopeti. 

Gupa (giữ) + aya + tỉ: gorayati. 

Ghadda (ném) + e + ti : chaddeti. 

Cinta (nghi) + e + ti : cinteti . 

Katha (nói) + e + ti : katheti. 

Cunna (đánh phấn) + e + ti : cunneti. 


BÀI TÀP 14 
DICH RA TIÉNG VIÉT 

1/ " Ko sujjhati muccati bajjhati ca ? 
Ken' attana gacchati Brahmalokam ?" (S.N. 511). 
2/ "Muhuttam api ce vififiü 

Panditam payirupasati, 

Khippam dhammam vijanati 

Jivha süparasam yatha." (Dhp. 65). 
3/ " Atta papani kammani 

Karam balo na bujjhati." (Ibid. 136). 
4/ "Yo ca pubbe pamajjitva 

paccha so nappamajjati 

so imam lokam pabhaseti 

abbha mutto' va candima." (Ibid. 172). 
5/ " Na kahapanavassena 

Titti kamesu vijjati." (Ibid. 186). 
6/ "Dhunati pāpake dhamma 
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Dumapattam va māluto." (Thg. 1006). 
7/ "Yo' dha puññañ ca papah ca 
Tiņā bhīyo na maññati 
Karam purisakiccāni 
So sukhā na vihāyati." (Ibid. 232). 
8/ "Yo pubbe karaniyani 
Paccha so katum' icchati 
Sukha so dhamsate thana 
Paccha ca manutappati." (Ibid. 225-871). 
9/ "Eko' va Indo Asure jinati; 
Eko' va seno hanti dije pasagha". 
(J.Tacchasūkaca). 
10/ "Pūtimaccham kusaggena 
Yo naro upanayhati 
Kusā pi pūtim vāyanti; 
Evam bālūpasevanā." (J. Sattigumba). 


NGỮ VỰNG 
Anutappati : hối hận (đ.từ). 
Abbha : đám mây (trung). 
Upanayhati : gói, bọc lại (đ.từ) 
Upasevanā : sự theo đuổi, theo (nữ). 


Karam : chủ cách số ít của "karonta" (h.t.p.t.). 
Kãma : lạc thú giác quan (nam). 
Kusa : một thứ cỏ thơm, cát tường (nam). 


Titti : sự thỏa mãn (nū). 
Dija : chim, người ba la môn (nam). 
Duma : cây (nam). 


Dhamsati : rơi từ, chim xuống (d.tū). 
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Dhunāti : lay, làm lung lay (đ.từ). 
Pabhāseti : làm sáng lên (đ.từ). 
Pamajjati : xao lãng (đ.từ) . 


Pasayha : bằng sức mạnh, một cách mạnh bạo. 
Payirupasati  : hầu hạ, theo hāu (đ.từ). 


Puti ` thối tha, xấu, (t.từ) . 

Bajjhati : bị trói buộc (đ.từ). 

Bhīyo: nhiêu hơn (b.b.từ) 

Maccha : cá (nam). 

Mafifiati : suy nghĩ (đ.từ). 

Muluta : gió (nam). 

Muccati : được phóng thích (đ.từ). 

Mutta : tự do, được phóng thích, được thoát 
(q.k.p.t). 

Muhutta : một phút (nam). 

Rasa : mùi vị, vị giác (nam). 

Vāyati : ngửi, (gió) thổi (đ.từ). 

Vijãnati : biết, hiểu (đ.từ). 

Vijjati : sống, hiện hữu (đ.từ). 

Vihayati ` thất bai, (đ.từ) . 

Sujjhati : trở nên trong sach (đ.từ). 

Sũpa : súp Ấn Độ, càri (nam). 


Hanti : giết (đ.từ). 


DỊCH RA PĀLI 
1/ Chúng ta hãy đánh quân địch và đừng chơi và hát trong thời 
chiến. 


111 


2/ Người con gái đẹp của người thợ dệt, dệt một cái áo thiêu 
vàng cho hôn lễ của cô ta. 

3/ Trong khi y đang suy nghĩ y không nghe một tiếng động. 

4/ Kẻ nào san sẻ những niềm vui với những người khác, kẻ ấy 
đạt được hạnh phúc lớn hơn. 

5/ Người buôn bán sau khi đi bán rong hàng hoá của ông ta 
suốt một ngày, đã không thể bán chác gì cả. 

6/ Ngọn gió mát thổi từ Hy mã lạp sơn làm lay động những 
ngọn cây và khiến cho những chiếc lá phất phơ. 

7/ Chúng ta hãy ăn, múa và vui chơi, vì ngày mai chúng ta chết 
! cậu bé sung sướng nói. 

8/ Sau khi suy nghĩ vê điêu này, nó cố nói một điều gì nhưng 
quan toà ra lệnh nó im lặng. 

9/ "Hãy che chở những người tuỳ thuộc vào ngươi, đừng cướp 
lấy hạnh phúc của chúng” một sách luật xưa của những người Bà la 
môn dạy. 

10/ Sau khi vứt bỏ rác rưởi, người tu sĩ tập sự trở vê ngôi chùa, 
nhưng vị thầy vì không biết y đã đi đâu nên bất mãn và tức giận. 


NGỮ VỰNG 
Cố (câu 8) : ussahi (đt) 
Vui chơi (c.7) : tuttho bhava (đt) 
Làm phất phơ bay (c.6) : kampeti (đt) 
Người tuỳ thuộc : nissitaka (cả ba tánh) 
Sách luật (c.9) ` nitigantha (nam) 
Tập sự (tu sĩ) : samanera (sa di) ) (nam) 
Thầy (c.10) : upajjhāya (nam) 
Suy nghi (c.8) : vitakkenta, jhayanta (htpt) 


Rác, đổ bỏ : kacavara (nam) 
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Chia sē (c.4) : bhājeti (dt) 

bánh (c.1) : yujjhati (dt) 

Di bán rong : ahindi (dt) 

Tức giận : anattamana (có thể tt hay đt) 
Quan toà (c.5) ` vinicchayamacca (nam) 

Im láng (c.8) : tunhibhavitum (vbc) 

Bất mãn (c.10) : ruttha, appatita (qkpt) 

Chiến tranh (c.1) : yuddha (qkpt) 

Hàng hoá (c.5) : bhanda (trung) 

Thợ dệt (c.2) : tantavāya (nam) 


TIẾP ĐẦU NGỮ CỦA ĐỘNG TỪ 


[69] Tiếp đầu ngữ hay giới từ được gọi là upasagga trong 
tiếng Pāli. Chúng đôi khi được tiếp vào dau những động từ và 
những chuyển hóa ngữ của động từ. 

Thông thường tiếp đầu ngữ làm thay đổi nghĩa của động từ 
căn, hoặc làm mạnh thêm nghĩa, hoặc đôi khi biến đổi hẳn nghĩa. 
Trong vài trường hợp chúng lại không thêm gì cho ý nghĩa tối sơ của 
động từ . 


[70] Có tất cả 20 tiếp đầu ngữ là : a, ati, adhi, anu, 
abhi, apa, api, ava, u, upa, du, ni, ni, pa, para, pari, pati, vi, 
Sam, su. 

Ví dụ : 


Tiếp 

đầu Ngữ cán 

ngữ 

abhi + kamu 
pati + kamu 
apa + kamu 
ati + kamu 
ā + kamu 
pa + kamu 
nī + kamu 
upa + kamu 

sam + kamu 


parā + kamu 
anu + kamu 
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Động tur 


abhikkamati 
patikkamati 
apakkamati 
atikkamati 
akkamati 
pakkamati 
nikkhamati 
upakkamati 
sankamati 


parakkamati 
anukkamati 
anukkama 


Nghia 


tiēp tuc, tiên lên 
di lui, bước lui 
di 1 bên, chuyển 
hướng 
đi lên trên, vượt trên 
dẫm lên 
đi tới 
đi ra 
nỗ lực, hoạch định 
di chuyển từ 1 chỗ 
này đến chỗ khác 


nỗ lực, cố gắng 
đi theo 
(danh từ) trật tự 


Những ví dụ trên cho thấy những tiếp đầu ngữ đã thay đổi ý 
nghĩa của động từ căn như thế nào. 


[71] Rất khó mà định nghĩa tất cả những nghĩa khác 
nhau của mỗi tiếp đầu ngữ, bởi thế dưới đây chỉ liệt kê một 
ít danh từ được thành lập với môi tiếp dau ngữ kê trên. 


1) Ākaddhati 
2) Āsanna 
3) Ākirati 

4) Āpabbatā 


A 


: kéo lại gan (đ.từ) . 
: gần (t.từ). 
: rải lên (đ.từ) . 

: tới chỗ ngọn núi 
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5) Āgacchati : di dēn. 
ATI 
1) Atikkamati ` vượt xa, bỏ lại sau (đ.từ). 
2) Atirocati : chiếu sáng (d.tū). 
3) Ativutthi : mưa lớn (nữ). 
4) Atichatta : lọng đặc biệt (trung). 
5) Atibhariya : rất nghiêm trọng (t.từ). 
ADHI 
1) Adhipati : chúa tể, thượng cấp (nam). 
2) Adhigacchati : đạt đến (đ.từ). 
3) Adhitthana : sự quyết định (b.b.từ) . 
4) Adhivasati : sống trong (đ.từ). 
ANU 
1) Anugacchati ` theo (đ.từ). 
2) Anugharam : theo từng nhà, nhà này đến nhà khác 
(tr.từ). 
3) Anuvassam : hằng năm (tr.từ). 
4) Anuvitakketi : suy nghĩ về (đ.từ). 
5) Anukkama : trật tự (nam). 
ABHI 
1)Abhimukha  : đối diện (t.từ). 
2) Abhirūpa : đẹp, lộng lẫy (t.từ). 


3) Abhidhamma : pháp đặc biệt, 
thắng pháp (nam). 


4) Abhivādeti : chào, cúi chào (đ.từ). 

5) Abhirati : sự thích thú, mãn nguyện (nữ). 
APA 

1) Apagacchati : đời xa (đ.từ). 


2) Aparādha : tội lỗi (nam). 


3) Apaciti 
4) Apacināti 
5) Apakāra 
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: SU kính trọng, tôn kính (nū) 
: làm giảm bớt (đ.từ). 
: sự làm tổn thương, điều xấu ác (nam). 


API 


Những danh từ với tiếp đầu ngữ này. Rất hiếm. Thường nó 


1) Apidhana 
2) Apilandha 
3) Apilāpeti 


1) Avajānāti 
2) Avaharati 
3) Avasittha 
4) Avasitta 


5) Onamati 
6) Omuficati 
7) Okkamati 
8) Onita 


1) Ukkhipati 
2) Ucchindati 
3) Uppanna 
4) Ummagga 
5) Uttama 

6) Udaya 

7) Ussahati 
8) Ussarana 


được gặp không có chữ a, và làm một phần tử riêng biệt. 

: cái nắp, vung đậy (trung). 

: được trang hoàng (t.từ). 

: nói khoa trương, khoác lác (nói doc) 


(đ.từ). 
AVA 


: khinh bỉ (đ.từ). 
` lấy, trộm lấy (đ.từ) . 
: còn lại (t.từ, q.k.p.t) : 
: rắc đầy (q.k.p.t). 
AVA thường biến thành O 
` cong xuống (đ.từ). 
: cởi, mở (đ.từ) . 
: xuống (d.tū). 
: dời khỏi (q.k.p.t). 


U 


: tung lên, ném lên (d.tū). 

: cát đứt (đ.từ). 

: sinh, phát sinh (q.k.p.t). 
: tà đạo, đường hầm (nam). 

: cao nhất, lớn nhất (t.từ). 

: sự gia tăng (nam). 

: cố gắng, nó lực (đ.từ). 

: làm cho trở lui (nū). 


1) Upakkama 


2) Upakāra 

3) Upanisīdati 
4) Upamāna 
5) Upavāda 
6) Upanayhati 


1) Duggandha 
2) Dukkara 
3) Dubbhikkha 
4) Dukkha 


1) Nikkhamati 
2) Nimmita 
3) Niyyaati 

4) Niivaraņa 
5) Nīharati 


1) Nicaya 

2) Nigacchati 
3) Nikhata 
4) Nikkhila 
5) Nikujati 


1) Pabhavati 
2) Pakkhipati 
3) Padhana 
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UPA 


: sự tấn công, kế hoạch, 


phương tiện (nam). 


: SU giúp đỡ (nam) . 

: ngồi gân (đ.từ). 

: Sự so ánh (trung). 

: quở trách, tìm lỗi (nam). 

: quấn quanh, bọc lại (đ.từ). 


DU 


: mùi thúi (nam). 
: khó làm (t.từ). 
: nạn đói 
: sự khổ đau (trung). 


NI 


: di ra (đ.từ). 

: sáng tạo (g.k.p.t). 
: đi ra (d.tū). 

` trién cái (trung) . 
: đuổi ra (đ.từ). 


NI 


: chát dóng, dóng (nam). 
: chịu dung (đ.từ) . 

: được đào ra, khai quật (qkpt) 
: toàn thể (t.từ) . 

: liu lo (chim) (đ.từ). 


PA 


` phát xuất, bắt đầu (d.tu). 
` ném vào, bỏ vào (dt), 
: chính, trước tiên (t.từ). 


4) Pasanna 
5) Panidahati 
6) Pajānāti 


1) Parājeti 

2) Parābhava 
3) Parāmasati 
4) Parakkama 


1) Paricarati 

2) Paricchindati 
3) Paridhāvana 
4) Parijānāti 

5) Parivisati 

6) Paribhāsati 
7) Pariharati 

8) Parippunna 


1. Patikkhipati 
2. Patirupa 

3. Patiraja 

4) Patibhati 

5) Patinissajati 
6) Patiganhati 
7) Pativedha 


1) Vigacchati 
2) Vikirati 
3) Vijanana 
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: trong sáng, vui mừng (tt) 
: khát khao (d.tū). 
: biết rõ (đ.từ). 
PARĀ 
: thāng, chinh phuc (d.ttr). 
: su phā sān, thāt sūng (nam). 
: đề cập đến (d.tü). 
: sự luyện tập, nỗ lực (nam). 
PARI 
: phục vụ, hầu cận (d.tū). 
: làm mốc, chia ranh giới (đ.từ). 
: chạy khắp (ddt) 
: biết tường tận, tận tri (đ.từ). 
: hầu bàn, giúp trong khi ăn (đ.từ). 
: nhục mạ (đ.từ). 
: mang, sử dụng (đ.từ). 
: để đầy (g.k.p.t). 
PATI / PATI 


: từ chối, ném trả (đ.từ). 

: hợp, giống, cải trang làm (t.tū). 
: ông vua thù địch (nam). 

: này sinh (ý nghĩ) (đ.từ) . 

: từ bỏ (đ.từ). 

: nhận (d.tū). 

: sự đạt đến tuệ giác (nam). 


VI 
: từ giã, ra đi (đ.từ). 
: rải khắp (đ.từ). 
: sự chứng nhận, tri thức (ddt). 


4) Vividha 

5) Vighātana 
6) Vidhūma 
7) Visittha 


1) Samvasati 
2) Sambodhi 
3) Sankiņņa 
4) Samsaraņa 
5) Sammukha 
6) Sammuti 


1) Sugandha 
2) Subhikkha 
3) Sukara 

4) Sudukkara 
5) Sugati 

6) Suciņņa 


BÀI TẬP 15 
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: khác nhau (t.t?) . 

: mở, cởi ra (dđt). 

: không có khói (t.từ). 
` phân biệt (q.k.p.t) . 


SAM 


: cộng sinh, sanh chung (đ.từ). 
: toàn giác (nū). 

: hỗn hợp (g.k.p.t). 

: luân hồi (dđt). 

: hiện diện, đối mặt với (t.từ). 
: quy ước (nū). 


SU 


: mùi hương, thơm (nam) (t.từ). 
: đầy thức ăn (t.từ) . 

: dễ làm (t.từ). 

: rất khó (t.tū). 

: hạnh phúc (nữ). 

: khéo tích lũy, 


khéo chất chứa (q.k.p.t) 


DICH RA TIẾNG VIỆT 


1/ " Sace bhavam Sonadando samanam Gotamam dassanaya 
upasankamissati, bhoto  Sonadandassa  yaso  parihayissati; 
samanassa Gotamassa yaso abhivaddhissati." (D.i.113). 

2/ " So gantva tam bhatam paficahi pacceka-buddhasatehi 
saddhim samvibhaji... te pi olokenta eva atthamsu." (Dh.A.iii.371). 

3/ "So tato cuto devaloke nibbattitva deva-manussesu 


samsaranto imasmim  Buddhuppade Bhaddiyanagare setthikule 
nibbatti." (Ibid. iii. 372). 
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4/ "So... nikkhitadhaññe parikkhine parijanam pakkosāpetvā 
aha : "gacchatha, tata, pabbatam pavisitvā jivanta subhikkhakāle 
mama santikam agantukama agacchatha; anagantukama tatth' eva 
jivatha' ti." (Ibid. iii. 366). 

5/ "Puna katacchum püretva adaya agacchantim Uttaraya 
dasiyo disva ` "apehi, dubbinite, na tvam amhakam ayyaya upari 
pakkasappim  asificitum | anucchavika ti santajjentiyo... pothetva 
bhumiyam patesum." (Ibid. iii. 311). 

6/ "Seyyathā pi  bhante nikkujjitam vã  ukkujjeyya, 
paticchannam va vivareyya, mulhassa va maggam acikkheyya... 
evam evam  Bhagavata anekapariyayena dhammo  pakasito." 
(D.ii.41...) 


7/ "Atha kho Ambattho manavo yena so viharosamvutadvaro 
tena appasaddo upasankamitva ataramāno ālindam pavisitvā 
ukkasitva aggalam akotesi. Vivari Bhagavà dvaram." (Ibid. i, 89). 

8/ "Atha kho Ambapālī ganika Bhagavato adhivasanam viditva 
utthāyāsanā  Bhagavantam  abhivadetva padakkhinam katva 
pakkāmi." (D. ii.95). 

9/ "Attano vāmapāde dvīhi angulīhi tassa pāde gahetvā 
viharam gaņe pothento tato tato ākaddhi. So parivattanto thāmasa 
vissajjetum ussahanto pi vissajjetum nāsakkhi. " (Rasavāhinī). 

10. "Atha yakkho gajjanto bhuje appothento abhidhavi. Yodho 
pi tattha thito vegena akasam abbhuggantva vāmapādangulīhi tassa 
hanukatthim pahari." (Ibid). 


NGÜ VUNG 
Aggala : then cửa (trung). 
Adhivasana ` su ưng thuận, chịu đựng (nū). 
Ataramana : thong thả (htpt). 
Anucchavika : thích hợp (tt). 


Apeti : di chuyển, dời sang một bên (đt). 
Appothenta : vỗ tay (htpt). 


Ācikkheyya 
Abhidhāvati 
Abhivaddhati 
Abbhuggantva 
Asakkhi 
Akoteti 
Ägantukãma 
Parihayati 
Ālinda 
Ukkāsitvā 
Ukkujjeyya 
Ussuhanta 
Katacchu 
Gajjanta 
Gaņikā 

Tāta 

Thāma 
Dubbinīta 
Nikkujjita 
Pakka 
Pakkami 
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: sẽ nói, báo tin cho (đt). 

: chạy ngược chiều, gặp (đt). 
: tăng thêm (đt). 

: đã nhảy lên (bbqkpt). 

: có thể (dt). 

: đụng nhằm, va nhằm (đt). 
: sẵn sàng đến (tt). 

: giảm bớt (đt). 

: sân thượng (nam). 

: đã ho (bbakpt). 

: xuất đầu lộ diện (đt). 

: cố gắng (htpt). 

: cái muỗng (nam). 

: gam lén (htpt). 

: kỹ nữ (nū). 

: người thân yêu (nam). 

: sūc mạnh (nam). 

` không được huấn luyện (qkpt). 
: bi lật úp (qkpt). 

: bị nấu, bị luộc (qkpt). 

: đi (đt). 


Pariyāya : phương pháp, cách, đông nghĩa (nam). 


Parikkhina 
Pothenta 
Buddhuppada 


: kiệt lực (qkpt). 
: đánh (htpt). 
: thời có phật xuất hiện (nam). 


Bhuja: bàn tay (nam). 


Mulha 
Parihayati 


: đi lạc, điên rô (qkpt). 
: giảm bớt, nhỏ lại (đt). 
Vãma: còn lại (tt). 
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Viditvā : đã biết (bbqkpt). 
Vissajjetum : phóng thích (vbc). 
Vega : tốc lực (nam). 
Santajjentī : hām dọa (nữ) (htpt). 
Samvuta : bị đóng kín (qkpt). 
Samvibhajati : san sẻ (dt). 
Samsaranta : luân hôi (htpt). 
Pakkosapetva ` : dā sai goi (bbqkpt). 
Paticchanna : được bao phủ (qkpt). 
Parivattanta : lăn, quay tròn (htpt). 
DỊCH RA PĀLI 


1/ Vị hoàng tử trẻ Dutthagāminī sau khi đã kết hợp được một 
đạo quân khống lô đã hành quân chống lại người thống trị Tamil, 
Elara. 

2/ Vào ngày thứ tư của nửa đầu tháng Vesākha, ngươi nên xuất 
gia đến tình trạng không nhà. 

3/ Những con sông trong tỉnh này phát nguyên từ đấy đồi 
chung quanh núi Adam Peak. 

4/ Sau khi đặt di hài của vị thánh chúa vào trong vòm bảo tháp, 
nhà vua đến đấy để chiêm bái hàng năm. 

5/ Vị chúa tể của loài Dạ xoa vượt trên cả Đế Thích về phương 
diện tài sản. 

6/ Vì đêm đã quá khuya, những vị thiên đã nhóm họp để nghe 
bậc hiên nhân thuyết pháp đã chào ngài và biến mất. 

7/ Hoàng Hậu suy nghĩ về vấn đề này rất lâu và cuối cùng ra 
lệnh những nữ ty của bà đưa người lạ mặt đến trước bà. 
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8/ Những kẻ trộm dā lấy di tất cả những đồng tiên vàng mā 
người đàn bà già nua đã chôn trong cái chum đồng ở dưới nên nhà 
phòng ngủ của bà. 

9/ Bà ấy khinh bỉ người chông của bà vì ông ấy đã không gửi 
cho bà cả đến một bức thư duy nhất từ khi ông ta rời khỏi xứ. 

10/ Phần còn lại của gia tài mà y được hưởng, y đã giao cho 
người chị thân yêu của y, và sau khi từ giã bà, y ra đi khỏi đô thị, 
đến một đáo xứ bất định. 


NGỮ VỰNG 
Adam `s Peak : samantakuta-pabbata (nam) 
Phòng ngủ : sayanāgāra (trung) 
Thân yêu (c.1) : piya (tt) 
Từ giã (c.10) ` viyogasamsanam katva (bbqk) 
Dën (c.10) : gamanaya, gantukāmo 
Chôn (c.8) : nidahita (qkpt) 
Khinh bỉ (c.9) : avamāneti, nindati (đt) 
Đáo xứ : patthitatthāna (trung) 
Suy nghi (c.7) ` jhayati, anuvirakketi (đt) 
Sự hiện diện (đến trước mặt) (c.7): abhimukha (trung) 
Quá khuya (c.6) : abhikkanta (qkpt) 
Cuối cùng (c.7) : osāne, ante 
Giao cho (c.10) ` paticchapesi (đt) 
Sau khi đặt (c.4) : nidahitvā (bbqk) 
Tình trạng không nhà (c.2) : anagātiya (trung) 
Duy nhất (c.9) : ekaka (tt) 
Người lạ mặt (c.7) : āgantuka (nam) 
Vượt trên (c.5) : atikkami (đt) 
Nữ ty (c.7) : paricarika (nū) 


Hành quân chống lại : abbhuyyāsi (đt) 
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Biến mất (c.6) : antaradhāyi (đt) 

Cả đến (c.9) : api 

Tinh (c.5) : padesa, janapada (nam) 
Dāy đồi : pabbatarāji (nū) 

(Phān) con lai (c.10) : avasittha (htpt) 

Bậc thánh chúa (c.4) : rājisi (nam) 

Ra đi (c.10) : nikkhami (đt) 

Từ khi (c.9) : (-kãlato) patthāya 

Gia tài hưởng được (c.10) : dāyāda (nam) 

Về phương diện tài sản (c.5) : dhanena 

Bất định (không biết được) (c.10) : avidita, apākāta (qkpt) 
Vòm (bảo tháp) (c.4) : abbhantara (-gabbha) (nam). 


THỤ ĐỘNG THỂ 


[72] Trong đoạn 55 có nói rằng động từ căn của thụ 
động thể được thành lập bằng cách thêm ya vào động từ 
căn. Ya được nối thêm vào động từ căn theo nhiêu cách : 

A- Nó được trực tiếp thêm vào ngữ căn kết thúc bằng một 
nguyên âm. Trong trường hợp ấy nguyên âm góc á của ngữ căn 
được đổi thành 1, i và u được biến thành trường ām. 

B- Với những ngữ căn kết thúc bằng phụ âm (khi nguyên âm 
thuận thanh đã bị bỏ) nó được thêm vào ngữ với sự trợ giúp của 
một chữ ï (hay i). 

C- Trong nhiêu trường hợp y của ya ở sau một ngữ căn kết 
thúc bằng phu âm được đồng hóa với phụ âm ấy hoặc bi biến đổi 
cùng với phụ âm ấy. 

Ví dụ : 

A- Da (cho) + ya + ti : diyati. 

Pa (uống) + ya + ti: piyati (được uống). 
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Ci (thu nhāp) + ya + ti: cīyati. 

Su (nghe) + ya + ti: suyati (được nghe). 

Ni (dẫn dāt) + ya + ti: nīyati (được mang di). 
Bhū (lā) + ya + ti: bhūyati (được trở thành). 


Chú ý: Đôi khi y được gấp đôi và trường âm trước nó ngắn lại: 


Su + ya + tỉ : suyyati (được nghe). 

Ni + ya + ti: niyyati (được mang di). 

Kara (làm) + 1 + ya + ti : karīyati (được làm). 

Hasa (cười) + ī + ya + ti: hasīyati (bị cười). 

Sara (nhớ) + 1 + ya + ti : sarīyati (được nhớ). 

Bhuñïja (ăn) + 1 + ya + ti: bhuñjlyati (bị ăn). 

Iccha (mong mỏi) + ï + ya + ti: icchiyati (được mong 
mỏi). 

Paca (nấu) + ya + ti : paccati (được nấu). 

Hana (giết) + ya + ti: hafifiati (bị giết). 

Khada (ăn) + ya + ti : khajjati (bị ăn). 

Badha (trói) + ya + ti: bajjhati (bị trói buộc). 

Labha (được) + ya + tỉ : labhati (bị được). 


[73] Giải thích về những sự đồng hóa hay biến đổi trên: 
c + y hoặc t + y đổi thành cc. 

ch + y hoặc th + y đổi thành cch. 

j + y hoặc d + y đổi thành ji. 

jh + y hoặc dh + y đổi thành jjh. 

ñ + y hoặc n + y đổi thành AA. 

v+y đổi thành bb. 

s+y đổi thành ss. 
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Chú ý : Không những chữ y của thụ động thể mà cả chữ y của 
động từ tướng đệ tam động từ cũng được biến đổi tương tự. (xin 
xem ở đoạn 64 ở trên). 


BÀI TẬP 16 
DICH RA TIẾNG VIỆT 
1/ "Paccati munino bhattam 
Thokathokam kule kule." (Thg.248). 
2/ "Samitattā hi pāpānam 
Samano ti pavuccati." (Dhp. 265). 
3/ "So bajjhattam pasasatehi chabbhi, 
Rammā vana niyyatu rajadhanim, 
Tuttehi so haññatu pacanehi, 
Bhisani te, brahmana, yo ahasi." (J.Bhisa). 

4/ "So... bhante, ajja adim katvā agginā pi mama santakam mā 
dayhatu, udakena pi mā vuyhatu' ti patthanam akasi." (Dh.A.iv. 
206). 

5/ "Addasa kho aññataro upasako tam bhikkham kitagirismim 
pindaya carantam, disvana... tam bhikkhum abhivadetva etad' avoca 
` 'api bhante pindo labbhatī' ti." (V. Cullavagga, P.11). 

6/ Kaccapo hamsehi niyamano datthatthanato dandakam 
vissajjetva akasangane patitva dvetha bhijji. (see p.92, iv, Dh.A). 

7/ "Ath' eko makkato tattha tattha gocaram pariyesamāno 
phalavantam tam rukkham aruyha phalani khadanto tasmim pase 
pādena bajjhi." (Rasavāhinī). 

8/ "Evam kir' assa ahosi : saddhā gamissanti yeva; assaddhā pi 


pana dhanalobhena gantvā dhammam sutvā dukkhā muccissantī' ti." 
(Dh.A.iv, 205). 

9/ "Ekamantam nisinnam kho Anāthapiņdikam gahapatim 
Bhagava Etad' avoca: Api nu te; gahapati, kute danam dīyatī' ti." 
(A.iv, 392). 
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10/ "Dighassa addhuno accayena tassa mahānirayassa 
puratthinam dvāram avapurīyati; so tattha sīghena javena dhāvati : 
tassa sīghena javena dhāvato chavi pi dayhati, cammam pi dayhati, 
mamsam pi dayhati." (M.iii, 184). 


NGỮ VỰNG 
Addhā : thi gian lāu dāi (nam). 
Avāpurīyati : được mở ra (dt). 
Ahāsi :mang, giật đi, ăn trộm (dt). 
Kitagiri : tên khu làng (nam). 
Gocara : đồ ăn, đồng cỏ (nam). 
Chavi: lớp da trên (nữ) 
Java : tốc lực (nam). 
Dayhati : bi dót cháy (dt). 
Bhijji : bi gāy, bē (dt). 
Makkata : con khi (nam). 
Muccissati : sé duoc phóng thích (dt). 
Ramma : thích thü (tt). 
Rajadhani : thủ đô, kinh đô (nữ). 
Labbhati : được, có (dt). 
Tutta : cái coc dé luyén voi (trung). 
Thoka : mót ít (tt). 
Niyyati : được dẫn dāt (đt). 
Pariyesamāna  : tìm kiếm (htpt). 
Pavuccati : được nói (qkpt). 
Pacana : gậy nhọn (trung) 
Pãsa : cái bẩy (nam). 


Bajjhi : bị trói buộc (dt). 
Bajjhatam : hãy để y bị trói buộc (đt). 
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Vissajjetvā : sau khi rời bỏ (bbqk). 
Vuyhati : bị nổi trôi, bị cuốn theo dòng. 
Santaka : tài sản (trung). 
Samitatta : tình trạng yên lặng (trung). 
Haññati : bị giết (đt). 

DỊCH RA PĀLI 


1/ Những người gian lận không được ai kính trọng, chúng bị 
khinh bỉ bởi tất cả mọi người. 

2/ Anh có bị hành ha bởi những kẻ thù của anh khi anh đang di 
một mình trong sa mạc không ? (ở quá khứ). 

3/ Nghe nói rằng người láng giềng của chúng ta bị tất cả ban bè 
của y xa lánh vì những hành vi bất hảo của y. 

4/ Vị hoàng tử được tháp tùng bởi người phụ đạo (thāy) của 
ông, những vị bộ trưởng, và những cận vệ trong tất cả những 
chuyến du hành của ông. 

5/ Năm mươi người lính và ba mươi con ngựa đã bị thương và 
bị giết trong chiến trường; những thi hài của chúng được chôn cất 
bởi vài người được sai bởi người chỉ huy của đạo. 

6/ Người du khách bị tấn công và bị cướp bóc bởi những kẻ 
cướp khi ông ta chỉ có một mình và không có khí giới để chiến đấu. 

7/ Vị ấy được nuôi bằng cơm ngon don cho vị ấy trong một dĩa 
bằng vàng, và nền chuồng ngựa của vị ấy được xông bốn mùi 
hương. 

8/ Chung quanh chuồng ngựa được treo những tấm màn màu 
hoa cà, trong khi trên đầu có một cái lọng mắc đây những ngôi sao 
bằng vàng. 

OI Cuón tiểu thuyết tuyệt hay này được đọc một cách thích thú 
bởi nhiều người, và luôn luôn được chúng ưa chuộng. 

10/ Bức tranh của anh sẽ được nhiêu người hâm mộ, nhưng sẽ 
không được ai mua. 


Sai (c.5) 

Cān vē (c.4) 

Cāi long (c.8) 

Chỉ huy quân đội (c.5) 
Màu hoa cà (c.8) 
Tấm màn (c.8) 

Sa mạc (c.2) 

Tuyệt hay (c.9) 
Ngon (c.7) 

Gian lận (c.1) 

Được tháp tùng (c.4) 
Được hâm mó (c.10) 
Bị xa lánh (c.3) 

Tiểu thuyết (c.9) 


Được ưa chuộng (c.7) 
Được nuôi (c.7) 
Được nghe (c.3) 
Được treo (c.8) 

Bị giết (c.5) 
Được xông hương 
Bị cướp (c.6) 
Được đọc (c.9) 
Được dọn (c.7) 

Bị hành hạ (c.2) 
Bị thương (c.5) 
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NGỮ VỰNG 


` anatta (gkpt) 

` añgarakkhaka (nam) 
` vitana (nam, trung) 
: senapati (nam) 

: lohitavamna (tt) 

: sani (nữ) 

: kantara (nam) 

: atisundara (tt) 

` ativisittha (qkpt) 

: satha (tt) 

: parivārīyati (dt) 

: vimhayena olokīyati, patimānīyati 
: cajīyati (đt), vajjīyati 
: navakathā (nữ) 
Navannabandha (nam) 
` agghīyati (đt) 

: bhojīyati (tt) 

: sūyati (tt) 

: olambīyati (đt) 

` mariyati (dt) 

: vāsīyati (dt) 

: acchindīyati (tt) 

` pathiyati (dt) 

` upanīyati (dt) 

` himsīyati (dt) 

: vanIyati (dt) 
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Cuộc du hành (c.4) : cārikā (nữ) 
Mùi hương (c.7) : gandha (nam) 
Vì (c.3) : nissāya 

Được chôn cất (c.5) : nikhaņīyati (đt) 
Được mua (c.10) : kinīyati (dt) 
Chung guanh (c.8) : samantā (trt) 
Dinh dāy, māc dāy (c.8) : khacita (qkpt) 
Bị tấn công (c.6) : paharīyati (dt) 
Trên đầu (c.8) : upari (trt) 
(Một cách) thích thú (c.9) : pīti, tutthi (nữ) 
Người phụ đạo (c.4) : sikkhãpaka (nam). 


TIỀN TRÍ TỪ CHỈ SỰ SAI BẢO 
Những tiền trí từ chỉ sự sai bảo và những phương pháp thành 
lập các động từ sai bảo được nói ở đoạn 74 tập 1. 


[74] Trong số bốn tiền trí từ thuộc loại này, chỉ có e và 
aya được tiếp theo những ngữ căn kết thúc bằng u hay g; chỉ có 
ape và āpaya được tiếp theo ngữ căn kết thúc bằng ā, và tất cả 
những ngữ căn thuộc đệ bát động từ, (cách chia thứ tám trong 
8 cách thì của động từ Pāli). 

Bất cứ tiền trí từ nào trong bốn từ nói trên đều có thể nối theo 
những ngữ căn kết thúc bằng một nguyên âm trên, hoặc kết thúc 
bằng một phụ âm. 


[75] Đối với những động từ thụ động những tiên trí từ 
này được tiếp theo ngữ căn bằng cách thêm một chữ i ở giữa 
tiên trí từ và động từ tướng thụ động ya. 

Ví dụ : 

- Động từ sai bảo, năng động : harāpeti (sai, bảo mang). 

- Động từ sai bảo, thụ động : harāpīyati (được sai, bảo mang). 
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[76] Những tiên trí từ sai bảo được tiếp theo không 
những cho động từ mà còn cho những phân từ, bất biến quá 
khứ phân từ, vị biến thể và đệ nhất chuyền hóa ngữ khi chúng 
diễn đạt một ý nghĩa sai bảo. 

Phân tử : 

Paca (nấu) + e + nta : pācenta (đang sai nấu). 

Kara (làm) + e + nta : kãrenta (đang sai làm). 

Bất bién quá khứ phán tu: 

Hara (mang) + āpe + tvā : harapetva (sau khi sai mang). 

Bhuja (ăn) + āpe + tvā : bhojāpetvā (sau khi cho ăn hay khiến 
ăn). 

Vi biên thể - 

Mara (chết) + ãpe + tum : mãretum (giết) 

Động từ căn ganha (lấy) + āpe + tum : ganhãpetum (sai lấy). 

Đệ nhất chuyển hóa ngữ : 

Dã (cho) + āpe + tu: dãpetu (người sai cho). 

Gaha (lẫy) + ape + aka : gahapaka (người sai lấy). 


[77] Một động từ sai bảo được hình thành từ một động từ 
căn tha động có nhiêu hơn một túc từ sự vật. Khi nó có hai túc 
từ, thì một trong hai túc từ ấy được gọi là trực tiếp và túc từ kia 
là gián tiếp. 

Puriso kammakāram rukkham chindāpeti (người đàn ông sai 
làm ruộng chặt một cây). 

Ở đây, rukkham là túc từ trực tiếp và là cái vật được người 
đàn ông ấy cần đến. Kammakāram là túc từ gián tiếp vi sự nhu cầu 
của người đàn ông ấy không tùy thuộc nơi ông. 


[78] Cân chú ý rằng túc từ gián tiếp này thường ở sử dụng 
cách. 
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Gahapatānī dãsiyã odanam pācāpeti (bà chủ nhà sai người nữ 
tỳ nấu cơm). 

O đây, dāsiyā ở sở dụng cách. Nó có thể đổi thành dāsim mā 
không biến thành đổi ý nghĩa. 


[79] Chủ từ trong một câu thành lập với một động từ đơn 
giản có thể trở thành túc từ gián tiếp khi cũng câu ấy được đặt 
lại với một động từ sai bảo . 

Sũdo odanam pacati (người nấu bếp nấu cơm) là một câu với 
động từ đơn giản. Khi động từ này được thay bằng một động và một 
người khác biến thành chủ từ. 

Sudajettho sūdam odanam pāceti (người đầu bếp sai người 
nấu bếp nấu cơm. Sūdo trong câu đầu đã trở thành Sūdam trong 
câu thứ hai). 


BÀI TÂP 17 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT 

1/ " Rājā pasanno aparāni pi pañcavatthasatàni āharāpetvā 
pādamūle thapāpesi." (Dh.A.i, 219). 

2/ "Rājā te sabbe gāhāpetvā... āvāte khaņāpetvā te tattha 
nisīdāpetvā upari palālam vikirāpetvā aggim dāpesi." (Ibid. i. 223). 

3/ "Paficasatatapase Himavantato āgantvā nagare bhikkhāya 
carante disvā pasīditvā nisīdāpetvā bhojetvā patiññam gahetvā 
cattāro māse attano santike vasāpetvā... uyyojesum." (Ibid.i, 203). 

4/ "Daharakālato patthāya hi tam mārāpetum vāyamanto va 
setthī mārāpetum nāsakkhi; kim akkharasamayam sikkhāpessati ? " 
(Ibid.i, 180). 

5/ "Gāmamajjhe vuttapakāram geham kāretvā gāmasatato 
pannakaram  aharapetva janapade setthino dhitaram  aharitva 
mangalam katva setthissa sasanam pahini." (Ibid.i, 182). 
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6/ "Tassa hetthabhagam sodhāpetvā pākāra-parikkhepam 
kārāpetvā vālikam okirāpetvā dhaja-patākam ussāpetvā vanappatim 
alankaritvā... patthanam katvā pakkāmi." (Ibid.i, 1). 

7/ "Tena kho pana samayena ayasmato Sāriputtassa 
upatthakakulam ayasmato Sariputtassa santike darakam pahesi; 
imam dārakam thero pabbājetū' ti." V.i.83. 

8/ "Sace vo dhanena attano, khippam mam bandhanā mocetvā 
sīsam nahāpetvā ahatavatthāni acchādetvā gandhehi vilimpāpetvā 
pupphāni pilandhāpetvā thapethāti." (J. Vedabbha). 

9/ "Sakko devarājā : "kim no sādhāraņena rajjenā' ti" Asure 
dibbapānam pāyetvā matte samāne pādesu gahetvā sinerupapāte 
khipāpesi." (J. Kulāvaka). 

10/ "Rājā pañcasate naggasamaņake gāhāpetvā... āvātesu 
nikkhanapetva palālehi paticchadetva aggim dāpesi." (Dh. A. iii.67). 


NGỮ VỰNG 
Akkharasamaya : khoa đọc và viết (nam). 
Ahata : mới (tt). 
Āharāpetvā : sau khi sai dem lai (bbqk) 
Uyyojesi : đuổi đi (đt). 
Okirāpetvā : sau khi sai rải rắc (bbqk). 
Dahara : trẻ (tt). 
Dāpesi : khiến cho, sai cho (đt). 
Nagga : khỏa thân, trần trụi (tt). 
Nikkhanāpetvā : đã sai đào (bbqk). 
Patiñña : sự bằng lòng, lời hứa (nữ). 
Painakara : món quà (nam). 
Patthana : khát vọng (nū). 
Pabbājeti : khiến đi tu (dt). 
Parikkhepa ` bao quanh (nam). 
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Palāla : rơm (trung). 

Pāyetvā : sai uống (bbqk) 

Pahesi : sai gửi đi (đt). 

Bandhana : sự trói buộc, dây trói (trung). 

Marīgala : (hôn lễ) (trung) 

Mocetvā : sau khi mở trói (bbqk). 

Vanappati : một thứ cây có quả mà không có hoa 

(nam). 

Vāyamanta : cố gắng (htpt). 

Vilimpāpetvā : đã sai trang điểm (bbqk). 

Vikirāpetvā : dā sai rải rác ((bbgk). 

Vuttappakāra : thuộc vē cái dā nói (trung). 

Sādhāraņa : thông thường (tt). 

Sikkhapeti : dạy (đt). 

Sodhāpetvā : sau khi sai chùi (bbqk). 
DỊCH RA PĀLI 


1/ Vị vua của vương quốc ấy đã sai xây một bảo tháp ở tại chỗ 
vị Thượng Toạ đã bị giết. 

2/ Ông sai xây lại cung điện lớn ấy với phí tổn một trăm ngàn 
tiên vàng. 

3/ Anh phải khiến cho ông ta làm điều này, nếu không chắc 
chắn ông ta sẽ khiến ông vua thù địch tấn công vương quốc của 
anh. 

4/ "Nēu ngài muốn vương vị, thì hãy giải phóng tôi khỏi những 
trói buộc này.” Người Bà la môn khôn ngoan đã bảo thái tử trẻ. 

5/ Công chúa sai đưa đến trước nàng ba người thầy bói và bảo 
từng người giải thích cho nàng nghe vì sao nàng không thể thành 
hôn với người yêu. 


6/ Người Bà la môn Uddālaka Āruņi dạy cho con trai ông ta 
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Svetaketu tất cả những gì ông ta biết. 


7/ Người tá điên sai những nông phu đào một cái giếng ngay 
giữa cánh đồng của ông ta. 


8/ Bà mẹ sai người nữ tì cho hài nhi của bà ăn. 


9/ Vị ác tăng Đề Bà Đạt Đa đã khiến cho vị thái tử ngu ngốc A- 


Xà-Thế giết cha. 


10/ Sau khi sai đeo quanh cổ mình những hoa đỏ, vị thủ Tướng 
sai dān ông ta đi từ giao lộ này đến giao lộ khác, từ đường phố này 


đến đường phố khác. 


Sai tấn công (c.3) 

Sai cho ăn (c.8) 

Sai xây lại (c.2) 

Khôn ngoan (c.4) 
Không thể (c.5) 

Phí tôn (c.2) 

Vương vị (ở đây) (c.4) 


NGỮ VỰNG 
: hanapeti (đt) 
: payapesi (đt) 
: puna karapesi (đt) 
: (upaya)-kusala (tt) 
: na sakkhi (thêm động từ ở vbc) 
: paribbaya (nam) 
: makuta (nam, trung) 


Phải khiến ông ta làm (c.3) : kãretabbam (htpt) 


Nông phu (c.7) 

Vương quốc (c.3) 

Từng người (c.5) 

Nếu không (c.3) 

Sai dan (ông ta) đi (c.10) 
Sai treo (c.10) hay đeo 
Chắc chán 

Giao lộ (c.10) 

Người yêu (c.5) 


: gamika, janapadika (nam) 
: rajja (trung) 

: Visum visum 

: no ce (bbt) 

: nayapesi (đt) 

: olambapetva (bbqk) 

: addhā, dhuvam (trt) 

: singhataka (trung) 

: varitaka, piyayaka (nam) 
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Bāo ho giāi thich (c.5) : vitthārāpesi (dt) 
Thầy bói (c.5) : nimittapāthaka (nam) 
Dạy (c.6) : ugganhapesi (đt) 


Kết hôn (c.5) : āvāhetum, vivahetum (vbc) 


136 
CU PHÁP PĀLI 
VỊ TRÍ CỦA NHŪNG TIÉNG TRONG MỘT CÂU. 


[80] Những tiếng định tính cho chủ từ hay túc từ 
thường thường đứng trước chủ từ hay túc từ. 

Trạng từ đi trước động từ, nhưng những trạng từ chỉ thời gian 
luôn luôn đứng ở đầu câu. 

Ví dụ : Tadã tasmim gāme cattāro purisā mahantam rukkham 
sIgham chindimsu. 

Chủ từ : purisā - Tiếng định tính cho chủ từ : cattāro. 

Túc từ : rukkham - Tiếng định tính cho túc từ: mahantam. 

Động từ : chindimsu. 

Trạng từ : sigham. 

Khoáng trương thuật từ : Tadã tasmim gàme. 


[81] Những tiếng xưng hô (ở Hô cách) rất thường đặt ở 
đầu câu: 

1) Bhante imasmim sāsane kati dhurāni honti? (thưa Ngài 
trong tôn giáo này có bao nhiêu chức vụ?) (Dh.A.1,7). 

2) "Ävuso, imam temāsam katīhi iriyäpathehi vītināmessatha ?" 
(này các hiền giả, chư vị sẽ sống qua ba tháng này với mấy uy nghi 
?) (Ibid. i.9). 

3) "Bhoti, sace vejjam ānessāmi, bhattavetanam dātabbam 
bhavissati." (Này bạn, nếu tôi mời về một y sĩ, thì phải cho ông thức 
ăn và phí tổn). 


[82] Nghi vấn thể được diễn đạt bằng cách sử dụng 
những trạng từ nghi vấn, đại danh từ hay phân từ ở ngay đâu 
câu. 
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Khi có một nghi vấn từ trong một câu, thì từ ngữ xưng hộ nếu 
có, chiếm vị trí thứ hai, vị trí cuối cùng, hoặc một vị trí nào khác 
trong câu. 

1) "Kim kathesi, bhātika? " (Anh nói gì?) (Dh.A.i.6). 

2) "Ap' āvuso, amhākam satthāram jānāsi?" (Này hiền giả, có 
biết bậc thāy của chúng ta không?") (D. ii. 162). 

3) "Kim pana, bhante, idani pi dinne labhissantī' ti?" (chúng sé 
được cái gì, thưa ngài, nếu được cho bây giờ?) (Dh.A.I, 104). 

4) "Kuhim yasi, upasaka?" (Anh đi đâu, hối cư sĩ?" (Ibid.i, 18). 

5) "Kaham gato'si āvuso?" (Hiền giả dā đi đâu? (Ibid.ii,257). 

6) "Ko tattha vasati?" (Ai đang ở đây?) (Ibid.i,14). 

7) "Kasma so sapo etam na dasi?" (Tại sao con rắn này không 
cắn ông ta?) (Ibid.i,258). 

Nghi vấn thể cũng được diễn đạt bằng cách đặt động từ ra 
đầu câu, rất thường khi tiếp theo với phân từ nu. 

Passatha nu tumhe, bhikkhave, amum mahantam 
aggikkhandham...?" (này các tù kheo, các ông có thấu 
dam lửa lớn kia không ?) (A.iv, 128). 

[83] Những từ ngữ tỏ ý ưng thuận cũng được đặt dau câu. 
Những tiếng xưng hô trong những câu như vậy được đặt kết 
cận những từ ngữ ưng thuận. 

1) "Āma samma, idānāham vihāram gantvā theram... disvā 
āgato' mhi." (vâng, này bạn, vừa rồi tôi mới di đến chùa và trở vē 
sau khi đã thấy vị thượng tọa) (Dh. A.i, 19). 

2) "Evam, āvuso' ti kho āyasmā Ānando tassa bhikkhuno 
patissutvā yena Bhagavā ten' upasanīkami." (trả lời cho vị Ty kheo 
kia, nói vâng, thưa hiền giả vị trưởng lão Ananda đi đến chỗ đức Thế 
Tôn). D.ii, 144. 
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[138] Khoáng trương của thuật từ, dù đấy lā một tiếng độc 
nhất, hay một từ ngữ hay một mệnh đề, được đặt ngay trước động 
từ. 

1) "Aja kho pan' Ananda, rattipā pacchime yäme, 
kusinārāyam... Mallanam salavanne, antarena yamakasalanam 
Tathāgatassa parinibbāņam bhavis-sati." (D.ii, 134). 

Chủ từ : parinibbāņam. 

Thuật từ : bhavissati. 

Khoáng trương thuật từ : (i) ajja. (ii) rattiya pacchime yāme. 
(iii) kusinarayam Mallānam salavane. (iv) antarona yamakasālānam. 


(2) Luddako migam māretvā mamsam pacitvā khāditvā 
pānīyam pivitvā avasesam ādāya gharam agamāsi. 

Khoáng trương thuật từ ở đây lā : (i) migam māretvā. (ii) 
mamsam pacitva. (ii) mamsam khaditva. (iv) pantyam pivitva. (v) 
avasesam adaya. 


[85] Những plin từ điều kiện ếch sace, yadi Ÿ những tn tn 
từ được đặt đầu êu. 

[86] Ca, và co (nếu) không bao giờ được đặt ở đầu câu. 

1) "Sac aham geham gamissami : Sāmiko te kuhin? tỉ 
pucchissanti." (Nếu tôi vê nhà, họ sẽ hỏi tôi : chông ngươi ở đâu ?) 
(Dh. A.ii, 222). 

2) "Yadi pana me parajayo bhaveyya, matam me jīvitā seyyo. 
(Chang thà chết nếu tôi phải bị đánh bai). (Guttilavimāna). 
3) "Pāpah ce puriso kayira 
Na tam kayira punappunam." 

(Nếu một người lỡ làm đều ác một lần rồi, thì nó không nên 
làm lại nhiều lần) (Dhp. 117). 

4) "Aho! Imasmim loke ayuttam vattati." (Than ôi, sự bất công 
đầy dây trên thế giới này). (J.Kukkura). 
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5) "Hā ! Hato' smi". (Ôi, chết tôi rồi). 

6) "Ekasmim pabbatapāde sīho ca vyaggho ca ekissā yeva 
guhãya vasanti." (Dưới chân một ngọn núi, một con su tử và một 
con cọp sống chung trong một cái hang). (J. Mãluta). 

Cần lưu ý ở đây rằng hai chủ từ cùng ở số ít, được liên kết với 
nhau bằng chữ ca (và), và động từ ở số nhiều. 


[87] Những bất biến từ sau đây được dùng đi với nhau : 

1) Yatha ... tatha : "yatha me dhanaccedo na hoti tatha 
karissāmi." (Tôi sẽ cố làm sao cho khỏi mất mát tài sản của tôi) (Dh. 
.A.i, 25). 

2) Yava ... tava : "Yava' ham agamissami tava idh' eva titthahi. 
(Hãy đợi ở đây cho đến khi tôi trở lai). 

3) Yadā ... tada : "Yadā te vivadissanti. Tada ehinti me 
vasam." (J. Sammodamana). 

.. (Chúng còn tranh chấp nhau thì chúng sẽ phải chịu ở dưới sự 
kiểm soát của tôi). 

4) Yattha ... tattha : "Yattha Bhagavā dhammam deseti tattha 
mahājano sannipatati". (Chỗ nào Đức Thế Tôn thuyết pháp thì chỗ 
ấy đám đông tụ lại). 

Chú ý : Mệnh đề liên kết được đặt ở trước mệnh đề chính. 


SỰ HÒA HỢP 

[88] Khi có nhiêu chủ từ thuộc nhiêu ngôi thứ khác nhau 
và có một động từ trong câu, thì động từ được đặt ở ngôi thứ 
nhất số nhiều. 

Nếu không có chủ từ nào thuộc ngôi thứ nhất, thì động từ 
được đặt ở ngôi thứ hai số nhiêu. 

1) So ca tvam ca ahañ ca gāmam gacchãma. (Nó, anh và tôi di 
đến làng). 

__ 2) Te ca tumhe ca nadiyam nahāyathā. (Chúng nó và các anh 

tắm trong con sông). 
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[89] Một chủ từ có thể có nhiều hơn một động từ đã chia : 

"Kim bhone, titthatha? Imam kumāram ganhatha, hanatha, 
palāpetha" 

(Tại sao bon các ngươi đứng yên ? Hãy bắt Thái tử này, đánh 
y và đuổi đi). (J. Nidāna). 

Ở đây chủ từ tumhe được hiểu ngầm. Khi phân tích câu này, 
người ta phải đưa chủ từ vào mỗi động từ. 


[90] Khi có nhiều hơn một chủ từ liên kết bởi chữ ca trong 
một câu, thì động từ phải ở vê số nhiêu. Trong trường hợp này 
cộng tác của những chủ từ khác nhau phải là một (cùng một 
động tác). 

"Raja ca rajaputa ca  janapade niyuttakapuriso ca 
bhandagariko ca anupubbena kalankatva saddhim parisaya sagge 
uppajjimsu." (Ong vua, nhüng hoàng tū, vi quan dác trách các tinh 
và viên giữ kho sau khi làn lượt chết dà được sanh lên cõi trời với 
những tùy tùng của họ) (Khp.A. 203). 


[91] Khi nhiêu người cùng một động tác, mà một số 
trong chúng được kèm theo với một trong những phân từ 
saha, saddhim hay samam (đều chỉ nghĩa "cùng với") hoặc ở 
vào sử dụng cách, thì động từ trong câu ấy hợp với chủ từ 
nào ở chủ cách. 

1) Raja saha parisaya uyyanam agami (Vua đi đến vườn với 
tùy tùng). 

2) "Ajja ham pañcahi bhikkhusatehi saddhim vihare yeva 
nisīdissāma" (Hôm nay tôi sẽ ở lại trong tịnh xá cùng với 500 Tỷ 
kheo.) (Dh.A.i, 369). 

3)Satthā Ānandattherena pacchāsamaņena piņdāya cari (Dāng 
Đạo su di khất thực với thị giả là Trưởng lão Ananda). 
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Trong ví dụ thứ ba trên đây, không có phân từ liên kết mà chỉ 
dùng sử dụng cách. 

Chú ý : Saha được đặt trước danh từ liên kết (vd1), saddhim 
đặt sau (vd2), samam rất ít gặp và được đặt ở trước. 


[92] Khi chủ từ là một danh từ tổng hợp thì động từ ở về 
số ít. 

1) "Tesu gacchantesu sañjayassa parisā bhijji". (Những người 
theo Sañjaya bị phân tán khi những vị ấy - Sāriputta và Moggallāna 
- đi xa). (Dh.A.i, 95). 

2) "Rañño Udenassa orodho yen' āyasmā Anando ten' 
upasañkami." (Đoàn hậu cung của vua Udena di đến chỗ đại đức 
Ananda)(v.cullagagga.290). 


[93] Những cặp bất biến từ sau đây ở trong cùng một câu: 
_ 1) ca...ca (cả đầu) "Tasmim khane Maha Moggallanatthero ca 
Anandatthero ca  cintesum." - (Vào lúc ấy, trưởng lão 
Mahāmoggallāna và trưởng lão Ananda đều nghĩ). (Dh.A.II, 178). 

2) Vā...vā (hoặc lā...hoāc là) "Manasā ce padutthena bhāsati vã 
karoti vã." (Nếu người ta nói hoặc làm với một tâm cấu uê). (Dhp.1). 

3) Pi...pi (cā...lān) "Hatthepi chindanti atho pi pade." (Chúng 
chặt cả hai tay lần hai chân của họ). (Revatī Vimāna). 

4) (a) Vā...va (hoāc...hoāc) "Taya va maya va tattha 
gantabbam" (hoặc anh hoặc tôi phải di đến chỗ ấy). 

(b) Trường hợp phủ định : Tehi vã amhehi vã tam na 
kãtabbam (việc ấy không nên làm bởi chúng nó hay chúng ta — 
chúng nó không nên làm việc ấy mà chúng ta cũng không nên.) 

Có thể diễn đạt cùng ý ấy bằng cách khác như sau : 

(c) NI eva tumhehi na amhehi tam bhuñjitabbam (cái ấy không 
nén án dü bói các anh hay bói chüng tói). 

(d) Na ca so na ca añño paralakam gacchati. (không phải dùng 
một người ấy cũng không phải một người khác di qua thé giới khác). 
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BÀI TẬP 18 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT 

1/ "Na tassam parisayam koci devo abhivadeti va paccuttheti 
va." (D.ii, 226). 

2/ "Pataliputtassa kho, Ananda, tayo antaraya bhavissanti : 
aggito va, udakato va, mithubheda va." (D. ii, 88). 

3/ Mahajano attano attano  puttadhitufiatinam atthāya 
paridevamano mahasaddam akasi." (Dh.A.ii,6). 


4/ "Te attano antevasikehi addhateyyehi pa-ribbàjakasatehi 
saddhim Veluvanam agamamsu." Dh.A.1, 95. 


5/ " Satthari Aggalave cetiye viharante bahü upasika ca 
bhikkhuniyo ca viharam dhammasavanaya gacchanti." (J.i, 160). 


6/ "Kosalaraja mahantena balena agantva Baranasim gahetva 
tam rajanam maretva tass' eva aggamahesim attano aggamahesim 
akasi." (J. Asātarūpa). 

7/ "Sace ayyā imam temāsam idha vasissanti, aham... 
uposathakammam karissami." (Dh.A.i, 290). 

8/ "Yav' assa añño koci pattam na ganhati, tav' assa gantva 
pattam ganha." (Dh.A.iv.128). 


OI "Sadhu, mayam, bhante, labheyyama  Bhagavantam 
dassanaya." (V. Mahavagga. 180). 


10/ "Musa na bhase na ca majjapo siya." (A.i.214). 

11/ "Tasmim kho pana, brahmana, yaññe n' eva gāvo 
haññimsu, na ajelaka haññimsu." (D.i, 141). 

12/ "Ko nu kho, bho, pahoti imam mahapathavim ... sattadha, 
samam, suvibhattam vibhajitum?" (D.ii, 234). 


[148] Ghi chú : 
A - "Addateyyehi paribbajakasatehi" trong câu 4 ở trên, là một 
lố dùng chữ đặc biệt. Đáng lé phải là : Addhateyyasatehi 
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paribbājakehi (với 250 tu sĩ lang thang): nhưng sata ở đây phối hợp 
với paribbājaka sattamanussakotiyo là một hợp thể tương tự. 

B - Chữ addhateyya cũng đáng chú ý : "ba trừ nửa" (2,5) có 
hai số đếm tương tự nhu là : diyaddha "hai trừ nua" (1,5); 
Addhuddha "bốn trừ nửa" (3,5). 


NGỮ VỰNG 
Aggamahesi : hoàng hậu (nữ). 
Aggalava : tên một ngôi chùa (tr từ). 
Aññe koci : một người nào khác 
Atthāya : dành cho (chỉ định cách số it). 
Uposathakamma : bát quan trai giới (tr từ). 
Ñãti : sự liên hệ (nam). 
Dassana : sự thấy, cái thấy (tr từ). 
Paccuttheti : dậy khỏi cho ngôi (đt). 
Paridevamāna : đang khóc (htpt). 
Pahoti : có thể (đt). 
Pātaliputta : tên một đô thi,Patna (tr t). 
Bala : Sức mạnh, quân lực (tr t). 
Bhãse : để cho nói. 
Bho : thân mến (lời xưng hô). 
Antarāya : nguy hiểm (nam). 
Abhivādeti : cúi xuống (dt). 
Ayya : chúa tể (nam). 
Assama : cho an cư (nam). 
Ācikkhati : nói, thông báo (đt). 
Majjapa : người uống rượu (tt). 
Mã : đừng, không được (bbt). 


Mithubheda : sự bất hòa (nam). 
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Musā : Sự sāi quấy, láo 
Yañña : sự hy sinh (nam). 
Vibhajitum : phân chia (vbc). 


Sādhu, labheyyāma : tốt lắm nếu chúng ta có 
Siyā : có thể là (dt). 
Suvibhatta : phân chia khéo (qkpt). 


DỊCH RA PĀLI 

1/ `Kondañña nghe tin rằng con người vĩ đại đã xuất gia, và di 
đến những người con trai của bảy người Bà la môn kia, ông ta nói 
với ho như sau :" 

2/ "Dù vị Thái tử trẻ ấy sẽ trở thành một Đức Phật hay một vị 
vua, chúng ta cũng sẽ mỗi người cho Ngài một con trai, để nếu Ngài 
thành Phật, thì Ngài sẽ được tháp tùng bởi những tu sĩ thuộc giai 
cấp Sát Đế Lợi.” 

3/ "Những vị trời đáp rằng: thưa Ngài, vì một người con trai dā 
được sinh ra cho vua Suddhodana, ai sẽ ngôi ở gốc cây Bồ đề và 
thành Phật.” 

4/ "Bāy giờ những vị ni nói với Mahā- Pajāpatī thuộc dòng họ 
Gotama rằng : Bà chưa thọ giới cụ túc, mà chúng tôi cũng chưa, vì 
Đức Thế Tôn đã chế định rằng: Những vị ni phải được truyền giới 
bởi những vị tăng.” 

5/ "Hãy như vậy”, Thượng toạ Sona bảo, và vừa tán thán 
những lời thốt ra bởi Trưởng lão Mahākaccāna... Ngài thu xếp lại chỗ 
ngủ... và lên đường đi đến Sāvatthi. 

6/ Nhưng những vị bộ trưởng (người) đã khiến rằng không nên 
để Thái tử bị giết, hay Devadatta, hay những vị tu sĩ, mà nhà vua 
nên được thông báo cho biết tin ấy,... Những vị bộ trưởng ấy vua đã 
tiến cử lên những chức vị cao. 

7/ "Khi ấy quốc vương xứ Magadha, seniya Bimbisāra, nói với 
Thái tử Ajatasattu ` Tại sao ngươi muốn giết ta, này Thái tử ?". 


8/ "Néu ngươi muốn vương quốc, này Thái tử, thì hãy để vương 
quốc này thuộc vê ngươi đó.” Và ông ta giao vương quốc cho 
Ajātasattu, vị Thái tử. 

9/ "Thưa vâng, bạch Thế Tôn,” Trưởng lão Ānanda vâng lời đức 
Thế Tôn, và trải chỗ nằm với đầu hướng về phía bắc ở giữa cây 


song thọ. 


10/ “Tai sao con ta trở vê chóng thế ?” Vua hỏi. Trả lời : “Tau bệ 
hạ, Thái tử đã thấy một người già, và bởi vì người đã thấy một 
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người già, người sắp xuất gia.” 


Tiến cử (c.6) 
Khuyên 

Được truyền giới 
Chỗ nằm 

Lên đường, ra đi 
Đi đến gần, đi đến 
Được theo bởi 
Giao 

Chức vị cao 
Được đặt 

Hãy là 

Tỳ kheo ni 

Giới cụ túc 

Ca ngợi 

Tại sao 


NGỮ VỰNG 
: vaddhāpesi, pāpesi 
: anusāsi 
: upasampādetabba 
: mañjaka (nam) 
: nikkhami 
` upasanīkamitvā 
: anugata, parivuta 
: paticchapesi (đt) 
: uccatthana (tr) 
: paññatta (qkpt) 
: hoti (dt) 
: bhikkhunī (nū) 
` upasampada (nữ) 
: thomenta (htpt) 
: kasmā (bbt) 


Vâng lời, ung thuận (c.9) :anumati (nữ) 


Như sau 

Thu xếp 

Sự trả lời 
Trở về 


: evam, vaccamānākārena 

: patisameti 

: pativacana (tr) 

: patinivattati, paccāgacchati 
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Được thấy : dittha (qkpt) 

Nếu được thông báo : ārocetabba (knpt) 

Nēn bi giēt : māretabba (knpt) 

Bệ hạ (nhà vua) : deva (nam) 

Cho ngủ : senasana, sayanatthana (tr) 
Được hỏi ra : vutta (qkpt) 

Lan truyền : attharati, pattharati (đt) 
Song (thụ) : yamaka (tt) 

Sāt-dē-ly : khattiya (nam) 


Bởi vì : dùng xuất xứ cách hay sở dụng cách với "...hi" (bbt) 


PĒ NHI CHUYỂN HĨA NGU (TADDHITA) 


[95] "Taddhita" hay đệ nhị chuyển hóa ngữ được hình 
thành tự một tiếng danh từ hay một đệ nhất chuyển hóa ngữ 
bằng cách cộng thêm một tiếp đầu ngữ khác (chỉ một nghĩa đặc 
biệt) vào. 

a- Những chuyển hóa ngữ này trong bản chất là những tĩnh 
từ, nhưng ở nhiều trường hợp chúng được dùng như danh từ. 

b- Nguyên âm cuối cùng của một chữ thường bị bỏ trước một 
tiếp đầu ngữ thuộc loại Taddhita. 

c- Nguyên âm đầu tiên của danh từ, cho được nối tiếp vĩ ngữ 
vào, thường được tăng cườngkhi nó không được theo bởi một phu 
âm đôi. Trong trường hợp này a đổi thành ã; i, ī thành e, u, ũ thành 
o. 

d- Để chúng tỏ một vài tiếp vĩ ngữ là cần được tăng cường, 
những nhà văn phạm thêm một dấu chỉ, thường là chữ n... Có ba 
loại taddhita chính : 

I - Sāmafifiataddhita (tổng quát) 
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II - Bhāvataddhita (hiēn tai phān tū) 
III - Avyayataddhita (bất biến từ). 


I - Loại thứ nhất lại được chia thành : 
i) Apaccattha (tiếp vĩ ngữ chỉ dòng dõi). 
ii) Anekattha (tiếp vĩ ngữ chỉ những ý nghĩa khác nhau). 
iii) Atthyattha (tiếp vĩ ngữ chỉ quyền sở hữu). 
iv) Sankhyã (tiếp vĩ ngữ chỉ con số). 


(I. i) Appaccattha 
(vi ngū chi dóng ho). 
[96] Tiếp vĩ ngữ "-na" được thêm vào một vài danh từ 
để chỉ dòng dõi (n là dấu chỉ sự tăng cường). 
Ti dụ : Vasitthassa apaccam (puriso) : vāsittho. 
(Vasittha là tên một vi thánh nhân, một người được dòng dõi 
vị ấy được gọi là Vãsittha). 


SỰ THÀNH HÌNH 

Vasittha + na (khi nguyên âm cuối và n bị bỏ) trở thành 
vasitth + a; sau khi tăng cường nguyên âm đầu và nối nguyên ām 
cuối vào cho ngữ căn nó trở thành vãsittha . 

Chữ ấy vì là tĩnh từ nên có thể định tính cho nam, nữ hay một 
nhóm thuộc dòng dõi vasittha. Bởi thế nó có thể lấy tánh của người 
hay nhóm mà nó thay thế. Nếu người ấy là nam, nó thuộc nam 
tánh, nếu là phụ nữ, nó ở nữ tánh vāsitthī. Nếu là một gia đình, nó ở 
trung tánh. Những tiếng hình thành tương tự : 

Bharadva + ņa: bhāradvāja (thuộc dòng Bharadvaja). 

Gotama + na : Gotama (thuộc dòng Gotama). 

Vasudeva + na : Vāsudeva (thuộc dòng Vāsudeva). 

Baladeva + na : Baladeva (thuộc dòng Bāladeva). 
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(Trong trường hợp chữ Bharadvaja và Gotama không cần 
tăng cường vì những nguyên âm đầu của chúng đã mạnh). 


[97] "-nāyana" và. "-nāna" được tiếp sau Vaccha, 
Kaccha và vài tên khác để chỉ dòng dõi. 

Vaccha + nãyana : Vacchāvana (thuộc dòng Vaccha). 

Kacca + nayana : Kaccayana. 

Kacca + ņāna : Kaccāna (thuộc dòng Kacca) 

Moggalla + nayana : Moggallana. 

Moggalla + ņāna : Moggallāna (thuộc dòng Moggalla). 

Trong hai thí dụ đầu những nguyên âm không được tăng 
cường vì chúng được theo bởi những phụ âm đôi. 


[98] "-neyya" được tiếp theo Kattika, Vinata và vài 
danh từ nữ tánh khác để chỉ con cháu. 

Kattikã + ņeyya : Kattikeyya (con của Kattikā). 

Vinatā + neyya : Venateyya (con cháu Vinatā). 

Bhaginī + neyya : Bhãgineyya (con của chị) . 

Rohiņī + neyya : Rohineyya (con của Rohiņī). 


[99] "-nava" được tiếp sau Manu, Upagu và những 
tiếng tương tự để chỉ con. 

Manu + nava : Mãnava (con của Manu). 

Upagu + nava : Opagava (con của Uparu). 

Pandu + nava : Pandava (thuộc dòng Pandu). 


[100] "-nera" tiếp theo sau Vidharā và vài tiếng khác 
để chỉ con : 

Vidharā + neva : Vedhavera (con của một người góa phụ). 

Samana + nera ` Samanera (chú tiểu của một vi Sa món). 
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(I. ii) Anekattha. 
(Tiếp vĩ ngữ chỉ những ý nghĩa khác nhau) 


[101] "-nika" được tiēp sau một vài danh từ để chỉ những 
ý nghĩa : trộn lẫn với, bận công việc, sống bằng phương tiện, đi 
bằng cách, liên hệ đến, đánh, gāy (nhạc khí), buôn bán, mang 
vác, sinh ở hay thuộc vào một nơi, đang nghiên cứu, sở hữu... 

1- Trộn lẫn với : 

Ghata + nika : ghãtika (trộn với bơ). 

Lona + nika : lonika (có lẫn muối). 

2- Bận : 

Nãvã + nika : nãvika (bận trong một chuyến tàu, được làm 
mướn trong một chuyến tàu). 

Sakata + nika : sākaņika (được mướn trong một chiếc xe). 

3- Sóng bàng phương tiện : 

Balisa + nika : Bālisika : kẻ chài lưới, sống nhờ lưỡi câu). 

Vetana + nika : Vetanika (người làm công, sống nhờ tiền 
thuê). 

4- Đi bằng cách : 

Pada + nika : pādika, padika (người di bộ). 

Ratha + nika : rathika (người đánh xe). 

5- Liên hệ đến : 

Samudda + nika : sāmuddika (thuộc về biển). 

Rattha + nika : ratthika (thuộc vē xứ sở) 

6- Đánh, gấy, thổi... 

Vīņā + ņika : venika (người chơi đàn). 

Vamsa + nika : vamsika (người thổi sáo). 

7- Kết hợp với : 

Dvāra + nika : dovārika (người giữ cửa). 
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Bhandagara + nika : bhandagarika (người giữ kho). 

8- Buôn bān: 

Tandula + nika : tandulika (người buôn bán lúa gạo). 

Tela + nika : telika (bán đầu). 

Sūkara + nika : sūkarika (bán heo). 

9- Mang vāc: 

Sīsa + ņika : sīsika (người đội đầu). 

Khandha + ņika : khandhika (nguči mang trēn vai). 

10- Sinh tại, thuộc vào nơi : 

Magadha + nika : Mãgadhika (sinh ở thủ đô Magadha). 

Arañña + ņika : araññika (sinh ở trong rừng). 

Loka + nika : lokika (thuộc vào thế giới, cuộc đời). 

Apāya + nika : āpāyika (sinh ở địa ngục). 

11- Học hỏi : 

Vinaya + nika : venayika (người học giới luật). 

Suttanta + nika : suttantika (người học kinh). 

Takka + nika : takkika (người học luận lý). 

12- Sở hữu : 

Sangha + nika : sanghika (thuộc về đoàn thể tăng già). 

Sarīra + ņika : sārīrika (ở trong thân). 

13- Được thí hành bởi : 

Kãya + nika : kāyika (được làm qua thân xác); thân tạo. 

Vãcã + ņika : vācasika (được làm qua lời) khẩu tạo. 

Mana + nika : mãnasika (được làm qua ý) ý tạo. 

(Trong hai tỉ dụ sau cùng, s được xen giữa ngữ căn và tiếp vĩ 
ngữ). 


BÀI TĀP 19 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT VÀ 
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ĐỊNH NGHĨA NHŪNG CHUYỂN HÓA NGỮ 

LI Ayam manavo mayi manam  pasadetva kālankatvā 
tāvatimsadevaloke timsayojanike kanavimāne nibbattissati". (Dh.A,i, 
26). 

2/ Sūkarikā, sakunika, jālikā ca, sanghikam balakkarena 
gahetvā khādantā ca ito cavitvā āpāyikā bhavissanti. 

3/  Ekunatimsavasso Bodhisatto attano ekam eva puttam 
sabbasampattiñ ca pahaya gantva kāsāvanivattho mattikāpattam 
adaya aññehi dinnahatena jīvikam kappesi. 

4/ Bhandagariko raññã dhanam labhitva mahantam pasadam 
karetva dvare dovarikam thapetva uparipasadagato 
kayikamanasikam sukham vindati. 

5/ | Mahakaccayanatthere kuraragharanagaram upanissaya 
viharante Sono nama  setthiputto tassa santike  pabbajitva 
aparabhage "Sono Kutikannno" ti pakato ahosi. 

6/ Atha kho āyasmā Anando Kosinārakānam Mallanam arocesi 

"Aja kho, Vasittha, rattiya pachime yāme  Tathagatassa 
parinibbanam bhavissati' ti". 

7| | Suttantika venayika araffika ca bahavo bhikkhavo 
lankayam mahadubbhikkhabhaye vattamane samuddaparam gantva 
attano jīvitam rakkhanta dhammavinayañ ca rakkhimsu. 

8/ Iddhimantanam aggo Mahāmoggallānatthero Bhagavato 
parinibbanato puretaram eva parinibbayi. 

OI "Atha kho tesam dvadasanahutanam  Magadhikanam 
brahmanagahapatikanam etadahosi : Uruvelakassapo Mahasamane 
brahmacariyam caratī' ti". (V.. i, 36). 


10/ "Assosi kho raja Magadho seniyo Bimbisaro: samano 
khalu bho Gotama Sakyaputto, Sakyakula pabbajito Rajagaham 
anuppatto' ti." (V.i, 35). 


NGÜ VUNG 
Agga : Cao nhāt (tt). 
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Anuppatta : Được dat đến (qkpt). 
Aparabhāge : Sau đó. 

Assosi : Được nghe (dt). 
Kanaka : Vàng (trung). 

Kāsāva : Y vàng, ca sa (trung). 
Kosināraka : Sinh ở Kusinārā (tt). 
Khalu : Quả vậy. 

Caritva : Sau khi chết (bbqk). 


Jalika : Người sóng nghé chài lưới (nam). 
Jivikam kappeti : Có mót nghé sinh nhai. 


Nahuta : Mười ngàn (trung). 

Nivattha Van (y phục), mặc (qkpt). 
Parinibbana : Sự nhập Níp bàn tối hậu (trung). 
Parinibbayi : Nhập Níp bàn (đt). 

Pasadetva : Sau khi làm vui lên (bbqk). 
Rakkhanta : Che chở, canh chừng (htpt). 
Samana : Sa môn, tu sĩ (nam). 
Äyasmantu : Trưởng lão (tt). 

Upanissāya : Tùy thuộc vào, gần kê (bbqk). 
Etad' ahosi : Cái này (tư tưởng) khởi lên trong vị ấy. 
Puretaram : Trước tiên (trang từ). 
Balakkāra : Sūc manh (nam). 

Bodhisatta : Bồ tát (nam). 

Brahmacariyā : Pham hạnh, độc thân (nữ). 


Bho : Hô cách của Bhavanta, nhưng ở đây dường nhu là chủ 
cách số ít có nghĩa "thưa tôn giả". Cũng có chữ bho bất 
biến từ dùng theo nghĩa hô cách. 

Yama : Canh đêm. 

Yojanika : Dài một do tuần (tt). 


153 


Vimāna : Nhà (nam, trung). 
Samuddapāra  : Ó nước ngoài (trung). 


DỊCH RA TIẾNG PĀLI 
VÀ SỬ DỤNG ĐỆ NHỊ CHUYỂN HOÁ NGỮ KHI CÓ THỂ 

1/ Bāy giờ những đệ tử ở Pataligama nghe Ngài đến đấy, họ di 
đến chỗ ngài ở và thỉnh ngài đến giảng đường của họ. 

2/ Khi đến đấy họ rải cát mới trong giảng đường, đặt những 
chỗ ngồi trong đó, để một ghè nước ở cửa vào, và để sẵn một đèn 
dầu. 

3/ Đức Thế Tôn đắp y, cầm bát, đi với những tỳ kheo đến giảng 
đường, rửa chân vào trong giảng đường và ngôi vào chỗ Ngài ở trụ 
giữa, mặt xây về hướng đông. 

4/ "Này A nan, ngươi hãy đi vào thành Kusinārā và báo cho 
những người dân Mallas của thành ấy rằng : Hỡi các người 
Vãsetthas, hôm nay vào canh cuối của đêm Đức Như Lai sẽ nhập 
niết bàn!”. 

5/ "Bāy giờ vào lúc ấy trưởng lão Mahā-Kassapa đang du hành 
dọc theo đường thiên lý từ Pāvā đến Kusinārā cùng với một số đông 
tỳ kheo tuỳ tùng. Và tôn giả Maha Ca Diếp rời đường thiên lý, và 
ngồi xuống ở một gốc cây. 

6/ Mahā-Pajāpatī nữ nhân dòng Gotama cắt tóc, mặc y vàng và 
ra đi cùng với một số phụ nữ họ Thích ca, hướng về thành Vesālī, và 
đến đúng lúc, ở Mahāvana, trong giảng đường Kūtāgāra. 

7/ "Này Ānanda, hệt như những nhà trong đó có nhiều phụ nữ 
mà it nam, thì dễ dàng bị xâm nhập bởi những kẻ cướp... Cũng thế, 
này Ananda, dưới bất cứ giáo lý nào và kỷ luật nào, những phụ nữ 
được phép xuất gia, thì tôn giáo ấy sẽ không lâu bền.” 

8/ "Bimbisāra, vua xứ Magadha, lấy một bình vàng đựng đầy 
nước, và khi đổ nước trên tay Đức. Phật, đã hiến cúng khu vườn chơi 
Veluvana (Trúc Lâm) cho đoàn thể tăng già với Đức Phật là người 
lãnh đạo. 


Cho phép, được phép 
Sự đến nơi 

Giữa 

(một gốc cây) nào đó 
Cũng thế 

Cuối cùng 

Kéo dài 

Rời bỏ (đường thiên lý) 
Kỷ luật 

Đoàn thể tăng già 
Mới 

Đường thiên lý 

Tình trạng không nhà 
Đúng lúc 

Thông báo 

Mời 

Du hành 

Hệt như 

Lâu dài 

Ghè nước 

Đổ (nước) 

Tôn giáo 

Kẻ cướp 

Rải rắc 

Xâm nhập 
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NGỮ VỰNG 
: anuññata (qkpt) 
: agamana (dđt) 
: majjhima (tt) 
: afifiatara (tt) 
: tatha (bbt) 
: pacchima (tt) 
: pavattati (dt) 
: (magga) okkami (dt) 
: vinaya (nam) 
: sangha (nam) 
: nava (tt) 
: addhāna-magga (nam) 
: anagāriya (trt) 
: anupubena (trt) 
: nivedeti (đt) 
: nimanteti (đt) 
` maggapatipanna (qkpt) 
: yatha (bbt) 
: ciram 
: kundikã (nữ) 
: akiranta (htpt) 
: sasana (trung) 
: cora (nam) 
: Okirati (đt) 
` padhamsiya (tt) 


Với Đức Phật là người lãnh dao : Buddhapamukha (tt) 


Mặt xây về hướng đông 


: puratthabhimukha (tt) 
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[102] Tiếp vi ngữ "-ņa" được thêm vào cho một số 
danh từ dé chi ý nghĩa "được nhuộm màu", "thịt của", 
"thuộc vē", "hay biēt vë", (mót noi) ở đấy người nào được 
sinh ra hay sống, ở đấy một việc gì đã hiện hữu hay xảy ra, 
sở hữu... 


A- Được nhuộm màu: 

Kasāva + na : kāsāva (nhuộm màu vàng, áo cà sa của tu sī). 

Halidda + na : hãlidda (nhuộm với nghệ). 

Nīla + na : nila (nhuộm xanh, có màu xanh). 

B- Thịt của : 

Sukara + na : sokara (thịt heo). 

Mahisa + na : māhisa (thịt trâu) 

Sakuna + na : sakuna (thịt chim) 

C- Thuộc vē: 

Sugata + na : sogata (thuộc vê Đức Phật). 

Magadha + na : mãgadha (thuộc về xứ Magadha). 

Purisa + na : porisa (thuộc về con người, bằng tay người). 

D- Hay biết : 

Vyākaraņa + na : veyyākarana (nhà văn phạm). 

Vyā đổi thành veyyā. 

E- Nơi chôn một con người nào sống hay sinh ra : 

Nagara + na : nãgara (công dân, thị dân). 

Sara + na : sārasa (sinh trong hồ, hoa sen hay con chim 
nước). 

Mana + na : mãnasa (khởi lên trong tâm, một ý tưởng). 

Ura + na : orasa (tự mình sinh ra). 


(Trong ba ví dụ trên đây chữ s được xen vào vì chúng thuộc 
vào nhóm danh từ mẫu mano). 


F- sở hữU : 
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Saddhā + ņa : saddha (tin tưởng, tín tâm, sùng tín). 
Paññã + na : pañña (minh triết, có trí tuệ) 


[103] "-ima" và "-iya" được tiếp theo một số danh từ 


để chỉ sự sở hữu, vị trí... 


trai). 


tiêu). 


Pacchã + ima : pacchima (cuối cùng, phương tây). 

Anta + ima : antima (cuối cùng). 

Majjha + ima : majjhima (ở giữa, trung ương). 

Hetthã + ima : hetthima (cái thấp nhất). 

Loka + iya : lokiya (thuộc thế tục, thế gian). 

Putta + iya : puttiya; putta + ima : puttima (người có con 


Jatã + iya : jatiya (nhà khổ hạnh) tóc bện. 

Bodhipakkha + iya : bodhipakkhiya (thuộc về giác ngộ). 
Pañcavagga + iya : pañcavaggiya (thuộc vào nhóm năm). 
Udara + iya : udariya (cái còn ở trong bụng, do ăn không 


[104] "-tā" được tiếp sau một số danh từ để chỉ số 


đông hay một tổng hợp. Những chuyển hóa ngữ được hình 
thành cách này thuộc vê nữ tánh. 


Jana + tā : janatā (một số đông người, quần chúng). 
Gãma + tā : gāmatā (một nhóm làng mạc). 
Deva + tā : devatā (một vị thiên). Tuy nhiên, chữ này không 


có nghĩa tổng hợp. 


[105] Tiếp vĩ ngữ "-na" đôi khi cũng có nghĩa tổng hợp 


Dvi + na : dve + a : dvaya (một đôi). 
Tỉ + na : te + a : taya (một bộ ba). 
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[106] "-ālu : được tiếp theo một số danh từ để chỉ 
khuynh hướng sự tràn trê : 

Daya + alu : dayälu (từ bi). 

Abhijjha + alu : abhijjalu (tham lam). 

Dhaja + alu : dhajālu (day những cờ phang). 

"-ka" thường được thêm vào cuối những chữ này, luôn luôn là 
tĩnh từ và trở thành dayāluka... 


[107] "-ka" được tiếp theo sau một số danh từ để chỉ 
sự nhỏ mọn, khinh bỉ, một tập thể... Nhưng đôi khi nó không 
thêm gì cho nghĩa nguyên thủy của danh từ. 

Putta (con trai), puttaka (con trai nhỏ). 

Ludda (thợ săn), luddaka (thợ san đáng khinh bi). 

Pandita (người hiền triết), panditaka (người hiền triết), 
panditaka (người khoe chữ, triết lý rëm), 

Ghana (bình nước), ghanaka (bình nước nhỏ), 

Pitha (một cái ghế), pithaka (ghế nhỏ). 

Chỉ một tập thé, nhóm : 

Catu + ka : catukka (nhóm gồm bốn), và nhiêu chữ khác hình 
thành với con số sẽ thuộc vē loại (4) sankhyātaddhita. 

Không thêm gì cho nghĩa danh tr: 

Kumāra : kumāraka. 

Māņava : mãnavaka (thanh niên). 

Mudu : muduka (mém) . 

Đôi khi vĩ ngữ này được thêm vào (a) cho những chuyển hóa 
ngữ hình thành với vĩ ngữ ia,chi nơi chốn một người nào sống hay 
sinh ra, và (b) cho những hợp thể Bahubbīhi để chỉ quyền sở hữu, 
cần thiết nhất là khi phần tử cuối của hợp thể kết thúc bằng một 
nguyên âm khác hơn chữ a. 
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a- Kosinārā + ņa : kosināra : kosināraka (sinh ra hay sống tai 
Kusinara). 

Rajagaha + na ` Rājagaha : Rajagahaka (sinh ra hay sống ở 
Rajagaha). 

b- Bahu + nadī + ka : bahunadika (có nhiều sông). 


[108] "-maya" được tiếp sau một số danh từ để hình 
thành những tĩnh từ chỉ nghĩa "làm bằng”, phát sinh từ : 

Suvamna (vàng), Suvannamaya (bằng vàng). 

Rajatamaya (bằng bạc). 

Dãrumaya (bằng gỗ). 

Mattikāmaya (bằng đất sét). 

Manomaya (do tâm sinh). 


BÀI TẬP 20 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT 

VÀ ĐỊNH NGHĨA NHỮNG ĐỆ NHỊ CHUYỂN HÓA NGỮ. 

1/ "Yatha pana dārudīhi nipphannani tani tani bhaņdāni 
dārumayādīni nama honti, tatha ete pi manato nipphannatta 
manomaya nama." (Dh.A.i, 23). 

2/ "Manava, aham te suvannamayam va manimayam va 
rajatamayam va lohamayam va cakkayugam dassāmī" ti brahmano 
vadi . 


3/ Magadho Bimbisaro raja attano pasadassa uparimatale thito 
pindaya carantam Bodhisattam anugacchante nagare disva "Kim 
etan" ti pucchi. 

4/ Dayalu Bhagava mahājanatam anukampanto sabbadā 
ekattha avasitva tattha tattha vicaranto sanditthikam dhammam 
desesi. 

5/ "Pātaligāmikā pi kho  upasaka pade  pakkhaletva 
avasathagaram pavisitva puratthimam bhittim nissaya 
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pacchimābhimukhā nisīdimsu. Bhagavantam yeva purakkhatvā." V.i, 
227 

6/ Assosum kho Vesalika Licchavi : Bhagava kira kotigamam 
anuppattoti. Atha kho Vesalika Licchavi bhadrani bhadrani yanani 
yojapetva... Vesaliya niyimsu, Bhagavantam dassanaya." (Ibid. 231). 

7/ "Tena kho pana samayena Rajagahikassa setthissa 
sattavassiko — sisabadho — ahosi. Bahu mahantã mahanta 
disāpāmokkhā vejjā agantva nāsakkhimsu arogam kātum." (Tbid. 
273): 

8/ "Atha kho Jīvako Komārabhacco setthim gahapatim 
maficake nipajjāpetvā mañcakena sambandhitvā sīsacchavim 
phāletvā... dve pāņake nīharitvā janassa dassesi". Ibid. 274. 

9/ "Setthiputto : niyyānikam vata Buddhasasanan' ti pasīditvā 
yojanikam suvannacetiyam kambalakaficukena parikkhipitvā tattha 
tattha rathacakkappamanehi suvannapadumehi alankari". 

10/ Tasmim samaye catusattatisahassajatilā panitapanitani 
ojavantani phalaphalani gahetva acariyassa santikam sampatta. 
(Ibid. i, 150). 


NGÜ VUNG 
Aroga : khóng dau Om (tt). 
Asakkhi : có thé (qkpt). 
Abadha : bệnh, sự ốm dau (nam). 
Avasathagara  : nhà nghỉ ngơi (trung). 
Ojavanta : bổ dưỡng (tt). 
Kañcuka : áo khoác ngoài (nam). 
Jana : người (nam). 
Tena kho pana samayena : vào lúc ấy 
Dāru : củi (trung). 


Disāpāmokkha : nổi tiếng một vùng (tt). 
Nipphanna : hữu vi, có điều kiện (qkpt). 


Nissāya 

Niyyānika 

Niyi 

Bhadra 

Maficaka 

Yojapetva 

Kambala 

Komarabhacca 
thái tūr tác thành (tt). 

Pakkhaletva 


Panita 
Panaka 
Sanditthika 
Pataligamika 
Sattavassika 
Purakkhatva 
Sambandhitva 
Puratthima 
Sampatta 
Phaletva 
Sisacchavi 


DICH RA TIÉNG PALI 
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` gần kê; bởi vi, liên hệ đến (bbqk). 

: đưa đến giải thoát (tt). 

: được mang (đt). 

: xứng đáng (tt). 

: cái gimờng nhỏ (nam). 

: sau khi sai đóng yên cương (bbqkpt). 

: mền len (nam, trung). 

: bậc thāy vê khoa trị bệnh trẻ em do một 


: sau khi rữa (bbakpt). 
Pacchimabhimukha 
: ngon lành (tt). 

: một chúng sanh, sâu bọ (nam). 

: thuộc về đời này; cái điều phải tự hiểu lấy. 
: sống hay sinh ở Pātaligāma. 

: tôn tại trong bảy năm (tt). 

: có trước mặt, nhìn (bbqk). 

: sau khi buộc (bbqkpt). 

: về hướng đông (tt). 

: đã đến (gkpt). 

: sau khi xé, tách (bbqk). 

: cái sọ dừa (nữ). 


: mặt hướng về phía tây (tt). 


SỬ DỤNG ĐỆ NHỊ CHUYỂN HOÁ NGỮ KHI CÓ THỂ 
1/ Người bán dầu đánh người gác cổng của người buôn gạo với 
một khí giới làm bằng sắt. 
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2/ Con trai của người Bà la môn, Mattakuņdalī, sinh ra trong 
một ngôi nhà bằng vàng ở cối trời Tavatimsa nhờ ở (vì) lòng tôn 
kính yêu mến của nó đối với Đức Thế Tôn. 

3/ Người Bà la môn hà tiện, cha của Mattakuņdalī, đã hứa cho y 
một cặp bánh xe làm bằng đồng, bạc hay vàng. 

4/ Vào lúc ấy Devadatta đang ngôi giảng pháp. Và khi ông ta 
thấy từ xa Ngài Xá Lợi Phất và Muc Kiên Liên đi đến phía mình, ông 
đã nói với những tỳ kheo: "Này xem, hối các tỳ kheo, ngay cả hai đệ 
tử chính của Sa môn Cồ Đàm cũng đang đến để theo ta.” 

5/ "Những thanh niên xuất sắc ở Magadha này bây giờ dang 
sống đời thánh thiện dưới sự hướng dàn của Sa môn CO Đàm.” 

6/ Büc Thế Tôn, vào trước buổi trưa, đắp y, cầm bát khất thực 
đi vào Kosambi để khất thực. Và không báo cho thị giả hay các tỳ 
kheo biết, Ngài ra đi một mình về phía Pārileyyaka. 

7/ "Bāy giờ vào lúc ấy Đức Thế Tôn đang ở Anupiya, một thành 
phố thuộc vê những người dân Mallas. Rồi những thiện nam xuất 
sắc nhất thuộc dòng Sakya đã từ bỏ thế gian theo gương Đức Thế 
Tôn.” L.G.B.142. 

8/ Mẹ của Anuruddha người họ Sakya đã nói với con của bà : * 
Này Anuruddha yêu dấu, nếu bhaddiya, người cai trị những người họ 
Sakya, mà từ bỏ thế gian, thì con cũng được phép xuất gia đến tình 
trạng không nhà !”. 

9/ "Khi ấy, những người dòng họ Sakya ra mát Asita hài nhi, 
thái tử của họ, giống như vàng rực rỡ và có một sắc đẹp vô song.” 
L.G.B.1. 

10/ "Khi ở trong lâu đài vē mùa mưa, trong bốn tháng được vây 
quanh bởi những nhạc nữ, ta không đi xuống khỏi lâu đài.” Ibid.5. 


NGỮ VỰNG 
Một mình : ekaka (tt) 
Cũng : api, ca (bbt) 


Chính : agga (tt) 


Đồng 

Người thiện nam 
Ngay cả 

Nữ nhạc 

Trước buổi trưa 

Từ xa 

Gương (sự bắt chước) 
Sống đời thánh thiện 
Tình yêu thương 

Yêu dấu 

Lòng tôn kính 

Xuất sắc 

Đã hứa 

Đắp y 

Thị giả 

Rực rỡ 

Đánh 

Theo 


Về phía Đức Thế Tôn 


Về phía (nó) 

Hà tiện 

Có sắc đẹp vô song 
Đang sinh ra 

Đang ở 


162 


: tamba (nam) 

: kulaputta (nam) 

: api (bbt) 

: nātikā (nữ) 

: pubbanha (nam) 

: durato (bbt) 

: anukarana (trung) 

: brahmacariyam caranta 

: mettā (nữ) pasāda (nam) 
: piya, pemanīya (tt) 

: bhatti (nữ) pasāda (nam) 
` abhififiata (qkpt) 

: patijāni (đt) 

` nivasetva (bbqk) 

: upatthāka (nam) 

: tapamana (htpt) 

: pahari (đt) 

: saha bhavitum, samāgamitum 
(vbc) 

(vị biến thể, nguyên mẫu) 
: dùng định sở cách của chữ 
Bhagavantu 

: (tassa) santikam (trt) 

: luddha (tt) 

: anopamavamna (tt) 

: nibbatti (đt) 

: Vihari (đt) 
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(I. iii) ATTHUPATHA. 
(Tiếp vi ngữ chỉ quyền sở hữu) 
[109] Những tiếp vĩ ngữ : -ava, -ala, -ila, -ika, -ī, -vī và 


-ssī được thêm vào những danh từ khác nhau để chỉ sự sở 
hữu hay ý nghĩa "được phú bẩm cho” 


-AVA 

Kesa + ava : kesava (có nhiêu tóc). 
-ALA 

Vācā + ala : vacala (có nhiều lời, nói nhiều, lắm lời). 
-ILA 


Jatā + ila : jatila (có tóc bén, một nhà khổ hạnh). 
Phena + ila : phenila (sti bot, cāy xà phóng). 
Tunda + ila : tundila (có một cái mỏ). 

-IKA 
Danda + ika : dandika (tay càm mót cái gāy). 
Mala + ika : malika (có mót vóng hoa). 
Chatta + ika : chattika (có mót cái dū, long). 
Gana + ika : ganika (có đồ chúng đông). 

-Ī 

Mālā + ī: mālī (có tràng hoa) . 
Vamma + 1 : vammī (có khí giới, một chiến sĩ). 
Bhoga + 1 : bhogī (giàu có; người giàu; môt con rắn) 
Kuttha + 1: kutthī (người bệnh cùi). 
Manta + 1 : manti (có khiếu chính trị, một vị bộ trưởng). 
Danta + ï : dantī (có ngà, con voi). 
Medhã + vĩ : medhāvī (có khiếu, tri thức, minh triết). 
Maya + vi : mayavi (có tài múa rối, người múa rối). 

-SSI 
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Tapa + ssī : tapassī (một ẩn si ). 
Yasa + ssī : yasassī (nổi tiếng). 
Teja + ssī : tejassī (sáng chói, có thế lực). 


CHÚ Ý: 

Hình thức nữ tánh của những danh từ có tiếp vĩ ngữ -ī, -vī, - 
vã -ssī được hình thành bằng cách thêm một tiếp vĩ ngữ nữa vào 
chúng lā -ini : 

Mall + ini : malini (phụ nữ có tràng hoa). 

Mantī + ini : mantinī (nữ bộ trưởng). 

Medhāvī + ini : medhāvinī (người đàn bà minh triết). 

Tapassī + inī : tapassinī (một nữ tu sĩ). 


[110] Một chữ "-ī" được thêm vào để hình thành nữ 
tánh của những chuyển hóa ngữ được thành lập với tiếp vĩ 
ngữ -nava, -nika, -neyya, -na, -vantu và mantu. 

nava ` māņava + ï "mãnavi" (cô gái). 

nika : navika + 1 : nāvikī (nữ thủy thủ). 

neyya : bhãgineyya + ī : bhāgineyyī (con gái của chị). 

na : Gotama + ï : Gotami (phụ nữ thuộc dòng họ Gotama). 


[111] Để chỉ quyền sở hữu, những tiếp vĩ ngữ "vantu" 
và "mantu" được thêm vào một số danh từ (vantu thêm cho 
những danh từ kết thúc bằng a, và mantu cho những danh từ 
kết thúc bằng i và u). 

Guna + vantu : gunavantu (có đức hạnh). 

Dhana + vantu : dhanavantu (giàu). 

Buddhi + mantu : buddhimantu (có trí). 

Bhãnu + mantu : bhānumantu (có ánh sáng, mặt trời). 

Ayu + mantu ` āyasmantu (nhiều tuổi). 


165 


(āyu + mantu thānh āyusmantu roi thānh āyasmantu chū 
không phải āyusmantu). 

Những danh từ thuộc loại này và biến cách của chúng được dē 
cập ở tập I trang 27 sách Anh ngữ. 

Nữ tánh của những danh từ này được hình thành bằng cách 
thêm một chū ī ở cuối tiếp vĩ ngữ và bỏ chữ u trước nó. 

Gunavantu + 1 : gunavanti (người dàn bà đức hạnh). 

Satimantu + ï : satimanti (người đàn bà có niệm lực, nhớ dai). 

Đôi khi không những chữ u mà cả chữ n cũng bị bỏ rơi : 

Dhana + vantu + 1 : dhanavatī (đàn bà giàu) 

Buddhi + mantu + ï : buddhimatī (phu nữ khôn ngoan). 


[112] "-a" được tiếp sau một số danh từ để chỉ sở hữu : 
Saddha (đức tin) + a : saddha (tín đồ). 
Pañña (trí tuệ) + a : pañña (có trí tuệ). 
Papa (tội lỗi) + a: pāpa (nhiều tội lỗi). 


[113] "-tara" được tiếp sau một số danh từ để thành lập 
những tính từ tỉ giảo cấp và "-tama" để thành lập tĩnh từ tối 
thượng. 

Khẳng định : pāpa (có tội). 

Ti giảo : pāpatara (có tội hơn, rất tội lỗi). 

Tối thượng : pāpatama (tội lỗi nhất). 

Khẳng định : sundara (tốt). 

TỈ giảo: sundaratara. 

Tối thượng; tốt hơn : sundaratama (tốt nhất). 


BÀI TĀP 21 
DICH RA TIẾNG VIỆT 
VÀ ĐỊNH NGHĨA NHỮNG CHUYỂN HÓA NGỮ. 
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1/ "Ucchinda sineham attano 
Kumudam sāradikam va paņīnā." (Dhp. 285). 

2/ "N' eva kho asakkhi Vāsettho māņavo Bhāradvājam 
manavam saññäpetum; na pana asakkhi Bharadvajo manavo pi 
Vasettham manavam safifiapetum." (D.i, 236). 

3/ "Kusavatiya, Ananda, rajadhaniya.. ekam  dvaram 
sovannamayam, ekam rüpiyamayam, ekam veluriyamayam, ekam 
phallikamayam. (D.ii, 170). 

4/ "Mayham bhagineyyo imassa rajjassa samiko' va dhitaram 
etass' eva detva abhisekam assa karissami' ti." (J. Asilakkhaņa). 


5/ "Atīte Baranasiyam Brammadatte rajjam karente bodhisatto 
bhātikasatassa kaiittho ahosi." (J.Pañcagaru). 


DI Baranasiyam Yaso nama kulaputto setthiputto sukhumalo 
hoti; tassa tayo pāsādā honti; eko hemantiko, eko gimhiko, eko 
vassiko" (v.i, 15). 

7/ "Idam kho, maharaja, sanditthikam samaññaphalam 
purimehi sanditthikehi sãmañfñaphalehi abhikkantataañ ca 
panitatarafi ca." (D.i, 85). 


8/ Rañño Mahāsudassanassa... uparipāsādavanagatassa 
dibbam cakkaratanam  paturahosi, sahassaram, sanemikam, 
sanābhikam, sabbākāraparipūram." (D.ii, 172). 

9/ "Tassā ca sāminī tattha 

Kuveņī nāma yakkhinī 

Nisīdi rukkhamūlamhi 

Kantanti tapasi viya." (Mhv.VIT, 11). 
10/ "Mahākassapatthero ca, 

Anuruddho mahāgaņī 

Upālitthero satimā 

Ānando ca bahussuto, 


.~T~— 


Savaka Satthuvamnita 
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Sabbe pañcasatã therā 
Navangam jinasasanam 
Uggahetvana dharesum 
Buddhasetthassa santike." (Dipav.IV.12,13). 


Abhiññata 


NGỮ VỰNG 
: nổi tiếng (qkpt). 


Abhikkantatara: sáng hơn (tt). 


Ucchindati 
Gimhika 


Cakkaratana 


Tāpasī 


: bē gãy, phá vỡ (dt). 
: thích hợp cho mùa hè (tt). 


: bảo luân xa của vị vua chuyển luân. 


: nữ ẩn sĩ (nū). 


Dibba : trên trời (tt), thuộc thiên giới. 


Navanga 
Panitatara 
Paturahosi 
Purima 
Phalika 
Bahussuta 
Bhatika 
Mahāgaņī 
Rājadhānī 
Vaņņita 
Vassika 
Kaņittha 
Kantantī 
Kulaputta 
Veļuriya 


Safifiapetum 


; có chín phân (tt). 

: dịu ngọt hơn, cao hơn (tt). 

: được biểu lộ (tt). 

: trước, đầu tiên (tt). 

: pha lê (nam). 

: học nhiều (tt). 

: anh (nam). 

:có đông dó chúng (nam, trung). 
: kinh đô (nū). 

: được ca ngợi (tt). 

: thích hợp cho mùa mưa (tt). 

: trẻ nhất (tt). 

: sự dệt (nữ): (htpt). 

: thiên nam tử, con trai (nam). 
: ngọc bích (trung). 

: thuyết phục (vị biến thể). 
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Sanditthika : được thấy ở đời (tt). 
Sanābhika : CO (tt). 

Sanemika : có một bánh xe (tt). 
Sabbākāraparipūra : toàn vẹn mọi mặt (tt). 
Sahassāra : có một ngàn căm (tt). 
Samika : sở hữu chủ, thây (nam). 
Sāminī : bà chủ (nữ). 

Saradika : vē mùa thu (tt). 


Samaññaphala : quà sa môn (kết quả của đời sóng pham 
hạnh) (trung). 


Sineha : tình yêu thương (nam). 
Sukhumala : tế nhị, lịch sự (tt). 
Hemantika : thích hợp cho mùa đông (tt). 


DICH RA TIÉNG PALI 
VÀ SỬ DỤNG NHỮNG CHUYỂN HOÁ NGỮ KHI CÓ THỂ 

1/ Trong đô thành Kusāvatī có bảy thành lũy và bảy cổng thành 
tất cả đều được làm bằng bảy thứ báu vật. 

2/ Trong vùng lân cận lâu đài của vua Mahā-Sudassana, có tām 
mươi bốn ngàn cái ao, ông cũng sở hữu tám mươi bốn ngàn ngựa 
và cùng một số lượng voi và xe. 

3/ Bấy giờ mẹ của chàng ở Rājagaha khi thấy những con trai 
của những vị cố vấn và những bà vợ của họ phục sức dep dé nhất 
đang vui thú trong bữa tiệc, thì lại nghĩ đến con trai mình và khóc. 

4/ "Bāy giờ, khi Đức Bổn Sư của chúng ta đã đạt đến Toàn Giác 
và bắt đầu chuyển bánh xe pháp, và đang ở lại Rājagaha, vua 
Bimbisāra đã cho đòi Soņa đến.” 

5/ "Vi ấy, sau khi đã đến với một đoàn tuỳ tùng đông đúc góm 
những người cùng ở thành phố, đã nghe Đức Bôn Sư giảng pháp, 
khi có được lòng tin, đã được cha mẹ thuận cho gia nhập đoàn.” 
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6/ "Khi ấy, người thanh niên Bà la môn Vāsettha đã nói với 
thanh niên Bà la món Bharadvaja : "Này Bhāradvāja, sa môn 
Gotama kia, con trai của dòng họ Sākya... Bây giờ đang ở 
Manasākata, trong rừng xoài, trên bờ sông Aciravati."" 

7/ Way thì người đã nói, hỡi Vasettha, rằng không có người Bà 
la món nào, hay thầy của ho, hay đệ tử của họ, kë cho thế hệ thứ 
bảy trở về trước đã từng thấy Phạm thiên mặt đối mat.” 

8/ "Này Vāsettha, hệt như khi một chuỗi những người mù đang 
bám lấy nhau, người đầu tiên cũng không thể thấy, người giữa cũng 
không thể thấy, người rốt cùng cũng không thể thấy đây chính là 
câu chuyện của những người Bà la môn.” 

9/ "Khi họ đang trên đường, ngài chỉ cho ông ta thấy một cách 
đồng đã bị đốt cháy, và ở trên một gốc cây đã bị cháy thành than, 
một con khỉ cái đang ngồi mà mũi và đuôi đã bị phá huỷ.” 

10/"Nhung người trẻ nhất trong bọn họ, một thanh niên thuộc 
dòng Kondañña... chỉ đưa lên một ngón tay mà nói rằng : "O đây 
không có gì để làm cho y ở lại trong đời sống tại gia.” 


NGỮ VỰNG 
Bắt đầu chuyển : pavattesi, pavattesi (đt) 
Hệt như ` seyyatha pi (bbqk) 
Bị cháy hết : daddha; jhāpita (qkpt) 
Cũng thế : evam eva (bbqk) 
Bị cháy ra than ` jhama (tt) 
Không có gì : na kiñci (bbqk) 
Bám lấy : allīna (tt) 
Vùng lân cận : āsannatthāna, samanta (trung) 
Sự thoả thuận, ưng thuận ` anuññã, anumati (nữ) 
Bị phá huỷ ` vinasita (qkpt) 


Pháp : dhamma (nam) 


Đang vui thú 

Toàn trí 

Mặt đối mặt 

Báu vật 

Đưa lên 

Người cùng ở thành phố 
Cùng một số lượng 
Cho đòi đến 

Bữa tiệc tùng 

Chuổi (người mù) 
Đầu tiên, tiên phong 
Gốc cây bị chặt 

Thế hệ 

Cái đuôi 

Rốt cùng 

Làm cho ở lại 

Đời sống tại gia 
Khóc 

Có được (lòng tin) 
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: abhiramanta (htpt) 

: sabbafifiuta (nữ) 

: sakkhi (bbqk), paccakkham (trt) 
: ratana (trung) 

: ukkhipi (đt) 

: sakanāgarika (nam) 

: tattaka (tt) 

: pakkosāpesi (dt) 

: chaņa, ussava (nam) 

: andha-) paramparā (nū) 

: sabbapathama (tt) 

: khāņu (nam) 

: kulaparivatta (trung) 

: nanguttha (trung) valadhi (nam) 
: sabbapacchima (tt) 

: nivattetum, vasapetum 

: gharavasa (nam) 

: parodi (đt) 

` patilabhitva (bbqk) 


(I. iv) SANKHYĀDDHITA 
(Tiếp vi ngữ chỉ con số) 


[114] "-ma" được tiếp sau những số đếm để hình thành 


số thứ tự : 


Pañca + ma : pañcama (thứ năm). 
Satta + ma : sattama (thứ bảy). 
Attha + ma : atthama (thứ tám). 
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Vì là những tĩnh từ, chúng thuộc cả ba tánh. Nữ tánh chúng 
thêm vĩ ngữ dành cho nữ tánh là à hay T. 

Pañcama + à : paficama : (người dàn bà) thứ nām. 

Pañcama + ï : pañcami : (sự phân chia) thứ năm... trong mọi 
trường hợp. 


[115] "-tiya" được tiép theo "dvi" và "ti" dé hinh thành 
những số thứ tự . "Dvi" đối thành "du" và "ti" thành "ta" trước 
vĩ ngữ. 

Dvi + tiya : du + tiya : dutiya (thứ hai). 

Ti + tiya : ta + tiya : tatiya (thứ ba). 

Dvi có hình dạng du và di khi nó được theo sau bởi một số 
danh từ hay vĩ ngữ khác. 

Dvi + vidha : duvidha (thuộc hai loại). 

Dvi + rattiyo : dirattam ( hai đêm). 

Dvi + guņa : diguna ( thành hai, gôm hai). 


` 


[116] "-ttha" được tiếp theo "catu và "ttha" tiếp theo 
"cha" để hình thành số thứ tự. 


Catu + ttha : catuttha (thứ bốn). 
Cha + ttha : chattha (thứ sáu). 


[117] "-ī" được tiếp sau dasa, khi ở trước nó có một số 
đếm khác, để hình thành số thứ tự chỉ ngày âm lịch. Trong 
trường hợp ấy nguyên âm cuối cùng của số đếm đi trước đôi khi 
đổi thành trường âm. 

Eka + dasa + 1 : ekadasi (ngày thứ 11). 

Dvi + dasa + ï : dvādasī (ngày 12) . 

Pañca + dasa + ï : pañcadasi hay paņņarasī (ngày rằm) 

Catu + dasa + ï : cātuddasī (ngày 14) (nguyên âm đầu ở đây 
thành dài). 
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[118] "-ka" được tiếp theo những số đếm để hình 
thành những danh từ tổng hợp. 

Dvi + ka : dvika (một đôi). 

Ti +ka : tika (bộ ba). 

Catu tka : catuka (góm bốn). 

Sata + ka : sataka (một nhóm trăm). 

Dasa + ka : dasaka (một nhóm mười). 


LOẠI THỨ HAI : CHUYỂN HÓA NGỮ 
DANH ĐỘNG TỰ (BHĀVATADDHI) 


[119] -tā, -tta, -ttana, -nya và -neyya được tiếp theo 
một số danh từ để chỉ trạng thái, bản chất hay tính cách của 
sự vật. 

-tā: 

Lahu (nhẹ) + tā : lahutā (sự nhẹ nhàng). 

Sūra (anh hùng) + tā : sūratā (sự anh hùng). 

Settha (cao nhất) + tā : setthatā (sự vĩ đại) 

Hīna (tām thường) + tā : hīnatā (sự tầm thường). 

-tta: 

Manussa + tta : manussatta (tình trạng con người, nhân đạo) 

Yācaka + tta : yācakatta (tình trạng ăn mày). 

Bahussuta + tta : bahussutatta (tình trạng thông thái). 

-ttana : 


Puthujjana + ttana : puthujjanattana (tình trạng người chưa 
theo đạo) . 


Jāyā + ttana : jāyattana (tình trạng người vợ). 
-nya : 
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Aroga (sức khỏe) + ņya : ārogya (sự khỏe mạnh). 
Dubbala (yếu) + nya : dubbalya (sự yếu đuối). 
(n ở trong nya là dấu hiệu chỉ sự tăng cường nguyên âm đầu). 


[120] Nhiéu phụ âm đứng trước nya đổi hình thức của 
chúng cùng với ya của vĩ ngữ . 
T + ma: tya đổi thành cca 
L + nya : lya đổi thành lla 
D + nya : dya đổi thành jja 
I + nya: nya đổi thành ñña 
J + nya : jya đổi thành jja 
S + nya: sya đổi thành ssa. 
Pandita + nya : panditya : pandicca (su thóng thái). 
Adhipati + nya : adhipatya : adhipacca (su chü tē, su cai tri). 
Bahusuta + nya : bahusutya : bahusacca (sự hoc rộng). (Chữ 
u trong suta được đổi thành a). 
Kusala + nya : kosalya : kosalla (sự khéo léo). 
Vipula + nya : vepulya : vepulla (sự tăng thêm, sự dồi dào). 
Suhada + nya : sohadya : sohajja (sự thân mật). 
Rāja + nya : rājya : rajja (vương nghiệp, vương quốc). 
Nipuna + nya : nepunya : nepuñña (tài khéo, kinh nghiệm). 
Gilãna + nya : gelanya : gelañña (sự đau ốm). 
Sumana + nya : somanasya (thêm một chữ s vào ngữ căn) : 
somanassa (vui). 
Bhisaja (y sĩ) + nya : bhesajya : bhesajja (thuốc, công việc 
của y sī). 
-neyya : 
Adhipati + neyya : adhipateyya (dia vi chū tē; uy quyén). 
Satha + neyya : satheyya (sự gian lận) 
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[121] "-na" được tiếp sau một ít danh từ để chỉ trạng 
thái, tình trạng. 

Patu + na: pãtava (tài khéo; chuyên môn) 

Garu + na: gãrava (sự nặng nê; sự kính trọng). 


Chú ý : Những chuyển hóa ngữ hình thành với "tā" thuộc về 
nữ tính, những chuyển hóa ngữ hình thành với -tta, -ttana, -nya và 
-neyya thuộc về trung tánh. 

Pātava và gãrava thuộc vê nam tánh. 


Patutā, garutā (nữ) và patuttam, garuttam (trung) cũng được 
hình thành. 


III. BẤT BIẾN CHUYỂN HÓA NGỮ VÀ TRẠNG TỪ 
CHUYỂN HÓA NGỮ (AVYAYATADDHITA) 


[122] "-kkhattum" được tiếp sau những con số đếm để 
hình thành những trạng từ cấp số nhân. 

Eka + kkhattum : ekakkhattum (một lần). 

Dvikkhattum (hai lần). 

dasakkhattum (mười lần). 

Sahassakkhattum (ngàn lần). 

Bahukkhattum (nhiều lần). 


[123] "-dhā" được tiếp sau những số đếm để hình 
thành những trạng từ chỉ cách thế. 

Pañca + dhã : pañcadhã (theo năm cách) 

Dasadhā (theo mười cách). 

Satadhā (một trăm kiểu cách). 


175 


Bahudhā (bằng nhiều cách). 
Katidhā (bằng không biết bao nhiêu cách). 


[124] "-so" được tiếp sau một số danh từ để hình thành 
những trạng từ có ý nghĩa phân phối. 

Ví dụ : 

Pañcaso (từng năm cái một). 

Thãnaso (tùy theo nơi chỗ). 

Padaso (từng chữ một). 

Sabbaso (trong mọi cách). 

Yoniso (tùy theo nguồn gốc). 

Bahuso (bằng nhiều cách: hầu hết). 


[125] "-thā" và "-tham" được tiếp sau một số đại danh 
từ để hình thành những trạng từ chỉ cách thức. 

Ta + thã : tathā (như vậy, bằng cách ấy). 

Ya + thã : yathà (như) 

Añña + thã : aññathà (bằng một cách khác). 

Ubhaya + thā : ubhayathā (bằng cả hai cách) 

Sabba + thā : sabbathā (bằng mọi cách). 

Kim+ tham : katham (bằng cách nào). 

Ima + tham ` ittham (như thế). 

(Ima đổi thành ¡ và th của tiếp vĩ ngữ được gấp đôi). 


[126] "-ana" được tiếp sau một số bất biến từ để hình 
thành những tĩnh từ : 

Ajja + tana : ajjatana (thuộc vē hôm nay). 

Sve + tana : svātana (thuộc vē ngày mai). 

Hiyo + tana : hiyattana (thuộc hôm qua). 
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Purā + tana : purātana (thuộc vē những ngày trước, xưa cũ): 
Sanam + tana : sanantana (cũ xưa). 
(Sve đổi thành svã và hīyo đổi thành hīya trước tana). 


[127] "-tra" "-ttha", "-him" và "ham" được tiếp sau 
một số đại danh từ để hình thành trạng từ chỉ nơi chốn. 


Sabba + tra : sabbatra 
Sabba + ttha : sabbattha 
Ta + tra : tatra (ở đấy). 

Ta + ttha : tattha 

Ya + ttha : yattha (bất cứ ở đâu) . 

Añña + tra : afifiatra (ở ngoài, ở một chỗ khác). 
Ima + ttha (ở đây). (ma bị hủy bỏ và đổi thành e). 
Ima + tra : atra (ở đây). (ma bị bỏ và ¡ đổi thành a). 
Kim + him : kuhim (ở đâu) (kim đổi thành ku). 

Kim + ham : kaham. (kim đổi thành ka). 

Ta + him, ham : tahim, taham (ở đấy). 


| (khāp moi noi). 


[128] "-dā", "-dāni" và "-dācanam" được tiếp sau một 
số đại danh từ để hình thành những trạng từ chỉ thời gian : 

Ya + dã : yadā (bất cứ lúc nào; mỗi khi). 

Ta+ dã : tadã (khi ấy). 

Sabba + dā : sabbadā (mãi mãi) 

Eka + dã : ekadā (một thuở, ngày). 

Kim + dà : kadã (khi nào ?) 

Ima + dāni : idāni (bây giờ). 

Kim + dãcanam : kudācanam (đôi khi) 

(na kudācanam : không bao giờ). 
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[129] "-ha" và "-dha" được tiếp sau "-ima" để hình 
thành hai trạng từ chỉ nơi chốn: 

Ima + ha = iha (ở đây) 

Ima + dha = idha (ở đây). (ma của ima : bị hủy bỏ). 


BÀI TAP 22 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT 
VÀ DỊCH NGHĨA CÁC CHUYỂN HÓA NGỮ. 

1/ Āyasmā Ānandatthero Bhagavato sāvakesu bāhusaccena 
pandiccena ca aggo ahosi. 

2/ Medhāvinī māņavī dullabham manussattam labhitva bahum 
puññam upaciņāti. 

3/ Rogi vejjena dinnabhesajjam  upasevitva ārogyam 
patilabhitva attano somanassam pakasesi. 

4/ Ekada Mahakassapatthero gelafifienabhipilito Rajagahato 
avidūre Pipphaliguhayam vihari. 

5/ Medhāvino sissā garūnam mahantam gāravam dassetvā 
nānāsatthesu pātavam labhanti. 

6/ "Yathā tasmim gehe thapetva manavakassa pallankam 
afifiam kifici asanam na dissati, tatha adhitthasi." (Samp.i. 38). 

7/ "Tato patthaya yattha yattha panditasamanabrahmana 
atthī ti vadanti, tattha tattha gantva sakaccham karonti." (Dh.A 
1,90). 

8/ "Sahassakkhattum attanam 

Nimminitvana Panthako 
Nisid' ambavane ramme 
Yava kalappavedana." (Dh.A.i, 248). 


9/ "Mettasahagatena cetana ekam disam pharitva viharati, 
tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catuttham." (D.ii, 49, etc). 
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10/ "Adhananam dhane ananuppadiyamāne dāliddiyam 
vepullam agamāsi : daliddiye vepullam gate adinnādānam vepullam 
agamasi." (D.ii, 68). 

11/"Devata tassa nepuññam 

Pakasetum mahajane 
Chadesum potthakam so pi 
Dvattikkhattum pi tam aka" (Mhv.37, 238). 


12/ "Tassa khipantassa nasika asidharaya patihata dvidha 
chijji." (J.Asilakkhana). 


NGÜ VUNG 
Aka : làm (dt) (quá khứ) 
Adinnādāna : sự trộm cắp, lấy vật mā người ta không cho 
(trung). 
Adhana : nghèo (tt). 
Adhitthāti : quyết định (dt). 


Anuppadiyamana : được cho (htpt). 


Abhipilita : đau đớn; bị áp bức bởi (htpt). 
Avidura : gân (tt). 

(Asi) -dhārā  : lưỡi (gươm) (nữ) 

Upacinati : sưu tập, lượm lặt (đt). 
Upasevitvā : sau khi uống (thuốc) (bbqk). 
Pakāsesi : tuyên bố, công bố (dt). 
Patilabhitva : sau khi lấy lại (bbqk). 
Patihata : bi va nhằm (gkpt). 

Panthaka : tên một vị tỳ kheo (nam). 
Pavedana : sự công bố (trung). 

Khipanta : hắt hơi; (ném) (htpt). 

Carita : sự sống, cuộc đời, sự lang thang (trung). 
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Chādeti : che gidu, dāy lai (dt). 

Chijjati : được cắt, bi bẻ gãy (dt). 

Thapetvā : trū ra, sau khi dāt (bbt). 

Tato patthāya : từ đó, kể từ đấy (bbt). 

Daliddiya : sự nghèo khó (trung). 

Dullabha : hiếm, khó được (tt). 

Nānāsattha : những khoa học khác nhau (trung). 
Nimminitva : sau khi tạo ra (bbqk) 

Pipphaliguhā : một động mang tên cây Pipphali (nữ). 
Pharitvā : sau khi hóa tan (bbqk) 

Mahajana : công chúng (nam). 

Yāva : cho dēn khi (bbt). 

Ramma : duyēn dāng (tt). 

Sākacchā : cuộc tiếp kiến, thảo luận (nữ). 


DICH RA TIÉNG PALI 
VÀ SỬ DỤNG NHỮNG CHUỂN HOÁ NGỮ KHI CÓ THỂ 

1/ "Vào thuở ấy tà phái của những người khổ hạnh lang thang 
nhóm họp lại vào ngày 14, rằm và mồng tám của nửa tháng, và 
tụng đọc giáo lý của họ.” B.T.402. 

2/ "Vāo lúc ấy Visākhā, khi thấy độ 15 hay 16 tuổi, đi đến chỗ 
ấy trên đường đi đến sông tắm, trang điểm bằng tất cả những nữ 
trang của cô và được hầu cận bởi năm trăm thiếu nữ.” Ibid.455. 

3/ "Những phụ nữ hầu cận của cô chạy đến phòng lớn này, và y 
phục và đồ trang sức của họ không bị ướt. Nhưng cô tuyệt đối 
không chay." — Ibid.456. 

4/ "Khi ấy, hỡi các thầy, ta tiếp tục du hành từ chỗ này đến chỗ 
khác và đến gần Benares, đến vườn nai Isipatana, và đến chỗ mà 
bọn năm tu sĩ đang ở.” Ibid. 343. 
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5/ "Bāy giờ thế giới trong khi hoại diệt, hoại diệt liên tiếp bảy 
lần do lửa, lần thứ tám do nước, rôi lai bảy lần nữa do lửa, và lần 
thứ tám do nước.” — Ibid. 329. 

6/ "Bāy giờ sau khi những chúng sinh này đã bắt đầu án cái dāt 
ngon lành ấy, thì tuỳ mức độ một số trở nên đẹp đế và một số xấu 
xí. Rồi những người đẹp khinh miệt những kẻ xấu”. 

7/ "Khi một thời gian lâu dài trôi qua như thế, đây đó những ao 
nước khô cạn dần. Rồi, dan dan từng con một những con cá và rùa 
cũng chết và tái sinh trong thế giới Phạm Thiên; những người ở 
trong các địa ngục cũng thế.” Ibid. 321. 

8/ "Một con chim như thế bay vē hướng đông, về hướng nam, 
về hướng tây, về hướng bắc, về phía dưới và về những khu vực 
trung gian, và nếu nó thấy đất ở đâu thì liên bay đến đó.” — Ibid. 

9/ "Bāy giờ tin đồn rằng vị trưởng lão đã bi ám sát bởi những kẻ 
cướp đường lan khắp lục địa của An Độ, và vua A Xà Thế gửi đi 
những người do thám để săn tìm chúng.” Ibid 223. 

10/"Nhung chúng không thể đồng ý tất cả; và ba người trong 
bọn không xuất gia. Nhưng bốn người còn lại thì xuất gia, và tên 
người Bà la môn Kondañña làm lãnh tụ của họ. Và năm người này 
được gọi là "nhóm năm vị trưởng lão”. Ibid.53. 


NGỮ VỰNG 
Đồng ý : samanuñño bhavati (đt) ; anujānāti. 
Tuỳ mức đô, dần dần : anukkamena (trt) 
Bất cứ ở đâu : yattha katthaci (bbt) 
Khu vực trung gian : anudisā (nữ) 
Phụ nữ tuỳ tùng, hầu cận : sevikā, parivāritthī (nữ) 
Người ở địa ngục : nerayika (nam) 
Bắt đầu : āraddha (qkpt) 
Vườn nai : migadāya (nam) 


Gửi đi, phái đi : Vissajjesi, pesesi (đt) 


Đọc tụng 
Khô cạn 
Còn lại 
Trôi qua 
Tin đồn 
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sañcarati (đt) 

: sajjhayati (đt) 
: sussati (đt) 

: avasesa (tt), avasittha (qkpt) 
: atikkanta (qkpt) 
: pavatti (nữ) 


Y phục và đồ trang sức : vatthābharaņa (trung) 


Đất ngon lành 

Ướt 

Bộ phái 

Đẹp 

16 tuổi 

Người cướp đường 
Kẻ do thám 

Liên tiếp 

Sān tìm 

Đất 

Lan rộng 

Cũng thế 

Con rùa 

Nhóm hop 

Xấu xí 

Lúc 

Khổ hạnh lang thang 
Từng con một 
Hoại diệt 

Phương dưới 


ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGỮ HAY KITAKA 


: pathavoja (nữ) 

: temeti (đt) 

: gana, nikaya (nam) 

: abhirupa (tt) 

: solasavassika (tt) 

: panthaghataka (nam) 
: carapurisa (nam) 

: patipatiya (trt) 

: pariyesitum (vị b. thể) 
: thala (trung) 

: pattharati (đt) 

` tath eva (bbt) 

: kacchapa (nam) 

: sannipatati (đt) 

: virupa; dubbamna (tt) 
: khana (nam) 

: paribbajaka (nam) 

: ekeka (tt) 

: vinassanta (htpt) 

: uddham (bbt) 
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[130] Đệ nhất chuyển hóa ngữ được hình thành trực 
tiếp từ những ngữ căn bằng cách cộng thêm một vài tiếp vi 
ngữ. Những tiếp vĩ ngữ này gọi là kita, do đó những chuyển 
hóa ngữ này được gọi là kitakas. 

a- Cả hai loại chuyển hóa ngữ, đệ nhất và đệ nhị, đều được kể 
như những danh từ (nghĩa là, như những tĩnh từ và danh từ). Một 
số bất biến từ cũng được tìm thấy trong chúng. 

b- Sự khác biệt giữa đệ nhất và đệ nhị chuyển hóa ngữ là : 

1) Đệ nhất chuyển hóa ngữ là một danh từ hay một bất biến 
từ được hình thành bằng một ngữ căn cộng với một tiếp vĩ ngữ. Tất 
cả những phân từ cũng gồm trong loại này vì được hình thành bằng 
một ngữ căn và tiếp vĩ ngữ. 

2) Đệ nhị chuyển hóa ngữ là một chữ được hình thành bằng 
một đệ nhất chuyển hóa ngữ với một tiếp vĩ ngữ. Loại này tự bản 
chất, phần lớn là tĩnh từ. 


[131] Nguyên âm cuối cùng của một ngữ căn, nếu có 
nhiều hơn một nguyên âm, có thể bị hủy bỏ trước tiếp vĩ ngữ. 

Những định luật về hợp âm, như đồng hóa và tiếng tăng 
cường nguyên âm, được áp dụng bình thường ở đây. 


[132] Tất cả những tiếp vĩ ngữ kitaka được chia thành : 


1. Kicca và 2. Kita 
1- Những tiếp vĩ ngữ thành lập nên những quá khứ phân từ 
được gọi là Kicca . Số này rất ít. 
2- Những tiếp vĩ ngữ thành lập nên những hiện tại phân từ 
năng động thể và những danh từ khác, diễn đạt một ý nghĩa năng 
động, thì được gọi là Kita. Số này rất nhiều. 


1- Tiếp vĩ ngữ Kicca 
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Chúng ta đề cập đến loại này trước vì chúng chỉ có một số ít. - 
tabba, -aniya, -nya, -niya, -tayya và -icca gọi là Kicca. 


[133] "-tabba" hay "-aņīya" có thể được tiếp cho tất cả 
những ngữ căn để hình thành những phân từ khả năng cách 
diễn đạt ý nghĩa thụ động. 

Kara (làm) + tabba : kattabba hay katabba . 

(Trong chữ đầu, r của ngữ cán được đồng hóa với phu âm đầu 
của vĩ ngữ; trong chữ sau r bị hủy bỏ và nguyên âm đầu dài ra). 

Kara + aņīya ` karaniya (cái điêu nên làm). 

Su (nghe) + tabba : sotabba. 

Su + aniya ` savaniya (điêu nén nghe). 

(Trong cả hai chỗ nguyên âm của ngữ căn được tăng Cường; 
và trong ví dụ thứ hai nguyên âm tăng cường đổi thành av). 

Xin xem thêm những thí dụ về loại này ở đoạn 73 quyển I. 


.. [134] "-nya" và "-niya" được tiếp cho mót số ngữ cán 
để hình thành những phân từ thụ động thể. (n là dấu hiệu 
chỉ sự tăng cường). 

A- khi nguyên âm cuối của ngữ căn bị hủy bỏ trước nya ,và ya 
của tiếp vĩ ngữ được nối liên với phụ âm cuối, thì cả hai chúng đều 
trải qua một cuộc biến đổi. Với những ngữ căn kết thúc bằng h (a), 
y của tiếp vĩ ngữ được đổi chỗ với phụ âm cuối cùng của ngữ căn. 

B- Trong vài ngữ căn khẩu cái âm (âm nóc họng) cuối (c.j) đổi 
thành âm họng (hầu âm) : c đổi thành k; j thành g. 

Sự biến đổi chúng trải qua như sau : 

Dhya thành jjha; dya thành jja; mya thành mma. 

Jya thành jja; gya thành gga; cya thành kya. 

Ví dụ : 

Vada (nói) + nya = vadya = vajja (cái gì nên nói; lỗi lầm; nhạc 
cụ). 
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Gamu (hiểu) + ņya = gamya = gamma (điều nên hiểu). 

Khāda (ăn) + nya = khādya = khajja (cái nên ăn, đồ ăn cứng). 

Yuja (buộc ách, gia nhập) + nya = yojya = yogga (cái nên 
buộc, chiếc xe, thích hợp). 

Vada (nói) + nya = vācya = vākya (điều nên được nói lên; 1 
câu). 

Gaha (lấy) + nya = gayha = gayha (cái nên được lấy). 

Garaha (khinh bỉ) + nya = gãrayha (điêu đáng khinh bi). 

C- -nya sau những ngữ căn kết thúc bằng ä, ¡ và ï đổi thành 
eyya. 

Dã (cho) + eyya = deyya (cái nên được cho). 

Pã (uống) + eyya = peyya (cái nên được uống). 

Ji (chinh phục) + eyya = jeyya (cái nên được chinh phục). 

Nī (lãnh đạo) + eyya = neyya (cái nên được hướng dẫn). 

-NIYA 

Kara (làm) + niya = kãriya (cái nên được làm, công việc). 

Hara (mang) + niya = hãriya (cái nên được mang). 

Mara (giết) + niya = mãriya (cái nên được giết). 


[135] "-icca" và "-tayya" chỉ được tiếp sau một số chữ : 
Kara + icca = kicca (cái nên làm, công việc). 
Ar của ngữ căn bị bỏ trước tiếp vĩ ngữ. 
Ñã (biết) + tayya = Ñãtayya (cái nên được biết). 
Pada (đi) + tayya = patayya (cái nên đạt đến). 


BÀI TĀP 23 
DỊCH RA TIẾNG VIỆT 
VÀ CHỈ RO NHỮNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGŪ. 
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1/ Khajjabhojjaleyyapeyyavasena catubbidhā honti 
manussānam āhārā. 

2/ "Sace me gatatthane dhitu doso uppajjat, tumhehi 
sodhetabbo." (Dh.A,i,398). 

3/ "Patikule vasantiya nama anto aggi bahi na niharitabbo; 
bahi aggi anto na pavesetabbo; dadantass eva databbam; 
adadantassa na databbam."(Ibid.i, 397). 

4/ "Sudassam vajjam afifiesam, 

Attano pana duddasam." (Dhp.252). 

5/ "Sace yagu hoti, bhajanam dhovitva yagu upanetabba; 
yagum pitassa udakam datva bhajanam patiggahetva ... dhovitva 
patisametabbam." - V.i,46. 

GI "Kalass' eva utthaya upahana omuficitva... dantakattham 
databbam, mukhodakam  databbam, asanam  pafiflapetabbam." 
(Ibid. 46). 

7/ "Naham tam  gamanena lokassa antam  fiatayyam 
datthayyam pattayyam ti vadāmi." (A.ii,48). 

8/ "Puññam' ākankhamānena 

Deyyam hoti vijanata." S.i, 18. 

9/ Mahasamudde asankheyyā macchakacchapa, appameyyo 
udakakkhandho ca atthi. 

10/ "Tam sutva itaro : "Bhariyam vata me sāhasikam 
ananucchavikam kammam katan ti baha paggayha kandanto... 
ahosi." (Dh.A.i,17). 


NGÜ VUNG 
Ananucchavika : không xứng hợp (tt). 
Anta : cùng đích (nam) 
Gantabba : nên đi xa (knpt). 
Gamana : đi, tản bộ (danh đt). 


Appameyya : vô lượng, không thể đo lường (knpt). 


Catubbidha 
Asankheyya 
Datthayya 
Ākarīkhamāna 
Dantakattha 
Upajjhāya 
Duddasa 
Upāhana 
Dosa 
Omuficitva 
Niharitabba 
Kandanta 
Mukhodaka 
Khandha 
Leyya 
Pafifiapetabba 
Patiggahetva 
Vata 
Patisametabba 
Vijananta 
Patikula 
Sahasika 
Pavesetabba 
Sudassa 

Pita 
Sodhetabba 
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: góm bón (tt). 

: VO số, (knpt); số lớn nhất (trung). 
: cái nên được thấy (knpt). 

: mong muốn (htpt). 

: bàn chải răng (trung). 

: giáo thọ sư (nam). 

: khó thấy (tt). 

: trâm (nam). 

: lỗi lâm, việc quấy (nam). 

: sau khi cởi ra (bbqk). 

: cái nên lấy ra (knpt). 

: khóc to (htpt). 

: nước được rửa mặt (trung). 

: một khối lớn, thân (cây) (nam). 
: (đồ ăn) cái đáng được liếm (knpt). 
: cái nên chuẩn bị (knpt). 

: sau khi nhận được (bbqk). 

: chắc chắn, dĩ nhiên (bbt). 

: cái nên sắp thứ tự (knpt). 

: biết (htpt). 

: gia đình bên chồng (trung). 

: vội vàng (tt). 

: Cái nên được thâu vào (knpt). 

: dễ thấy (tt). 

: được uống (knpt). 

: điều nên được hỏi tra (knpt). 


DỊCH RA TIÉNG PALI 
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1/ Công việc phải được làm hôm nay không nên để đến ngày 
mai. 

2/ Nếu tôi phải bị giết thì những con cái tôi sẽ trở thành những 
trẻ mồ côi. 

3/ Vị vua mà lời nói của vị ấy đáng được tuân theo, phải được 
kính trọng bởi tất cả. 

4/ Người đàn ông ấy có thể được thấy ở trong thành phố hàng 
ngày. 

5/ Cô ấy nên được mang đến cho mẹ cô ta. 

6/ Những đức hạnh của Đức Thế Tôn không thể được nghĩ bàn 
đến, trí tuệ của Ngài cũng không thể suy lường được. 

7 Nhiêu lần thái tử cố nhāc lên cái cung mā không một ai có 
thể di chuyển được. 

8/ Đứa bé trai ấy sống ở đâu, đứa trẻ mà không nên được gửi 
đến nhà cha nó? 

9/ Vô số cá sống ở trong con sông có thể qua được ở cạnh làng. 

10/ Những của bố thí nên được cho những vị tu sĩ giới hạnh bởi 
những nam cư sĩ và nữ cư sĩ. 


NGỮ VỰNG 
Có thể qua được : taraniya (knpt) 
Nên được giữ : thapetabba (knpt) 
Bị giết : mārita (qkpt) 
Đáng được tuân lệnh : anuvattitabba (knpt) 
Cư sĩ nam : upāsaka (nam) 
Cư sĩ nữ : upāsikā (nū) 
Đáng được gửi di : pesetabba (knpt) 
Có thể đo được : meyya (tt) 
Đáng được mang : āharitabba (knpt) 
Có thể di chuyển : cālanīya (htpt) 


Có thể nghĩ : cinteyya (knpt) 
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Trẻ mồ côi : amātāpitika (tt) 
Đưa lên : ukkhipitum (vbc) 
Được thấy : dittha (qkpt) 


TIẾP VĪ NGỮ KITA - HIỆN TẠI PHÂN TỪ 


[136] "-nta" và "-māna" có thể tiếp sau tất cả moi ngữ 
căn hay động từ căn để hình thành hiện tại phân từ. 

Những ngữ căn sau đây đổi hình dạng khi đứng trước một số 
tiếp vĩ ngữ : 

Gamu (đi) trở thành gaccha 

Isu (mong) trở thành iccha. 

Disa (thấy) trở thành passa hay dakkha 

Pã (uống) trở thành piba hay piva. 

Tha (đứng lên) trở thành tittha 

Dã (cho) trở thành dada 

Ñã (biết) trở thành jãna 

Kara (làm) thành kuru hay kubba. 

Gaccha + nta = gacchanta (đang di). 

Iccha + na = icchanta được mang. 

Passa + nta = passanta (đang nhìn). 

Dissa + māna = dissamāna (đang xuất hiện). 

Tittha + māna = titthamāna (đang đứng). 

Dada + māna = dadamana (đang cho). 

Jāna + nta = jãnanta (đang biết). 

Kuru + māna = kurumāna (đang làm). 

(trước -nta chữ kara không thay đổi nhưng lại lấy động từ 
tướng là o) : 

Kara + o + anta = karonta (đang làm). 
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Bhava + māna = bhavamāna (dang lā). 

Bhava là động từ căn hình thành từ bhū (lā). Vē biến thể của 
những chữ này và những hiện tại phân từ khác, xin xem đoạn 50 và 
51 của quyển I. 


[137] "-ta", "-tavantu" và "-tāvī" có thể được tiếp sau 
mọi ngữ căn để hình thành những quá khứ phân từ. 

Trong phần lớn trường hợp, phụ âm cuối (cùng với nguyên âm 
cuối) bị bỏ rơi trước những tiếp vĩ ngữ này, và chữ t của vĩ ngữ đôi 
khi được gấp đôi. 

Bhuja (ăn) + ta = bhutta (đã ăn). 

Bhuja +tāvī = bhuttāvī (đã ăn). 

Bhuja + tavantu = bhuttavantu (đã ăn). 


A. Vi -tavantu và -tàvi rất it dùng, nên ở đây chúng ta chỉ đề 
cap đến vĩ ngữ -ta. 

Muca (giải thoát) + ta = mutta (được phóng thích). 

Tapa (làm nóng) + ta = tatta (được làm nóng). 

Pada (đi) + ta = patta (đạt đến) 

Mada (làm say) + ta = (bị say). 

Yuja (liên kết) + ta = yutta (có khiếu, được nối kết). 

Supa (ngủ) + ta = sutta (ngủ). 

8. Có khi "-ta" không gấp đôi nhung phần cuối của ngữ cān bi 
bó : 

Kara (làm) + ta = kaka. 

Mara (chét) + ta = mata. 

Hana (nghi) + ta = hata. 

Hana (giét) + ta = hata. 

Gamu (di) + ta = gata. 

Ramu (choi) + ta = rata. 


190 


C. Có khi "ta" trải qua một cuộc đổi thay cùng với phụ ām 
cuối của ngữ cán. 

1) s + ta trở thành -ttha. 
Dasa (cắn) + ta = dattha. 
Kasa (cày) + ta = kattha. 
Hasa (cười) + ta= hattha. 
Rusa (giận) + ta = ruttha. 
Ghusa (làm On) + ta = ghutta. 
Ā + kusa (la rāy) + ta = akkuttha. 

2) m + ta trở thành -nta 
Khamu (chịu đựng) + ta = khanta. 
Samu (làm yên) + ta = santa. 
Bhamu (cuộn) + ta = bhanta. 
Damu (hàng phục)+ ta = danta. 
Pa + kamu (đi) + ta = Pakkanta. 

3) dh + ta trở thanh -ddha. 
Budha (biết) + ta = buddha. 
Rudha (ngan bít) + ta = ruddha . 
4) bh + ta trở thành -ddha. 

Labha (được) +ta = laddha. 
Lubha (tham)+ ta= luddha. 

5) j + ta trở thành -gga. 
Bhaja (bẻ gay) + ta = bhagga. 
Sam + vija (lay động) + ta = samvigga. 

6) Những biến đổi bất thường khác là : 

Duha (vắt sữa) + ta = duddha. 
Ruha (leo) + ta = rulha. 
Majja (đánh bóng) + ta = vuttha. 
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D. Đôi khi -ta làm biến đổi ngữ căn ở trước nó, còn nó thi 
không đổi thay. 

Jana (phát sinh) + ta = jāta; 

Pā (uống) + ta = pīta ; 

Thā (dūng) + ta = thita ; 

Mā (do) + ta = mita 

E. -ta ở sau một số ngữ cán don ám thì không làm biến dôi 
ngữ căn cūng không tự biến đổi: 

Bhū (là) + ta = bhūta. 

Nī (lānh dao) + nīta. 

Bhī (sg) + ta = bhīta. 

Ñã (biết) + ta = ñãta. 

Ya (đi) + ta = yata. 

Ji (chinh phục) + ta = jita. 

Ci (thu nhặt) + ta = cita. 

Nhã (tắm) + ta = nhāta (Pāli có cả hai hình thức naha và 
nha). 


[138] Một cách dễ dàng và thông thường hơn để hình 
thành những phân từ với vĩ ngữ -ta là xen thêm chữ "ï" ở 
giữa ngữ căn và tiếp vĩ ngữ. Cách này thường làm nhất với 
những ngữ căn kết thúc bằng chữ a: 

Paca (nấu) + ta = pacita. 

Gaha (lấy) + ta = gahita. 

Khāda (ăn) + ta + khādita. 

Manda (trang hoàng) + ta = mandita. 

Katha (nói) + ta = kathita. 

Likha (viết) + ta = likhita. 
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[139] "-na" được tiếp sau một số ngữ căn để hình 
thành những quá khứ phân từ. Ở nhiều nói, chữ 7 của tiếp vĩ 
ngữ được gấp đôi và phụ âm cuối của ngữ căn bị bỏ. Đôi khi 
chữ ihay được xen vào giữa ngữ căn và tiếp vĩ ngữ. 

N đổi thành n khi phụ âm cuối của ngữ căn là chữ r. 

Chida (cắt) + na = chinna. 

Chada (che phủ) + na = channa. 

Bhida (bẻ gāy) + na = bhina. 

Ni + sada (ngôi) + i + na = nisina. 

Tara (gua) + i + na = tiņņa. 

Pūra (đổ đầy) + na = punna. 

Jara (tàn) + i +na = jiņņa. 

Dā (cho) + i +na = dinna. 

Khi (kiệt sức) + na = khina. 

Dĩ (khổ sở) + na = dīna. 

Lũ (cắt) + na = lũna. 

Pa + ha (bỏ) + ī + na = pahina. 

Äsa (ngồi) + ī + na = āsīna. 


[140] Nhiêu quá khứ phân từ trong số này có hai hình 
thức khác nhau : 

Ngữ căn : paca : pacita; pakka (nấu); 

Ngữ căn : hara : harita; hata (mang). 

Ngữ căn : vasa : vasita; vuttha (ở). 

Ngữ căn : ñã : jãnita; ñãta (biết). 

Ngữ căn : laga : lagita; lagga (nối). 

Ngữ căn : kasa : kasita; kattha (cày). 

Ngữ căn : tapa : tāpita; tatta (đốt nóng). 

Ngữ căn : pusa : posita; puttha (nuôi). 
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Ngū cān : chida : chindita; chinna (cāt). 
Ngữ căn : dusa : dūsita; duttha (hỏng). 
Ngữ căn : puccha : pucchita; puttha (hỏi). 
Ngữ căn : rusa : rosita; ruttha (giận). 
Ngữ căn : gupa : gopita; gutta (che chở). 


BÀI TĀP 24 
DICH RA TIẾNG VIỆT 
VÀ CHỈ RO NHỮNG CHUYỂN HÓA NGU. 


1/ "Sumedhatāpaso iddhimā' ti jānantā udakabhinnokasam 
sallakkhetva ` tvam imam thanam alankarotī' ti vatva adamsu." (J. 
Nidāna). 

2/ "Evam nisinne Bodhisatte sakaladasasahassacakkavale 
devata sannipatitva..  Bodhisattam nanappakarahi ^ thutihi 
abhitthunimsu." (Ibid). 

3/ "Yathā pana aññe satta mātukucchito nikkhamantā 
patikkūlena asucinā makkhitā nikkhamanti, na evam Bodhisatto." 
(Ibid). 

4/ "Aparam pana ekadivasam uyyanam gacchanto tath' eva 
devatāhi nimmitam sunivattham supārutam pabbajitam disvā : 'ko 
nām' eso, sammā ?' ti sārathim pucchi " (Ibid). 

5/ "Ayam Buddattāya abhinīhāram katvā nipanno; samijjhissati 
patthana ito kappasatahassadhikanam catunnam asankheyyānam 
matthake". (Ibid). 


6/ "Kim me ekena tinnena 

Purisena thamadassina ?" (Buddhavamsa). 
7. "Dassanam me atikkante 

Sasanghe lokanayake 

Hattho hatthena cittena 

Asana vutthahim tada." (Ibid). 
8/ " Ubbigga tatisa bhita 
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Bhantā vyathitamānasā 
Mahājanā samāgamma 
Dīpankaram upāgamum." (Ibid). 
OI "Tattha devamanussa gandhamaladihi pūjayanānā 


Mahapurisa, idha tumhehi sadiso añño natthi; kut' ettha uttaritaro?' 
ti ahamsu." (J.Nidanakatha). 


10/ "Adittasmim agārasmim 
Yam niharati bhajanam 
Tam tassa hoti atthaya; 
No ca yam tattha dayhati." (S.i.31). 


NGÜ VUNG 
Atthaya : vi sự an lạc (chi dinh cách số ít) 
Asuci : phán, dơ (nam); bất tinh (tt). 


Abhitthuni : ca tụng (qk) 
Aditta : dó ruc (qkpt) 
Abhinīhāra : ước vong (nam). 
Uttaritara : cao quy hơn (tt). 


Upagami : di dén, dén gàn (dt) qk 

Likanāyaka : chi Đức Phật (nam), chúa té thế gian. 
Ubbigga : lay dóng (akpt). 

Okāsa : chỗ (nam). 

Vyathita : vẫy (qkpt). 

Dayhati : bi dót cháy (dt). 

Sadisa : báng nhau (tt). 


Thāmadassī : người biết sức minh (nam). 
Samagamma : sau khi nhóm lai (bbqk). 
Thuti : sự ca tung (nū). 

Sasangha  : cùng với đoàn thể (tt). 
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cùng với tăng chúng (tt). 


Dasana : sự thấy (trung). 
Nipanna : nằm xuống (gkpt). 
Samijjhati  : thành công (dt). 
Nimmita : tạo ra (qkpt). 
Sallakkhetvā : sau khi xét (bbqk) 
Patikkula : chán ngấy, ghê tởm (tt). 
Sunivattha : phục sức dep dē (qkpt). 
Matthake : cuối cùng 


Suparuta ` mặc đẹp (qkpt). 


DỊCH RA TIỀNG PĀLI, SỬ DỤNG NHỮNG PHĀN TỪ 

1/ Có những nhà bị sụp, những cây cối bị gāy đổ, những thây 
chết và những người bị thương ở trong những làng lân cận chiến 
trường. 

2/ Đức Thế Tôn ra khỏi tinh xá, đã vào đô thị qua con đường 
được trang hoàng, Ngài được kính trọng, tôn sùng và ca ngợi bởi 
dân chúng. 

3/ Vị chủ trẻ, khi ngài đang đi xe đến công viên, đã thấy một 
người già lưng còng như một cái sườn kèo của mái nhà, đang tựa 
vào một cái gậy, và đi khập khēnh. 

4/ Mẹ của Yasa khi đã đi lên lâu đài và không thấy y, đã đi đến 
chóng của bà và nói : "Con trai Yasa của ông đã biến mất, này gia 
chủ.” 

5/ Khi ấy người gia chü vi nghi ráng ngồi đấy thi sé thấy được 
con trai của ông, nên vẫn ngồi tại chỗ ấy, đâm ra vui sướng và sau 
khi đã chào Đức Thế Tôn, ngồi xuống cạnh Ngài. 
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6/ Khi ấy, lúc Ngài đi tiếp, Ngài thấy những nông phu đang cày 
những đám ruộng mặc những áo quần dơ dáy phủ đầy bụi được thổi 
tung bởi những cơn gió nóng. 

7/ Suốt trong khi nàng đang nói, những người Bà la môn ngắm 
nhìn vẻ rực rỡ của hàm răng nàng... và sau khi hoan nghênh những 
lời nàng, họ lấy tràng hoa bằng vàng và để nó lên đầu nàng. 

8/ Cái ngày trước khi nàng ra đi, quan giữ kho ngôi trong phòng 
ông và cho con gái ngôi cạnh ông, giáo giới nàng, và bảo cho nàng 
biết những quy luật hạnh kiểm nàng phải theo khi nàng đến ở trong 
gia đình chông nàng. 

9/ Migara vị giữ kho ngồi trên một chiếc xe di sau những chiếc 
khác, và khi thấy một đám đông người di theo, ông đã hỏi : "Những 
người này là ai thế 7” 

10/ Rồi nàng vào đô thị đứng trên xe của nàng, và để cho tất cả 
thành phố nhìn thấy nàng. 


NGỮ VỰNG 
Già : mahallaka, vuddha (tt) 
Khi ngài đi tiếp : cách 7, gacchanta 
Được bôi dầu : abbhafijita (qkpt) 
Chiến trường ` yuddha-bhümi (nữ) 
Công bố : āroceti (đt) 


Mang 

Hoan nghênh 
Được kính trọng 
Ở sau 

Ngắm nhìn 

Bị thổi tung 
Cây kèo nhà 

Xe 


: dharenta (htpt) 
: abhitthavati (đt) 
: garukata (qkpt) 
: pacchato (bbt) 

: passanta (htpt) 
: vayita (qkpt) 

: gopānasī (nữ) 

: yana (trung) 


Quy luật hạnh kiểm 
Biến mất 

Đáng được theo 
Đang di xe 

Do dāy 

Bi ngā, roi 

Đám đông lớn 

Vẻ rực rỡ của răng 
Được tôn sùng 
Tựa trên gậy 
Đang nói chuyện 
Bảo cho biết 

Đi khập khēnh 

Bỏ đi chỗ khác 

Sẽ thích hợp 

Nông phu 

Được ca tụng 

Bị thương 


197 


: sikkhā (nữ) samācāra (nam) 
: antarahita (qkpt) 

: vattetabba (knpt) 

: pajenta (htpt) 

: malina pamsumakkhita (qkpt) 
: patita (qkpt) 

: mahāsamūha (nam) 

: danta-kalyana (trung) 

: manita (qkpt) 

: danda-parayana (tt) 

: kathenta (htpt) 

: vadanta (htpt) 

: pavedhamana (htpt) 

: apagacchati (đt) 

: yutta (qkpt) 

: gamika; janapadika (nam) 

: abhitthuta, pasamsita (qkpt) 
: paharita, vanita, khata (qkpt) 


NHỮNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGỮ 


KHÔNG PHÁI PHÁN TỪ 


(Những tiếng này thuộc năng động thể và không chỉ một thì 


đặc biệt nào). 


[141] "-na" có thể được tiếp cho những ngữ căn tha 
động khi ở trước chúng có một túc từ sự vật. 
Kumbham + kara + ņa = kumbhakāra (người thợ gốm) 
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Ratham + kara + ņa = rathakāra (người đóng xe, thợ mộc). 
Gantham + kara + ņa = ganthakāra (tác giả một quyển sách). 
Pattam + gaha + ņa = pattagāha (nguči mang bāt). 

Sukham + kamu + ņa = sukhakāra (tim an lac). 

Tantam + ve + ņa = tantavāya (thợ dệt). 

Kammam + kara + ņa = kammakāra (thợ thuyền). 

A. -y được xen vào giữa na và ngữ căn kết thúc bằng một chữ 


ā. 

Dānam + dā + ņa = dānadāya (người bố thí). 

Dhaññam + mā + ņa = dhafifiamaya (dong lúa). 

Tantam + vā + ņa = tan' tavaya 

B- Một số danh động từ cũng được hinh thành bang tiếp vĩ 
ngữ nāy. 


Paca + ņa = pāka (sự nấu). 
Gaha + ņa = gāha (sự lấy). 
Caja + ņa = cāga (sự từ bỏ). 
Hara + ņa = hara (sự mang). 


[142] -a, -aka, -ana, -āvī và -tu được tiếp sau những 


ngữ căn khi có một túc từ ở trước chúng. 


(1) Vĩ ngữ -a 
Dhammam + dhara + a = dhammadhara (không pháp). 
Hitam + kara + a = hitakara (ân nhân, có lợi). 
Dinam + kara + a = dinakara (mặt trời, làm nên ban ngày). 
Dhanum + gaha + a = dhanuggaha (người bắn cung). 
Sabbam + dã + a = sabbada (người bố thí tất cả). 
Majjam + pã + a = majjapa (người say). 
Khi có những danh từ ở vào những cách khác với cách của túc 


từ đứng trước ngữ căn : 
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Vane + cara + a = vanacara (người di lang thang trong 


rừng). 


Thale + thã + a = thalattha (ở trên đất). 
Jale + thã + a = jalattha (ở trong nước). 
Sirasmim + ruha + a = siroruha (tóc, mọc trên đầu). 
2) -aka (đôi khi cần sự tāng cường). 
Dã (cho) + aka = dãyaka (người cho). y được xen vào. 
Nī (dẫn) + aka = neaka = nãyaka (người lãnh đạo). e thành 


Kara + aka = kāraka (người làm). 
Su + aka = seaka = sāvaka (người nghe, đồ đệ). e thành āv. 
Pu (làm sạch) + aka = pāvaka (lửa). 
Gaha + aka = gāhaka (người mang). 
Yāca + aka = yācaka (ăn xin). 
Pāla + aka = pālaka (người hộ tri). 
3) Một số danh động tu được hinh thành với ana 
Gaha + ana = gahana (sự cam giữ). 
Nanda (vui) + ana = nandana (sự vui mừng). 
Bhuja (ăn) + ana = bhojana (đồ ăn). 
Su + ana = savana (sự nghe). 
Paca + ana = pacana (sự nấu). 
Bhū + ana = bhavana (sự trở thành). 
4) -āvi 
Bhayam + disa (thấy) + āvī = bhayadassāvī (người thấy nguy 


hiểm). Disa trở thành dassa. 


5) -tu. 
A- Phu âm cuối của ngữ căn trước vĩ ngữ nay đôi khi đồng hóa 


thanh t. 


Kara + tu = kattu (người làm, tác giả). 
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Hara + tu = hattu (người mang) 

Bhara + tu = bhattu (người nâng đỡ, chóng). 
Gamu + tu = gantu (người đi). 

Vada + tu = vattu (người nói). 

Mana + tu = mantu (người nhận thấy). 

Ñãtu + tu = ñãtu (người biết). 

Dātu + tu = dãtu (người cho). 

B- Đôi khi sự tăng cường nguyên âm đầu xảy ra: 
Chida + tu = chettu (người cắt). 

Ji + tu = jetu (người chinh phục). 

NI + tu = netu (người lãnh đạo). 

Su + tu = sotu (người nghe). 

C- Được tiếp liên sau động từ cán : 

Pāle + tu = pāletu (người che chở) 

Pālaya + tu = pālayitu. (i được xen vào). 
Kãre + tu = kāretu (người sai làm). 

Hāre + tu = hāretu (nguči sai mang). 

Māre + tu = māretu (người sai giết). 


[143] -ņī được tiếp sau một số ngữ căn để hình thành 
những chuyển hóa ngữ chỉ tác nhân : 

Chattam + gaha + ni = chattagāhī (người mang dù). 

Annam + dā + ni = annadāyī (người cho đồ án). 

Pāpam + kara + ņī = pāpakārī (người phạm tội). 

Khiram + pā + ņī = khīrapāyī (loài có vú, người uống sữa). 

Satatam + kara + ņī = satatakārī (người làm việc luôn). 

Sīgham + ya (di) + ni = sighayäy! (di mau). 

Dhammam + vada + ņī = dhammavādī (người giảng pháp, 
người chính trực). 
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[144] "-ra" được trực tiếp sau một số ngữ căn có 
những danh từ đi trước. R của vĩ ngữ biến mất cùng với phụ 
âm cuối của ngữ can. 

1. Bhuja + gamu + ra = (bhujena gacchati ti) bhujano (con 
rắn). 

2. Kuñja + ramu + ra = (kuñje ramatī' ti) kujaro (con voi). 

3. Kamma + jana + ra = (kammena jãto) kammajo (phát sinh 
do một nghiệp trước). 

4. Pañka +jana + ra = (panke jãto) pankajo (lên từ bùn, 
sen). 

5. Thala + jana + ra = (thale jāto) thalajo (sinh trên đất). 

6. Anda + jana + ra = (andato jãto) andajo (sinh từ trứng, 
con chim hay rắn). 


BÀI TÂP 25 
DICH RA TIẾNG VIỆT 
VÀ CHỈ RO NHỮNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGŪ. 
1/ "Te jalatthe thalatthe ca 
Bhujage' sītikotiyo 
Saraņesu ca sīlesu 
Patitthapesi Nāyako." (Mahāvamsa.i.62). 
2/ " Annado balado hoti, 
Vatthado hoti vannado 
Yanado sukhado hoti 
Dipado hoti cakkhudo 
So ca sabbadado hoti 
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Yo dadāti upassayam." (S.i 32). 
3/ "Ārāmaropā vanaropā 

Ye janā setukārakā 

Dhmmatthā sīlasampannā 

Te janā saggagāmino." (S.i 33). 
4/ "Gopuratthā tu Damilā 

Khipimsu vividhāyudhe 

Pakkam ayogulañ c' eva 

Kathitañ ca silesikam." (Mahāvamsa 25,30). 
5/ "Vanacāri pure āsim. 

Satatam vanakammiko 

Patthodanam gahetvāna 

Kammantam agamās' aham." (Apa. 376). 

6/ "Atīte Baranasiyam Brahmadatte rajjam kārente Bodhisatto 
kāsigāmake kumbhakārakule nibbattitvā kumbhakārakammam katvā 
puttadāram posesi." (178. th Jātaka). 

7/ "So arañfñato agacchante mālākāre disva thokam thokam 
phanitakhandam datva uļunkena pānīyam adasi." (4 th Jātaka). 

8/ "Uyyanapalo tassa madhamakkhitatinesu paluddhabhavam 
fiatva anukkamena attanam dassesi." (14. th Jataka). 

9/ "Mige anto pavitthe dvaram pidahimsu. Migo manusse disva 
kampamano maranabhayabhto ` antonivesanangane X adhavati 
paridhavati." (Same Jataka). 

10/ Dinakare atthangacchante nisakare ca udente ratthassa 
palako, Buddhassa sāvako, maharaja  yācakānam mahadanam 
adasi. 


NGÜ VUNG 
Attangacchanta : biến mát (htpt). 
Patthodana : mót nám cam (nam). 


203 


Antonivesanangaņa : sān nhā (trung). 


Paridhāvati 
Ayoguļa 


Paluddhabhāva 


Ādhāvati 
Pavittha 
Ārāma 
Posesi 


Āsim : (tôi) là (dt). 


Phanitakhanda 
Upassaya 
Balada 
Uyyanapala 
Yanada 

Ulunka 


: chạy quanh (đt). 

: hoàn sắt, viên sắt (nam). 
: sự cám dỗ (nam). 

: chạy đó đây (đt). 

: vào (qkpt). 

: Vườn 

: nâng đỡ (qkpt). 


: cục đường (nam). 

: nhà (nam). 

: người cho sức mạnh (tt). 
: người làm vườn (nam). 

: người cho xe (tt). 

` thia lớn (nam). 


Ropa : người trông cây (nam). 


Kathita 
Vannada 
Kammanta 
Vanakammika 
Gopurattha 
Satatam 
Thoka 
Saggagāmī 
Dāra 

Saraņa 
Dhammattha 
Sīlasampanna 
Nisākara 


: nóng sôi (qkpt). 

: cho (dùng sắc) (tt). 
: công việc (nam). 

: người làm trong rừng (nam). 
: người gát cửa. 

: luôn luôn (trạng từ) 

: một ít, nhỏ (tt). 

: người đi lên trời (tt). 

: vợ (nū). 

: chỗ trú ẩn (trung). 

: chính trực (tt). 

: có đức hạnh, giữ giới (tt). 
: mặt răng (nam). 
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Silesikā : nướu răng (nū). 
Pakka : được nấu, được đun nóng (qkpt). 


DỊCH RA TIÉNG PALI 
VÀ SỬ DỤNG NHỮNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HOÁ NGỮ 

1/ Những người thợ gốm, những người làm tràng hoa, những 
thở mộc, thợ vàng và những thợ khác ngày xưa không sống trong 
những đô thị mà trong những cùng phụ cận ở bên ngoài đô thị. 

2/ Tất cả chúng sinh, sống trong đất hay trong nước, đều 
không thể hộ trì sinh mạng của chúng mà không có thức ăn. 

3/ Những người cho thức ăn, áo quần và những thứ khác cho 
những hành khất, được ca tụng bởi những người khác sống trong 
những vùng kia. 

4/ Đức Thế Tôn ngồi trên một bảo toà được dâng cúng (cho) 
bởi những vị long vương của Tích Lan, khi Ngài viếng thăm đảo này. 

5/ Vào ngày sau, khi những vị tu sĩ đi vào làng, họ thấy rằng 
giảng đường đã không được quét tước, những chiếc chiếu đã không 
được trải ra, và nước uống đã không được đặt. 

6/ "Nhưng bây giờ, được vây quanh bởi những con cái và cháu 
bà, bà vừa đi vừa hát chung quanh toà nhà”. B.T. 479. 

7/ "Khi Visakha nghe tiếng "những bậc thánh” bà vô cùng sung 
Sướng... những khi bà đến nơi mà họ đang ăn và nhìn họ, thì bà 
đâm ra tức giận vì quan giữ kho.” B.T.465. 

8/ Sâu xa về trước, này Ānanda, có một ông vua tên là Mahā- 
Sundassana, vua của những vị vua, chúa tē của cả bốn phương của 
trái đất, người chinh phục, người bảo vệ mọi người. B.G.B. 217. 

9/ Ở đấy chúng trải qua suốt ngày để chiêm bái, tôn ngưỡng 
những xá lợi của Đức Thế Tôn với những vũ điệu, bài ca, âm nhạc, 
và những tràng hoa và hương, và kết những cái "long". Ibid. 229. 

10/ Khi ông ta nói thế Đại Đức Ānanda nói với người lang thang 
Subhadda rằng : “Thêi đủ rồi”, này bạn Subhadda, đừng làm phiền 
Đức Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Ibid. 249. 


Thợ 

Chiêm bái 

Toà nhà 

Tôn ngưỡng 
Vàng 

Xá lợi (Phật) 
Dū rôi 

Quanh 

Thợ vàng 

Hát 

(Đã được) quét 
Đồ đạc, vật dụng 
"Đã được” trải 
"Đã được” đặt 
Hộ trì, bảo trợ 
Điệu ca 

Làm phiền 

Bảo toà 

Người lang thang 
Chiếu 

Không có thể 
Mệt 
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NGỮ VỰNG 
: sippī (nam) 
: sakkaronto (htpt) 
: geha, pasada (nam) 
: mānenta (htpt) 
: padesa (nam) 
: Tathagata sarīra (nam) 
: alam (bbt) 
: parisamantato (bbt) 
: suvannakara (nam) 
: gayanta (htpt) 
` sammajjita, sammattha (qkpt) 
: upakarana, bhanda (trung) 
: atthata (qkpt) 
: thapita (qkpt) 
: bharitum (vb) 
: gita (trung) 
: viheseti (đt) 
: manipallanka (nam) 
: sañcaraka, paribbajaka (nam) 
: kilañja (nam) 
: asamattha (tt) 
: kilanta (tt) 


NHỮNG ĐỆ NHẤT 
CHUYỂN HÓA NGU BAT BIÊN. 
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[145] "-tum" và "-tave" được tiếp sau những ngữ căn 
hay những động từ căn để hình thành những vị biến thể 
(nguyên mâu). (-tave chỉ được dùng trong thơ). 

1) Chúng được nối liên với một chữ i thêm vào ngữ căn kết 
thúc bằng a hay u. 

2) Chúng được trực tiếp thêm vào những ngữ căn kết thúc 
bằng ā. 

3) Phụ âm cuối của một số ngữ căn được đồng hóa với chữ t 
của những tiếp vĩ ngữ. 

4) Sự tăng cường nguyên âm đầu đôi khi xảy ra trước những 
chữ này. 

1. "Tum" với một chữ i thêm giữa : 

Paca + i + tum = pacitum (nấu). 

Khāda + i + tum = khãditum (ăn). 

Hara + i + tum = haritum (mang). 

Dhāvu + i + tum = dhāvitum (chạy). 

Thêm vào động tu cán : 

Suņa + i + tum = sunitum (nghe). 

Bujjha + i + tum = bujjhitum (hiču). 

Jāna + i + tum = jānitum (biết). 

Chinda + i + tum = chinditum (cāt). 

2. Sau những ngữ cán kết thúc bang chữ à : 

Dã + tum = dàtum (cho). 

Pā + tum = pàtum (uống). 

Tha + tum = thatum (đứng). 

Ñã + tum = ñãtum (biết). 

Ya + tum = yatum (đi). 

Ngữ căn kara đổi thành kã trước những chữ này, sau đó nó 
được xem như ngữ căn kết thúc bằng à : 

Kã + tum = kãtum (làm). 
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Kā + tava = kātave (lām). 

3. Khi sự đồng hóa xảy ra và nguyên âm góc được mạnh : 

Kara + tum = kattum (làm) 

Chida + tum = chettum (cắt) 

Bhuja + tum = bhottum (ăn thưởng thức) 

Pada + tum= pattum (đạt đến) 

Hara + tum = hattum (mang) 

Vada + tum = vattum (nói) 

Gamu + tum = gantum (đi) 

Labha + tum = laddhum (được). 

Budha + tum = bodhum (nhận biết). 

Trong hai thí dụ cuối cả bh + t và dh + t đã trở thành ddh. 

4. Khi t không được gáp dôi và sự tang cường nguyên âm xảy 
ra: 

Nī + tum = netum (dẫn đạo, mang). 

Ji + tum = jetum (chiến). 

Su + tum = sotum (nghe). 

Hū + tum = hotum (trở thành). 


[100] Với những động từ căn sai bảo, và những căn thuộc đệ 
thất động từ, kết thúc bằng chữ a, những vĩ ngữ này được nối sau 
với sự trợ giúp của một chữ i. Chúng được trực tiếp thêm vào những 
căn kết thúc bằng e. 

Cấn sai bảo. 

Kare + tum = karetum; kāraya + i + tum = karayitum (sai 
làm) 

Mārāpe + tum = mārāpetum ; mārāpaya + i + tum = 
mārāpayitum (sai giết). 

Gāhe + tum = gahetum; gāhāpaya + i + tum = gahapayitum 
(sai lāy). 
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Những cán thuộc đệ thất động từ: 

Core + tum = coretum; coraya + i + tum = corayitum (ăn 
trộm). 

Pāle + tum = pāletum ; pālaya + tum = pālayitum (che chở, 
cai tri). 

Dese + tum = desetum; desaya + i + tum = desayitum 
(giảng, thuyết pháp) 


[147] Quá khứ từ năng động thể bất biến hay danh động 
từ hay bất biến quá khứ theo một số văn phạm gia hiện đại 
được hình thành với những tiếp vĩ ngữ - tvā, -tvāna, -tūna, -ya, 
-va, -tya. 

1) Những chữ này có thể được nối vào những ngữ căn nhờ 
một chữ i. 

2) Đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn bị bỏ rơi trước những chữ 
này. 

3) Nguyên âm dài cuối của ngữ căn đôi khi được làm ngắn lại 
hoặc làm mạnh trước những chữ này. 

4) T của tiếp vĩ ngữ được bỏ rơi hay biến đổi cùng với phu âm 
cuối của ngữ căn trong vài trường hợp. 

1. Được nối với ngữ căn bằng một chữ i : 

Paca + i + tvā = pacitvã (sau khi nấu) 

Kara + i + tvāna = karitvāna (sau khi làm) 

Vanda + i + tūna = vanditũna (sau khi cúi đầu lễ) 

Bhuñja +i + tva = bhuñjitvā (sau khi ăn) 

Saya + i + tvāna = sayitvana (sau khi ngủ). 

Suņa + i + tūna = sunituna (sau khi nghe) 

Suņa + i + tūna = sunituna (sau khi nghe) 

Jaha + i + tvāna = jahitvāna (sau khi bỏ) 

2. Phụ âm cuối bi bó roi: 

Kara + tvā = katvā (sau khi làm) 
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Hana + tvā = hatvā (sau khi giết) 

Bhuja + tvā = butvā (sau khi ān) 

Pada + tvā = patvā (sau khi dēn) 

Caja + tvā = catvā (sau khi bỏ) 

Chida + tvā = chetvā (sau khi chāt) 

Bhida + tvā = bhetvā (sau khi bē gāy, mở ra) 

3. Nguyên âm cuối được ngắn lai hay mạnh : 

Da + tvā = datva (sau khi cho). 

NI + tvā = netva (sau khi mang). 

Hũ + tvã = hutvã (sau khi là). 

Ña + tvã = ñatva (sau khi biết). 

Thã + tvã = thatvã (sau khi đứng hay ở). 

4. T của tiếp vi ngữ bi bỏ rơi hay biến đổi: 

Disa + tvā = disvā (sau khi thấy). 

Labha + tvā = laddhā (sau khi được). 

5. Chỉ bỏ nguyên âm cuối của ngữ cắn : 

Hana + tvã = hantvā (sau khi giết). 

Mana + tvā = mantvā (sau khi suy nghĩ). 

Nī + tvã = nitvā (sau khi mang). 

Ya + tvā = yatva (sau khi di). 

Pã + tvã = pātvā (sau khi uống). 

Trong chữ gamu + tvā = gantvā (sau khi di) m được đổi 
thành n. 


[148] -ya được đông hóa với phụ âm cuối của ngữ căn 
trong nhiều trường hợp, nó được trực tiếp thêm vào ngữ căn 
kết thúc bằng một nguyên âm dài. 

1) Trục tiếp thêm vào : 

Ā + dā + ya = ādāya (sau khi lấy). 
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Pa + hã + ya = pahāya (sau khi bỏ). 

Ā + nī + ya = ānīya (sau khi mang). 

A + ña + ya = aññãya (sau khi biết). 

2) Đồng hóa với phụ âm đi trước. 

Ā + gamu + ya = āgamya = āgamma (sau khi đến). 

Ni + sada + ya = nisadya = nisajja (sau khi ngồi). 

Ā + kamu + ya = akkamya = akkamma (sau khi dám). 

U + pada + ya = uppadya = uppajja (sau khi sinh). 

Upa + labha + ya = upalabbhya = upalabbha (sau khi được). 

Pa +mada + ya = pamadya = pamajja (sau khi trì hoãn, lơ 
dāng). 

Ā + rabha + ya = ārabhya = ārabbha (sau khi bắt đầu, vì, liên 
hē dēn). 

Pa + visa + ya = pavissa (sau khi vāo). 

Vi + bhaja + vibhajya = vibhajja (sau khi chia). 

3) y được đổi chỗ với phụ âm cuối nếu phu âm ấy lā chữ h : 

A +ruha + ya = āruhya = ãruyha . 

Gaha + ya = gahya = gayha (sau khi lāy). 

Sam + muha +ya = sammuhya = sammayha (sau khi quên). 

Pa + gaha +ya = paggayha = paggayha (sau khi đưa lên). 

4. Đôi khi -y được gấp đôi : 

Vi + nī + ya = vineyya (sau khi dời chỗ). 

Vi + ci + ya = viceyya (sau khi xem xét). 


[149] -tya luôn luôn được đổi thành cca cùng với hoặc không 
cùng phụ âm cuối của ngữ căn. 

Upa + hana + tya = upahacca (sau khi làm bực mình). 

Ā + hana + tya = āhacca (sau khi đánh, gõ). 

Pati + ¡ (đi, biết) + tya = paticca (theo sau, bởi vì). 
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Anu + vida + tya = anuvicca (sau khi biết, xét). 
Ava + i + tya = avecca (sau khi hiểu). 

Upa + ¡ + tya = upecca (sau khi đến gần). 

Ni + pada + tya = nipacca (cuối chào). 

Ni + hana + tya = nihacca (làm cho rơi xuống). 
Sam + kara + tya = sakkacca (cẩn thận). 

Vi + vica + tya = vivicca (sau khi tách rời). 


BÀI TĀP 26 
DICH RA TIẾNG VIỆT 
VÀ CHỈ RO NHỮNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGỮ 


1/ "Rafila pana vandite Bhagavantam avanditvā thātum 
samattho nama eko pi sariko nahosi." (J.Nidana). 


2/ Raja samviggahadayo hatthena satakam saņthapento 
turitaturitam nikkhamitva vegena gantva Bhagavato purato thatva 
aha... Kim ettakanam bhikkhünam na sakka bhattam laddhun ti 
safifiam karittha ? ti. (Ibid). 

3/ "Andhabālapitaram ` nissaya  evarüpam  Buddham 
upasankamitva danam va datum dhammam va sotum nalattham; 
afifiam kattabbam natthi ti manam eva pasadesi." (Dh. A. i, 27). 


4/ Bhikkhü tassa gharadvarena gacchanta tam saddam sutva 
viharam gantva Satthusantike nisinna evam ahamsu." (Ibid.i, 127). 


5/ "Tato so tatiye vasse 

Nagindo Mani-akkhiko 

Upasañkamma Sambuddham 

Saha sañgham nimantayi".(Mahāvamsa.i.71). 
6/ "Bhūsāpetvāna nagaram 

Gantvā sangham nimantiya 

Gharam netvāna bhojetvā 

Datva samanakam bahum 
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Satthārā desito dhammo 
Kittako ? ti apucchattha" 
7/ "Bhavana abhinikkhamma 
Addasam lokanayakam." (Apa). 
8/ "Sac' ayam putto tumhe paticca jato, akase titthatu; no ce 
patitva maratü' ti." (J. Katthahari). 
OI Vivicc eva kāmehi  vivicca 
patthamajjhanam upasampajja viharati. 
10/ " Sabbe sañgamma mantetva 


(Ibid. V.76). 


akusalehi  dhammehi 


Malam kubbanti Satthuno." (Apa. 56). 


NGÜ VUNG 
Addasam : tôi thấy (dt, gk). 
Kittaka : bao nhiêu (tt). 
Andhabāla : rất ngu, mù quáng (tt). 
Kubbati : làm (tt). 
Apucchatha : (nó) hỏi (qk). 
Turitaturiam : mau chống (tr.từ) 
Abhinikkhamma : sau khi ra khỏi (bbqk) 
Naginda : Chúa rồng (nam). 
Upasampajja : sau khi đạt được, sau khi thu giới (bbqk). 
Nālatham : (tôi) không được (đt) 
Upasankamma  : sau khi đến gần (bbak). 
Nimantayī : nó mời (đt). 
Ettaka : nhiều chừng này (tt). 
Nimantiya : sau khi mời (bbqk) 
Evarūpa : thuộc loại này (tt). 
Bhavana : nhà (trung). 
Kama : lạc thú giác quan (nam). 
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Bhūsāpetvā : sau khi sai trang hoàng (bbqkpt). 


Vandita : được thờ phụng (akpt). 
Vegena : một cách mau chóng (trạng t). 
Mantetva : sau khi hỏi ý kiến (bbak). 
Sañgamma : sau khi tụ hội (bbqk). 

Safifiam karoti — : nghi (dt). 

Santhapenta : diéu chinh (htpt) 


Samanaka : vật dụng thích hợp cho sa món (tt). 


DICH RA TIÉNG PALI 

VÀ SỬ DUNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HOÁ NGỮ KHI CÓ THÉ 

1/ Những nông phu sau khi đã cày ruộng và gieo lúa, mong mỏi 
có mùa gặt tốt. 

2/ Tất cả những người chính trực nên quyết định đối xử công 
bằng ngay cả đối với những người kẻ thù của họ. 

3/ Vì đã không tim được một vị thầy nào trong tinh xá ấy, vị ty 
kheo đến gần Đức Bổn Sư để có được một đề mục thiền định. 

4/ Người ta phải có bao nhiêu tiền để làm một cái nhà bảy tầng. 

5/ Sau khi té từ ngọn một cây cao, cậu bé đã gãy cánh tay phải, 
nhưng không có ai để đưa cậu đến một y sĩ. 

6/ Tôi sẽ nhất quyết làm được lòng những bạn tôi. 

7/ Những thị dân gọi nó là kẻ điên và ngu, và đuổi nó ra khỏi 
đô thị. 

8/ Nếu anh không thể tốt, thì ít nhất anh nên cố gắng đừng 
xấu. 

9/ Người phạm tội sau khi đã chịu những hậu quả của những ác 
nghiệp mình, ở cả hai đời này và đời sau, phải trải qua luân hôi 
(samsāra) một thời gian dài. 

10/ Từ bỏ hoài nghi và tăng trưởng đức tin vào Đức Thế Tôn, 
chúng thực hành những giới hạnh để đạt đến A la hán quả. 
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NGỮ VỰNG 
Ít nhất : antamaso (trt) 
Sự công bằng ` yutti (nữ) 


Gọi là (một người ngu) (bālo ti) vadantā (htpt) 
Từ bỏ (dùng trong bài) vitaritvā (bbqk) 


Thủ đô : rājadhāni (nữ) 

Thực hành : rakkhati, patipajjati (thực hành giới, hộ 
trì giới) (đt) 

Sự hoài nghi : kankhā, vicikicchā (nū) 

Sự quyết định : adhitthāna (trung) 

Cánh tay phải : dakkhina bāhu (nam) 

Mong đợi : agameti (đt) 

Chính trực : dhammika (tt) 

Xấu, tốt : adhammika (tt) dhammika 

Nên có : labhitabba (knpt) 


Nên quyết định 
(knpt) 

Mùa gặt 

Sau khi gieo 

Ngọn (cây) 

Sau khi chịu đựng 
Đề mục thiên định 
Chiếm được lòng 
Ngu 

Tăng thêm 


: (cittam) panidahitabbam hay kātabbam 


: dhaññaphala (trung) 

` vapitvā (bbqk) 

: matthaka, agga (nam) 

: anubhavitvā, vinditva (bbqk) 
: kammatthana (trung) 

: manam gahetum 

: elamuga (nam) 

: vaddhenta (htpt) 
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NGŪ VUNG 
Chữ viết tắt: 


Nam: nam tánh 

Nữ: nữ tánh 

Trung: trung tánh 

3: cả 3 tánh 

Tt: tính từ 

Dt: động từ 

Ddt: dai danh từ 

Trt: trạng từ 

Lt: liên từ 

Tdt: thụ động từ 

Skđt: sai khiến động từ 
Ngm: nguyên mẫu 
Qkpt: quá khứ phân từ 
Htpt: hiện tại phân từ 
Knpt: khả năng phân từ 
Bbqk: bất biến quá khứ phân từ 
Bb: bất biến 

Vbc: vị biến cách 


216 


NGŪ VỰNG PĀLI - VIỆT 


Akarana (ddt) : không làm. 

Aka (dt) : làm (gk). 

Akkamati (đt) : dẫm lên. 

Akkamma (bbgk) : sau khi dẫm lên. 
Akkuttha (qkpt) : khiển trách. 

Akkha (tt) : có mắt (chỉ dùng trong hợp thể). 
Akkharasamaya (nam) : khoa đọc và viết. 
Akkhāta (qkpt) : nói, giảng (qk). 

Agāra (trung) : nhà. 

Agga (nam) : chóp, đỉnh; cuối (tt); chính. 
Agghīyati (đt) : được kính trọng. 

Anga (trung) : chân tay, phần tử. 
Añgarakkhaka (nam) : cận vệ. 

Angāra (nam) : than đỏ. 

Accanta (tt) : nhất; quá cỡ; thuần túy. 
Accayena (trt) : sau một thời gian. 

Accha (nam) : con gấu. 

Acchindiyati (đt) : bị cướp bóc. 

Ajjatana (tt) : thuộc về hiện tại. 
Ajjhagamā (dt) ` đạt được, hiểu. 
Ajjhāvasati (đt) : ở. 

Ajjhokāsa (nam) : khoảng không. 
Aññatara (tt) : chắc chắn. 

Aññatitthiya (nam) : người dị giáo. 
Aññatha (trt) : bằng một cách khác. 
Aññaya (bbgk) : sau khi hiểu biết. 
Atthakathā (nữ) : luận giải. 

Addhateyya (nam) : hai rưỡi. 

Addhuddha (nam) : ba rưỡi, bốn trừ nửa. 
Andaja (nam) : chim, rắn. 
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Antaramāna (htpt) : không gấp. 
Atikatuka (tt) : rất nghiêm trọng. 
Atikkanta (tt) : trôi qua đã lâu. 
Atikkamati (dt) ` vượt qua. 

Atikkāmeti (đt) : trải qua (thời gian). 
Atichatta (trung) : cái lọng. 

Atimahanta (tt) : vô biên, bao la. 
Atirocati (đt) : chiếu sáng hơn. 
Ativisittha (qkpt) : ngon lành. 

Ativutthi (nữ) : mưa quá độ. 
Atisundara (tt) : tuyệt hảo. 

Attaja (nam) : con trai. 

Attabhāva (nam) : nhân cách, hữu ngã. 
Attamana (tt) : vui. 

Attha (nam) : lợi ích, ý nghĩa, nhu cầu. 
Atthangama (nam) : sự đặt xuống. 
Atthata (qkpt) : được lan ra. 

Attharati (đt) : lan rộng. 

Atthāya (chỉ dùng số ít của attha) : vì mục dich. 
Atra (trt) : ở đây. 

Atha (bbt) : liền khi ấy. 

Adinnādāna (trung) : sự trộm cắp. 
Addhamāsa (nam) : nửa tháng. 

Addhā (nam) : một thời gian lâu, một con đường dài; (trt) chắc chắn. 
Addhānā (trung) : đường thiên lý. 
Adhana (tt) : nghèo. 

Adhikatarussāha (nam) : sự cẩn thận triệt dē. 
Adhigacchissa (đt) : nó có lẽ đã đạt. 
Adhigacheyya (đt) : nó sẽ đạt. 
Adhitthāti (đt) : quyết định. 

Adhitthāna (ddt) : sự quyết định. 
Adhipati (nam) : ông chủ, bề trên. 
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Adhirāja (nam) : hoāng dē. 

Adhivasati (đt) : sống. 

Adhivāsanā (nữ) : sự bằng lòng, chịu đựng. 
Anagāriya (trung) : sự không nhà. 
Anattamana (tt) : bất mãn, phật ý. 
Ananucchavika (tt) : không thích hợp. 
Anapāyinī (nữ) : không rời bỏ, không trốn. 
Anariya (tt) : hèn hạ. 

Ansana (trung) : sự nhịn đói. 

Anägata (nam) : thì tương lai, (tt) vị lai. 
Anātha (tt) : thiếu thốn. 

Anicca (tt) : vô thường. 

Anukarana (dđt) : sự bắt chước. 
Anukkama (nam) : thứ tự. 

Anukkamati (đt) : theo sau. 

Anukkamena (trt) : dần dà, theo thứ tự. 
Anugata (qkpt) : được theo bởi. 
Anugantum (vbt) : đi theo. 

Anuggaha (nam) : sự giúp đỡ. 
Anucchavika (tt) : thích hợp. 

Anuññãta (gkpt) : được cho phép. 
Anutappati (đt) : hối hận. 

Anudita (qkpt) : không sinh khởi, không mọc. 
Anudisā (nữ) : phương giữa, trung gian. 
Anupaddava (tt) : thoát nguy, thoát hiểm. 
Anupubbena (trt) : đúng trình tự. 
Anuppatta (qkpt) : được đạt đến. 
Anuppadiyamāna (htpt) : được cho. 
Anuppabandha (nam) : những loạt trở lại. 
Anubandhati (đt) : săn đuổi. 

Anubhavanta (htpt) : sự chịu đựng, thưởng. 
Anumati (nữ) : sự ưng thuận. 
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Anuyufijati (dt) : nỗ lực thực tập. 
Anuvattitabba (knpt) : đáng được tuân phục. 
Anuvassam (trt) : hằng năm. 
Anuvādeti (đt) : phiên dịch. 

Anuvicca (bbqk) : sau khi xét nghĩ. 
Anuvitakketi (đt) : suy nghĩ, trầm tư. 
Anusaya (nam) : thiên kiến, thành kiến. 
Anusāsati (đt) : khuyến cáo, giáo giới. 
Anusasana (ddt) : sự khuyến cáo. 
Anussarati (đt) : nhớ lại. 

Anussaranta (htpt) : sự nhớ lại. 
Anühata (qkpt) : không bi phá hoại. 
Aneka (tt) : nhiều. 

Anta (nam) : cùng đích. 

Antaradhāyati (đt) : biến mất. 
Antarahita (qkpt) : đã biến mất. 
Antarāya (nam) : sự hiểm nguy. 

Antare (trt) : ở giữa, trong số. 

Antima (tt) : cuối cùng. 

Antogāma (trung) : trong làng. 
Antovassa (trung) : mùa mưa. 
Anvaddhamāsam (trt) : nửa tháng 1 lần. 
Anveti (đt) : đi theo sau. 

Apakãra (nam) : sự thương tổn, điều xấu. 
Apakkanta (qkpt) : đi xa. 

Apakkamati (đt) : chuyển hướng. 
Apagacchati (dt) : ra di, di chuyển. 
Apagata (qkpt) : được lấy di. 

Apaciti (nữ) : sự kính trọng. 

Apacinäti (đt) : làm giảm ít đi. 

Apadatā (nữ) : không chân. 

Apanīta (qkpt) : được lấy đi, tẩy trừ. 
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Aparabhage (trt) : sau đó. 

Aparādha (nam) : tội ác. 

Apākata (tt) : không ai biết, xa lạ. 
Api (bbt) : ngay cả, cũng. 

Apidhāna (trung) : cái nắp đậy. 

Apeti (đt) : dời qua một bên. 

Appaka (tt) : ít (về lượng). 
Appatipuggala (tt) : vô địch. 

Appatīta (qkpt) : bất man, phật ý. 
Appassuta (tt) : ngu sĩ. 

Appothenta (htpt) : vỗ tay. 

Abbuda (nam) : sự cãi cọ. 

Abbūļha (nam) : được rút ra, nhổ đi. 
Abbha (trung) : đám mây. 

Abbhafijita (qkpt) : được bôi dầu. 
Abbhantara (trung) : phần trong. 
Abbhācikkhana (trung) : sự vu khống. 
Abbhuggantvā (bbqk) : sau khi nhảy lên. 
Abbhuyyāti (đt) : hành quân chống lại. 
Abbhokāsa (nam) : giữa trời. 

Abhavi (đt) : trở nên, là. 

Abhavissā (đt) : nó có lẽ đã thành. 
Abhikkantatara (tt) : sáng hơn. 
Abhikkamati (đt) : tiếp diễn. 
Abhijjhalu (tt) : tham lam. 

Abhififiata (qkpt) : nổi tiếng, đặc biệt. 
Abhinham (trt) : thường, không hiếm. 
Abhitthavati (đt) : hoan nghênh. 
Abhitthuta (qkpt) : ca tụng. 
Abhitthunāti (đt) : ca tụng. 
Abhidhamma (nam) : pháp đặc biệt, đối pháp. 
Abhidhavati (đt) : chạy ngược chiều. 
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Abhinandati (đt) : thích thú về. 
Abhinikkhamati (đt) : từ bỏ, xuất gia. 
Abhinīharati (đt) : đem lại, sinh ra. 
Abhinīhāra (nam) : ước vọng. 

Abhipilita (qkpt) : bị áp bức, đau đớn. 
Abhimukha (tt) : đối diện; (trung) sự có mặt. 
Abhiramati (đt) : thưởng thức. 

Abhirati (nữ) : sự thích thú. 
Abhiramanta (htpt) : thưởng thức. 
Abhirupa (tt) : đẹp. 

Abhirūhana (ddt) : sự lên. 
Abhivaddhati (đt) : tăng trưởng. 
Abhivādeti (đt) : cúi chào. 
Abhisambujjhati (đt) : đạt toàn giác. 
Abhisambodhi (nữ) : toàn giác. 
Amātāpitika (tt) : mồ côi. 

Ambho (bbt) : tiéng xung hó nguči ngang hàng. 
Aya (nam, trung) : sát. 

Ayopeļā (nữ) : tủ sát. 

Ayya (nam) : vi chúa tē, người cao quý. 
Ara (trung) : cái căm xe. 

Araha (tt) : xứng đáng. 

Arahatta (trung) : quả a-la-hán. 
Arahanta (nam) : bậc a-la-hán. 

Ariya (nam) : thánh, vị đã đắc quả. 
Ariyasacca (trung) : thánh đế. 

Aroga (tt) : khỏe mạnh. 

Alattha (đt) : nó đã được. 
Alabbhaneyya (tt) : không thể đạt được. 
Alam (bbt) : đủ. 

Allina (tt) : bám víu. 

Avajānāti (đt) : khinh bi. 
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Avatthā (nữ) : cơ hội, dịp. 

Avamāneti (đt) : khinh bi. 

Avarodhaka (nam) : người bao vây. 
Avasarati (đt) : đi đến, vào, đặt. 
Avasitta (qkpt) : còn lại, thừa. 
Avasitta (qkpt) : rải, rắc. 

Avaharati (đt) : ăn trộm, lấy trộm. 
Avamsira (tt) : trút đầu xuống, lộn ngược đầu. 
Avāpurīyati (đt) : được mở ra. 

Avidita (qkpt) : không được biết. 
Avidūra (tt) : gần. 

Avisesam (tt) : giống như. 

Avecca (bbgk) : sau khi hiểu. 

Avera (nam) : sự thân thiện; (tt) tốt. 
Asakkonta (htpt) : không thể. 

Asakkhi (đt) : nó đã có thể. 
Asankheyya (tt) : vô số. 

Asappurisa (nam) : người xấu xa. 

Asi (đt) : (anh) lā (gk). 

Asuci (nam) : phân, do, (tt) bất tinh. 
Asnati (dt) : án. 

Assattha (nam) : cây thiêng, nơi đức phật thành dao. 
Assabhandaka (trung) : đồ buộc ngựa. 
Assama (nam) : chỗ ẩn dật, am thất. 
Assasālā (nữ) : chuông ngựa. 

Assāda (nam) : vị giác, sự thưởng thức. 
Assāsa (nam) : sự an ủi, thở vào. 
Assosi (đt) : nó nghe (gk). 

Ahata (qkpt) : mới (không bị hư). 
Ahāsi (dt) : mang đi, cướp đoạt (gk). 
Ahosi (đt) : nó là (qk). 

Akankhamana (htpt) : mong muốn. 
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Ahinna (qkpt) : đầy, rắc đầy. 
Ākirati (đt) : rải rắc lên. 

Ākiranta (htpt) : trút đổ. 

Ahoteti (dt) : gõ lên, gõ vào. 
Āgacchanta (htpt) : đến. 

Āgata (qkpt) : đến, (ddt) đến. 
Ägantuka (nam) : người lạ mặt. 
Ägantukãma (tt) : muốn đến. 
Ägamana (dđt) : sự đến. 

Ägameti (đt) : mong mỏi. 

Ācariya (đt) : giáo thọ sư. 
Äcikkhati (đt) : nói, báo tin. 
Āņatta (qkpt) : được nói, được sai. 
Āņā (nữ) : mệnh lệnh. 

Ānāpeti (dt) : ra lệnh. 

Ātapa (nam) : hơi nóng mặt trời. 
Ādāya (bbqk) : sau khi lấy. 

Ādi (nam) : sự bắt đầu, (bbt) vân vân. 
Āditta (qkpt) : đỏ rực. 

Ādhāvati (đt) : chạy khắp nơi. 
Ādhipacca (trung) : sự cai trị. 
Ānanrarika (tt) : tiếp liền theo sau. 
Ānīya (bbqk) : sau khi mang. 
Ānubhāva (nam) : năng lực. 
Āpānamandala (trung) : phòng tiệc. 
Āpāyika (tt) : thuộc về địa ngục. 
Ābādha (nam) : sự đau 6m. 
Äbharana (trung) : đồ trang sức. 
Ämanteti (đt) : gọi, nói với. 
Äyatana (trung) : xứ, phạm vi giác quan. 
Äyasmantu (tt) : trưởng lão. 
Āraddha (qkpt) : đã bắt đầu. 
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Ārabbha (bbqk) : sau khi bắt đầu. 
Ärãma (nam) : cái vườn. 

Ārūļha (qkpt) : lên, lên tàu. 

Ārogya (trung) : sức khỏe. 
Ārocetabba (knpt) : đáng được báo tin. 
Āroceti (đt) : tuyên bố, thông báo. 
Ārohana (ddt) : lên. 

Ālinda (nam) : sân thượng. 
Āvasathāgāra (trung) : nhà nghỉ ngơi. 
Āvahāti (đt) : đem lại. 

Āvāheti (đt) : cưới vợ. 

Āvuņāti (đt) : mắc lên, buộc dây. 
Āvuso (bbt — hô cách) : này hiền giả. 
Äsanna (tt) : gần. 

Āsaya (nam) : chỗ ở, trú xứ. 

Äsiñcati (đt) : rưới, đổ. 

Āsificanta (htpt) : rudi, đổ. 

Āsīna (qkpt) : ngồi. 

Aha (dt) : nói, bảo. 

Āhacca (bbgk) : sau khi đánh. 
Āharitabba (knpt) : đáng được mang. 
Āharāpeti (đt) : sai mang. 

Icchati (đt) : mong muốn. 

Icchanta (htpt) : mong muốn. 

Icchita (qkpt) : muốn (qk). 

Ittha (tt) : dễ chịu. 

Iņa (trung) : nợ, món ng. 

Iti (bbt) : như vậy. 

Ittham (bbt) : như vậy. 

Itthibala (trung) : thần thông, thần lực. 
Iddhimantu (tt) : có thần thông. 
Indriya (trung) : căn, giác quan. 
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Iha (bbt) : ở đây. 

Ukkā (nữ) : bó đuốc, khí tượng. 
Ukkāsitvā (bbqk) : sau khi ho. 
Ukkujjeti (đt) : quay lên. 

Ukkhipati (đt) : nâng lên, ném lên. 
Ugganhapeti (đt) : dạy hoc. 
Ugganhitukama (tt) : muốn học, chăm học. 
Ugghoseti (đt) : la lớn. 

Uccinati (đt) : chọn lọc. 

Ucchindati (đt) : cắt lia, bẻ gãy, phá hủy. 
Uju (tt) : thẳng, chính trực. 

Utthahati (đt) : đứng dậy, phát khởi. 
Utthaya (bbqk) : sau khi sanh khởi. 
Utuguna (nam) : khí hậu. 

Uttama (tt) : cao quý, lớn nhất. 
Uttamanga (nam) : cái đầu. 
Uttaritara (tt) : cao hơn, lớn hơn. 
Uttarim (trt) : xa hơn, thêm nữa. 
Udapādi (đt) : nó sinh khởi (gk). 
Udaya (nam) : tăng trưởng, sinh khởi. 
Udariya (trung) : đồ ăn không tiêu. 
Uddhapäda (tt) : chân chổng lên. 
Uddham (trt) : chót đỉnh. 

Upakara (nam) : giúp đỡ. 

Upakkama (nam) : phương tiện. 
Upakkamati (đt) : cố gắng. 
Upakkilittha (qkpt) : dơ bẩn. 
Upagacchati (đt) : đến, đạt đến. 
Upacinäti (đt) : thâu nhặt. 

Upajjhāya (nam) : thầy dạy. 
Upatthāka (nam) : người hầu, thị giả. 
Uptthāna (trung) : hầu, san sóc. 
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Upatthita (qkpt) : đến gan, hầu cận. 
Upatthambheti (đt) : nâng đỡ. 

Upaddava (nam) : sự nguy hiểm, nguy hại. 
Upanagara (trung) : vùng ngoại ô, phụ cận. 
Upanayhati (đt) : bọc trong. 

Upanisidati (đt) : ngồi gan. 

Upanissāya (bbqk) : tùy thuộc vào. 
Upanita (qkpt) : được trình bày, giới thiệu. 
Upaniyati (đt) : được mang đến gần. 
Upaparikkhanta (htpt) : tra tầm, thanh tra, xét hỏi. 
Upamāna (trung) : sự so sánh. 

Upari (bbt) : ở trên, trên đầu. 

Upalabbha (bbqk) ` sau khi được. 
Upalimpeti (đt) : bôi, làm bẩn. 

Upavāda (nam) : sự la rāy. 

Upasankanta (qkpt) : được đến gần. 
Upasañkamanta (htpt) : đang đến gần. 
Upasankamitvā (bbqk) : sau khi đến gần. 
Upasampadā (nữ) : sự có được, đạt được. 
Upasevanā (nữ) : sự theo đuổi. 

Upassaya (nam) : chỗ ở, trú xứ. 

Upasevati (đt) : liên kết; dùng (thuốc). 
Upahacca (bbdk) : sau khi làm phật y. 
Upāgāmi (đt) : đã đến gần. 

Upāsaka (nam) : nam cư sĩ. 

Upäsikã (nữ) : nữ cư sĩ. 

Upāhana (nam) : giày dép. 

Upecca (bbqk) : sau khi đến gần. 
Uposathakamma (trung) : giữ tám giới. 
Uppajja (bbqk) : sau khi sinh ra. 
Uppajjissa (đt) : (nó) đã được sinh ra. 
Uppanna (qkpt) : sinh ra, phát khởi. 
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Uppādita (qkpt) : được phát sinh. 
Ubbigga (qkpt) : được lay động. 
Ubhayathā (trt) : bằng cả hai cách. 
Ummagga (nam) : đường hầm, đường sai. 
Uyyãna (trung) : vườn hoa, vườn. 
Uyyojeti (đt) : đưa di xa. 

Ura (trung, nam) : ngực. 

Uraga (nam) : con rắn. 

Ussava (nam) : lễ lạc. 

Ussahati (đt) : cố gắng, nỗ lực. 
Ussahanta (htpt) : đang nỗ lực. 
Ussāpeti (đt) : nâng lên. 

Ussāraņā (nữ) : khiến cho quay lui. 
Uļunka (nam) : cái thìa lớn. 

Ekaka (tt) : đơn chiếc, một mình. 
Ekakkhattum (trt) : một lần. 
Ekakkhika (tt) : độc nhãn, một mắt. 
Ekacca (tt) : một vài. 

Ekadhā (trt) : bằng một cách. 
Ekamantam (trt) : một bên, qua một bên. 
Ekamsena (trt) : trong mọi lễ. 
Ekībhāva (nam) : sự hợp nhất. 
Ekeka (tt) : từng cái một, mỗi. 
Ettaka (tt) : nhiêu chừng này. 

Eva (bbt) : chỉ. 

Evam eva (bbt) : chỉ có thể. 
Evarūpa (tt) : thuộc loại này. 

Evam (bbt) : thế này, như sau. 
Elamüga (nam) : người ngu. 
Okāsa (nam) : chó. 

Okirati (dt) : rài, rác. 

Okirapeti (dt) : sai rác. 
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Okkamati (đt) : chìm sâu vào, rơi vào. 
Ogha (nam) : dòng thác. 

Oja (nam, trung) : vẻ rực rỡ, nhựa cây. 
Ojavantu (tt) : bổ dưỡng. 

Otaranta (htpt) : đi xuống. 

Otāra (nam) : sự tình cờ, lỗi lầm. 
Odhi (nam) : giới hạn. 

Onamati (đt) : cúi xuống. 

Onita (htpt) : tách rời khỏi. 

Obhāsa (nam) : nước bóng, ánh sáng. 
Omuficati (đt) : cởi (giày), nói lỏng. 
Orasa (tt) : tự sinh. 

Olambiyati (đt) : được treo lên. 
Ovaraka (nam) : nhà ở. 

Osāna (tt) : cuối cùng, (trt) osāne. 
Kankhā (nữ) : nghi. 

Kacavara (nam) : từ chối. 

Kacchapa (nam) : con rùa. 

Kañcuka (nam) : áo choàng. 

Katacchu (nam) : muỗng. 

Kattha (qkpt) : được cày. 

Kathita (qkpt) : nóng sôi. 

Kanitthita (tt) : trẻ hơn, trẻ nhất. 
Katipaya (tt) : ít nhiều. 

Kattabba (knpt) : đáng làm. 

Kattum (vbt) : làm. 

Kathenta (htpt) : đang nói. 

Kanaka (trung) : vàng. 

Kantanta (htpt) : đang kéo sợi. 
Kantara (nam) : sa mạc. 

Kandanta (htpt) : la lớn, khóc lớn. 
Kappa (nam) : kiếp, một thời gian rất dài. 
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Kappeti (dt) : thắng yên ngựa; cắt. 
Jīvikam kappeti : kiếm kế sinh nhai, sinh sống bằng. 
Kama (nam) : thứ tự, phương pháp. 
Kampati (đt) : run ray. 

Kampamana (htpt) : run. 

Kampeti (đt) : lay, làm cho rung. 

Kambala (trung, nam) : cái mēn. 

Kamma (trung) : hành động. 
Kammakkhaya (nam) : sự diệt tận của nghiệp. 
Kammatthāna (trung) : đề mục thiền định. 
Kammanta (nam) : công việc. 

Karanda (nam) : cái hòm. 

Karahaci (bbt) : có lẽ, đôi khi. 

Kariyati (đt) : được làm. 

Karoti (đt) : thi hành. 

Kasana (dđt) : cày. 

Kasita (qkpt) : được cày. 

Kasma (bbt) : tại sao? 

Kaham (trt) : ở đâu? 

Kahāpaņa (nam) : đồng tiền vàng. 

Kãna (tt) : chột mắt. 

Katabba (knpt) : đáng làm. 

Kātave (vbt) : làm. 

Kāma (nam) : lạc thú giác quan. 

Kāmam (trt) : chắc chắn. 

Kāyika (tt) : thuộc về thân. 

Kāraka (nam) : người làm. 

Kārita (qkpt) : được sai xây cất. 

Kāriya (trung) : công việc. 

Kāresi (đt) : sai làm, xây. 

Kālass' eva : sớm. 

Kāsāva (trung) : y vàng, (tt) nhuộm vàng. 
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Kāsika (tt) : làm ở kāsi. 

Kikī (nữ) : con sáo. 

Kicca (trung) : công việc. 

Kifici (bbt) : một cái gì. 

Kiņīyati (dt) : được mua. 

Kittaka (tt) : bao nhiêu. 

Kim su (bbt) : phân từ nghi vấn. 
Kilañja (nam) : chiếu. 

Kilanta (qkpt) : mệt mỏi. 
Kuñjara (nam) : con voi. 
Kundikã (nữ) : bình đựng nước. 
Kuņī (tt) : tay quắp. 

Kudācanam (bbt) : một đôi khi. 
Kuppamãna (htpt) : đang giận. 
Kumuda (trung) : bông súng trắng. 
Kumbhakāra (nam) : thợ làm đồ gốm. 
Kurumāna (htpt) : đang làm. 
Kulaputta (nam) : thiện nam tử. 
Kulaparivatta (trung) : thế hệ. 
Kusa (nam) : một thứ cỏ thơm. 
Kusala (tt) : thiện, lành; (trung) công đức. 
Kūjita (qkpt) : vang tiếng kêu. 
Kũta (trung) : đỉnh núi. 

Küpa (nam) : cái giếng. 

Kokila (nam) : chim cu. 

Kotthaka (nam) : chỗ có rào kín. 
Ko ci : một người nào. 

Kosalla (trung) : sự khéo léo. 
Kriyā (nữ) : hành động, động từ. 
Khacita (qkpt) : mắc đầy. 

Khajja (trung) : đồ ăn cứng. 
Khajjati (đt) : được ăn. 
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Khajjopanaka (nam) : con dom dom. 
Khana (trung) : thời gian ngắn nhất, sát na. 
Khanda (nam) : miếng, mảnh. 

Khata (qkpt) : được đào lên, bị thương. 
Khattiya (nam) : chiến sĩ; (tt) thuộc giai cấp chiến sĩ. 
Khanta (qkpt) : được tha thứ. 

Khandha (nam) : khối lớn, thân (cây)... 
Khandhāvāra (nam) : cái trại. 

Khalu (bbt) : quả vậy. 

Khãnu (nam) : gốc cây. 

Khādita (qkpt) : được ăn. 

Khinna (qkpt) : thất vọng. 

Khipati (đt) : ném, tung, quăng, liệng. 
Khipanta (htpt) : hắt hơi. 

Khina (qkpt) : kiệt sức. 

Khīrapāyāsa (nam) : lúa sữa. 

Kheda (nam) : nỗi thất vọng. 
Khepetvā (bbak) : sau khi phung phí. 
Gajjanta (htpt) : đang rống. 

Gana (nam) : đám đông, tông phái. 
Ganika (tt) : có đồ chúng. 

Ganikã (nữ) : kỹ nữ. 

Ganhati (dt) : lấy. 

Gantabba (knpt) : dáng di. 
Ganthakāra (nam) : tác già. 
Ganthāvali (nữ) : văn chương. 

Gandha (nam) : mùi hương. 
Gandhodaka (trung) : nước thơm. 
Gabbha (nam) : phòng, bào thai. 
Gamana (dđt) : đang di. 

Gayha (knpt) : đáng lẫy. 

Garahita (qkpt) : bị khinh bỉ. 
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Garukātabba (knpt) : dāng kinh trong. 
Garukata (gkpt) : dugc kinh trong. 
Garugabbhā (nữ) : người có thai. 

Gahana (dđt) : sự cầm nắm. 

Gāmavāsī (nam) : dân làng. 

Gãmika (nam) : nông dân. 

Gayati (đt) : hát. 

Gãyanta (htpt) : đang hát. 

Gãrava (nam) : sự kính trọng, sự nặng nề. 
Gāha (ddt) : sự cầm, nām. 

Gahaka (nam) : người mang, lẫy. 
Gāhāpeti (đt) : sai lấy. 

Gimhika (tt) : thuộc vē mùa hè, thích hợp cho mùa hè. 
Gilãna (tt) : đau ốm; (nam) bệnh nhân. 
Gilānūpama (tt) : giống như một bệnh nhân. 
Gihï (nam) : cư sĩ, người thé tuc. 

Gita (trung) : bài hát, sự hát, ca khúc. 
Gutta (qkpt) : được che chở. 

Gelañña (trung) : sự đau ốm. 

Geha (trung, nam) : cái nhà. 

Gocara (nam) : đồ ăn, đồ vật, đồng cỏ. 
Gotami (nữ) : phụ nữ dòng gotama (cô đàm). 
Gopānasī (nữ) : nóc nhọn trên mái nhà. 
Gopita (qkpt) : được che chở. 

Gorupa (trung) : tháp canh trước cổng. 
Gopeti (đt) : canh gác, che chở, bảo vệ. 
Ghataka (nam) : ấm nước. 

Ghanam (trt) : dày đặc. 

Gharāvāsa (nam) : đời sống gia đình. 
Ghātika (tt) : trộn với bơ. 

Ghuttha (qkpt) : được tuyên bố. 

Ca (bbt) : và, cũng. 
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Cakkamagga (nam) : dāu xe di. 

Cakkaratana (trung) : bảo luân, ngọc nơi bánh xe. 
Cakkavattī (nam) : chuyển luân vương. 
Cakkavāļa (nam) : hòn đá bao quanh thế giới. 
Cakkayudha (trung) : doàn thương, dấu hiệu uy quyền. 
Cajati (đt) : từ bỏ, rời. 

Cajīyati (dt) : bị từ bỏ. 

Catukka (trung) : nhóm gồm bốn, chỗ đường gặp nhau (ngã tư). 
Catubbidha (tt) : bốn lần, gấp bốn. 

Candana (trung) : chiên đàn, gỗ trầm. 
Camarī (nam) : trâu mao. 

Cara (nam) : gián điệp, do thám. 

Caranta (htpt) : đang đi, đang du hành. 
Carita (trung) : đời sống, sự sống. 

Calati (đt) : di chuyển, đi không vững. 

Cavati (đt) : qua đời, chết. 

Cāga (nam) : từ thiện; (ddt) ruông bỏ. 

Cārikā (nữ) : cuộc du hành, sự lang thang. 
Cālanīya (qkpt) : có thể được di chuyển. 

Cita (qkpt) : được sưu tập. 

Citaka (nam) : cái giàn hỏa. 

Citta (tt) : điểm lấm tấm, loang lỗ. 

Cintayitvā (bbgk) : sau khi suy nghĩ. 

Ciram (trt) : lâu dài. 

Cwara (trung) : áo tu sĩ. 

Cīyati (đt) : được thu nhập. 

Cuņņeti (đt) : đánh phấn. 

Ceta (trung, nam) : ý tưởng. 

Cetiya (trung) : điện phật. 

Cetiyangana (trung) : sân chùa. 

Cetopasāda (nam) : sự toại y. 

Cora (nam) : kẻ trộm. 
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Chaddeti (đt) : ném bỏ. 

Chana (nam) : buổi tiệc. 

Chanda (trung, nam) : vần điệu. 
Channa (akpt) : được bao phủ. 
Chavi (nữ) : lớp da ngoài. 
Chalabhififía (nữ) : sáu thứ thần thông. 
Chalamsa (tt) : sáu góc, lục giác. 
Chādeti (đt) : che giấu, bao phủ, lợp. 
Chijjati (dt) : bị cắt, bị bẻ. 

Chettu (nam) : người cắt. 

Chettum (vbt) : cắt. 

Jatiya (nam) : người khổ hạnh tóc bện. 
Jatila (nam) : như jatiya. 
Jannumatta (tt) : sâu đến gói. 

Jana (nam) : con người. 

Janatā (nữ) : dân chúng, quân chúng. 
Janapada (nam) : xứ sở, lãnh thổ. 
Jambudipa (nam) : ấn độ. 

Jarā (nū) : sự tàn tạ, tuổi già. 
Jalanta (htpt) : rực rỡ, chiếu sáng. 
Jalita (qkpt) : đỏ rực. 

Java (nam) : tốc lực. 

Jahāti (đt) : từ bỏ. 

Jahãra (đt) : nó đã từ bỏ. 

Jahitva (bbqk) : sau khi từ bỏ. 

Jāta (qkpt) : được sinh ra. 

Jāti (nữ) : sự sinh ra, thứ, loại. 
Jānapadika (nam) : nông dân. 
Jānanta (htpt) : biết. 

Jayati (đt) : sinh khởi. 

Jaya (nū) : vg. 

Jinna (qkpt) : bi tàn ta. 
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Jita (qkpt) : bị chinh phục. 

Jinanta (htpt) : đang chinh phục. 

Jināti (đt) : nó chinh phục. 

Jwa (nam) : cuộc đời. 

Jīvikā (nữ) : sự sống. 

Jwita (trung) : đời sống. 

Jeyya (knpt) : đáng được chinh phục. 
Jotanta (htpt) : sáng rực. 

Jhãna (trung) : thiền định, thiên na. 
Jhāpita (qkpt) : bị đốt. 

Jhāma (tt) : cháy ra than. 

Jhāyati (đt) : đốt cháy. 

Natvā (bbgk) : sau khi biết. 

Nāņa (trung) : sự hiểu biết, trí. 

Ñãtayya (knpt) : đáng được hiểu biết. 
Ñãti (nam) : sự liên hệ, tương quan. 
Ñãtu (nam) : người biết. 

thapita (qkpt) : được đặt. 

thapetabba (knpt) : đáng được giữ. 
thapeti (đt) : đặt, giữ. 

thapetva (bbqk) : sau khi giữ lại; trừ ra; ngắn rào. 
thātum (vbt) : đứng. 

thāna (trung) : chỗ, vị trí. 

dayhati (đt) : được đốt cháy. 

Takkika (nam) : luận sư, người lập luận. 
Tandulika (nam) : người buôn lúa gạo. 
Tanhã (nữ) : khát ái. 

Tato nidānam (trt) : do nhân duyên ấy, bởi thế. 
Tatta (qkpt) : được làm nóng. 

Tattaka (tt) : nhiêu chừng ấy, cùng số lượng ấy. 
Tathã (bbt) : bởi thế. 

Tathāgata (nam) : đức như lai. 


236 


Tathā pi (bbt) : nhung mā, dū vāy. 
Tath' eva (bbt) : cũng thế, tương tự. 
Tad' eva : cũng vật ấy. 

Tanoti (đt) : khuếch trương. 
Tantavāya (nam) : thợ dệt. 

Tapa (nam, trung) : sự khổ hạnh. 
Tapamãna (htpt) : chiếu sáng. 
Tapassī (nam) : nhà khổ hạnh, ẩn tu. 
Tapodhana (nam) : tu sĩ. 

Tama (nam, trung) : bóng tối. 
Tamba (nam) : đồng, (tt) màu đồng. 
Tambūla (trung) : lá trầu không. 
Taya (trung) : bộ ba. 

Taraniya (knpt) : có thể qua. 
Taramana (htpt) : đang qua. 

Tasmā (bbt) : bởi thế. 

Tāta (nam) : con trai, cha. 

Tādisa (tt) : như thế. 

Tãpasa (nam) : nhà tu khổ hạnh. 
Tāpita (qkpt) : được đốt nóng. 
Tārakā (nữ) : ngôi sao. 

Tārā (nữ) : ngôi sao. 

Talapanna (trung) : lá bối. 

Tāļa (nam) : âm nhạc. 

Tāvataka (tt) : chừng ấy. 

Tika (trung) : bộ ba. 

Titti (nữ) : sự thỏa mẫn. 

Titthiya (nam) : tà sư, (tt) dị giáo. 
Tipitakapāli (nữ) : ba tạng phật kinh pāli. 
Tuttha (qkpt) : vui mừng. 

Tuņhī (bbt) : im lặng. 

Tutta (trung) : cọc luyện voi. 
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Turitam (trt) : mau chóng. 

Turiya (bhanda) (trung) : nhac khi. 
Teja (nam, trung) : sức nóng, hơi nóng. 
Tejassi (nam) ` sáng, rực rỡ. 
Temeti (dt) : làm uót. 

Tela (trung) : dāu. 

Telika (nam) : nguči bán dāu. 
Thanapa (nam) : tré nhó. 

Thala (trung) : dāt. 

Thalaja (tt) : sinh trēn dāt. 

Thàma (nam) : sức manh. 

Thuti (nữ) : sự ca tụng. 

Thūla (tt) : thô. 

Thera (nam) : trưởng lão (ty-kheo). 
Thoka (tt) : ít. 

Thomenta (htpt) : đang ca tụng. 
Dakkhina (tt) : về phía nam, bên phải. 
Datthayya (knpt) : đáng được thấy. 
Daddha (qkpt) : bị đốt cháy. 
Daņdapīdikā (nữ) : đuốc. 

Dandika (tt) : có một cái gậy. 

Danta (qkpt) : được hàng phục. 
Dantakattha (trung) : bàn chải rằng. 
Damila (tt) : thuộc xứ tamil (phía nam ấn độ). 
Dameti (dt) : 

Dāyā (nữ) : lòng tốt. 

Dāyāhi (tt) : từ mẫn. 

Dassana (ddt) : sự thấy. 

Dasseti (đt) : chỉ cho thấy. 

Dassenta (htpt) : đang chỉ. 

Dahara (tt) : trẻ. 

Dalha (tt) : chặt, chắc. 
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Dalidda (tt) : nghèo. 

Dānapati (nam) : người bố thí, hào phóng. 
Dāyaka (nam) : thí chủ, người cho. 
Dāyāda (nam) : sự thừa hưởng. 

Dāra (nam) : vợ. 

Dāraka (nam) : con trai nhỏ. 

Daliddiya (trung) : sự nghèo khó. 

Dãru (trung) : củi, gỗ. 

Dãrumaya (tt) : bằng gỗ. 

Diguna (tt) : gấp hai. 

Dija (nam) : con chim, người bà la môn. 
Dijagana (nam) : đàn chim. 

Dittha (qkpt) : được thấy. 

Dinakara (nam) : mặt trời. 

Dibba (tt) : thân tiên, thuộc về trời. 
Dibbati (đt) : chơi. 

Diyaddha (nam) : một rưỡi, hai trừ nửa. 
Dissanta (htpt) : đang xuất hiện. 
Digharatta (trung) : một thời gian lâu dài. 
Dīna (tt) (qkpt) : bān cùng, khốn khổ. 
Dukkara (tt) : khó khăn. 

Dukkhita (qkpt) : khốn khổ. 

Duggandha (nam) : mùi thối. 

Dutta (qkpt) : bị hỏng, xấu xa. 

Dussana (tt) : khó thấy. 

Duddha (trung) : sữa; (qkpt) được vắt sữa. 
Dubbaņņa (tt) : xấu xí. 

Dubbala (tt) : yếu. 

Dubbalya (trung) : sự yếu. 

Dubbinita (qkpt) : không được huấn. 
Duma (nam) : cây. 

Durakkhāta (qkpt) : được giảng một cách dở. 
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Dullabha (tt) : hiēm. 

Duvidha (tt) : thuộc hai loại. 

Dussa (trung) : áo quần. 

Dussati (đt) : làm tức mình. 

Dussīla (tt) : phá giới. 

Dũta (nam) : sứ giả. 

Dūrato (bbt) : từ xa. 

Dūsita (qkpt) : bị hỏng. 

Deyya (knpt) : vật đáng cho. 

Deva (nam) : trời, tâu bệ hạ. 

Devadūta (nam) : thiên sứ. 

Devasika (tt) : hàng ngày. 

Devāyatana (trung) : đền thờ thần linh. 
Desanā (nữ) : bài pháp. 

Desenta (htpt) : đang thuyết pháp. 
Deha (nam, trung) : thân xác. 

Dovärika (nam) : người gác cổng. 

Dosa (nam) : lỗi, sân giận. 
Dhaññaphala (trung) : mùa gặt. 
Dhanuggaha (nam) : người bắn cung. 
Dhamma (nam) : pháp. 
Dhammakathika (nam) : người giảng pháp. 
Dhammacakkhu (trung) : pháp nhãn. 
Dhammattha (tt) : chính trực, đúng pháp. 
Dhammarāja (nam) : pháp vương. 
Dhammāsana (trung) : pháp tòa. 
Dhammika (tt) : chính trực, đúng pháp. 
Dhansati (đt) : rơi từ, chìm xuống. 
Dhātu (nữ) : giới, xá lợi. 

Dhārā (nữ) : lưỡi (gươm, giáo), dòng thác. 
Dharenta (htpt) : đang mang. 

Dhunāti (đt) : lay, phá hủy. 
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Dhuvam (trt) : chāc chān. 

Dhovana (ddt) : sự rửa. 

Nagara (trung) : thành phố. 

Nagaravāsī (nam) : thị dân. 

Nagga (tt) : trần trụi. 

Nangala (trung) : cái cày. 

Nanguttha (trung) : cái đuôi. 

Nacca (trung) : khiêu vũ, vũ điệu. 

Naccati (đt) : múa. 

Nattha (qkpt) : mất. 

Nandana (ddt) : vui mừng. 

Nabha (nam, trung) : bầu trời. 
Namassaniya (knpt) : đáng được thờ phụng. 
Namassamāna (htpt) : đang thờ phụng. 
Nava (tt) : mới. 

Nava kathā (nữ) : tiểu thuyết. 

Nahuta (trung) : mười ngàn. 

Nãgara (nam) : thị dân, (tt) thuộc về thành thị. 
Nātakitthī (nữ) : vũ nữ. 

Nāgarika (nam) : người thành phố, (tt) thuộc về thành phố. 
Nãtikã (nữ) : nữ diễn viên. 

Nãtha (nam) : vị chúa tể, (tt) có thể có tài. 
Nānappakāra (tt) : khác nhau, nhiều loại. 
Nānā (bbt) : khác nhau. 

Nānāvaņņa (tt) : đủ màu, nhiều màu. 
Nābhi (nữ) : trục xe. 

Nãyaka (nam) : lãnh tụ. 

Nãvika (nam) : thủy thủ. 

Nãvikã (nữ) : nữ thủy thủ. 

Nikãya (nam) : bộ, bầy, đàn. 

Nikkujjita (qkpt) : lật ngược. 

Nikkhamati (đt) : ra di. 
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Nikkhami (đt) : đã đi. 

Nikkhitta (qkpt) : được đạt, được giữ. 
Nikkhaniyati (đt) : được chôn. 

Nikhāta (qkpt) : được đào ra. 

Nikhila (tt) : toàn thể. 

Nikkhilavijjaalaya (nam) : đại học. 
Niganhati (đt) : trải qua. 

Nigantha (nam) : ni kiên tử, khổ hanh lõa thé. 
Niggata (qkpt) : ra di. 

Nigrodha (nam) : cāy bàng. 

Nicaya (nam) : chất đống. 

Nidahita (qkpt) : được chôn, được cất. 
Nidhīyati (đt) : được chôn, cất. 

Nindati (đt) : khinh bỉ. 

Nipanna (qkpt) : nằm xuống. 

Nijonna (tt) : khéo léo. 

Nipphanna (qkpt) : được tạo, có điều kiện. 
Nibaddham (tt) : luôn luôn. 

Nibbatta (qkpt) : được sinh ra, khởi lên. 
Nibbattati (đt) : sinh ra. 

Nibbatteti (đt) : phát sinh. 

Nibbāņa (trung) : nip bàn. 

Nibbindati (đt) : chán ngấy. 

Nibbuta (qkpt) : được làm cho an, bình an. 
Nimanteti (đt) : mời. 

Nimittapathaka (nam) : người thầy bói. 
Nimmala (tt) : vô nhiễm. 

Nimmita (qkpt) : được sinh ra. 
Nimmināti (đt) : sinh ra. 

Niyāmita (qkpt) : được dành sẵn. 
Niyāmeti (đt) : dành phần, dành sẵn. 
Niyojeti (đt) : sai, phái. 
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Niyyati (dt) : được dẫn dao. 

Niyyati (dt) : tắt, di ra. 

Niyyānika (tt) : đưa đến (giải thoát). 
Niraya (nam) : địa ngục. 

Niravasesa (tt) : hoàn toàn. 

Niruttara (tt) : không song song; không trả lời. 
Niroga (tt) : mạnh khoẻ. 

Nivattha (qkpt) : khoác, mặc. 
Nivāretum (vbt) : tránh; đừng. 
Nivāsāpetum (vbt) : sai mặc áo. 
Nivāseti (đt) : mặc áo. 

Nivāsetvā (bbgk) : sau khi mặc áo. 
Nivedeti (đt) : thông báo. 

Nivesana (trung) : nhà, trú xứ. 

Nisajja (bbqk) : sau khi ngồi. 

Nisākara (nam) : mặt trăng. 

Nisinnaka (tt) : đang ngồi. 

Nissāya (bbt) : vì, liên hệ đến, tùy thuộc vào. 
Nissita (qkpt) : liên hệ đến. 

Nissitaka (tt) : phụ thuộc. 

Nissenī (nữ) : cái thang. 

Nihacca (bbgk) : sau khi làm rơi xuống. 
Nīca (tt) : thấp. 

Nītigantha (nam) : sách luật. 

Niyati (dt) : được mang. 

Nila (tt) : xanh, nhuóm xanh. 

Nivarana (trung) : trién cái. 
Niharitabba (knpt) : dáng lây ra, dáng xua đuổi. 
Niharitva (bbqk) : sau khi lāy ra. 
Nünam (bbt) : chác chán. 

N' eka (tt) : nhiều. 

Netvā (bbdk) : sau khi mang. 
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Nepuñña (trung) : tài khéo. 

Nemi (nữ) : bánh xe. 

Neyya (knpt) : đang mang, đang hiểu. 
Nerayika (tt) : sinh ở địa ngục, giống địa ngục. 
No œ : nếu không. 

Nhãta (qkpt) : đã tắm. 

Pakāseti (đt) : tuyên bố, diễn đạt. 
Pakāsetum (vbt) : tuyên bố, làm hiện rõ. 
Pakka (qkpt) : được luộc, được làm nóng, chín. 
Pakkanta (qkpt) : đã di. 

Pakkāmi (đt) : đi xa. 

Pakkosāpeti (đt) : cho gọi, cho đòi. 
Pakkositvā (bbgk) : sau khi gọi đến. 
Pakkhaleti (đt) : rửa, tráng sạch. 

Pakkhipati (đt) : đặt vào. 

Paggharāti (đt) : kêu vū vū. 

Panīkaja (trung) : hoa sen. 

Paccassosi (đt) : trả lời. 

Paccakkham (trt) : đối diện, trực tiếp. 
Paccantima (tt) : xa. 

Paccāgacchati (đt) : trở vē. 

Paccajata (qkpt) : sinh ra. 

Paccuggamana (trung) : di dón. 

Paccuttheti (dt) : dậy khói chỗ nào. 
Paccupatthapeti (dt) : lāy lai (trí nhó). 
Pacchato (bbt) : dáng sau. 

Pacchima (tt) : phía tāy; cuói cüng. 
Pajānāti (dt) : biết rõ. 

Pañcadasï (nữ) : ngày rằm. 

Pañña (tt) : khôn ngoan. 

Pafifiapetabba (knpt) : dáng được chuẩn bi. 
Pafifiatta (qkpt) : dugc chuān bi, dāt ra (quy luāt..) 
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Pafifiavuddhi (nữ) : sự tăng trưởng trí tuệ. 
Pañha (3) : câu hỏi. 

Patākā (nữ) : cờ. 

Patikkamati (đt) : thối lui. Đi trở lui. 
Patikkula (tt) : đáng nhờm gớm. 
Patikkhipati (đt) : từ chối. 

Patikkhipana (ddt) : sự từ chối. 
Patiganhati (đt) : nhận. 

Paticca (bbt) : và, do duyên. 
Paticchanna (qkpt) : bao phủ bằng, che giấu. 
Paticchapeti (đt) : trao cho. 

Patijāni (đt) : hứa (gk). 

Patiñña (nữ) : sự thỏa thuận, lời hứa. 
Patinissajjati (đt) : từ bỏ. 

Patinivattati (đt) : trở vê. 

Patipajjati (dt) : thuc hành. 

Patibhati (dt) : này sinh trong tām thüc. 
Patiyatta (qkpt) : được sửa soạn. 
Patiyadeti (dt) : sửa soạn. 

Patirāja (nam) : vua đối nghịch. 
Patiladdhum (vbt) : đạt đến. 

Patilabhati (đt) : đạt được. 

Pativacana (trung) : sự trả lời. 
Pativedeti (đt) : thông báo. 

Pativedha (nam) : sự chứng đắc, tuệ giác. 
Patisankharoti (đt) : sửa sang. 
Patisallina (qkpt) : đi vào sự độc cư. 
Patisāmeti (đt) : sắp thứ tự. 

Patihata (qkpt) : gõ vào. 

Patthāya (bbt) : khởi từ. 

Patihiyati (dt) : được doc. 

Panidahati (dt) : mong mói, khát khao. 
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Paņīta (tt) : thú vị, tuyệt hảo. 

Pandicca (trung) : sự uyên bác. 
Panditacariya (nam) : giáo sư. 

Paņņarasī (nữ) : ngày rằm âm lịch. 
Paņņasālā (nữ) : chòi lá. 

Paņņākāra (nam) : quà tặng. 

Patati (đt) : rơi xuống. 

Patikula (trung) : gia đình bên chồng. 
Patiganhati (đt) : nhận. 
Patitthāpayanāna (htpt) : thiết lập, an lập. 
Patitthāpita (qkpt) : được an lập, định cư. 
Patitthāpeti (đt) : an lập, định cư. 

Patita (qkpt) : đã rơi. 

Patidinam (trt) : hàng ngày. 

Patirūpa (tt) : thích hợp, thích nghi. 
Patirūpaka (nam) : người mạo xưng. 
Patta (qkpt) : đã đến, đạt đến. 

Patta (nam) : cái bát. 

Pattayya (knpt) : đáng được đạt đến. 
Pattum (vbt) : đến. 

Patthata (qkpt) : rộng rãi, trải rộng. 
Patthanã (nữ) : khát vọng. 

Pattharati (đt) : trải rộng. 

Patthitatthāna (trung) : chỗ đến, đáo xứ. 
Pathika (nam) : du khách. 

Padakkhiņā (nữ) : sự đi vòng quanh, nhiễu quanh. 
Padaso (bbt) : từng tiếng một. 

Padika (nam) : người bộ hành. 

Paduttha (qkpt) : hư hỏng. 

Padesa (nam) : vùng, tỉnh. 

Padhansiya (tt) : có thể bị vi phạm. 
Padhãna (tt) : chính, trước tiên. 
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Panti (nū) : hāng. 

Panthaka (nam) : người lữ khách. 
Panthaghātaka (nam) : người cướp đường. 
Pappoti (đt) : đạt đến, đến. 

Pabodheti (đt) : thức dậy. 

Pabbajati (đt) : xuất gia. 

Pabbajita (nam) : ẩn sĩ, sa môn, tu sĩ. 
Pabbajissa (đt) : nếu (nó) xuất gia. 
Pabbajjā (nữ) : sự từ bỏ, sự xuất gia, thụ giới. 
Pabhavati (đt) : khởi từ. 

Pabhāseti (đt) : làm sáng lên. 

Pamajja (bbak) : biếng nhác, lơ dénh. 
Pamajjati (đt) : lơ dēnh. 

Pameyya (knpt) : có thể đo lường. 

Paya (nam, trung) : sữa, nước. 
Payirupāsati (đt) : theo hầu, gan gũi. 
Payojana (trung) : sự sử dụng, nhu cầu. 
Payojayati (đt) : sử dụng, dùng, thuê mướn. 
Payojayissā (đt) : nếu (nó) đã dùng, mướn. 
Parakkama (nam) : nỗ lực. 

Parakkamati (đt) : cố gắng, nỗ lực. 

Param (trt) : sau. 

Paraloka (nam) : thế giới khác. 

Parajeti (đt) : đánh bại. 

Parābhava (nam) : thất sủng, phá sản. 
Parāmasati (đt) : động tới, đề cập. 
Parikkhitta (qkpt) : bao quanh. 

Parikkhīņa (qkpt) : kiệt lực. 

Parikkhepa (nam) : vây quanh. 

Pariccarati (đt) : phục vụ, hầu hạ. 
Paricāraka (nam) : thị giả, người hầu cận. 
Paricārikā (nữ) : nữ ty. 
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Pariccajati (đt) : bỏ. 

Paricchindati (đt) : làm nổi bật. 

Parijānāti (đt) : biết thấu đáo, tận tri. 
Paridahanta (htpt) : mang, mặc (đang). 
Paridevamāna (htpt) : khóc (đang). 

Paridhāvāti (đt) : chạy quanh. 

Paridhavana (dđt) : sự chạy quanh. 

Parinibbati (đt) : đại bát níp bàn. 

Paripunna (qlpt) : đầy tràn. 

Paripura (tt) : hoàn toàn, đầy đủ. 

Paribbaya (nam) : phí tổn. 

Paribbājaka (nam) : nhà khổ hạnh lang thang. 
Paribhäsati (đt) : mắng chửi, nhục mạ. 
Paribhufijitvā (bbqk) : sau khi án. 

Pariyataka (nam) : người hành hương, chiêm bái. 
Pariyaya (nam) : phương pháp, cách thức, tiếng đồng nghĩa. 
Pariyesati (đt) : tìm kiếm. 

Pariyesamāna (htpt) : đang tìm. 

Pariyodapanā (nữ) : sự thanh luyện, thanh lọc, tịnh hóa. 
Pariyodapetabba (knpt) : nên được làm sạch. 
Parivajjen (đt) : thánh, tẩy trừ. 

Parivattati (đt) : xoay quanh, nhiễu quanh. 
Parivattanta (htpt) : sự nhiễu quanh. 

Parivatteti (đt) : lăn tròn, chuyển ngữ. 
Parivārīyati (dt) : được theo. 

Parivareti (dt) : vày quanh. 

Parivisati (dt) : cho án, hāu bàn ān. 

Parivuta (qkpt) : được theo bởi, được vây quanh. 
Parisamantato (bbt) : xung quanh. 

Parisā (nữ) : đoàn tùy tùng. 

Parisodheti (đt) : làm sạch. 

Pariharati (đt) : sử dụng, mang. 
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Parihāyati (dt) : nhỏ bớt, giảm bớt. 

Parodati (đt) : khóc. 

Palāyati (đt) : chuồn, trốn. 

Palala () : 

Paluddhabhāva (nam) : sự cám dỗ. 

Pallañka (nam) : trường kỷ; thế ngôi kiết già. 
Pavatteti (đt) : lăn tròn. 

Pavattati (đt) : kéo dài. 

Pavatti (nữ) : tin tức, báo cáo, hiện hữu. 
Pavittha (qkpt) : vào trong. 

Pavisiyati (dt) : được vào (thụ động thể). 
Pavissa (bbqk) : sau khi vào. 

Pavuccati (đt) : được nói. 

Pavedana (trung) : sự bố hai công. 
Pavedhamāna (htpt) : sự run rẩy, đi không vững. 
Paveseti (đt) : nhận vào, cho phép vào. 
Pasattha (qkpt) : tuyệt hảo, được ca tụng. 
Pasama (qkpt) : sáng sủa; vui mừng. 
Pasayha (bbqk) : một cách cưỡng bức. 
Pasāda (nam) : sự toại ý, sự hoan hỷ, tình thương. 
Pasādeti (đt) : làm vui lên, cải đạo; làm sáng tỏ. 
Pasādetvā (bbgk) : sau khi làm hoan hỷ. 
Pasāretvā (bbgk) : sau khi duói dài. 
Pasibbaka (nam) : túi xách. 

Pasidati (đt) : trở nên sáng sủa, vui. 

Passati (đt) : thấy, trông. 

Passanta (htpt) : đang nhìn thấy. 

Passitum (vbt) : thấy. 

Paharati (đt) : đánh đập. 

Paharīyati (đt) : bị đánh. 

Pahāya (bbak) : su khi từ bỏ. 

Pahina (qkpt) : bị loại bỏ. 
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Pahoti (dt) : có thể. 

Pāka (ddt) : đang nấu. 

Pākata (tt) : nổi tiếng; hiện rõ. 

Pākāra (nam) : thành lũy. 

Pācana (trung) : cái cọc. 

Pājenta (htpt) : đang đánh (xe). 
Pātava (nam) : sự thông thạo. 
Pātihāriya (trung) : phép lạ. 

Pāņaka (nam) : côn trùng, chúng sinh. 
Pāņī (nam) : chúng sinh. 

Pātukāma (tt) : muốn uống. 
Pātubhūta (qkpt) : được hiện rõ. 
Pāturahosi (đt) : hiện rõ. 

Pato' va (bbt) : sớm. 

Pāpa (tt) : tội lỗi. 

Pātheyya (trung) : lương thực đi đường. 
Pānaka (trung) : nước (đường...). 
Papunati (đt) : đạt đến. 

Pāpuņissa (đt) : nó đã đạt đến. 
Pāmokkha (nam) : lãnh tụ, đầu não. 
Pāmojja (trung) : niềm vui. 

Pāyeti (đt) : làm cho uống. 

Palana (ddt) : sự che chở, hộ tri. 
Pāletu (nam) : người che chở, người hộ trì. 
Pāvaka (nam) : lửa. 

Pãsa (nam) : cái bẫy. 

Pāsādika (tt) : khả ái. 

Paheti (đt) : sai gửi. 

Pittha (trung) : lưng; bê mặt. 

Pidhāna (trung) : cái vung, nắp đậy. 
Pitusantaka (tt) : tài sản của cha, thuộc vē cha. 
Pipāsita (qkpt) : khát nước. 
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Piya (tt) : thān mēn. 

Pivati (đt) : uống. 

Pihita (qkpt) : đóng. 

Pithaka (trung) : ghế nhỏ. 

Pita (qkpt) : được uống. 

Piti (nữ) : hỉ (khoái cảm nơi thân), sự thích thú. 
Puggala (nam) : con người. 

Pungava (nam) : con bò đực đầu đàn. 
Pucchati (đt) : hỏi. 

Pucchita (qkpt) : được hỏi. 
Puññakamma (trung) : việc công đức, việc thiện. 
Puttha (qkpt) : được nuôi lớn; được hỏi. 
Pundarika (trung) : hoa sen trắng. 
Punna (qkpt) : đầy. 

Punnami (nữ) : ngày rằm. 

Puttaka (nam) : con trai nhỏ. 

Puttima (tt) : người có những con trai. 
Puthujjana (nam) : người phàm phu, người không được giáo hóa. 
Punappunam (bbt) : lập đi lập lại. 
Punabbhava (nam) : sự tái sinh. 
Pubbanha (nam) : trước ngọ, buổi sáng. 
Pubbe (bbt) : trước. 

Purakkhatva (bbgk) : có trước mát. 
Puratthima (tt) : phía đông. 

Purā (bbt) : ngày xưa. 

Purātana (tt) : xưa, cũ. 

Purima (tt) : trước. 

Puretaram (trt) : trước tiên. 

Pūti (tt) : hôi thối, xấu xa. 

Pureti (đt) : làm dày. 

Pema (nam) : ái, sự thương yêu. 
Pemanīya (tt) : yêu mến. 
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Peyya (trung) : đồ uống. 

Pesetabba (knpt) : nên gửi. 

Peseti (đt) : gửi đi. 

Pesetvā (bbqk) : sau khi gửi. 

Potaka (nam) : con nhỏ. 

Potthaka (nam) : sách. 

Potthakalaya (nam) : thư viện. 

Pothenta (htpt) : đang đánh. 

Posāvanika (trung) : phí tổn nuôi dưỡng. 
Posita (qkpt) : được nuôi nang, nuôi dưỡng. 
Poseti (đt) : nuôi lớn. 

Pharati (đt) : biến mãn, làm cho chan hòa khắp. 
Phalika (nam) : pha lê. 

Phanita (trung) : thuốc giải độc (trừ noc rắn... ). 
Phanitakhanda (nam) ` 

Phaleti (dt) : làm nüt ra, xé. 

Phena (trung) : bot nuóc. 

Phenila (tt) : süi bot. 

Bajjhati (dt) : được buộc, cột, trói (thụ động thể). 
Baddha (qkpt) : được buộc ách, được cột. 
Bandhana (trung) : dây trói. 

Badhūva (đt) : đã là. 

Bala (trung) : sức mạnh, quân lực. 
Balakkāra (nam) : sức mạnh, bạo lực. 
Bavhābādha (tt) : đau ốm. 

Bahukkhattum (trt) : nhiều lần. 

Bahudhā (trt) : bằng nhiều cách. 

Bahuso (trt) : hầu hết. 

Bahussuta (tt) : bác học, đa văn. 

Bālisika (nam) : người đánh cá. 

Bāhusacca (tt) : sự bác học, đa văn. 
Buddha (qkpt) : dāng giác ngộ. 
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Buddhatta (nam) : sự giác ngộ. 
Buddhasāsana (trung) : phật giáo. 
Buddhuppāda (nam) : thời kỳ có phật ra đời. 
Bojjhanga (nam) : bồ đề phần, giác chi. 
Boddhum (vbt) : nhận biết. 
Bodhipakkhiya (tt) : thuộc về giác ngộ. 
Bodhisatta (nam) : bồ tát. 
Brahmacariyā (nữ) : phạm hạnh. 
Bhagavantu (nam) : đức thế tôn. 
Bhagga (qkpt) : gay, bể. 

Bhata (nam) : binh sĩ. 

Bhanda (trung) : hàng hóa, vật liệu. 
Bhaņdāgārika (nam) : người giữ kho. 
Bhatti (nữ) : sự kính tín. 

Bhadra (tt) : tốt, lành. 

Bhante (hố cách) : thưa tôn giả, bạch thế tôn, thưa ngài... 
Bhaya (trung) : sự sợ hãi. 

Bharati (đt) : nâng đỡ. 

Bharavāhī (nam) : người, kẻ mang gánh nặng. 
Bhavana (trung) : nhà ở, (dđt) trờ thành. 
Bhavamāna (htpt) : đang trở thành. 
Bhavitabba (knpt) : phải trở thành. 
Bhãgineyya (nam) : cháu, con trai chị. 
Bhājana (trung) : đồ đựng. 

Bhājita (qkpt) : được chia. 

Bhajeti (đt) : chia. 

Bhatika (nam) : anh, em trai. 

Bhāveti (đt) : phát triển, tu tập. 

Bhãsati (đt) : nói. 

Bhãsita (qkpt) : được nói, (dđt) sự nói. 
Bhikkhunī (nữ) : ty-kheo ni. 
Bhikkhisangha (nam) : tāng doān. 
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Bhijjati (dt) : bi bể, vỡ. 

Bhisa (trung) : chồi sen, củ sen. 

Bhita (qkpt) : sợ. 

Bhīyo (bbt) : hơn. 

Bhuja (nam) : bàn tay. 

Bhujaga (nam) : con rắn. 

Bhutta (qkpt) : bị ăn, được thưởng thức. 

Bhūta (qkpt) : đã là, đã thành. 

Bhūmika (tt) : có những tầng lầu (trong hợp thể). 

Bhūmibhāga (nam) : luống đất. 

Bhüyati (đt) : đang trở thành. 

Bhüsapetva (bbqk) : sau khi sai trang hoàng. 

Bhüsita (qkpt) : dugc trang hoàng. 

Bhedana (ddt) : sự bé gāy, làm vỡ. 

Bhesajja (trung) : thuóc. 

Bho (bbt) : ban. 

Bhoga (nam) : tài sản, của cải. 

Bhogi (nam) : người có của; con rắn. 

Bhojana (trung) : đồ ăn mêm, sự cho ăn. 

Bhojīyati (đt) : được cho ăn. 

Makuta (trung) : cái mồng (gà); vương miện. 

Lakkata (nam) : con khi. 

Makkhita (qkpt) : bôi đầy. 

Maggapatipanna (qkpt) : sự đi đường. 

Mangala (tt) : lành tốt; (trong hợp thể) thuộc về vua chúa; (trung) 
hôn lé. 

Maccha (nam) : con cá. 

Majjapa (tt) : say rượu, ghiên rượu. 

Majjha (nam) : trung gian, giữa. 

Majjhima (đt) : ở giữa. 

Mañcaka (nam) : giường nhỏ. 

Maññati (đt) : suy nghĩ. 

Mattha (qkpt) : được đánh bóng, làm cho láng, phẳng lì. 
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Mandapa (nam) : trại, lēu. 

Mandita (qkpt) : được trang hoàng. 

Mandüka (nam) : con cóc, énh ương. 

Mata (qkpt) : đã chết, đã được biết đến; (trung) ý tưởng, tư tưởng. 
Matakadoni (nữ) : cái quan tài. 

Matakalebara (trung) : tử thi. 

Matta (qkpt) : say. 

Mattikã (nữ) : đất sét. 

Mattikãmaya (tt) : bằng đất sét. 

Matthaka (nam) : đỉnh, chóp. 

Matthake (bbt) : ở trên, phía trên. 

Maddati (đt) : dẫm đạp lên, chà đạp, hàng phục. 
Manasikaroti (đt) : ghi nhớ trong tâm. 
Manussatta (trung) : loài người, nhân loại. 
Manoti (đt) : suy nghĩ, nhận thức. 

Manomaya (tt) : do ý tạo, tâm tạo. 

Manta (nam) : bùa chú. 

Mantu (nam) : người nhận thức. 

Mantetvā (bbdk) : sau khi luận bàn, hỏi ý kiến. 
Mala (trung) : rỉ sét; dơ. 

Malina (tt) : bị hoen ó, do. 

Mahattama (tt) : lớn nhất. 

Mahanta (tt) : to lớn. 

Mahapphala (tt) : đem lại kết quả lớn. 
Mahallaka (tt) : có tuổi, (nam) người già. 
Mahājana (nam) : công chúng. 

Mahājānika (tt) : bị mất mát lớn, tổn thất lớn. 
Mahānisamsa (tt) : rất lợi lạc. 

Mahāmagga (nam) : đại lộ, đường chính, đại đạo. 
Mahāraha (tt) : đắt giá, rất giá tri. 

Mahita (qkpt) : được tôn trọng. 

Mahisa (nam) : con trâu đực. 
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Mahesī (nữ) : hoàng hậu. 

Mamsa (trung) : thịt. 

Mã (bbt) : phân từ có nghĩa cấm đoán, đừng. 
Māgadha (tt) : sinh ở, thuộc vē magadha. 
Mãgadhika (tt) : thuộc xứ ma-kiệt-đà. 
Mãnavaka (nam) : cậu bē. 

Māņavī (nữ) : cô bē. 

Mãnasa (trung) : ý, tâm. 

Mãnasika (tt) : thuộc về tâm, ý. 

Mãnita (qkpt) : được tôn trọng. 

Mãnenta (htpt) : kính lễ. 

Mãrita (qkpt) : đã giết. 

Mãriyati (đt) : bị giết. 

Mãretabba (knpt) : đáng giết. 

Maretu (nam) : người giết, đao phủ. 
Mālādāma (nam) : tràng hoa, vòng hoa. 
Mālika (tt) : có tràng hoa. 

Māluta (nam) : gió. 

Mãhisa (nam) : thịt trâu. 

Migadaya (nam) : vườn nai. 

Micchāditthika (nam) : người theo tà giáo; (tt) theo tà giáo. 
Minati (đt) : đo. 

Mita (qkpt) : được đo. 

Mithubheda (nam) : sự chia rë nội bộ, bằng hữu phân hóa. 
Mukhavatti (nữ) : mép bìa, bờ lề. 

Muccati (đt) : được tự do. 

Mutthimatta (tt) : một nắm đầy. 

Mutta (qkpt) : được thả ra, phóng thích, (trung) nước tiểu. 
Muduka (tt) : mềm. 

Musa (bbt) : láo khoét, sự dối trá. 

Muhutta (nam) : một phút. 

Muļāha (trung) : đi lạc đường, ngu si. 
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Menda (nam) : cừu. 

Mettacitta (trung) : từ tâm, lòng từ ái. 

Medhāvī (nam) : người khôn ngoan. 

Meyya (knpt) : có thể đo lường. 

Meraya (trung) : rượu. 

Mokkha (nam) : sự giải thoát. 

Yañña (trung) : sự cúng tế. 

Yattha (bbt) : ở đâu. 

Yattha katthaci (bbt) : bất cứ đâu. 

Yathã (bbt) : giống như. 

Yathābhirantam (trt) : bao lâu tùy thích. 

Yamaka (tt) : song đôi. 

Yasa (nam) : danh vọng, tiếng tăm. 

Yasagga (nam) : danh vọng, tột dinh. 

Yasassi (tt) : có tiéng, nói danh. 

Yacita (qkpt) : được xin, được yêu cầu. 

Yata (qkpt) : dā di. 

Yati (dt) : di. 

Yana (trung) : xe. 

Yama (nam) : canh, mót thói khoàng vé dém (dém 5 canh, ngày 6 
khác). 

Yāva (tava) (bbt) : cho đến khi. 

Yāvataka (tt) : nhiều bằng. 

Yuga (trung) : đôi. 

Yugala (trung) : đôi. 

Yujjhati (đt) : đánh nhau. 

Ravati (đt) : kêu lên. 

Ravamãna (htpt) : làm ồn. 

Rasa (nam) : vị (lưỡi nếm). 

Raha (nam, trung) : bí mật. 

Raho (trt) : trong vòng bí mật. 

Rāja (nam) : vua. 

Rājakumāra (nam) : hoàng tử. 
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Rājadūta (nam) : sứ giả của vua. 

Rājadhāni (nữ) : chỗ đô hội, kinh đô. 
Rajabhavana (trung) : cung vua. 

Rãïi (nữ) : hàng. 

Rājisi (nam) : bậc hiền nhân thuộc dòng vua. 
Ruttha (qkpt) : bị khiêu khích, giận dữ. 
Ruddha (gkpt) : bị trở ngại; bị vây. 
Rundhittvā (bbgk) : sau khi bẫy, ngăn chặn. 
Rũpasiri (nữ) : sắc đẹp. 

Rühati (đt) : mọc, lớn lên. 

Rülha (qkpt) : đã lên. 

Rogī (nam) : đau ốm. 

Rogupaddava (nam) : tai họa do bệnh tật đưa đến. 
Gopa (nam) : người trông cây. 

Ropita (qkpt) : được trồng. 

Rosita (qkpt) : nổi giận. 

Lakuņtaka (tt) : thấp lùn. 

Lagga (qkpt) : dính liên. 

Lankika (tt) : sinh ở tích lan. 

Laddha (qkpt) : đã được. 

Laddhum (vbt) : được, có được. 

Labuja (trung) : một thứ trái cây ở ấn (dùng làm thức ăn thay cơm). 
Labbhati (đt) : đã được (thụ động). 

Labhati (đt) : được, nhận được. 

Labhanta (htpt) : đang được. 

Lahutā (nữ) : sự nhẹ nhàng. 

Lãbha (nam) : lợi dưỡng, lợi lộc. 

Likhita (qkpt) : được viết, chép. 

Luddaka (nam) : thợ sẵn. 

Luddha (gkpt) : tham lam, hà tiện. 

Lũna (qkpt) : được cắt, gặt. 

Lena (trung) : hang; chỗ an toàn. 
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Leyya (trung) : (thức ăn) phải được liếm. 
Lokanāyaka (nam) : đức thế tôn. 
Lokika (tt) : thuộc về thế gian. 
Lokiya (tt) : 

Lonika (tt) : có muối. 

Lohita (trung) : máu. 

Lohitavanna (tt) : màu đỏ. 

Vaca (nam, trung) : lời nói. 

Vajjtyati (đt) : được thoát khỏi. 
Vaddhati (đt) : tăng thêm. 
Vaddhanta (htpt) : đang tăng. 
Vaddhāpesi (đt) : làm cho tăng. 
Vaddhenta (htpt) : nuôi lớn, làm cho lớn. 
Vanita (qkpt) : bị thương. 

Vaniyati (đt) : bị thương (thụ động). 
Vanna (nam) : màu, dung sắc. 
Vamnita (qkpt) : được ca tụng. 

Vajja (trung) : lỗi làm. 

Vattanta (htpt) : hiện hữu. 

Vattante (bbt) : suốt (thời gian). 
Vattetabba (knpt) : đáng được nuôi. 
Vatthabharana (trung) : y phục. 
Vata (bbt) : chắc chán. 

Vattum (vbt) : nói. 

Vadanta (htpt) : bảo cho biết, nói. 
Vadhũ (nữ) : đàn bà, con dâu. 
Vanacara (nam) : người làm rừng. 
Vanantara (trung) : rừng rậm. 
Vanappati (nam) : chúa rừng; cây sanh quả mà không sanh hoa. 
Vandita (đt) : được thờ phụng. 
Vapati (đt) : gieo. 

Vammī (nam) : mặc áo giáp. 
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Vaya (nam, trung) : tuổi; sự tiêu xài. 
Vayohara (tt) : cướp lấy sự sống. 

Vara (tt) : cao guy. 

Vasala (nam) : người thuộc giai cấp dưới. 
Vassasata (trung) : thế kỷ. 

Vassāna (nam) : mùa mưa. 

Vassika (tt) : thích hợp cho mùa mưa, thuộc vê mùa mưa. 
Vahanta (htpt) : mang. 

Vākya (trung) : cāu. 

Vacasika (tt) : thuộc vé lời nói. 

Vacala (tt) : nói nhiều, nhiều lời, da ngón. 
Vadita (trung) : àm nhac. 

Vadeti (dt) : phát ra tiéng (nhac khf). 
Vama (tt) : bén tay trái. 

Vayati (dt) : thói; có müi. 

Vayamanta (htpt) : dang có gáng. 

Vāyita (qkpt) : bi thói (bói gió). 

Vara (nam) : lần lượt (dve vare = 2 lần, 2 lượt). 
Varitaka (tt) : đính hôn; (nam) người yêu. 
Valadhi (nam) : cái đuôi. 

Vãsa (nam) : chỗ ở; (nam, trung) y phục. 
Vāsita (qkpt) : có mùi hương. 

Vāsī (nam) : người cư ngụ. 

Vasayati (đt) : được ướp hương. 

Vahana (trung) : xe. 

Vãhanägãra (nam, trung) : nhà để xe. 
Vikati (nữ) : loại, thứ. 

Vikirati (đt) : rải rắc khắp. 

Vikirāpeti (đt) : sai rắc, rải. 

Vigacchati (đt) : ra đi. 

Vighātana (dđt) : sự mở trói. 

Vicikicchā (nữ) : nghi. 
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Vicitta (qkpt) : được trang hoàng. 
Viceyya (bbqk) : sau khi cứu xét. 
Vijahitvā (bbqk) : trút bỏ. 

Vijātā (nữ) : sản phụ. 

Vijãnana (trung) : tri thức. 
Vijānāti (đt) : biết, hiểu. 
Vijãnanta (htpt) : biết. 

Vijjati (đt) : hiện hữu. 

Vitakkenta (htpt) : suy nghĩ. 
Vitāna (nam, trung) : cái long. 
Vitta (trung) : tài sản. 
Vitthārāpeti (đt) : làm cho giải thích. 
Viditvā (bbqk) : sau khi biết. 
Vidhūma (tt) : không có khói. 
Vinaya (nam) : luật, luật tạng. 
Vinassati (đt) : hủy diệt. 
Vinassanta (htpt) : đang hủy diệt. 
Vināsita (qkpt) : bị phá hủy. 
Vināseti (đt) : phá hủy. 
Vinicchayamacca (nam) : quan tòa. 
Vineyya (bbgk) : sau khi trừ khử. 
Vindati (đt) : chịu đựng. 

Vipatti (đt) : sự rủi ro. 

Vipula (tt) : lớn lao. 

Vippamutta (qkpt) : được giải phóng. 
Vibhajati (đt) : chia. 

Vibhajja (bbqk) : sau khi chia. 
Vibhatta (qkpt) : được chia. 
Vimāna (nam, trung) : nhà. 

Viya (bbt) : như. 

Viraja (tt) : vô dục, vô cấu. 

Virati (nữ) : sự nhịn, kiêng. 
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Viramati (dt) : kiēng, nhin. 

Virūpa (tt) : xấu. 

Vilapamāna (htpt) : đang than khóc. 
Vilimpāpeti (htpt) : sai trang điểm, bôi dầu. 
Vilepana (trung) : dầu. 

Vivāheti (đt) : gả chồng cho một phụ nữ. 
Vivicca (bbgk) : sau khi tách, phân. 
Vividha (tt) : khác nhau. 

Visa (trung) : thuốc độc. 

Visārada (tt) : dạn di. 

Visāla (tt) : to lớn. 

Visittha (qkpt) : được phân biệt. 
Visitthākānena (trt) : một cách vĩ đại. 
Visuddhi (nữ) : sự thanh tịnh. 

Visum karonta (htpt) : tách rời. 

Visum visum (trt) : riêng rë, từng cái một. 
Vissajjeti (đt) : gửi đi, chia. 

Vissajjetum (vbt) : giải phóng. 

Vihaññati (đt) : 

Viharati (đt) : ở, cư trú. 

Vihāyati (đt) : thất bại. 

Viheseti (đt) : quấy rāy. 

Vitamala (tt) : vô cấu. 

Vitināmeti (đt) : trải qua (thời gian). 
Vuccamānākārena (trt) : như sau. 
Vutthaya (bbqk) : sau khi dậy. 

Vutta (qkpt) : được nói. 

Vuttanta (nam) : tin tức, sự kể lại, tường thuật. 
Vuttappakãra (tt) : theo đồ án. 

Vutti (nữ) : đời sống, hiện hữu. 

Vuddha (qkpt) : lớn tuổi. 

Vupakattha (qkpt) : ẩn cư. 
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Vuyhati (đt) : bị nước cuốn trôi. 

Ve (bbt) : chắc chắn. 

Vega (nam) : tốc lực. 

Venika (nam) : người chơi đàn lục huyền. 
Vetanika (nam) : người lao động. 
Vedanā (nữ) : thọ, cảm thọ. 

Vepulla (trung) : sự dôi dào. 
Veyyākaraņika (nam) : nhà văn phạm. 
Vera (trung) : sự thù hận. 

Vesākha (nam) : tháng 5. 

Veluriya (trung) : xa cừ. 
Vorepessatha (đt) : nếu nó đã lấy đi. 
Vyaggha (nam) : con cọp, hổ. 
Vyathita (qkpt) : sự vāy. 

Vyāma (nam) : đơn vị đo chiều dài. 
Saka (tt) : riêng. 

Sakala (tt) : hoàn toàn, toàn thể. 
Sakkacca (bbqk) : một cách cầu thân. 
Sakkatabhāsā (nữ) : phạn ngữ. 
Sakkaroti (đt) : đối xử tốt. 
Sakkaronta (htpt) : tôn kính. 

Sakkāra (nam) : sự tiếp đãi. 
Sakkuņāti (đt) : có thể (ht). 

Sakkhi (bbt) : đối diện với. 
Sakyaputtiya (tt) : thuộc về thích tử. 
Sankamati (đt) : di chuyển. 
Sankamissa (đt) : nó có thể đã di chuyển. 
Sankinna (qkpt) : trộn lẫn. 

Sankhāra (nam) : đang giúp đỡ. 
Sanganhati (đt) : giúp đỡ. 
Sangamma (bbdk) : sau khi tụ hop. 
Sañgama (nam) : chiến tranh. 
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Sangiti (nữ) : sự tụng doc. 

Sangha (nam) : tăng chúng. 
Sanghika (tt) : thuộc vê tăng chúng. 
Sacitta (trung) : tự tâm. 

Sajādika (tt) : đồng loại. 

Sajjhayati (đt) : tụng đọc. 

Sañcarati (đt) : di chuyển, du hành. 
Saficaraka (nam) : người du hành. 
Safichanna (qkpt) : bao phủ bằng. 
Saññamayati (đt) : kiêm chế; tập luyện. 
Safifiapeti (dt) : thuyết phuc. 
Saññoga (nam) : xiéng xích. 
Saññojana (trung) : sự trói buộc vé tinh thần. 
Satha (tt) : giả dối. 

Santhapenta (htpt) : điêu chỉnh. 
Santhãna (trung) : hinh dáng. 
Sanda (nam) : một lùm cây. 
Satatam (trt) : luôn luôn. 

Satavassa (trung) : thế kỷ. 
Satimantu (tt) : nhiêu niệm lực. 
Satta (nam) : hữu tình. 

Sattaha (trung) : 1 tuần. 
Satthavaha (nam) : người trưởng đoàn hành hương. 
Satthasālā (nữ) : trường học. 
Sadisa (tt) : bằng nhau, giống nhau. 
Sadeha (tt) : thân mình. 

Saddha (tt) : trung thành. 

Saddhā (nữ) : tin tām. 

Sanantana (tt) : cū. 

Santa (qkpt) : được lắng dịu. 
Santaka (trung) : tài sản. 
Santajjenta (htpt) : đang hăm dọa. 
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Santappeti (dt) : làm thỏa man. 
Santikam (trt) : đối với. 

Santhāgāra (nam) : phòng hội. 
Sanditthika (tt) : hiện tiên, hiện thực ở đời này. 
Samnipattati (đt) : tụ hội. 

Sannipatita (qkpt) : tụ hội. 
Sabbaññutañana (trung) : sự toàn trí. 
Sabbathā (trt) : bằng mọi cách. 
Sabbapacchima (tt) : sau nốt. 
Sabbapathama (tt) : trước tiên. 
Sabbaso (trt) : bằng mọi cách. 

Sabhā (nữ) : hội chúng. 

Sama (tt) : bằng nhau. 

Samana (nam) : sa-môn. 

Samattha (tt) : đồng ý. 
Samantakütapabbata (nam) : đỉnh núi. 
Samantā (trt) : chung quanh. 
Samaya (nam) : thời gian, tôn giáo. 
Samassāseti (đt) : an ủi. 

Samam karoti (đt) : làm bằng phẳng. 
Samāgacchati (đt) : gặp phải. 
Samāgata (qkpt) : tụ hội lại. 
Samāgama (nam) : hội chúng. 
Samagamma (bbqk) : sau khi tụ hop. 
Samāpatti (nū) : dinh, su tāp trung. 
Samijjhati (dt) : thành cóng. 
Samijjheyya (dt) : sẽ thịnh vượng. 
Samitatta (trung) : tinh trang được yên tĩnh. 
Samipa (trung) : sự gan kê; (tt) gần. 
Samuddapāra (trung) : ở ngoại quốc. 
Samūha (nam) : đám đông. 
Sampattha (qkpt) : đã đến. 
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Sampatti (nữ) : sự may mắn, hạnh phúc. 
Sampanna (qkpt) : dồi dào. 
Sampādeti (đt) : thi hành. 
Sambandhati (đt) : liên kết. 
Sambodhi (nữ) : toàn giác. 
Sambhunāti (đt) : đạt đến. 

Samma (hô cách) : này ban. 
Sammajjati (dt) : quét. 

Sammad' eva (bbt) : rāt tót. 
Sammattha (qkpt) : được quét. 
Sammati (nữ) hội nghi. 

Sammuyha (bbqk) : sau khi quên. 
Sayafijāta (qkpt) : tự sinh. 
Sayanāgāra (trung) : phòng ngủ. 
Sara (nam, trung) : cái hó. 

Sarana (trung) : chỗ trú ẩn, quy y. 
Saranagata (qkpt) : trú ẩn, quy y. 
Sarīyati (đt) : được nhớ lại. 

Salla (trung) : đầu nhọn. 

Sallakkheti (đt) : xét xem. 

Sallahuka (tt) : đạm bạc. 

Sallāpa (nam) : câu chuyện thân mật. 
Savana (ddt) : sự lắng nghe. 

Sahalī (đt) : chịu đựng. 

Samvasati (đt) : sống với nhau. 
Samvigga (qkpt) : bị lay động. 
Samvijjamāna (htpt) : đang hiện hữu. 
Samvibhajati (đt) : chia sẻ với. 
Samvuta (qkpt) : đóng lại. 

Samsara (trung) : sự luân chuyển. 
Samsaranta (htpt) : đang luân chuyển. 
Sākacchā (nữ) : sự hội kiến. 
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Sākatika (nam) : người đánh xe. 

Sākuņa (trung) : thịt chim. 

Sataka (nam, trung) : y phục. 

Sātheyya (trung) : sự gian lận, xảo quyệt. 
Sāņi (nữ) : bức màn. 

Sadharana (tt) : chung. 

Sadhu (bbt) : tót, lành thay. 

Samafifia (trung) ` đời sa-môn. 
Samanaka (tt) : thích hợp cho sa-môn. 
Samanera (nam) ` sa-di. 

Sāmika (nam) : ông chủ. 

Sāminī (nữ) : bà chủ. 

Sāmuddika (tt) : thủy thủ. 

Sāradika (tt) : về mùa thu. 

Sārasa (trung) : sen; (nam) con chim nước. 
Sārīrika (tt) : thuộc về thân xác. 

Sālavana (trung) : rừng cây sa la (song thọ lâm). 
Sāvaka (nam) : thinh văn đệ tử. 

Sāvana (trung) : thư tín; tôn giáo. 
Sāsanahāraka (nam) : sứ giả, người mang tin. 
Sāhasika (tt) : vội vã, mãnh liệt. 

Sikkhã (nữ) : giới điều. 

Sikkhāpeti (đt) : dạy. 

Sikkhitabba (knpt) : đáng được tập luyện. 
Singa (trung) : cái còi, tù và. 

Siñghãtaka (trung) : sự kết nối. 

Sineha (nam) : tinh yêu. 

Sippī (nam) : người thợ. 

Sabbati (đt) : may vá. 

Simbalī (nam) : cây bông vải. 

Siyã (đt) : có thể là, được phép là. 

Sira (nam, trung) : cái đầu. 


267 


Siriyabbha (nam) : ngự phóng, phòng vua ở. 
Sirisayana (trung) : long sàng. 
Silesikā (nữ) : nướu rang. 

Sitibhuta (qkpt) : thanh lương. 
Silagandha (nam) : giới hương. 

Sīsa (trung) : cái đầu. 

Sīsacchavi (nữ) : cái sọ. 

Sihala (tt) : tích lan. 

Sīhāsana (trung) : sư tử tòa. 

Sukara (tt) : dễ làm. 

Sukha (trung) : khoái lạc. 

Sukhita (qkpt) : giàu có. 

Sukhumāla (tt) : phong lưu tài tử, sành điệu. 
Suyati (nữ) : cối vui. 

Sugandha (nam) : hương; (tt) thơm. 
Sucinna (qkpt) : được ca tụng. 
Sujjhati (đt) : được tịnh hóa. 

Sutta (trung) : kinh. 

Sudassa (tt) : dễ thấy. 

Sundara (tt) : tốt. 

Sundaratam (tt) : tốt nhất 
Sundaratara (tt) : tốt hơn. 

Supamna (nam) : chim thần thoại. 
Supāruta (qkpt) : mặc áo đẹp. 
Supina (trung) : giấc chiêm bao. 
Subhikkha (tt) : day thức ăn. 
Sumana (tt) : vui. 

Sumanapatta (trung) : tràng hoa lài. 
Sura (nam) : vị trời. 

Suvaņņabāra (nam) : thợ vàng. 
Suvannamaya (tt) : bằng vàng. 
Suvaņņālitta (qkpt) : mạ vàng. 
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Susajjita (qkpt) : được chuẩn bị tốt. 
Susamāhita (tt) : khéo diễn xuất. 

Susikkhita (qkpt) : khéo léo. 

Susoca (đt) : nó đã buồn. 

Sussati (đt) : khô cạn. 

Sūkarika (nam) : người bán heo. 

Sũpa (nam) : cà ri Ấn độ. 

Sūyati (đt) : được nghe. 

Sūra (tt) : anh hùng, (nam) người hùng. 
Sūratā (nữ) : sự anh hùng. 

Settha (tt) : cao nhất, cao quý. 

Setthatā (nữ) : sự vĩ đại. 

Setthī (nam) : triệu phú. 

Seniya (tt) : co quân đội. 

Senāpati (nam) : tướng soái. 

Sesāsana (trung) : chỗ nghỉ. 

Seyyathā pi (bbt) : giống như. 

Seyyathā pi nāma (bbt) : cũng như thể là. 
Sokara (trung) : thịt heo. 

Sogata (tt) : thuộc về phật giáo. 

Socitum (vbt) : buôn sầu. 

Sota (nam) : lỗ tai; dòng nước. 

Sodhāpeti (dt) : khiến cho chùi sạch, sai chùi. 
Sodhetabba (knpt) : đáng được khai hoang, hủy bỏ. 
Sodhenta (htpt) : sự khai hoang, làm cho sáng sủa. 
Sobhana (tt) : đẹp. 

Somanassa (trung) : niềm vui; (tt) vui mừng. 
Sosetum (vbt) : làm khô. 

Sohajja (trung) : tinh ban. 

Svagatam (ddt) : xin chào, thién lai. 

Svatana (tt) : thuộc vé ngày mai. 

Huññati (dt) : bị giết. 
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Hattha (qkpt) : thích thú, vui mừng. 
Hattu (nam) : người mang. 

Hattum (vbt) : mang. 

Hanati (đt) : giết. 

Hanāpeti (đt) : sai giết. 

Harita (qkpt) : được mang; (tt) xanh lục. 
Hamsa (nam) : con thiên nga. 

Hāra (nam) : sợi dây; (dđt) sự mang. 
Hãriya (knpt) : đáng được mang. 

Hasa (nam) : tràng cười, niêm vui. 
Nītakara (tt) : có lợi. 

Himsīyati (đt) : bị ray rứt, quấy rāy. 
Hīnatā (nữ) : sự tâm thường, nhỏ nhen. 
Hīyattana (tt) : thuộc về hôm qua. 

Hutvā (bbqk) : sau khi trở thành. 
Hetthima (tt) : thấp hơn, thấp nhất. 
Hetu (nam) : nhân. 

Hemantika (tt) : thuộc vē màu đông, dành cho mùa đông. 
Honta (htpt) : đang làm, đang trở thành. 
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A-la-hán: arahatta (trung) 

A-tăng-kỳ: asankheyya (tt) 

Am thất: assama (nam) 

An lạc: sukhita (tt) 

An ổn: santa (qkpt) 

An tinh: sammati (đt), samitatta (trung) 
Anh: bhatika (nam) 

Anh hüng: vira; süra (nam) 

Anh là: asi (dt, qk) 

Ánh náng: ātapa (nam) 

Ánh sáng: obhàra (nam) 

Áo choàng: kafícuka (nam) 

Áo quần: dussa (trung), sataka (nam), vasa (nam; trung) 
Áo tu sĩ: civara (trung) 

Ăn, tho thuc: paribhuñjati 

Tho dùng: asnāti; bhuñjati (dt) 

Àm nhac: vādita (trung) 

Ām nuóc: ghataka (nam) 

Án dó: jambudipa (nam) 

Án cu: vupakattha (qkpt), patisallina (qkpt) 
Ba rudi: addhuddha (nam) 

Ba tạng kinh pālī: tipitakapālī (nū) 

Bác hoc: bahussuta (tt) 

(Su) uyén bác: Pandicca (trung), bahusacca (trung) 
Bac: rajata (trung) 

Bài hát: gita (trung) 

Bài pháp: desana (nū) 

Bám dính: allina (qkpt) 

Bàn chài ráng: dantakattha (trung) 

Bàn luán: Sakaccha (nū) 
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Bān tay: bhuja ; hattha (nam) 

Bạn: mitta.m. samma (chỉ ở hô cách), bho (bbt) 
Bánh xe: nemi (nữ) 

Bao: paticchanna (qkpt) 

Bao nhiêu: kittaka (tt) 

Bao phủ: chãdeti (đt) 

Bao quanh: parikkhepa (nam) 

Bảo: ratana (trung) 

Bảo cho biết: ācikkhāti, vadati (đt), vadanta (htpt) 
Bảo luân: cakkaratana (trung) 

Bảo vệ: gopeti (đt) 

Bát: patta (nam) 

Bằng bạc: rajatamaya (tt) 

Bằng cả hai cách: ubhayathā (trt) 

Bằng đất sét: mattikāmaya (tt) 

Bằng gó: katthamaya (tt) 

Bằng hữu phân hoá: mithubheda (nam) 
Bằng lòng: anumāti; adhivāsanā (nữ) 

Bằng một cách: ekadhā (trt) 

Bằng nhiều cách: bahudhā (trt) 

Bằng vàng: suvannamaya (tt) 

Bắt chước : anukarana (dđt) 

Bắt đầu: ārabbhati (đt), ārabbha (bbt), pabhavati (đt) 
Bậc A-la-hán: Arahanta (nam) 

Bậc (hiền nhân thuộc dòng vua): rājisi (nam) 
Bầy: nikãya (nam) 

(Cái) bẫy: pāsa (nam) 

Bần cùng: dãna (tt) (qkpt) 

Bất bình: anattamana (tt) 

Bất cứ nơi nào: yattha katthaci (bbt) 

Bất diệt: sanantana (tt) 

Bất mãn: appatīta; ruttha (qkpt) 
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Bāt tinh: asuci (tt) 

Bầu trời: nabha (nam, trung), ākāsa (nam) 
Bē gāy: ucchindati (đt) 

Bề mặt: tala; pittha (trung) 

Bên trái: vãma (tt) 

Bệnh nhân: gilãna (nam) 

Bệnh tật: ābādha; roga (nam), gelañña (trung) 
Bí mật: raha (nam, trung) 

Bị áp bức: abhipilata (qkpt) 

Bị ăn: bhutta (qkpt) 

bị bē: bhijjati (đt) 

Bị cắt: bhijjati (đt) 

Bị cướp: acchindiyati (đt) 

Bị dày vò: himsīyati (đt) 

Bị đánh: paharīyati (dt) 

Bị đốt: jhapita (qkpt) 

Bị đốt cháy: daddha (qkpt) 

Bị giết: harīyati (đt) haññati (dt) 

Bị hoen ố: malina (tt) 

Bị hỏng: duttha (qkpt) 

Bị khiêu khích: ruttha (qkpt) 

Bị khinh bỉ: garahita (qkpt) 

Bị loại bỏ: pahīna (qkpt) 

Bị nước cuốn trôi: vuyhati (đt) 

Bị phá huỷ: vināsita (qkpt) 

Bị thổi bởi gió: vãyita (qkpt) 

Bị thương: vaniyati (đt) 

Bị trở ngại: ruddha, avaruddha (qkpt) 
Biến man: pharati (đt) 

Biến mất: antaradhāyati (đt), antarahita (qkpt) 
Biết: jānāti; vijānāti (v) 

Biết chắc: parijānāti (dt) 

Biết rõ: pajānāti (đt) 
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Bình an: nibbuta (qkpt) 

Bình đẳng: sadisa; sama; samãna (ajt) 
Bình nước: kundikã (nữ) 

Bình phong: sāņi (nữ) 

Bó đuốc: ukkā; dandadipika (nữ) 
Bò đầu đàn: pungava (nam) 
Bỏ: pariccajati (đt) 

Bọc: upanayhati (đt) 

Bóng tối: tama (nam, trung) 
Bọt nước: phena (trung) 

Bồ đề phần: bojjhanga (nam) 
Bổ dưỡng: ojavanta (tt) 

Bộ: nikãya (nam) 

Bộ ba: tika; taya (trung) 

Bôi bẩn: upalimpeti (đt) 

Bôi đầy: makkhita (qkpt) 

Bờ lê: mukhavatti (nū) 

Bởi thế: tasmā (bbt) 

Búa: kūta (trung) 

Bùa chú: manta (nam) 

Bụi: raja (nam, trung) 

Buồn khổ: susoca (đt) 

Buôn sâu: vihaññati (dt) 
Ca-sa (áo màu hoại sắc, áo của người tu hành): kāsāva (trung) 
(Sự) ca tụng: thuti (nữ) 
(Con) cá: maccha (nam) 

Cà ri: sũpa (nam) 

Cách khác:afifiatha (trt) 

Cái này: nanjala (trung) 

Cai co: abbuda (nam) 

Cày: kasana (ddt) 

Cām tho: vedanā (nū) 
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(Sự) can đảm: sūratā; vīratā (nữ) 

Canh: yāma (nam) (1 thời khắc về đêm) 

Canh gác: gopeti (đt) 

Cao hơn: uttaritara (tt) 

Cao quý: uttama (tt) 

Căn: indriya (trung) 

Cắt bẻ: ghettum (vbt) 

Cắt lìa: ucchindati (đt) 

(Sự) cầm nắm: gāha (ddt), gahana (dđt) 

Sự cần dùng: attha (nam) 

Cây: duma (nam) 

Cây bàng: nigrodha (nam) 

Cây bồ đề thiêng liêng: assattha (nam) 

Cây bông vải: simbalī (nam) 

Cận vệ: añgarakkhaka (nam) 

Câu: vākya (trung) 

Câu hỏi: pañha 

Cậu bé: mãnavaka (nam) 

Có của cải: bhogī (tt) 

Có điều kiện: nipphanna (qkpt) 

Có đồ chúng: ganika (tt) 

Có đức tin: saddha (tt) 

(Sự) có được, đạt được: upasampadā (nữ), patikābha (nam), upasevanā 
(nữ) 

Có lễ: karahaci (bbt) 

Có lợi: hitakara (tt) 

(Sự) có mặt: abhimukha (trung) 

Có mùi: vāyati (dt), ghāyati (đt) 

Có mùi hương: vāsita (qkpt) 

Có muối: lonika (tt) 

Có những tầng lầu: bhūmika (tt) 

Có quân lực: seniya (tt) 

Có tài: nātha (tt) 
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Có thân thông: iddhamantu (tt) 

Có thể: nãtha (tt), pahoti (đt) 

Có thể bị xâm phạm: padhamsiya (tt) 
Có thể di chuyển: cālanīya (gkpt) 

Có thể đo lường: meyya ( knpt) 

Có thể qua: taraniya (knpt) 

Có trí tuệ: pañña ; pandita (tt) 

Có trước mặt: purakkhatvā (bbqk) 
(Con) cóc: manduka (nam) 

(Cái) cọc: pājana (trung),tutta (trung) 
(Cái) còi: singa (trung) 

Con: potaka (nam) 

Con trai: tata; putta (nam), atraja (nam) 
(Con) cọp, hổ: vyaggha (nam) 

Cô bé: māņavī (nữ) 

Cố gắng: parakkamati, ussahati; upallamati (đt) 
(Già) cỗi: omuficati (dt) 

(Sự) cộng bằng: yutti (nữ) 

(Sự) công bố: pavedana (nam), pakāseti (đt) 
Công chúng: mahãjana (nam) 

Công đức: puñña; kusalakamma (trung) 
Công việc: kicca; kãriya (trung), kammanta (nam) 
Cơ hội: otāra, vāra (nam), avatthã (nữ) 
Cờ: Patākā (nữ) 

Cớ xí: dhaja (nam) 

Của, cải thuộc về cha: pitusantaka (tt) 
Của riêng: santaka (tt) 

Cúi chào: abhivadeti (đt) 

Cúi xuống: onamati (đt) 

Củi: dãru (trung) 

Cụm rừng: sanda (nam) 

Cung cấp: sampādeti (đt) 
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Cung vua: rājabhavana (trung) 

Cūng dich: anta (nam) 

Cūng: api (bbt) 

Cũng thế: that' eva (bbt) 

Cũng vậy: so evam eva; tathã (bbt) 

Cũng vật ấy: tad' eva 

Cuộc du hành: cārikā (nữ) 

Cuối cùng: osāna (tt), pacchima (tt), ante; osāne (trt) 
Cuộn tròn, lăn tròn: pavatteti; parivatteti (đt) 
Cư sĩ: gihï; (nam), upāsaka (nam), upasika (nữ) 
Cư trú: ajjhāvasati; viharati (đt), pativasati (dt) 
Cưới: āvāheti; vivāheti (đt), āvāha, vivā hika (nam) 
Cười lớn: hãsa (nam), hasana (trung) 

Cướp đoạt: ahāsi (dt) gk 

Cướp lấy sự sống: vayohara (tt) 

Cừu: menda (nam) 

Cha: tata; janaka; pitu (nam) 

Chà đạp: maddati (đt) 

Cháy ra tro: jhāma (tt) 

Chảy róc rách: paggharati (đt) 

Chạy ngược chiều: abhidhāvati (đt) 

Chạy quanh: paridhavati (đt) 

Chạy về phía: ādhāvati (đt) 

Chan hoà: pharati (đt) 

Chán ngấy: nibbindati (đt) 

Cháu: bhagineyya (nam) 

Chác: dalha (tt) 

Chắc chán: kāmam; vata; nünam (bbt), dhuva (tt), ve (bbt) 
Chám hoc: ugganhitukama (tt) 

Chān chóng lén: uddhapada (tt) 

Chān ly: sacca (trung) 

Chān dóng: kampeti (dt) 
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Chấp nhận: patiganhati (dt) 

(Sự) chấp thuận: anumati (nữ), sammuti (nữ) 
Chất đốt: nicaya (nam) 

Che: paticchanna (qkpt) 

(Sự) che chở: pālana; rakkhana (ddt), sarana (trung), gopeti (dt) 
Chết: cavati, v. 

Chi: eva (bbt) 

Chi có thể: evam eva (bbt) 

Chi cho thāy: dasseti (dt) 

Chia: vibhajati; vissajjeti (dt) 

(Su) chia r& nói bó: mithubheda (nam) 

Chia sé: samvibhajati (dt) 

Chién dāu: sangāma (nam) 

Chién si: yodha (nam), khattiya (nam) 

Chiến tranh: yuddha (trung) 

Chiém bao: supina (trung) 

Chiét phuc: dameti (dt) 

Chiếu lác: kilañja (nam) 

Chiếu sáng: jalati; bhasati, dippati, jotati (dt) 
(Con) chim: dija ; sakuna; andaja (nam) 
Chim cu: kokila (nam) 

(Con) chim nước: sarasa (nam) 

Chim vào: okkamati (dt) 

Chinh phuc: jinanta (htpt), jinati (dt), jita (qkpt) 
Chính: padhana; agga (tt) 

Chính y&u: padhāna (tt) 

Chính truc: dhammattha; dhammika (tt) 

Chiu dung: sahati (dt), vindati (dt) 

(Sự) ung thuận, bằng lòng, chịu đựng: adhivasana (nữ) 
Cho ăn: parivisati (đt) 

Cho đến khi: yāva... tāva (bbt) 

Cho gọi: pakkasapeti (đt) 
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Cho uống: payeti (dt) 

Chói lá: pannasala (nū) 

Chon loc: accinati (dt) 

Chóp: matthaka ;agga (nam) 

Chót dinh: uddham (trt) 

Chó: thàna (trung), okāsa (nam) 

Chỗ ngū:senāsana; sayanatthāna (trung), sayanagara (trung) 
Chó ở: upassaya (nam), asaya (nam), vasa (nam) 
Chổ rào kín: kotthaka (nam) 

Chồi sen:bhisa (trung) 

Chống lại: viruddhamacarati (dt) 

Chốt cửa: aggala (trung) 

Chờ đợi: agameti (dt) 

Chơi: dibbati; (dt), kilati.v. 

Chü nhān: samika (nam) 

Chuān bi: sampadeti .v. 

(Su) chuyén món: patava (nam), patula (nū) 
Chuyén thān mát: sallapa (nam) 

Chung: sadharana (tt) 

Chúng sinh: satta; pani (nam) 

Chuóng ngua: assasala (nū) 

Chia: bhajeti (dt), vibhajati.v. 

Chua dén: anagata (tt) 

Chüng āy: tāvataka tt) 

(Su) chüng dác: patuvedha (nam) 

Da dāu: sisacchavi (nū) 

Da ngoài (biểu bi): chavi (nữ) 

Dày dác: ghanam (trt) 

Day: sikkhapeti; ugganhapeti (dt) 

Dàn xép: santhapeti (dt), sanlhapenta (dt), santhapesi (qk) 
Dan di: visarada (tt) 

Danh dự: sakkara (nam) 


279 


Danh vọng: yasa (nam,nữ), kitti (nữ) 
Dành phần: niyāmeti (đt) 

Dành sẵn: niyãmeti (đt) 

Dây chuyền (đeo cổ): hāra (nam) 
Dây trói: bandhana (trung) 

Dẫm đạp: maddati(đt) 

Dẫm lên: akkamati (đt), akkamma (bbqk) 
Dân chúng: janatã (nữ) 

Dân làng: gãmika; (nam) 

(Con) dâu: vadhũ (nữ) 

Dấu hiệu uy quyền: cakhāyudha (trung) 
Dầu: vilepana (trung), tela (trung) 

Dễ chịu: ittha (nữ) 

Dễ dàng: sukara (tt) 

Dễ thấy: sudassa (tt) 

Dệt: vināti; vāyati (đt) 

Di chuyển: apakkamati (đt) 

Diễn đạt: pakãseti (đt) 

Dính liên: lagga (qkpt) 

Dịp: otāra; vāra (nam) 

Do nhân duyên ấy: tato nidānam (trt) 
Do tuần: yojana (trung) (~ 16 km) 
Doa: santajjeti (đt), santajjenta (htpt) 
Dòng: sota (nam) 

Dòng thác: ogha; 

Dối trá: micchã; musā (bbt) 

Dồi dào: vepulla (trung) 

Dơ: mala (trung) 

Do bẩn: upakkilittha (qkpt) 

Dơ uế: asuci (tt) 

Dời qua một bên: apeti (đt) 

Du hành: cārikā (nữ), gamana (trung), sañcarati (đt), sañcaranta (htpt) 
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Du lịch: vicaranta; carikam caranta (htpt) 
Du sĩ: sancāraka; pariyataka (nam) 

Du sĩ khổ hạnh: paribbājaka (nam) 
(Sự) dụ dỗ: paluddhabhāva (nam) 
Dục lạc: kama (nam) 

Dung sắc: vanna (nam) 

Dùng: payojayati (đt), payojana (nam) 
Dùng (thuốc): upasevati (đt) 

Duỗi ra: pasāreti (đt) 

Dừng: nivāretum (vbt) 

Dựng lên: patitthāpeti (đt) 

Đa ngôn: vācāla (tt) 

Đã chết: matta (qkpt) 

Đã đến gần: upāgāmi (dt) 

Đã đi: pakkanta; (qkpt) 

Đã đi ra: nikkhami (đt) 

Đã giết: hãrita; (qkpt) 

Đã là: bhūta (qkpt), babhūva (đt) 

Đã rơi: patita (qkpt) 

Đại đạo: mahāmagga (nam) 

Đại học: nikhilavijjalaya (nam) 

Đại lộ: mahãvagga (nam) 

Đại vương: adhirāja (nam) 

Dāy: pasibbaka (nam) 

Đàm thoại: sākacchā (nữ) 

Đạm bạc: mitabbaya (tt), sallahuka (tt) 
Đàn: nikāya (nam) 

Đàn bà: vadhũ (nữ) 

Đàn chim: dijagana (nam) 

Đang ca tụng: thomenta (htpt) 

Đang chỉ: dassenta (htpt) 

Đang đi: gantabba (knpt), gamana (dđt) 
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Đang hát: gāyanta (htpt) 

Đang huỷ diệt : vinassanta (htpt) 

Đang kéo sợi: kantanta (htpt) 

Đang khóc: paridevamāna (htpt), kandanta (htpt) 

Đang là: honta; bhavamana (htpt) 

Đang làm: kurumāna; karonta (htpt) 

Đang mặc : paridahanta, nivāsenta (htpt) 

Đang nói: kathenta (htpt) 

Đang nỗ lực: ussahanta; (htpt) 

Đang phung phí: khipanta (htpt) 

Đang qua: taramāna (htpt) 

Đang uống: gajjanta ( htpt) 

Đang run: kampamana (htpt) 

Đang tăng: vaddhanta (htpt) 

Đang than khóc: vilapamana (htpt) 

Đang thờ phụng: namassamana (htpt) 

Đang thuyết pháp: desenta (htpt) 

Đang trở thành: bhüyati (đt) 

Đang xuất hiện: dissamāna; dissanta (htpt) 

Đang được giữ: thapetabba (knpt), pesetabba (knpt) 

Đáng được hiểu biết: hãtayya (knpt) 

Đang được mang: hāriya; haritabba (knpt) 

Đáng được nuôi: vattetabba (knpt) 

Đáng được tuân phục: anuvattitabba (knpt) 

Đáng được thờ phụng : namassanīya (knpt) 

Đáng giết : mãretabba (knpt) 

Đáng kính trọng: garukātabba (knpt) 

Đáng lây: gayha (knpt) 

Đáng suy nghĩ: cinteyya (knpt) 

Đánh bai: parājeti (dt) 

Đánh dấu: paricchindati (dt) 

Đánh đập: ghatteti, potheti, paharati (đt), ghattita, pothita, pahata (qk), 
ghattenta, pothenta, , paharanta (htpt) paharati (đt) 
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Đánh nhau: yujjhati (đt), sangāmeti (dt) 

Đánh phấn: cunneti (đt) 

Đánh xe: pājenta (htpt) 

Đao phủ: mãretu (nam) 

Đáo xứ: patthitatthāna (trung) 

Đạo sư: satthu, acariya (nam) 

Đạt đến: adhigacchati (đt), upagacchati (dt), patilabhati (đt), papunati (dt), 
anupapunati (dt), anuppatta (qkpt), avasarati (dt) 

Đạt được: upasevana (nữ), ajjhagama (dt), upasampada (nữ) 

Đau Om: gilana; (tt), bavhabadha (tt), gelañña (trung) 

Đặt biệt: abhififiata, visittha (qkpt) 

(Sự) đăng quang: rajjābhiseka (nam) 

Lễ quán đảnh: rajjābhiseka (nam) 

Đắt giá: mahāraha (tt) 

Đặt : thapeti (đt) 

Đặt vào: pakkhipati (đt) 

Đầy: punna (qkpt) 

Đầy tràn: paripūta (tt), paripuņņa (qkpt) 

Dāng giác ngộ: Buddha (qkpt) 

Đất: thala (trung) 

Đất sét : mattikā (nữ) 

(Cái) đầu: sira (nam, trung), sisa; (trung) 

Đầu hôi nhà: gopānasī (nữ) 

Đầu tiên: purima (tt) 

Dem lại: āvahāti; aharati (đt), paccupatthāpeti (đt), abhinīharati (đt) 

Đẹp: sobhana; surupa (tt), abhirūpa (tt) 

Đế (bốn diệu): sacca (trung) 

Đề cập: phusati; parāmasati (đt) 

Đề mục thiền quán: kammatthãna (trung) 


(Sự) đến: agamana; āgata (ddt), agacchanta (htpt), upagacchati (đt), 
upasankamati (đt), pattum (vbt) 


Đến gần: upatthita; (qkpt), upasankamanta (htpt), upasankamitvā (bbqk) 
Đền thờ thần linh: devayatana (trung) 
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Bi: yati (dt) 

Di bān rong: (vãnijjãya) āhiņdati (dt) 

Di không vững: calati, sañcarati; saņkamati (đt) 
Đi lạc đường: mulha; (qkpt) 

Đi ra: niyyāti (đt) 

Đi tu (xuất gia): pabbajati (đt) 

Đi xa: apakkamati (đt), apakkanta (qkpt), pakkami (đt) 
Đi xuống: otarantu (htpt) 

Địa ngục: niraya (nam) 

Địa vị chủ tē: ādhipacca (trung) 

Điện Phật: cetiya (trung) 

Điêu luyện: sucinna (qkpt) 

Điều chỉnh: santhapenta (htpt) 

Điều xấu xa: apakāra (nam) 

Đính hôn: vãritaka; 

Đỉnh: aggha; vaya (nam), matthaka (nam) 
Đỉnh nóc: kūta (trung) 

Đi biển: sāmuddika (tt) 

Do : miņāti (dt) 

Đỏ: lohitavaņņa (tt) 

Dū ruc: aditta; adippati (dt) 

(Con) dom dóm: khajjopanaka (nam) 
Đóng: pihita (qkpt) 

Đồ ăn: gocara (nam) 

Đồ án cứng: khajja (trung) 

Đồ án không tiêu: udariya (trung) 

Đồ án mềm: bhajana (trung) 

Đồ buộc ngựa: assabhandaka (trung) 

Đồ đựng: bhãjana (trung) 

Đồ thẳng ngựa: assabhandaka (trung) 

Đồ trang sức: ābharaņa; pilandhana (trung) 
Đồ uống: pāna; pānaka (trung) 
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Đổ vào: äsiñcati (dt) 

Độc nhãn: ekakkhika (tt) 

Đôi khi: kudācanam (bbt) 

Đối diện: sakkhi (bbt), paccakkham (trt), abhimukha, viruddha (tt) 

Đông đúc: samūha (nam) 

Đông nhiều: sanda (nam) 

Đồng: tamba (nam) 

Đồng cỏ: gocara (nam) 

Động từ: kriyā (nữ) 

Đốt cháy: jhãyati (đt) 

Đời sống: jīva (nam), jīvita; carita (trung), jīvana (dđt), jīvanta (htpt), jīvikā 
(nữ), vutti (nữ) 

Đời sống gia đình: gharāvāsa (nam) 

Don chiếc: ekaka (tt) 

Bon vị đo chiều dài: vyama (nam) 

Đủ: alam (bbt) 

Đủ màu: nānāvaņņa (tt) 

(Cái) đuôi: nanguttha (trung) 

Đưa di xa: uyyajeti (đt) 

Đức tin : saddhā (nữ) 

Đức Thế Tôn: bhagavantu (nam) 

Đứng: thātum (vbc) 

Đứng dậy: utthahati (đt) 

Đừng: mã (bbt) 

Được : laddhum (vbc), laddha (qkpt), alattha (qk) 

Được căn : khajjati (đt) 

Được bôi đầu: abbhafijita; abhisitta (qkpt) 

Được buộc: bajjhati (đt) 

Được buộc ách: yojita (qkpt) 

Được buộc yên cương: patimandita; yutta (qkpt) 

Được cày: kasita; kattha (qkpt) 

Được cất: nidahita (qkpt) nidhiyati (đt) 

Được che chở: gutta (qkpt), gopeta (qkpt) 
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Được chia : vibhatta: (qkpt) 

Được cho ăn: bhajfyati (đt) 

Được chôn: nikhaniyati (đt), nidahita (qkpt), nidhīyati (dt) 
Được chuẩn bị: patiyatta (qkpt) 

Được dành sẵn: niyāmita (qkpt) 

Được dẫn đạo: niyyati (đt) 

Được đánh bóng: mattha (tt) 

Được đào: khata (qkpt) 

Được đào ra: nikhãta (qkpt) 

Được đặt: nikkhita (qkpt), thapita (qkpt) 
Được đo: mita (qkpt) 

Duoc doc: pathiyati (dt) 

Được đốt nóng: tatta; tapita (dt) 

Được gặt hái: lūna (qkpt) 

Được giảng một cách dở: durakkhāta (qkpt) 
Được giữ: nikkhita (qkpt) 

Được hàng phục:danta (qkpt) 

Được hỏi xin: puttha; pucchita; yācita (qkpt) 
Được kính trọng: garukata (qkpt), agghiyati (dt) 
Được lai động: ubbigga; (qkpt) 

Được làm: karīyati (đt) 

Được làm cho ăn: nibbuta; (qkpt) 

Được mang: niyati (đt) 

Được mang đi: hata ; harita (qkpt) 

Được mở: avapuriyati (dt) 

Được mua: kiniyati (đt) 

Được nấu: pacita; pakka (qkpt) 

Được nói: vutta (qkpt), pavuccati (đt) (thụ động) 
Được nuôi lớn: posita; puttha (qkpt) 

Được nuông chiều: sukhumāla (tt) 

Được nghe: suyati; suyyati (đt) 

Được nhiếp phục : samvuta (qkpt) 
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Được nhớ lai: sariyati (dt) 

Được nhuộm màu: ralijita (tt) 

Được phát sinh: uppādita (qkpt) 

Được phân biệt: visittha (qkpt) 

Được phép: anuññata (qkpt) 

Được sinh ra: nimmita (qkpt) 

Được sửa soạn: patiyatta; sajjita; paññatta (qkpt) 

Được sưu tập: cita; upacita (qkpt) 

Được tạo: nipphanna (qkpt) 

Được tìm thấy : samvijjati (đt), samvijjamāna (qkpt) 

Được tôn trong: mānita (qkpt) 

Được tuyên bố: ghuttha (qkpt) 

Được tự do: muccati (đt) 

Được tha thứ: khanta (qkpt) 

Được thả ra: mutta (qkpt) 

Được thấy: dittha (qkpt) 

Được theo: parivayati (đt) 

Được thiết lập: patitthāpita (qkpt) 

Được thờ phụng: vandita (qkpt) 

Được thu thập :cīyati (đt) 

Được trang hoàng: alankata, mandita, bhüsita (qkpt), patimandita (qkpt), 
bhusita (qkpt) 

Được tránh: vajjīyati; 

Được treo: olambīyati (đt) 

Được trình bày: upanīta (qkpt) 

Được ướp hương: vasiyati (dt) 

Được vắt rửa: duddha (gkpt) 

Được viết : likhita (qkpt) 

Được xếp đặt: paññatta (qkpt) 

Được xin: yācita (qkpt) 

Đường dài : addhãna (trung) 

Đường lên : ummagga (nam) 

Đường sai: ummagga (nam) 
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Ēnh ương : maņdūka (nam) 

Gāy : bhagga (qkpt) 

(Sự) gắng sức: parakkama (nam) 
(Sự) gặt hái: dhaññaphala (trung) 
Gần: avidura; āsanna, samīpa (tt) 
Gấp hai: diguna (tt) 

Gấp bốn: gatubbidha (tt) 

Gần gủi: payirupāsati (dt) 

Gần kề: santikam (đt) 

(Con) gấu: accha (nam) 

Gõ vào: akoteti (đt) 

Gọi: pakkosati (đt) 

Gọi mời: āmanteti (đt) 

Gỗ: dãru (trung) 

Gỗ chiên đàn: candana (trung) 
Gốc: mūla (trung) 

Gốc cây: khāņu (nam) 

Gởi: pahiņāti (đt) 

Gởi đi: vissajjeti (đt) 

Ghē tởm: patikkūla (tt) 

Ghế nhỏ: pithaka (trung) 

Ghi nhớ trong tâm: hanasikaroti (đt) 
Sự giác ngộ: buddhatta (trung), sambodhi (nữ) 
Gác quan: indriya (trung) 

Giải đãi: pamajjati (đt) 

Giải phóng: vissajjetum (vbt) 
(Sự) giải thoát: hokkha (nam) 
Giày dép: upāhana (nam) 

Giảm: parihāyati (dt) 

Giảm trừ: apacināti (dt), apanīta (qkpt) 
Gian lān: satha (tt) 

Giao cho: paticchāpeti (dt) 
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Giao lộ: singhātaka (trung), maggasamāgama (trung) 
Giáo giới: anusāsati (đt), anusāsanā (trung), sãsana (trung) 
Giáo hội: samaya (nam) 

Giáo pháp: sāsana (trung) 
Giáo sư: paņditācariya (nam) 
Giáo thọ sư: ācariya; (nam) 
Giấc mộng: supina (trung) 
Giận dữ: ruttha; kuddha (qkpt) 
Gieo: vapati (đt) 

Giết: hanati; hanti; mãreti (đt) 
Giếng : kūpa (nam) 

Gió: mãluta (nam) 

Giống địa ngục : nerayika (tt) 
Giống như thể: seyyathā pi nāma (bbt) 
Giống nhau: sadisa (tt) 

Giống như: avisesam (trt) 
Giới: dhãtu (nữ) 

Giới thiệu : upanīta (qkpt) 

Giới hạn: odhi (nam) 

Giúp : upatthambheti (đt) 
Giúp đỡ: upakāra (nam) 

Giữ: thapeti (đt) 

(Sự) giữ gìn: rakkhana (đt) 
Giữ im lặng: tuņhī bhavati (đt) 
Giường nhỏ: mañcaka (nam) 
Hai lần: dvikkhattum (trt) 

Hai rưỡi: addhateyya (nam) 
Hai trừ nửa: diyaddha (nam) 
Hài nhi: thanapa (nam) 

Hại: upaddava (nam) 

Hang: lena (trung), guhã (nữ) 
Hàng hoá: bhanda (trung) 
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Hāng ngāy: patidinam (trt), devasika (tt) 

Hāng ngū: panti (nū) 

Hānh: saņkhāra (nam) 

Hành động: kamma (trung), kriyā (nữ) 

Hành lang: ālinda (nam) 

Hành uan: sarīkhāra khandha (nam) 

Hạnh phúc: sampatti, sampadā (nữ), mangala (trung) 
Hàng nằm: anuvassam (trt) 

Hao mòn: khaya (nam) 

Hát: gayati (đt), gita (trung) 

Hàn hoan: hattha; tuttha (qkpt), sumana (tt), piti, tutthi, abhirati (nū) 
Hāu: upatthana (trung) 

Hāu cān: paricarati; upatthati (dt) 

Hāu hēt: bahuso (trt) 

Hén ha: anariya (tt) 

Héo khó : sussati (dt) 

Hi: piti (nū), pamojja; somanassa (trung), hasa (nam) 
Hiếm: dullabha (tt) 

Hién già: avuso (bbt) 

Hiện hữu: vijjati; (dt) vattati.v. 

Hiện rõ: patubhüta (qkpt); pakata (tt) 

Hién tai: ajjatani (tt) 

Hiện tiền: vijjamana (tt) sammuka (tt) 

Hiểu: vijānāti (đt) 

(Sự) hiểu biết: ñana (trung) 

Hình dáng: saņthāna (trung) 

Ho: ukkasati (đt) 

Hoa lāi: sumanā (nữ) 

Hoa sen: pañkaja (trung) 

Hoa súng: kumuda (trung) 

Hoan hi: pasīdati (đt) 

Hoan nghênh: abhitthavati (đt), abhitthuta (qkpt), abhitthunäti (đt) 
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(Sự) hoàn tất: pāripūri (nū) 

Hoàng hậu: hahesī (nữ) 

Hoàng hôn: suriyatthangama (nam) 
Hoàng tử: rajahumara (nam) 

Hỏi: pucchāti (dt) 

(Sự) hợp nhất : ekībhāva (nam) 

Hư hỏng: Paduttha (qkpt) 

Hūu ngã: attabhāva (nam) 

Hữu tinh, chúng sanh ` satta (nam) 
Ít: Appaka (về lượng), thoka ((tt)) 
Y phục: vatthabharana (trung) 

Ý: mãnasa (trung) 

Ý nghĩ: cintā (nữ) ceta (nam, trung) 
Ý nghĩa: attha (nam) 

Ý tưởng: mati (nữ) mata (trung) 
(Sự) yếu đuối: dubbalya (trung) 

Kẻ cướp đường: panthaghātaka (nam) 
Kẻ do thám: cara, carapurisa (nam) 
Kẻ mạo xưng: patirūpaka (nam) 

Kẻ trộm: cora (nam) 

Kéo dài: pavattati (đt) 

Kéo lôi: ākaddhati (đt) 

Kế cận (gần): samipa (đt) 

(Sự) kể lại: vuttanta (nam) 

Kết tập (kinh điển): sangāti (nữ) 
Kêu lên: ravati (đt) 

kiêm chế: saññamayati (đt) 

kiêng, tránh: viramati (tt) virati (nữ) 
Kiếp: kappa (nam) 

(Ngôi) kiết già: pallanka (nam) 

Kiết sử: saññojana (trung) 

Kiệt lực: parikkhina; khina (qkpt) 
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Kinh: sutta (trung) 

Kinh đô: rājadhāni (nữ) 

Kính lễ: mãnenta (htpt) 

(Sự) kính tin: bhatti (nữ) 

Kính trọng: apaciti (nữ), gāravā (nam) 
Kỷ luật: sikkhā (nữ), samācāra (nam) 
Kỷ nữ: gaņīkā (nữ) 

Khả ái: pāsādika (tt), ramma (tt) 
Khác nhau : nānā (bbt), nānāvidha; vividha (tt) 
Khách lộ: āgantuka () 

Khát: pipāsā (nữ) pipāsita (qkpt) 
Khát ái: tanhã (nữ) 

Khāp moi noi:samantā (trt) 

Khéo léo: nipuņa (tt) samattha (tt) 
Khéo luyện: sucinna (qkpt) 

(Con) khỉ: makkata (nam) 

Khí hậu: utugana (nam) 

Khiêu vũ: nacca (trung) 

Khinh bỉ: nindati; 

Khó khăn: dukkara (tt) 

Khó thấy: duddasa (tt) 

Khoác : nivattha (qkpt) 

Khoảng trống: abbhokāsa; ajjhokāsa 
Khóc: parodati (đt) 

Khói: dhũma (nam) 

Khổ hạnh: tapa (nam, trung) 

Khối: khandha (nam) 

Khốn đốn: anātha (tt) 

Khốn khổ: dīna; dukkhita (qkpt) 
Không ai giúp đỡ: anātha (tt) 

Không bị phá hoại: anūhata (qkpt) 
Không có: vinã (bbt) 
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Không có chân: apadatā (nữ) 

Không có khói: vidhũma (tt) 

Không được biết: avidita (qkpt), apākata (tt) 
Không được huấn luyện: dubbinīta (qkpt) 
Không gấp: ataramāna (htpt) 

Không nhà: anagāriya (trung) 

Không song song: niruttara (tt) 

Không thể: asakkhi (đt), asakkonta (htpt) 
Không thể đạt được: alabbhaneyya (knpt) 
Không thích hợp: ananucchavika (tt) 
Không trả lời: niruttara (tt) 

Khổng lồ: atimahanta; vipula (tt) 

Khởi điểm : ādi (nam) 

Khởi xuất: pabhavati (đt) 

Khuếch trương: tanoti (đt) 

Khuyên nhủ: anusāsati 

Khuyến cáo: anusāsati (đt) 

La lớn: ugghoseti (đt) 

(Sự) la rāy: upavāda (nam) 

Lá bối: tãlapanna (trung) 

(Nó) là: ahosi; abhavi (đt) qk 

Lạc: sukha (trung) 

Lạc xứ: sugati (nữ) 

Làm: kãtave; kattum; kãtum (vbt) 

(Nó) làm: akāsi; akari; kari (dt) 

Lām bān: upalimpeti (dt) 

Lām cho hoan hi: pasādeti (dt) 

Làm cho láng: mattha (qkpt) 

Làm cho lớn: vaddhenta (htpt) 

Làm cho nhận ra: saññapeti (đt) 

Làm cho phẳng: mattha (qkpt) 

Làm cho tăng: vaddhãpesi (đt) 
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Lām dāy: pūreti (dt) 

Làm hài lòng: santappeti (dt) 

Làm hoan hỷ: pasādeti (dt) 

Làm khô: sosetum 

Làm nút rạn: phãbeti (đt) 

Làm nhẹ bớt : samassāseti (dt) 

Làm ôn: ravamãna (htpt) 

Làm sạch: sodheti (đt) sodhenta (htpt), sodhita (qkpt) parisodheti (đt) 

Làm sáng: pabhāseti (đt) 

Làm sợ hãi: santajjeti (đt) 

Làm tức mình: dussati (đt) 

Làm ướt: temeti (đt) 

Làm tốt: subha; mangala (tt) 

Lãnh tụ : nãyaka (nam) 

Lao khoét, dôi tra: musa (bbt) 

Lặn: atthagama (nam) 

Lắng dịu: sammati (đt) 

Lấy: gaņhāti (đt) 

Lẫm tấm: citta (đt) 

Lần lượt: anupubba (đt) 

Lật ngược: nikkujjita (đt) 

Lâu dài: dãgharattan; ciram (trt) 

Lâu đời: sanantana purātana (tt) 

Leo lên: āruhati (đt), āruhanta (htpt), ārūlha (qkpt), ārohana, abhirūhana 
(dāt) 

(Sự) lên (tàu): (nāvā-) abhirūhana (dđt) 

Lêu: mandapa (nam), khandhāvāra (nam) 

(Sự) liên hệ: ñãti (nam) 

Lên hệ đến: nissita (qkpt), nissāya (bbt) 

Liên kết: upasevati (đt), lagga (qkpt), sambandha (nam) 

Liên tục: satatam, nirantaram, nibaddham (trt) 

Loài người: manussatta (trung) 


Loại: vikati (nữ) 
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Long sāng: sirisayana (n) 

(Cāi) long: vitāna (nam, trung) 

Long dāc biēt: atichatta (trung) 

Lỗ tai: sota (trung) 

Lỗi: dosa (nam) 

Lỗi lầm: okãra (nam) 

Lời nói: vaca (nam, trung) vācā (nữ) 

Lợi dưỡng: lābha (nam) 

Lợi ích : attha (nam) 

Lợi lạc: abhivuddhi (nữ), attha (nam), ānisamsa (nam) 

Lớn lao: vipula; (tt) mahanta 

Lớn nhất: uttama (tt), uttaritara (tt), mahattama (tt) 

Lớn tuổi: vuddha (gkpt) 

Lợp (nhà): chādeti (đt) 

Luân hồi: samsarati (đt), samsaraņa (dđt), samsaranta (htpt) sankamati (đt) 

Luận giải: atthakathā (nữ) 

Luật : vinaya (nam) 

Luật tạng: vinaya (nam) 

Lục giác: ghalamsa (tt) 

Lui về: patikkamati (đt) 

Lung lay: dhumāti ; kampeti ; cāleti .v. 

Luôn luôn: satatam; nirantaram (trt) 

Luống đất: bhūmibhāga (nam) 

Lữ khách: pariyaya (nam) 

Lửa: pāvaka (nam) 

Lười biếng: pamājja (bbak) 

Lưỡi (gươm): dhãrã (nữ) 

(Sự) lường gạt: sātheyya (trung) 

Ma vàng: suvannalitta (qkpt) 

Màn che: sāņi (nữ) 

Mang: harana, hara (ddt), hattum; haritum (vbt), dhāreti (đt), dhāranta 
(htpt), vahanta (htpt), pariharati (đt) 

Mang đi: ahasi (đt, qk) 
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Mang lai: āneti ahatati (đt), aniya, āhariya (bbqk), ānīta (qkpt), āhata (qkpt) 

Mảnh: khanda (trung) 

(1 cách) mạnh bạo: pasayha (bbqk) 

Mạnh khoẻ: niroga (tt) 

Māt dịu: sātibhūta (qkpt) 

Máu: lohita (trung) 

Màu: vanna (nam) 

Màu nhuộm: rajana (trung) 

Mặc: nivattha (qkpt) 

Mắc đầy: khacita (qkpt) 

Mắng: paribhäsati; akkosati .v. 

Mặt trăng: nisākara; canda (nam) 

Mặt trời: dinakara (nam) 

Mây: megha (nam) 

Mēp lia: mukhavatti (nữ) 

Mēm: muduka (tt) 

Mēn (chān): kambala (nam, trung) 

Mệnh lệnh: āņā (nữ) 

Mệt mỏi: kilanta (qkpt) 

Miếng: khanda (trung) 

Mỏ: ākara (nam) 

Mọc: ruhati; vaddhati (đt) 

Mong mỏi: panidahati (đt) 

Mong muốn: ākankhati; ākankhamāna, icchanta (htpt), icchati (đt) icchita 
(qkpt), icchanta (htpt) 

MO côi: amātāpitika (tt) 

Mối bất hoà: bheda (nam) 

(Cái) mồng gà: makuta (trung) 

Một bên: ekamantam (đt) 

Một cách cẩn thận: sakkaccam (trt) 

Một cách thích thú: ramanīyākārena (trt) 

Một cách vỉ đại: visitthakarena (trt) 

Một cái gi: kifici (bbt) 
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Một lần : ekakkhattum (trt) 

Một mình: ekaka (tt) 

Một nắm đầy: mutthimatta (tt) 
Một (người) nào đó:aññatara (tt) 
Một phút: muhutta (nam) 

Một rưỡi: diyaddha (nam) 

Một vài: ekacca (tt) 

Mờ: mandākokena (tr .t) 

(Sự) mở trói: vighātana (dđt) 
Mới: nava (tt) 

Mời: nimanteti (đt) 

Mua : naccati (đt) 

Mùa đông: hemanta (nam) 

Mùa mưa: vassāna (nam) 

Mùi hương (mùi thơm): gandha (nam) 
Mùi thối: duggandha (nam) 

Mũi tên: sara (nam) 

Muốn đến: āgantukāma (tt) 
Muốn uống: pãtukãma(tt) 
Muỗng (thìa) : katacchu (nam) 
Mưa lớn: ativutthi (nữ) 

Mười ngàn: nahuta (trung) 

Nam cư sĩ: upäsaka (nam) 

(Sự) cầm nắm: gāha (dđt) 

Nằm xuống: nipanna (qkpt) 

(Sự) nặng nē: gãrava (nam) 
Nắp đậy: pidhãna ; apidhāna (trung) 
Nâng đỡ: sanganhati; bharati (dt), upatthambhiti (dt) 
Nâng lén: ukkhipati (dt) 

Nấu: paka; pacana (ddt) 

Ném: khipati (dt) 

Ném bó: chaddeti (dt) 
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Ném lên: ukkhipati (đ) 

Nếu không: no ce 

Ni-kiền-tử: nigantha (nam) 

Nip-bān : Nibbāņa (trung) 

Nó đã được sinh ra: uppajjissa (đt) 

Nó sinh khởi: udapādi (đt) 

Nói: āha (đt, gk), bhãsita (qkpt) vutta (qkpt), vattum (bbt) vadanta (htpt), 
vadati (đt) 

Nói nhiều: vācāla (tt) 

Nói với: āmanteti (đt) 

Nóng sôi: kathita (qkpt) 

Nỗ lực: parakkama (nam), ussahati (đt), anuyuñjati (đt) 

Nối kết: sambandhati (đt) 

Nổi tiếng: pākata (qkpt), yasassī (tt) 

Nổi tiếng: abhififiata; visittha (qkpt) 

Nợ: ina (trung) 

Nới lỏng: omuñcati (đt) 

Nuôi lớn: vaddhenta (htpt) 

Nữ cư sĩ: upāsikā (nữ) 

Nữ chủ nhân: sāminī (nữ) 

Nữ diễn viên: nãtikã (nữ) 

Nửa tháng: addhamāsa (nam) 

Nước bóng: obhāsa (nam) 

Nửa tháng 1 lần: anvaddhamāsam (trt) 

Nước thơm: gandhodaka (trung) 

Nước tiểu: mutta (trung) 

Nướu rằng: silesikā (nữ) 

Ngã tư: singhātaka (trung), maggasamāgama (nam) 

Ngai báu: manipallañka (nam) 

Ngày rằm: punnami (nữ) 

Ngon lành: ativisittha (qkpt) 

Ngôi sao: tãrakã (nữ) 

Ngôi: asati, nisidati (đt), asana (qkpt), nisinna (qkpt) 
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Ngươi: appassuta (tt), mūlaha (qkpt) 

Nguy hiểm: antaräya; upaddava (nam) 
Nguyên nhân: hetu (nam) mũla (trung) 

Ngự phòng: sirigabbha (nam) 

Ngực: ura (nam, trung) 

Ngược đầu: avamsira (tt) 

Người: puggala (nam) 

Người bà la môn: dija (ht . twice - born), brāhmaņa (nam) 
Người bán dau: telika (nam) 

Người bắn cung: dhanuggaha 

Người bẫy chim: sākuņika (trung) 

Người biết: ñãtu (nam) 

Người bố thí hào phóng: dãnapati (nam) 
Người bộ hành: padika (nam) 

Người buôn lúa gạo: tandulika (nam) 

Người cắt: chettu (nam) 

người cầm đầu: adhipati; adhipa (nam) 

Người có thai: garugabbhā (nữ) 

người cư ngụ: vāsī (nam) 

Người che chở: Pāletu 

Người cho: dayaka (nam) 

Người chóng: sãmika (nam) 

Người chơi đàn lục huyền (6 dây): venika (nam) 
người đánh cá: balisika (nam) 

Người đánh xe: sākatika (nam) 

Người đi chiêm bái: pariyataka (nam) 

người gác cổng: dovārika (nam) 

Người giết: mãretu (nam) 

Người hầu: upatthāka (nam), paricāraka (nam) 
Người hầu gái: paricārikā (nữ) 

Người hộ trì: pāletu; pālaka (nam) 

Người huấn luyện: sikkhãpaka (3), sikkhāpanaka 
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Người khôn ngoan: medhāvī (nam) 

Người làm: kāraka (nam) 

Người làm rừng: vanacara (nam) 

Người lao động: vetanika (nam) 

Người lấy: gāhaka (nam) 

Người lập luận: takkika (nam) 

Người lữ hành: pathika; panthaka (nam), addhika (nam) 

Người mang : vāhī; vāhaka; dhāraka; gāhaka (nam), hattu; hāraka (nam) 

Người ngụ: eļamūga (nam) 

Người nhận thức: mantu (nam) 

Người thành phố: nãgarika (nam) 

Người thấy bói: nimittapathaka (nam) 

Người theo tà giáo: micchāditthika; 

Người thí tục: gihï (nam) 

Người thiện nghệ: sippī (nam) 

Người thuộc giai cấp: vasala (nam) 

Người trồng cây: ropaka; ropa (nam) 

Người vây: avarodhaka (nam) 

Người xấu: asappurisa (nam) 

Người xuất gia: pabbajita (nam), samana (nam) 

Nghe: sunati (đt) suta (qkpt), sunanta (ddt), sotum; sunitum (vbt), suni, 
assosi (qk) 

Nghéo: adhana; dalidda (tt) 

(Su) nghéo khó: daliddiya (trung) 

Nghé nghiép : sippa (trung) 

Nghi: kankkā; vicikiccha (nū) 

Nghiēp: kamma (trung) 

Nhà: nivesana (trung) 

(Cái) nhà: geha (trung, nam) 

Nhà dé xe: vāhanāgāra (trung, nam) 

Nhà nghi ngdi: avasathagara (nam) 

Nhà ở: bhavana (trung), vimana (nam, trung), ovaraka (nam) 

Nhà tu khổ hanh: tāpasa, tapassi (nam) 
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Nhā vān pham: veyyākaraņika (nam) 

Nhạc khí: turiya ; turiyabhanda (trung) 

Nhảy lên: abbhugacchati (đt) 

Nhân: hetu (nam) 

Nhân loại: manussatta (trung) 

Nhận: labhati (đt) 

Nhận biết: boddhum (vị biến cách) 

Nhận được: labbhati (đt), labhanta (htpt), labhi (qk), laddha (qkpt), 
labhetha (điều kiện cách), lābhe (nam) 

Nhận vào: paveseti (đt) 

Nhập diệt: parinibbāti (đt) 

(Sự) nhẹ nhàng: lahutā (nữ) 

Nhiếp phục (các căn): samvarati (đt) 

Nhiệt độ: teja (nam, trung) 

Nhiều: aneka (tt) 

Nhiều bằng: yāvataka (đt) 

Nhiều chừng này: ettaka (tt) 

Nhiều lần: bahukkhattum (trt), punappunam (trt) 

Nhiều lời: vācāla (tt) 

Nhiêu màu: nãvãvamna (tt) 

Nhiều niệm lực: satimantu (tt) 

Nhiễu quanh: padakkhiņā (nữ) 

Nhìn: doketum (vbt) 

Nhịn: vajjeti (đt), parivajjet (đt) 

Sự nhịn ăn: anasana (trung) 

Nhỏ lại: parihayati (dt) 

Nhớ lại: anussarati (đt), anussaranta (htpt) 

Nhu cầu: payojana (trung), attha (nam) 

Nhục mạ: akkosati (đt), akkuttha (qkpt), akkosa (nam), paribhāsati (đt) 

Như: viya (bbt) 

Như lai: Tathāgata ; buddha (nam) 

Như thế: tādisa; evarūpa (tt) 

Như vậy: iti (bbt), tittham (bbt) 
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Nhưng: tathā pi (bbt) 

O dāy: iha (bbt) 

O dāu: kaham; kuhim (trt) 

O giữa: antare (trt), majjahima (tt) 

O nước ngoài: samuddapāra 

O trēn: upari (bbt) 

O trong: adhivasati (dt) 

Pha lê: phalika (nam) 

Phá huỷ: vināseti (dt), ucchindati (dt) 
(Sự) phá sản: parābhava (nam) 

Phạm hạnh: brahmacāriya (nữ) 

Phang: dhaja (nam) 

Pháo đài: kotthaka (nam) 

Pháp: dhamma (nam) 

Pháp nhẫn: dhammacakkhu (trung) 
Pháp toà: dhammasana (trung) 

Phát đạt: samijjhati (đt) 

Phát khởi: utthahati (đt), uppanna (qkpt) 
Phát ra tiếng (nhạc khí): vādeti (đt) 

Phát sinh: jāyati, uppajjati (đt), nibbatteti (dt) 
Phát triển: bhāveti (đt) 

Phát xuất từ: pabhavati (đt) 

Phần, phần chia: vibhāga (nam), anga (trung) 
Phần tử: añga (trung) 

Phần trong: abbhantara (trung) 

Phật giáo: buddhasāsana (trung), sogata (tt) 
Phép lạ: pātihāriya (trung) 

Phi thánh: anariya (tt) 

Phi (hy): pīti 

Phía đông: puratthima (tt) 

Phía tây: pacchima (tt) 

Phiên dịch: anuvādeti (đt) 
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Phóng thích: mutta (qkpt) 

Phòng: gabbha (nam) 

Phòng họp: sabhā (nữ) 

Phòng hội: santhāgāra (nam, trung) 

Phòng tiệc: apanamandala (trung) 

Phủ đầy: sañchanna (qkpt) 

Phụ cận: upanagara (trung) 

Phụ thuộc: nissitaka (tt) 

Phục vụ: paricarati (đt) 

Phung phí: khipati (đt) 

Phương giữa: anudisā (nữ) 

Phương pháp: kama (nam), pariyaya (nam) 
Phương tiện: upakkama (nam) 

Phương: dhaja (nam) 

Quá vãng: marati; cavati (dt) 

Quà tặng: pannakara (nam) 

Quả: phala (trung) 

Quả vậy: khalu (bbt) 

Qua mái: kiki (nữ) 

Quang giữ kho: bhaņdāgārika (nam) 

(Cái) quan tài: matakadoņī (nữ) 

Quan toà: vinicchayamacca (nam) 

Quay lén: ukkujjeti (dt) 

Quanh quanh: parivattati (dt), parivattanta (htpt) 
Quáng: khipati (dt) 

Quần chúng: janatā (nữ); jana (nam) 
Ouāy rāy: viheseti (dt) 

Quét : sammajjati (dt), sammattha, sammajjita (qkpt) 
Quén lāng: sammuyhati (dt), sammuyha (bbqk), sammülha (qkpt) 
Quy y : saranam gacchati 

Quy báu : anaggha; maharaha (tt) 

Quyén sách: patthaka (nam) 
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Quyết định : adhitthāti (dt), adhitthāna (trung) 

Ra đi: apagacchati ; apagata (qkpt), vigacchati (dt) vigata (qkpt), niggata 
(akpt) 

Ra lệnh: āņāpeti (dt) 

Rāc: kacavara (nam) 

Rāi (rāc): attharati (dt) atthata (gkpt), avasitta (gkpt) okirati (dt), ākirati 
(dt) ākiņņa (qkpt) 

Rāi rāc khāp: vikirati (dt) 

(Con) rān: bhujaga (nam) 

Rāt cān thān: adhikatarussāha (nam) 

Rāt giā tri: mahāraha (tt) 

Rāt Igi hai: mahānisamsa (tt) 

Rất sớm: sabbapathanam (trt) 

Ri sét: mala (trung) 

Riêng của mình: saka (tt) 

Rot vào: asificati (dt) 

Rồi thì: atha (bbt) 

Rộng rãi: patthata (qkpt) 

Rơi: patati (đt) 

Rom ra: palāla (trung) 

Rūa: kacchapa (nam) 

(Sự) rủi ro: vipatti (nữ) 

Run rẩy: pavedhamäna (htpt), kampati (đt) 

Rung chuyển: dhunāti; kampeti, cāleti (dt) 

Rút ra: abhūļha (qkpt) 

Rửa: pakkhāleti (đt), dhovana (dđt) 

Rừng rậm: vanantara (trung) 

Rừng sa la: sālavana (trung) 

Rượu: surã (nữ), meraya (trung) 

Sa-di: samanera (nam) 

Sa mạc: kantāra (nam) 

Sa môn hạnh: sãmañña (trung) 

Sách luật: nitigantha (nam) 
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Sai buộc yên: yojāpeti (dt) 

Sai giāi thich: vitthārāpeti (dt) 

Sai giēt: hanāpeti (dt) 

Sai gửi: pāheti (dt) 

Sai làm: kārita (qkpt) 

Sai lấy: gāhāpeti (dt), ganhãpeti (đt) 
Sai rải rắc: vikirāpeti (dt) 

Sai xây cất: kāreti (đt) 

Say rượu: majjapa (nam) 

Sáng hơn: atirocati (đt) 

Sát na (thời khoảng ngắn nhất ): khana (nam) 
Sau: param (trt) 

Sau đó: paccha (trt) 

Sau khi bẫy: rundhitvā (qkpt) 

Sau khi biết: ñatvã (bbqk) 

Sau khi bỏ: pahāya (abs) 

Sau khi chia: vibhajja (bbqk) 

Sau khi cho gọi: pakkasitvā (bbqk) 
Sau khi đánh: āhacca (bbqk) 

Sau khi đến gần: upecca (bbqk) 

Sau khi đứng dậy: utthāya (bbak) 
Sau khi được: upalabbha (bbqk) 

Sau khi gọi: pesetva (bbqk) 

sau khi giữ: thapetva (bbqk) 

Sau khi hiểu: avecca; aññäya (bbqk) 
Sau khi hội y: mantetva (bbqk) 

Sau khi lā: hutvā (bbqk) 

Sau khi làm phật ý: upahacca (bbqk) 
Sau khi làm rơi xuống: nihacca (bbqk) 
Sau khi lấy: ādāya (bbqk) 

Sau khi lấy ra: nīharitvā (bbqk) 

Sau khi luận bàn: namtetvā (bbqk) 
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Sau khi mang: netvā (bbak) 

Sau khi mặc áo: nivāsetvā (bbqk) 
Sau khi ngồi: vivicca (bbak) 

Sau khi phung phí: khepetvā (bbqk) 
Sau khi sinh ra: uppajja (bbqk) 

Sau khi tách : vivicca (bbqk) 

Sau khi trừ khử: vineyya (bbak) 
Sau rốt, sau cùng: pacchima (tt) 
Sắc bén: katuka; tikkina (tt) 

Sāc đẹp: rũpasiri; surūpatā (nữ) 
Sān sóc: upatthāna (trung) 

Sắp thứ tự: patisāmeti (dt) 

Sắt: aya (nam, trung) 

Sân giận: sosa (nam) 

Sân thượng: vedikã (nữ) 

Sâu tới gối: jannumatta (tt) 

Sầu muộn: vihaññati (đt) 

Sen trắng: pundarika (trung) 

Sinh khởi: jāyati ; uppajjati (dt) 
Sinh ở địa ngục : nerayika (tt) 

Sinh ở doa xứ: apayika (tt) 

Sinh ở Tích Lan: Lankira (tt) 

Sinh ra: nimminati (dt), nibbattati (dt), uppanna (qkpt), jāti, vikati (nū) 
Sinh trén dāt: thalaja (tt) 

Song đôi: yamaka (tt) 

(Su) so sánh: upamana (tr) upama (nū) 
Sống chung: samvasati (đt) 

SQ: bhita (qkpt) bhaya (trung) 
Sớm: kalass' eva; pato' va (bbt) 
Sinh khói: udaya (nam) 


Suy nghĩ: bhenila (tt), anuvitakketi (dt), anuvicca (bbqk), manoti, maññati, 
cinteti (dt) 
Suốt (thời gian): vattante (bbt) 
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(Toà) su tử: sīhāsana (trung) 

Sứ giả: duta ; sāsanahāraka (nam) 

Sứ giả của vua: rājadūta (nam 

Sử dụng: payojayati (đt) 

Sữa: khira, paya (nam, trung), duddha (trung) 
Sửa chữa: patisankkaroti (đt) 

Sửa soạn: patiyādeti (đt) 

Sức khoẻ: ārogya (trung) 

Tác giả: ganthakāra (nam) 

Tách rời: onita (htpt), viyojenta (htpt) 

Tài khéo: nepuñña (trung) 

Tài sản: sampatti (nữ), sampadā (nữ), santaka (trung) 
(Sự) tái sinh: punabbhava (nam) 

Tay guāp liệt: kuņī (tt) 

Tàn tạ: jara (nữ) jirana (trung), jinna (qkpt) 
(Sự) tán thán: thomenta (htpt) 

Tām (căm) xe: ara (trung) 

Tăng chúng: sangha (nam) 

Tăng già: sangha (nam) 

Tăng thêm: vaddhati (đt) 

Tăng trưởng: vuddhi (nữ), udaya (nam) 

Tắt: niyyāti (đt), atthagama (nam) 

Tẩy trừ: apacinäti (đt), apanīta (qkpt), parivajjeti (dt) 
Tâm: mãnasa (trung) 

Tâm thường: anariya (tt), hīnatā (nữ) 

Tâu bệ hạ: deva (nam) 

Tế lễ: yañña (nam) 

Tiệc: ghana; ussava (nam) 

Tiếng lên: vaddhāpesi; pāpesi (sai bảo) 

Tiếng ồn: rava (nam) 

Tiếp diễn: abhikkamati (đt), abhikkanta (qkpt) 
(Sự) tiếp tục: anuppabandha (nam) 
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(Sự) tiêu xài: vaya (nam, trung) 

Tiểu thuyết: navakathā (nữ) 

Tìm kiếm: pariyesati (dt), pariyesamana (htpt) 
Tin tức: vuttanta (nam), vāttā (nữ), pavatti (nữ) 
Tin tưởng: saddha (tt) 

Tín: saddha (tt), saddhã (nữ) 

Tín thọ: pasīdati (đt) 

Tịnh xá: ārāma (nam) 

Tinh bạn: sohajja (trung) 

(Su) tinh có, dip: otara (nam) 

Tinh yéu: pema (trung), sineha; pasada (nam) 
Tinh: padesa ; janapada (nam) 

Tinh hoá: sodhanā ; pariyodapana (nū) 

Ty kheo ni: bhikkhunī (nữ) 

To lón: mahanta (tt) 

(Su) toai y: cetopasada (nam) 

Toàn giác: abhisambodhi (nū) 

Toàn thé: nikhila (tt), sakala 

Toàn tri: Sabbaññu (tt), sabbafifiuta (nữ) 

Tốc độ: java; vege (nam) 

Tội ác: aparadha (nam) 

Tội lỗi: papa; papi (tt) 

Tôn giả: āyasmantu (tt) 

Tôn giáo: samaya (nam), sāsana (trung) 


Tôn trọng: sakkaronta (htpt), sakkari (gk) sakkata (qkpt), sakkātabba, 
sakkaritabba (knpt), sakkatvā, sakkaritva (bbak), 
sakkatum, sakkaritum (vbt) 


Tổn hại: apakāra (nam) 

Tốt: sundara (tt), bhadra (tt) 

Tốt hơn: sundaratara (tt) 

Tốt lành: sammā; sādhu (bbt) 

Tốt nhất: sundaratama (tt) 

Tu sĩ: pabbajita ; samana; tapodhan 
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Tū sāt: ayopeļā (nū) 

Tụ: khandha (nam), rāsi (nū) 

Tu hop: sannipatati (dt) 

Tuân giữ: sallakkheti (dt) 

Tuần (7 ngày): sattāha (trung) 

Tuần tự: anukkamena; anupubbena (tr) 

Tuệ giác: sambodhi (nữ) 

Tuy tùng: parisā (nữ) 

Tuy thuộc vào: nissāya (bbt) 

Tuyên bố: pakāseti 

Tuyệt diệu: paņīta (tt) 

Tuyệt đối: accanta (tt) 

Tuyệt hảo: atisundara (tt) 

Tung đọc: sajjhāyati (đt) 

Tuổi: vaya (nam, trung) 

Tuổi già: jarā (nữ) 

Tư tưởng: mati (nữ) mata (trung) 

Từ ái: avera; mettāsahagata (tt) 

Từ bỏ: patiņissajjati (đt), cajati (đt), jahāti (đt), jahāra (dt, gk), jahitvā 
(bbqk) 

Từ chối: patikkhipati (đt), patikkhepa (nam) 

Từ đây về sau: patthāya (bbt) 

Từ đấy: tato patthaya (bbt) 

Tương tự như thế: tath' eva (bbt) 

Từ giả: viyogasamsanam katvā 

Từ tâm: mettā (nữ) 

Từ thiện: cāga (nam) 

Từ xa: dūrato (dđt) 

Tử thi: matakalebara (trung) 

Tự sinh: sayafijata (tt) orasa (tt) 

Từ tâm: sacitta (trung) 

Từng cái một: ekeka (tt) 

Tương lai: anāgata (nam) 
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Tương quan: ñãti (nam) 

Tường thuật: vuttanta (nam) 

Thai tạng: gabbha (nam) 

Tham lam: abhijjhalu ; luddha (tt) 

Than dó: angara (nam, trung) 

Than khóc: socitum (vbt) 

(Cái) thang: nisseņī (nữ) 

Tháng 5: vesakha (nam) 

(Su) thanh luyện: pariyodapana (nữ) 
(Su) thanh tinh: visuddhi (nū) 

Thanh tra: upaparikkhanta (htpt) 

Thanh văn dé tử: savaka (nam) 

Thánh dé: ariyasacca (trung) 

Thánh già: ariya (nam) 

Thành cóng: samijjhati (dt), sampanna (qkpt) 
Thành luy: pakara (nam) 

Thành phó: nagara (trung) 

Tháp canh truóc cOng: gopura (trung) 
Tháng yên cương: kappeti (đt) 

Thāng: uju (tt) 

Thāy: passati (dt), passanta (htpt), passisum (vbt) 
Thāy: sikkhāpaka, sikkhāpanaka (3), ācariya, satthu (nam) 
Thāy day: upajjhāya (nam) 

(Sự) thấy: dassana (ddt) passanta (htpt) 
Thân mēn: piya; pemaniya (tt) 

Thân xác: deha (trung) 

Thần tiên: dibba (tt) 

Thần thông: iddhibala (trung) 

Thấp: nīca (tt) 

Thấp bé: lakuntaka (tt) 

Thấp nhất: hetthima (tt) 

Thất bạ: vihāyati (dt) 
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(Sự) thất sūng: parābhava 

Thất vọng: khinna (qkpt), kheda (nam) 
(Sự) thật: sacca (trung) 

Thâu nhặt: upacinäti (đt) 

(Sự) thèm khát của sản phụ: dohala (nam) 
Then cửa: aggala (trung) 

Theo dị giáo: aññatitthiya (tt), titthiya (tt) 
Theo dõi: anubandhati (đt) 

Theo liền sau: ānantarika (tt) 


Theo sau : anugantum (vbt), anugata (qkpt), anugacchati (đt), anugati 
(nữ), anveti; anukkamati (đt) 


Thế giới khác: paraloka (nam) 

Thế hệ: kulaparivatta (trung) 

Thế kỷ: satavassa; vassasata (trung) 
Thế này: evan, (vbt) 

Thế Tôn: Lokanāyaka (nam) 

Thí chủ: dãyaka (nam) 

Thị dân: nãgara (nam) 

Thị giả: paricāraka (nam), paricārikā (nữ), upatthāka (nam) 
(Cái) thìa lớn: uļunka (nam) 

Thích đáng: anucchavika (tt) 

Thích hợp: patirūpa (tt) 

Thích thú: attamana; tuttha; hattha; sumana (tt), ramanīya (tt), rata (qkpt) 
Thích thú về: abhinandati (đt) (đối cách) 
Thiên biến: anusaya (nam) 

(Con) thiên nga: hamsa (nam) 

Thiên sứ: devadüta (nam) 

Thiên: jhãna (trung), samāpatti (nữ) 
Thiên định: jhãna (trung) 

Thiên na: jhãna (trung) 

Thiện: kusala (tt) 

Thiện lai: svāgata (tt) 

Thiện nam tử: kulaputta (nam) 
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Thiết lập: patitthāpayamāna (htpt) 
Thịt: mansa (trung) 

Thịt chim: sakuna (trung) 

Thịt heo: sokara (trung) 

Thịt trâu: māhisa (nam) 

Thọ (cảm xúc, cảm giác): vedanā (nữ) 
(Sự) thoả mẫn: titti (nữ) 

Thoả thuận: patiññã; anuññã; anumati (nữ) 
Thoảng mùi: vāyati (đt) 

Thô: thūla (tt) 

Thối: pūti (tt) 

Thổi: vãyati (nữ) 

Thông báo : āroceti (đt), ārocita (qkpt), ārocetabba (knpt), nivedeti (đt) 
Thông điệp: sāsana (trung) 

Thông thạo: kasalla (trung) 

Thợ diệt: tantavāya (nam) 

Thợ gốm: kumbhakāra (nam) 

Thợ mộc: rathakāra; vaddhakī (nam) 
Thợ san: luddaka (nam) 

Thợ vàng: suvaņņakāra (nam) 

Thời gian: samaya; kãla (nam) 

Thời gian trị vì: rajjakāla (nam) 

Thù hận: vera (trung) 

Thuỷ thủ: nāvika (nam) 

Thuốc độc: visa (trung) 

Thuốc giải: phanita (trung) 

Thuốc men: bhesajja (trung) 

Thuộc loại này: evarūpa (tt) 

Thuộc về ý: mãnasika 

Thuộc về lời nói: vācasika (tt) 

Thuộc về mùa hè: gimhika (tt) 
Thuộc về tâm: mãnasika 
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Thuộc về thành phố: nāgarika (tt) 

Thuộc về thành thị: nāgara, nāgarika (tt) 

Thuộc về thân: kāyika (đt) 

Thuộc về thế gian: lokiya; lokika (tt) 

Thuộc về thời: dubba (tt) 

Thuộc về xứ Tích lan: sāhaļa (tt) 

Thuộc về Tamil (phía nam Ấn Ðộ) : damila (tt) 

Thư tín: sāsana; lekhana (trung) 

Thư viện: potthakalaya (nam) 

Thứ: vikati (nữ) 

Thứ tự: anukkama (nam), anupubbi (nữ), kama (nam) 

(Sự) thừa hưởng : dāyāda (nam) 

Thức dậy: pabodheti (đt) 

Thức tri: vijãnana (trung) 

Thức uống: peyya; pānaka (trung) 

Thường: abhinham (trt) 

Thưởng thức: abhiramati (đt), abhiramanta (htpt), abhirati (nữ) 
Tra tấn: upaparikkhanta (htpt) 

Trả lời: paccassosi (đt), pativacanam deti (đt), pativacana (trung) 
(Con) trai nhỏ: dãraka (nam) 

Trái xoài: amba (nam) 

Trải qua, ăn: anubhavati (đt), anubhavana (trung), anubhavanta (htpt) 
Trải qua: nigacchati (đt) 

Trại: khandhāvāra (nam), mandapa (nam) 

Tràn đầy: paripunna 

Tránh né: vajjeti (dt), parivajjeti (đt), nivāretum (vbt), viramati (đt) 
Trần trụi: nagga (đt) 

Trâu đực: mahisa (nam) 

Trâu mao: camarī (nam) 

Trầu không: tambūla (trung) 

Trẻ: dahara (tt) 

Trẻ hơn: kanittha (tt) 
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Trẻ nhỏ: thanapa (nam) 

Treo vào: āvuņāti (đt) 

Trên đầu: upari (bbt) 

Tri thức: vijãnana (trung) 

Trí: ñana (trung) 

Trí thông minh: abhiññã (nū) 

Trị vì: rajjam (karoti) 

Triền cái: nivarana (trung) 

Triệu phú: setthī (nam) 

Triệu vời (mời): pakkosati (đt) 

Trong làng: antogāma (nam) 

Trong mọi lễ: ekamseva (trt) 

Trộm lẫy: avaharati (đt) 

Trốn: palāyati (đt) 

Trộn với bơ: ghãtika (tt) 

Trở nên: abhavi (dt) 

Trở nên thanh tịnh: sujjhati (đt) 

Trở thành: bhavana (dđt) 

Trở về: patinivattati, paccāgacchati (đt) 
(Vị) trời : deva (nam) 

(Bầu) trời: abbha (trung) 

Trú xứ: nivesana (trung), upassaya (nam) 
Trục xe: nābhi (nữ) 

Trung gian: majjha (nam) 

Trüt bỏ: vijahitva (bbqk) 

Trước hết: sabbapathanam (trt) 

Truóc kia: pubbe (bbt), pura (bbt) 
Truóc mát : sakkhi (bbt), paccakkham (trt) 
Truóc ngo: pubbanha (nam) 

Trước tiên: settha; uttama; vara (tt), puretaram (trt) 
Trường hoc: satthasala (nữ) 

Trường kỷ: pallanka (nam) 

Trưởng lão ty kheo: thera (nam) 


314 


Uān (nām uān): khandha (nam) 

Uống: pivati (dt), pīta (qkpt) pātum (vbt) 
Ước vọng: abhināhāra (nam), patthanā (nữ) 
Ưng thuận: lamanuñño bhavati 

Va chạm: patihata (qkpt) 

(Tiếng) vang dội: kūjita (qkpt) 

Vàng bạc: kanaka; suvanna (trung) 

Vào: pavittha (qkpt), pavisiyati (dt, thụ động), pavissa, pavisiya (bbqk) 
Văn chương: ganthāvali (nữ) 

Vân vân: ãdi (trung) 

Vần điệu: chonda (nam, trung) 

Vāy quanh: parivāreti (dt), parivuta (qkpt) 
(Sự) vẫy: vyathita (qkpt) 

Về mọi mặt: sabbaso; sabbathā (trt) 

Về mùa thu: sāradika (tt), sārada (tt) 

Về sau: pacchā (trt) 

Vì: nissāya; paticca (bbt) 

Vì, cho: atthāya (chỉ định cách số ít của attha) 
(Sự) vĩ đại: setthatã (nữ) 

Vị (lưỡi, nếm): rasa (nam) 

Vị chủ tē: nātha (nam) 

Vị giác: assāda (nam) 

Vị lai: anāgata (nam) 

Vị trí: santhãna (trung), thāna (trung) 

Vị trời: sura; deva (nam) 

Việc thiện: kusalakamma (trung) 

Vĩnh viễn: accanta (tt) 

Voi: kuñjara (nam) 

Vô cấu: vātamala (tt) viraja (tt) 

Vô dục: viraja (tt) 

Vô lượng: appameyya (knpt) 

Vô số: asankkeyya (tt) 
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Vô thường: anicca (tt) 

Vô thượng giác : sabbafifiutanana (trung) 
Vỗ tay: appothenta (htpt) 

Vợ: dara (nam) 

Vu khống: abbhācikkhana (trung) 

Vũ điệu: macca (trung) 

Vua: rāja (nam) 

Vua chuyển luân: gakkavattī (nam) 

Vua thù địch: patirāja (nam) 

Vui mừng: abhinandana; nandana (ddt), tuttha (qkpt), pasanna (qkpt) 
Vùng: padesa (nam) 

Vùng làn cận: sāmanta; āsannatthāna (trung) 
Vùng ngoại ô: upanagara (trung) 

Vườn: uyyāna (nam) 

Vườn chơi: ārāma (nam), uyyãna (trung) 
Vườn nai: migadāya (nam) 

Vương giả: rajakiya mangala (tt) 

Vương miện: makuta (trung) 

Vương quốc: rajja (trung) 

Vượt qua: atikkamati (đt), atikkhanta (qkpt) 
Xa cừ: veluriya (trung) 

Xa hơn: uttarim (đt) 

Xa xôi: paccantima (tt) 

Xá lợi: dhãtu (nữ) 

Xấu: virüpa, dubbanna (tt), asundara (tt) 
Xấu xa: duttha (qkpt) 

Xe: vahana (trung), yāna (trung), yogga (trung) 
Xét hỏi: uparikkhanta (htpt) 

Xét kỹ: sallakkheti (đt) 

Xót thương: kãrunika (tt) 

Xuất gia: pabbajati (đt) 

Xứ (phạm vi giác quan): āyatana (trung) 
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- KU sở: janapada (nam), rattha (trung) 
- Xua cũ: sanantana; puratana (tt) 
- Kung dáng: araha (tt) 


HẾT TẬP II 


